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“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ 
Pháp-thỉ là cao thượng hơn các loại thí. 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐÉ 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


■=> 


( N 

Mục lục 

V_/ 





Thành Kính Tri Ân 



Tất cả chúng con được biết Phật-giảo 
Nguyên-thủỵ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
Tô Hộ-Tông cùng với chư Trưỏng-lão khác 
đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên-thủy 
Theravãda về truyền bả trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lê Ngài Sư Tô Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 


Panamagatha 

Tilokekagarum Buddham, 
pãyãs ibhayah ỉmsakam. 
Ẫyunoparỉyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Tassa sãvakasamghahca, 
punnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmi saranarn aham. 

Buddham Dhammanca Samghanca, 
abhivandiya sãdaram. 
CatusaccadĩpanVti, 

Ayam ganthã mayã katã. 



Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giớỉ, 
Dắt dẫn chúng-sỉnh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu, giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khố. 

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sỉnh, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y-Tãng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lễ Tam-bảo, 

Rôỉ gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 

Giảng giải rõ về Pháp Tứ Thánh-Đe. 




NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A- ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Soạn-gỉả: Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhikkhu) 
(Aggamahãpanậita) 

Lời Nói Đầu 

Tứ Thánh-đế đó là kho-Thánh-đế, nhân sinh 
khố-Thánh-đế, diệt khố-Thánh-đế, pháp-hành 
dẫn đến diệt kho-Thánh-đế, là sự-thật chân-lỷ 
mà chư bậc Thảnh-nhân đã chứng ngộ. 

Tứ Thánh-đế là pháp cốt lõi, nền tảng căn 
bản của Phật-gỉáo, bởi vì hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ 
ban đầu có đoi-tượng khác nhau như thân, thọ, 
tăm, pháp hoặc sấc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
đến giai đoạn cuối đều chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, rồi chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
áỉ, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-giới. 
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TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


Trong quyển sách nhỏ “ Tìm Hiểu Tứ Thánh- 
Đế ” có 2 phần: 

* Phần I: Trình bày tứ Thánh-đế trong bài 
kỉnh Mahãsatipatthãnasutta (1> (kinh Đại niệm- 
xứ), phần pháp nỉệm-xứ, đoi-tưọng saccapabba. 
Đức-Phật giảng giải chi tiết tứ Thảnh-đế. 

* Phần II: Trình bày tứ Thánh-đế trong bài 
Dhammacakkappavattanasutta (2) (kinh Chuyển- 
phảp-luãn) mà Đức-Phật thuyết dạy lần đầu tiên 
tế độ nhóm 5 tỳ-khưu là Ngài Trưởng-lão 
Kondahha, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Mahãnãma, Ngài Assạịỉ, tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isỉpatana, gần kỉnh-thành 
Bãrãnasĩ. Đức-Phật giảng dạy tam-tuệ-luân 
theo tuần tự trong tứ Thánh-đế. 

Tam-tuệ-luân đó là: 

- Saccanãna: Trí-tuệ-học trong tứ Thảnh-đế. 

- Kiccanãna: Trỉ-tuệ-hành phận-sự trong tứ 
Thảnh-đế. 

- Katanãna: Trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận- 
sự trong tứ Thánh-đế. 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế: 

- Tam-tuệ-luân trong khố-Thánh-đế. 


1 Dighanikaya, Mahavagga, Mahasatipatthanasutta. 

2 Sam, Mahãvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khô-Thảnh-đế. 

- Tam-tuệ-luân trong diệt khô-Thảnh-đế. 

- Tam-tuệ-luân trong phảp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế. 

Như vậy, tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

(3x4) thành 12 loại trỉ-tuệ có tầm quan trọng 
nhất trong Phật-gỉáo, như Đức-Phật đã thuyết 
dạy trong bài kỉnh Chuyên-pháp-luân rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Khỉ nào trí-tuệ thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy Như-Laỉ chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉảc vô thượng trong 
toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sinh: nhân-loạỉ, vua chúa, 
sa-môn, bà-la-môn, chư-thiền, ma-vương và 
phạm-thiên cả thảy. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ nào trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc 
khăng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng 
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đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô 
thượng trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh: nhân- 
loạỉ, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thỉên, 
ma-vương và phạm-thỉên cả thảy. ” 

Trí-tuệ quán-trỉệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “Ả-ra-hản Thánh-quả-tâm 
giải thoát của Như-Laỉ không bao giờ bị hư 
hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc 
chắn không còn tảỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 

Cho nên, tam-tuệ-luăn trong tứ Thánh-đế 

(3x4) thành 12 loại trí-tuệ gọi là Dhammacakka: 
Bảnh xe Chuvên-phảp-luân, như chú-gỉảỉ bài 
kinh Chuyên-pháp-luãn (Dhammacakkappavat- 
tanasuttavannanã) rằng: 

“ỉsipatane nỉsỉnnassa dvãdasãkãrãya sacca- 
desanãya pavattỉtam desanãhãnampi dhamma- 
cakkam nãma (1> . ” 

Đức-Phật Gotama ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isỉpatana, gần kinh-thành 
Bãrãnasị thuyết giảng bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta thuyết dạy tam-tuệ-luân trong tứ 
Thảnh-đế (3x4) thành 12 loại trỉ-tuệ trong tứ 
Thánh-đế gọi là Dhammacakka: Bảnh xe 
Chuyển-phảp-luân. 


1 Sam. Mahavagga, Kotigamavagga, Saccasamyutta, Dhamma- 
cakkappavattanasuttavannanã. 
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* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đe” 
này bần sư đã co gắng giảng giải về pháp tứ 
Thánh-đế được trích từ trong bài kỉnh Mahãsatỉ- 
patthãnasutta và trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta chỉ có được bẩy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư co gắng hết mình giảng giải đê 
giúp cho độc giả tìm hiếu rõ về pháp tứ Thảnh-đế 
này, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn 
không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Đe lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh 
mong chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phấm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bôn phận đóng góp xây dựng, đê cho soạn 
phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kính cản đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thỉện-trỉ, và 
kỉnh xỉn quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thảnh-Đe” 
này được hoàn thành do nhờ nhiều người giúp 
đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem kỹ bản 
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thao, Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyên 
sách và được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhỉta 
Bhỉkkhu (tỳ-khiru Hộ-Phảp) thành kỉnh dâng 
phần pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhỉtamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Thỉện-Luật, Ngài Đạỉ-Trưởng- 
ỉão Bỉm-Chơn, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Giới- 
Nghỉêm, Ngài Trưởng-ỉão Hộ-Gỉác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lẫo Hộ-Nhan (chùa Thiền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đạỉ-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phật-gỉáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bả trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xỉn kính dâng phần phước-thỉện thanh cao 
này đến chư Đạỉ-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Đỉện), đã có công dạy do 
con vềphảp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no hãtìnam hotu, sukhitã hontu ĩiãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hỉện-tạỉ cho đến vô lượng kiếp trong 
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quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đê thoát khỏi cảnh 
khô, được an-lạc lâu dài. 

Imatn puỉinãbhãgam mãtã-pitu-ãcarỉya- 
nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te puĩinapattim laddhãna sukhitã 
hontu, dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thỉện phảp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chủng-sỉnh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sỉnh, nhân-loạỉ, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, ... 

Xỉn tất cả quỷ vị hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, mong quỷ vị thoát 
mọi cảnh khố, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm thiện-duyên dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thảnh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-áỉ, mọi phiền-não trầm- 
ỉuân, giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong ba 
giới bon loài. 
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Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi tham-áỉ, mọi phỉền-não trầm-luân, 
chưa giải thoát khô sinh, vân còn tử sinh luân- 
hồỉ thì do năng lực phước-thiện phảp-thỉ thanh 
cao này ngăn cản mọi ác-nghỉệp không có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-gỉớỉ, và cũng 
do năng lực phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này 
chỉ hỗ trợ đạỉ-thiện-nghiệp cho quả tảỉ-sỉnh 
trong 7 cõi thỉện-gỉớỉ mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kỉến, có đức-tỉn 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có hữu-duyên được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thỉện-trỉ, có đức-tỉn trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
co gắng tinh-tấn thực-hành theo lời gỉáo-huấn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đê mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
mong chứng đắc 4 Tlĩánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng 
con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liền phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tỉn trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, đê hầu đảnh lễ 
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Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-phảp, cổ gắng 
tinh-tấn thực-hành theo chảnh-phảp của Đức- 
Phật, đê mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồỉ trong 
tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện pháp-thỉ thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có thỉện-duyên, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-gỉáo. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện phảp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cõi trời (devasampattỉ), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào cũng không đắm 
say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
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tựu quả báu cao nhất chứng ngộ Nỉết-bàn 
(Nỉbbãnasampattỉ) mà thôi, đê mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Icchỉtam patthỉtam amham, 
khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Mong cầu sớm được thành tựu như ỷ. 
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Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú-Mỹ 
tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Tứ Thánh-đế đó là khố-Thánh-đế, nhân sinh 
khô-Thánh-đế, diệt khố-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khô-Thánh-đế là pháp cốt lõi căn bản 
làm nền tảng trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Phần I 

Tứ Thánh-đê trong bài kinh Mahãsatipatthãnasutta 

Tứ Thánh-đế có trong nhiều bài kinh, bài 
pháp, nhưng trong bài kinh Mahãsatipatthãna- 
sutta (kỉnh Đạỉ-nỉệm-xứ) được trình bày đầy đủ 
và chi tiết nhất. Trong bài kinh Mahãsatipat- 
thãnasutta , Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

- “Ekãyano ayam bhikkhave maggo ...” 

- ‘‘Này chư tỳ-khưu! Đạo này là con đường 
duy nhất, dế dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn 
trong sạch khỏi mọi phỉền-não ô nhiễm trong tâm 
của Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, Đức-Phật 
Độc-Giác, chư Thảnh Thanh-vãn-giảc; đê diệt 
sự sầu não, khóc than; đế diệt sự khô tâm, khố 


1 Dighanikaya, Mahavagga, Mahasatipatthanasutta. 
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thân; đê chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả; 
đê chứng ngộ Nỉết-bàn. 

Đạo duy nhất này là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu hoặc hành-gỉả 
trong Phật-gỉảo này: 

1- Là hành-gỉả có tăm tinh-tấn không ngừng, 
có chảnh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác thay rõ, biết rõ thân trong phần thân 
niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt săn- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uấn chẩp-thủ này. 

2- Là hành-gỉả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chánh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc 
trực giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ 
niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uân chẩp-thủ này. 

3- Là hành-gỉả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chánh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thay rõ, biết rõ tâm trong phần tâm 
nỉệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uản chấp-thủ này. 

4- Là hành-gỉả có tâm tỉnh-tẩn không ngừng, 
có chảnh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uân 
chấp-thủ này,...” 
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Đối-tượng tứ-niệm-xứ 

- Thân nỉệm-xứ: Thân (kãya) là đối-tượng của 
chánh-nỉệm, tri-tuệ tỉnh-gỉác, có 14 đối-tượng 
thuộc về sấc-pháp. 

- Thọ nỉệm-xứ: Thọ (vedanã) là đối-tượng của 
chánh-nỉệm, trí-tuệ tỉnh-giác, có 1 đối-tượng chia 
ra làm 9 loại thọ thuộc về danh-pháp. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm (cỉtta) là đối-tuợng của 
chảnh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc, có 1 đối-tuợng chia 
ra làm 16 loại tâm thuộc về danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp (dhamma) là đối- 
tuợng của chảnh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác, có 5 
đối-tuợng thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Thân, thọ, tâm, pháp là đối-tuợng của pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tuợng mà mỗi 
đối-tuợng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưn 
Thảnh-đạo, Nhập-hm Thảnh-quả, Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu; tiếp theo chứng 
đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai; 
tiếp theo chứng đắc đến Bất-laỉ Thảnh-đạo, Bất- 
lai Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bất-lai; cuối cùng chứng đắc đến A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thảnh-quả, Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thuợng trong 
Phật-giáo. 
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Trong phần pháp niệm-xứ có 5 đối-tượng là 

đoi-tượng 5 pháp chướng-ngại, đối-tượng ngũ- 
uân chấp-thủ, đổi-tượng thập nhị xứ, đoi-tượng 
7 pháp giác-chi, đoỉ-tượng tứ Thánh-đế. 

Tứ Thánh-đế trong phần pháp niệm-xứ được 
Đức-Phật thuyết giảng đầy đủ rõ ràng như sau: 

Dhammãnupassanã Saccapabba 

Puna ca param bhikkhave, dhammesu dham- 
mãnupassĩ vỉharatỉ catũsu arỉyasaccesu. 
Kathanca pana bhikkhave bhỉkkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ vỉharatỉ catũsu ariyasaccesu? 

Idha bhikkhave bhỉkkhu “Idam dukkhan”ti 
yathã bhũtam pajãnãtỉ. “Ayam dukkhasamudayo ” 
ti yathãbhũtam pạịãnãti. “Ayam dukkhanỉrodho ” 
tỉ yathãbhũtam pajãnãtỉ. “Ayam dukkhanỉrodha- 
gãmỉnĩpatỉpadã ”ti yathã bhũtam pajãnãtỉ. 

Pathamabhãnavãro nỉtthỉto. 

I- Dukkhasaccaniddesa 

- Katamahca bhikkhave dukkham ariyasaccam? 

Jãtỉpỉ dukkhã, jarãpỉ dukkhã, maranampỉ 
dukkham, sokaparỉdevadukkhadomanassupãyãsãpi 
dukkhã, appỉyehỉ sampayogopỉ dukkhã, pỉyehỉ 
vippayogopi dukkhã, yampiccham na labhatỉ 
tampỉ dukkham, samkhittena pancupãdãnak- 
khandhã dukkhã. 
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1.1- Katama ca bhikkhave jatỉ? 

Yã tesam tesam sattãnam tamhỉ tamhỉ sattã- 
nikãỵe jãtỉ saíyãti okkantỉ abhỉnỉbbattỉ 
khandhãnam pãtubhãvo ãyatanãnam patỉlãbho. 
Ayam vuccatỉ bhikkhave jãti. 

1.2- Katamã ca bhỉkkhave jarã? 

Yã tesam tesam sattãnam tamhỉ tamhỉ 
sattãnỉkãye jarã jĩranatã khanậỉccam pãlỉccam 
valỉttacatã ãyuno samhãni indriyãnam paripãko. 
Ayam vuccatỉ bhikkhave jarã. 

1.3- Katamanca bhỉkkhave maranam? 

Yam tesam tesam sattãnam tamhã tamhã 
sattãnỉkãyã cutỉ cavanatã bhedo antaradhãnam 
maccu maranam kãlakỉrỉyã khandhãnam bhedo 
kaịevarassa nỉkkhepo jĩvỉtỉndrỉyassupacchedo. 
Idam vuccatỉ bhỉkkhave maranam. 

1.4- Katamo ca bhikkhave soko? 

Yo kho bhikkhave aũũatarannatarena 
byasanena samannãgatassa amĩatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socanã 
socỉtattãm antosoko antoparỉsoko. Ayam vuccatỉ 
bhikkhave soko. 

1.5- Katamo ca bhikkhaveparỉdevo? 

Yo kho bhỉkkhave annatarannatarena 
byasanena samannãgatassa annatarannatarena 
dukkhadhammena phuịthassa ãdevo paridevo 
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adevana parỉdevana adevitattam parỉdevitattam. 
Ayam vuccati bhikkhave parỉdevo. 

1.6- Katamanca bhỉkkhave dukkham? 

Yam kho bhikkhave kãyỉkam dukkham kãyỉkam 
asãtam kãyasamphassạịatn dukkham asãtam 
vedayitam. Idam vuccatỉ bhỉkkhave dukkham. 

1. 7 - Katcimanca bhikkhave domanassam? 

Yam kho bhỉkkhave cetasỉkam dukkham, 
cetasỉkam asãtam manosamphassạịam dukkham 
asãtam vedayitam. Idam vuccatỉ bhỉkkhave 
domanassam. 

1.8- Katamo ca bhỉkkhave upãyãso? 

Yo kho bhikkhave annatarannatarena 
byasanena samannãgatassa annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa ãyãso upãyãso 
ãyãsitattãm upãyãsỉtattãm. Ảyam vuccatỉ 
bhikkhave upãyãso. 

1.9- Katamo ca bhikkhave appỉyehỉ 
sampayogo dukkho? 

Idha vassa te hontỉ anỉtthã akantã amanãpã 
rũpã saddã gandhã rasã phoịthabbã dhammã, 
ye vã panassa te hontỉ anatthakãmã ahỉtakãmã 
aphãsukakãmã ayogakkhemakãmã, yã tehỉ 
saddhim sahgatỉ samãgamo samodhãnam 
mỉssĩbhãvo. Ảyam vuccatỉ bhikkhave appỉyehi 
sampayogo dukkho. 
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1.10- Katamo ca bhỉkkhave piyehỉ vippayogo 
dukkho? 

Idha yassa te hontỉ ỉtthã kantã manãpã rũpã 
saddã gandhã rasã photthabbã dhammã, ye vã 
panassa te honti atthakãmã hitakãmã 
phãsukakãmã yogakkhemakãmã, mãtã vã pỉtã vã 
bhãtã vã bhaginĩ vã mỉttã vã amaccã vã 
nãtisãlohỉtã vã, yã tehỉ saddhini asahgati 
asamãgamo asamodhãnam amỉssĩbhãvo. Ayam 
vuccatỉ bhỉkkhave piyehỉ vỉppayogo dukkho. 

1.11- Katamanca bhikkhave yampỉccham na 
labhatỉ tampi dukkham? 

* Jãtidhammãnam bhỉkkhave sattãnam evam 
ỉcchã uppajjatỉ “Aho vata mayam na jãtỉ- 
dhammã assãma, na ca vata no jãti ãgaccheyyã” 
tỉ. Na kho panetam ỉcchãya pattãbbam. Idampỉ 
yampiccham na labhatỉ tampi dukkham. 

* Jarãdhammãnam bhỉkkhave sattãnam evam 
icchã uppajjatỉ “Aho vata mayam na jarã- 
dhammã assãma, na ca vata no jarã ãgaccheyyã” 
ti. Na kho panetam ỉcchãya pattãbbam. Idampi 
yampiccham na labhatỉ tampỉ dukkham. 

* Byãdhỉdhammãnam bhỉkkhave sattãnam evam 
ỉcchã uppajjatỉ “Aho vata may am na byãdhidhammã 
assãma, na ca vata no byãdhỉ ãgaccheyyã "ti. Na 
kho panetam ỉcchãya pattãbbam. Idampi 
yampiccham na labhatỉ tampỉ dukkham. 
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* Maranadhammãnam bhikkhave sattãnam 
evam icchã uppajjatỉ “Aho vata may am na marana- 
dhammã assãma, na ca no maranam ãgaccheyyã ” 
tỉ. Na kho panetam ỉcchãya pattãbbam. Idampỉ 
yampiccham na labhati tampỉ dukkham. 

* Sokaparidevadukkhadomanassupãyãsa- 
dhammãnam bhikkhave sattãnam evam icchã 
nppajjatỉ “Aho vata mayam na sokaparỉdeva- 
dukkhadomanassupãyãsadhammã assãma, na ca 
vata no soka parỉdeva dukkha domanassupãyãsa 
dhammã ãgaccheyyun "ti. Na kho panetam 
ỉcchãya pattãbbam. Idampi yampiccham na 
labhatỉ tampỉ dukkham. 

1.12- Katame ca bhikkhave samkhỉttena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã? 

Seyyathỉdam, rũpupãdãnakkhandho, vedanu- 
pãdãnakkhandho, sannupãdãnakkhandho, sankhãru- 
pãdãnakkhandho, vinnãnupãdãnakkhandho. Ime 
vuccanti bhikkhave samkhittena pancupãdãnak- 
khandhã dukkhã. 

Idam vuccatỉ bhikkhave dukkham arỉyasaccam. 

II- Samudaỵasaccaniddesa 

- Katamanca bhikkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam ? 

Yãyam tanhã ponobhavỉkã nandĩrãga- 
sahagatã tatratatrãbhinandinĩ. Seyyathidam, 
kãmatanhã bhavatanhã vỉbhavatanhã. 
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Sã kho panesã bhikkhave tanhã kattha 
uppajjamãnã uppajjatỉ, kattha nivỉsamãnã 
nivisati. Yam loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã 
tanhã uppajjamãnã Iippajjatỉ, ettha nivisamãnã 
nivisati. Kinci lokepỉyarũparn sãtarũpam? 

2.1- Cakkhu loke piyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã uppajjamãnã uppajjatỉ, ettha 
nỉvisamãnã nỉvisati. 

Sotam loke ... Ghãnam loke ... Jivhã loke ... 
Kãyo loke ... Mano loke ... piyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã uppajjamãnã uppajjatỉ, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

2.2- Rũpã loke ... Saddã loke ... Gandhã loke 
... Rasã loke ... Photthabbã loke ... Dhammã loke 

pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanh ã 

uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

2.3- Cakkhuvỉnnãnam loke ... Sotavỉnnãnam 
loke ... Ghãnavinnãnam loke ... Mvhãvinnãnam 
loke ... Kãyavinnãnam loke ... Manovinnãnam 
loke ... piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
uppajjamãnã uppajjatỉ, ettha nỉvỉsamãnã nivisati. 

2.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotasamphasso 
loke ... Ghãnasamphasso loke ... Jivhãsamphasso 
loke ... Kãyasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
uppajjamãnã uppajjatỉ, ettha nỉvỉsamãnã nỉvỉsatỉ. 
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2.5- Cakkhusamphassạịã vedanã loke ... Sota- 
samphassạịã vedanã loke ... Ghãnasamphassạịã 
vedanã loke ... Jivhãsamphassajã vedanã loke 
... Kãyasamphassạịã vedanã loke ... Mano- 
samphasscỳã vedanã loke ... piyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã uppajjamãnã uppajjatỉ, ettha 
nivisamãnã nỉvỉsatỉ. 

2.6- Rũpasannã ỉoke ... Saddasannã loke ... 
GandhasaMã loke ... Rasasannã loke ... Photthab- 
basannã loke ... Dhammasannã loke ... pỉyarũpam 
sãtarũpam, etthesã tanhã uppajjamãnã uppajjatỉ, 
ettha nivỉsamãnã nỉvỉsatỉ. 

2.7- Rũpasancetanã loke ... Saddasancetanã loke 
... Gandhasancetanã loke ... Rasasancetanã loke 
... Photthabbasancetanã loke ... Dhammcisancetanã 
loke ... pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
uppajjamãnã nppajjatỉ, ettha nivisamãnã nivỉsatỉ. 

2.8- Rũpatanhã loke ... Saddatanhã loke ... 
Gandhatanhã loke ... Rasatanhã loke ... 
Photthabbatanhã loke ... Dhammatanhã loke ... 
pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppajjamãnã 
nppajjatỉ, ettha nỉvỉsamãnã nivisati. 

2.9- Rũpavitakko loke ... Saddavỉtakko loke ... 
Gandhavỉtakko loke ... Rasavitakko loke ... 
Photthabbavỉtakko loke ... Dhammavỉtakko loke 
... pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppajja- 
mãnã uppajjatỉ, ettha nỉvỉsamãnã nỉvỉsatỉ. 
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2.10- Rũpavỉcãro loke ... Saddavỉcãro loke ... 
Gandhavỉcãro loke ... Rasavicãro loke ... 
Photthabbavỉcãro loke ... Dhammavicãro loke ... 
pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppajjamãnã 
uppajjatỉ, ettha nivỉsamãnã nỉvỉsatỉ. 

Idam vuccatỉ bhỉkkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam. 

III- Nirodhasaccaniddesa 

- Katamahca bhikkhave dukkhanỉrodham 
ariyasaccam? 

Yo tassaveva tanhãya asesavirãganirodho 
cãgo patỉnỉssaggo muttỉ anãlayo. 

Sã kho panesã bhikkhave tanhã kattha pahĩya- 
mãnã pahĩyatỉ, kattha nừujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 
Yam loke pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã 
pahĩyamãnã pahĩyatỉ, ettha nirujjhamãnã 
nirujjhatỉ. Kỉncỉ loke pỉyarũpam sãtarũpam ? 

3.1- Cakkhu loke pỉyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã pahĩyamãnã pahĩyatỉ, ettha 
nỉrujjhamãnã nỉrujjhati. 

Sotam ỉoke ... Ghãnarn loke ... Jỉvhã loke ... 
Kãyo loke ... Mano loke ... pỉyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã pahĩyamãnã pahĩyatỉ, ettha 
nirujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.2- Rũpã loke ... Saddã loke ... Gandhã loke 
... Rasã loke ... Photthabbã loke ... Dhammã loke 
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... piyarupam satarupam, etthesa tanha pahiya- 
mãnã pahĩyatỉ, ettha nỉrujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.3- Cakkhuvinnãnam loke ... otavinnãnam loke 
... Ghãnavinnãnam loke ... Mvhãvinnãnam loke 
... Kãyavinnãnam loke ... Manovỉnnãnam 
pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, ettha nỉrujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotasamphasso 
loke ... Ghãnasamphasso loke ... Jivhãsamphasso 
loke ... Kãyasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhãpahĩya- 
mãnã paỉũyatỉ, ettha nirujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.5- Cakkhusamphassqịã vedanã loke ... Sota- 
samphassajã vedanã ỉoke ... Ghãnasamphassajã 
vedanã loke ... Jivhãsamphassajã vedanã loke 
... Kãyasamphassạịã vedanã loke ... Mano- 
samphassạịã vedanã loke ... pỉyarũpam 
sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã pahĩyatỉ, 
ettha nỉrujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.6- RũpasaMã loke ... Saddasannã loke ... 
Gandhasannã loke ... Rasasannã loke ... 
Photthabbasannã loke ... Dhammasannã loke ... 
pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyatỉ, ettha niujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.7- Rũpasancetanã loke ... Saddasancetanã 
loke ... Gandhasancetanã loke ... Rasasancetanã 
loke ... Photthabbasarìcetanã loke ... Dhamma- 
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sancetanã loke ... piyarũpam sãtarũpam, etthesã 
tanhã pahĩyamãnã pahĩyatỉ, ettha nirujjhamãnã 
nỉrujjhatỉ. 

3.8- Rũpatanhã loke ... Saddatanhã loke ... 
Gandhatanhã loke ... Rasatanhã loke ... Photthabba- 
tanhã loke ... Dhammatanhã loke ... pỉyarũpam 
sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã pahĩyati, 
ettha nirujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.9- Rũpavỉtakko loke ... Saddavỉtakko ỉoke ... 
Gandhavỉtakko loke ... Rasavỉtakko loke ... 
Photthabbavừakko ỉoke ... Dhammavitakko loke 
... pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩya- 
mãnã pahĩyatỉ, ettha nirujjhamãnã nỉrujjhatỉ. 

3.10- Rũpavicãro loke ... Saddavỉcãro loke ... 
Gandhavicãro loke ... Rasavicãro loke ... 
Phoịthabbavỉcãro loke ... Dhammavỉcãro loke ... 
pỉyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, ettha nỉrujjhamãnã nỉrujjhati. 

Idarn vuccatỉ bhikkhave dukkhanỉrodham 
ariyasaccam. 

IV- Maggasaccaniddesa 

- Katamanca bhikkhave dukkhanỉrodhagãmỉnĩ 
patỉpadã ariyasaccam? 

Ảyameva ariyo atthangỉko maggo. Seyyathỉdam 
sammãdỉtthỉ sammãsankappo sammãvãcã sammã- 
kammanto sammã ặịĩvo sammãvãyãmo sammã- 
sati sammãsamãdhỉ. 
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4.1- Katama ca bhikkhave sammadỉtthỉ? 

Yam kho bhỉkkhave dukkhe nãnam, dukkha- 
samudaỵe nãnam, dukkhanỉrodhe nãnam, dukkha- 
nỉrodhagãmỉnỉyã patỉpadãya nãnam. Ayam 
vuccatỉ bhikkhave sammãdỉtthỉ. 

4.2- Katamo ca bhikkhave sammãsankappo? 
Nekkhammasahkappo, abyãpãdasankappo, 

avỉhỉmsãsankappo. Ayam vuccatỉ bhikkhave 
sammãsankappo. 

4.3- Katamã ca bhỉkkhave sammãvãcã? 
Musãvãdã veramanĩ, pỉsunãya vãcãya veramanĩ, 

phamsãya vãcãya veramanị samphappalãpã 
veramanĩ. Ayam vuccati bhikkhave sammãvãcã. 

4.4- Katamo ca bhikkhave sammãkammanto? 
Pãnãtipãtã veramanĩ, adỉnnãdãnã vemmanĩ, 

kãmesumicchãcãrã veramanĩ. Ayam vuccatỉ 
bhỉkkhave sammãkammanto. 

4.5- Katamo ca bhikkhave sammã ãjĩvo? 

Idha bhỉkkhave arỉyasãvako mỉcchã ãịĩvam 
paìĩãya sammã ặịĩvena jĩvỉtam kappetỉ. Avam 
vuccatỉ bhikkhave sammã ãịĩvo. 

4.6- Katamo ca bhikkhave sammãvãyãmo? 

Idha bhikkhave bhỉkkhu * anuppannãnam 
pãpakãnam akusaỉãnam dhammãnam anuppãdãya 
chandam janetỉ vãyamatỉ vĩriyam ãrabhatỉ cỉttam 
pagganhãti padahatỉ. 
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* Uppannãnam pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam pahãnãya chandam janetỉ vãyamati 
vĩrỉyam ãrabhatỉ cỉttam pagganhãti padahati. 

* Anuppannãnam kusalãnam dhammãnam 
uppãdãya chandam janetỉ vãyamcitỉ vĩriyam 
ãrabhatỉ cỉttam pagganhãti padahatỉ. 

* Uppannãnam kusalãnam dhammãnam thitiyã 
asammosãya bhỉyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya 
paripũriyã chandam janetỉ vãyamatỉ vĩriyam 
ãrabhatỉ cỉttam pagganhãtỉ padahatỉ. Ayam 
vuccatỉ bhikkhave sammãvãyãmo. 

4. 7 - Katamã ca bhikkhave sammãsati? 

Idha bhikkhave bhỉkkhu * kãye kãyãnupassĩ 
vỉharatỉ ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhijjhãdomanassam. 

* Vedanãsu vedanãnupassĩ vỉharatỉ ãtãpĩ 
sampajãno satỉmã vineyya loke abhỉjjhã- 
domanassam. 

* Cỉtte cỉttãnupassĩ vỉharatỉ ãtãpĩ sampajãno 
satỉmã vineyya loke abhỉjjhãdomanassam. 

* Dhammesu dhammãnupassĩ vỉharatỉ ãtãpĩ 
sampajãno satỉmã vỉneyya loke abhỉjjhã- 
domanassam. Ayam vuccatỉ bhikkhave sammãsatỉ. 

4.8- Katamo ca bhikkhave sammãsamãdhi? 

Idha bhỉkkhave bhỉkkhu * vivicceva kãmehỉ 
vỉvỉcca akusalehỉ dhammehỉ savitakkam 



16 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


savicaram vỉvekạịam pitỉsukham pathamam 
jhãnam upasampajja vỉharatỉ. 

* Vỉtakkavicãrãnam vũpasamã ajjhattãm 
sampasãdanam cetaso ekodỉbhãvam avỉtakkam 
avicãram samãdhịịam pĩtỉsukham dutiyam 
jhãnam upasampajja vỉharatỉ. 

* Pĩtiyã ca vỉrãgã upekkhako ca vỉharatỉ, sato 
ca sampajãno, sukhanca kãyena patisamvedetỉ, 
yam tam arỉyã ãcỉkkhantỉ “Upekkhako satimã 
sukhavihãrĩ”ti tatỉyam jhãnam upasampajja 
vỉharatỉ. 

* Sukhassa ca pahãnã dukkhassa ca pahãnã 
pubbeva somanassadomanassãnam atthangamã 
adukkhamasukham upekkhãsatỉpãrisuddhỉm 
catuttham jhãnam upasampajja vỉharatỉ. Ayam 
vuccatỉ bhikkhave sammãsamãdhỉ. 

Idarn vuccatỉ bhỉkkhave dukkhanỉrodha- 
gãmỉnĩpatỉpadã arỉyasaccam. 

* Itỉ ajjhattãm vã dhammesu dhammãnupassĩ 
vỉharatỉ, bahỉddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ 
vỉharatỉ, ajjhattãbahiddhã vã dhammesu dhammã- 
nupassĩ vỉharatỉ. 

* Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesn 
vỉharatỉ, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu vỉha- 
ratỉ, sanmdayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
vỉharatỉ. 



Tứ Thánh-Đế Trong Kinh Mahasatipatthanasutta 


17 


“Atthi dhammã”ti vã panassa satỉ paccupat- 
thỉtã hoti, yãvadeva nãnamattãya patỉssatỉmattãya. 
Anỉssỉto ca vỉharatỉ, na ca kinci loke upãdỉyatỉ. 

Evampỉ kho bhỉkkhave bhỉkkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ vỉharatỉ catũsu ariyasaccesu. 

Saccapabbam nitthỉtam. 

Dhammãnupassanã nỉtthỉtã. 

Ãnisamsakathã 

Yo hỉ kocỉ bhikkhave ime cattãro satỉpatthãne 
evam bhãveyya sattã vassãnỉ, tassa dvỉnnam 
phalãnam annataram phalam pãtikahkham 
dỉttheva dhamme annã, satỉ vã upãdỉsese 
anãgãmỉtã. 

Tỉtthantu bhỉkkhave sattãvassãnỉ. Yo hỉ kocỉ 
bhỉkkhave ỉme cattãro satỉpatthãne evam 

bhãveyya cha vassãnỉ ... panca vassãnỉ ... cattãri 
vassãnỉ ... tĩni vassãni ... dve vassãnỉ ... ekam 
vassam. 

Tỉtthatu bhỉkkhave ekam vassam. Yo hỉ kocỉ 
bhỉkkhave ime cattãro satỉpatthãne evam 

bhãveyva sattãmãsãnỉ, tassa dvỉnnam phalãnam 
annataram phalam pãtỉkankham dụtheva 
dhamme annã, satỉ vã upãdỉsese anãgãmỉtã. 

Tỉtthantu bhỉkkhave sattã mãsãnỉ. Yo hỉ kocỉ 
bhỉkkhave ỉme cattãro satipatthãne evam 
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bhãveyỵa cha mãsãnỉ ... panca mãsãnỉ ... cattãrỉ 
mãsãnỉ ... tĩnỉ mãsãnỉ ... dve mãsãnỉ ... ekam 
mãsam ... aậậhamãsam. 

Tỉtthatu bhikkhave aậậhamãsam. Yo hi kocỉ 
bhỉkkhave ỉme cattãro satỉpatthãne evam 
bhãveỵya sattãham, tassa dvỉnnam phalãnam 
annataram phalam pãtỉkahkham dụtheva 
dhamme annã, satỉ vã upãdisese anãgãmừã. 

Nigamanakathã 

“Ekãyano ayam bhikkhave maggo sattãnam 
visuddhiyã, sokaparỉdevãnam samatỉkkamãya 
dukkhadomanassãnam atthahgamãya, nãyassa 
adhỉgamãya, Nỉbbãnassa sacchỉkirỉyãya, yadidam 
cattãro satipatthãnã”ti. Iti yam tam vuttam, 
ỉdametam patỉcca vuttantỉ. 

Idamavoca Bhagavã. Attãmanã te bhỉkkhũ 
Bhagavato bhãsitam abhỉnanduntỉ. 

Imasminca pana veyyãkaranasmim 
bhannamãne tỉmsamattãnam bhỉkkhusahas- 
sãnam anupãdãya ãsavehi cỉttãnỉ vỉmuccỉmsũ ’ti. 

Mahãsatipatthãnasuttam nỉtthỉtam. 
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Ý nghĩa đoạn kinh trong Phần Pháp niệm-xứ, 

đối-tượng tứ Thánh-đế 

Pháp niệm-xứ, đối-tưọng tứ Thánh-đế 

Sau khi thuyết giảng Pháp Niệm-xứ, đoỉ- 
tượng Thất Giác-chỉ (Bojjhahga) xong; tiếp theo 
Đức-Phật thuyết giảng Pháp Niệm-xứ, đoỉ-tượng 
Tứ Thảnh-đế rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Đoi-tượng khác, tỳ-khưu 
hành-gỉả có trí-tuệ-thỉền-tuệ thường dõi theo 
biết rõ chánh-phảp (không phải chúng-sỉnh, 
không phải người) trong các pháp tứ Thảnh-đế. 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu hành-gỉả có trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thường dõi theo biết rõ chánh- 
pháp trong pháp tứ Thánh-đế như thế nào? 

- Này chư tỳ-khưuĩ Trong Phật-giáo này, tỳ- 
khưu, hành-gỉả: 

1- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Ngoại trừ 
tham-ảỉ ra, các pháp tam-gỉói này đều là khô-đế. ” 

2- Biết rõ đúng theo thật-tảnh rằng: “Tham- 
ảỉ này là nhân sinh khô-đế. ” 

3- Biết rõ đúng theo thật-tảnh rằng: “Nỉết- 
bàn này là pháp diệt khô-đế. ” 

4- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Phảp- 
hành bát-chánh-đạo này dẫn đến chứng ngộ 
Nỉết-bàn diệt khô-đế. ” 

(Xong phần tiêu đề tứ Thảnh-đé.) 



20 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


(Tứ Thánh-đế đó là khô-Thánh-đê, nhân sinh 
khô-Thảnh-đế, diệt khô-Thánh-đế, phảp-hành 
dân đến diệt khô-Thánh-đế mà 4 bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo đã chứng ngộ.) 


I- Khai Triển Khổ Thánh-Đe 

- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là khô- 
Thánh-đế? 

Tái-sinh kiếp sau là khô; già yếu cũng là 
khô; chết cũng là khố; sầu não, khóc than, khố 
thân, khô tâm, khô tâm cùng cực cũng đều là kho; 
thường tiếp xúc với đổỉ-tượng mình không muốn 
hoặc phải gần gũi với người mình không ưa thích 
cũng là khô; phải xa lìa người thân yêu, những 
vật quỷ báu cũng là khô; tham muốn điều nào 
mà không thê có được điều ấv cũng là khố. Tóm 
lại, ngũ-uấn là đoi-tượng chấp thủ là kho thật. 

1.1- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là sự táỉ- 
sinh kiếp sau? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh đầu tiên của các 
uản: thaỉ-sỉnh, noãn-sinh vào trong lòng mẹ; 
thấp-sỉnh, hóa-sỉnh hiện hữu của ngũ-uấn, tứ- 
uân, nhất-uắn; sự có được mắt, tai, v.v... Các sự 
sinh nào hiện hữu trong các cõi-gỉớỉ chúng-sỉnh 
ấy, của các loài chúng-sỉnh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ẩy 
gọi là táỉ-sỉnh kiếp sau. 
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1.2- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là sự già? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự già, sự già cỗi, sự rụng 
răng, đầu tóc bạc, da nhăn, sỉnh-mạng suy yếu, 
mắt mờ, tai điếc. Các sự già nào hiện hữu trong 
các cõỉ-gỉới chúng-sỉnh ấy, của các loài chúng- 
sỉnh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ấy 
gọi là già. 

1.3- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là sự chết? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự chuyên kiếp, trạng-tháỉ 
chuyên kiếp, sự diệt mất, sự biến mất, sự chết, sự 
chết không còn gì nữa, sự tan rã ngũ-uấn, sự vất 
bỏ tử thỉ, sự cắt đứt sỉnh-mạng. Các sự chết nào 
hiện hữu trong các cõỉ-gỉới chúng-sỉnh ẩy, của 
các loài chủng-sinh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
gọi là sự chết. 

1.4- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là sầu não? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sầu não nóng nảy, 
trạng-tháỉ sầu não nóng nảy, sự sầu não trong 
tâm, sự sầu não nóng nảy trong tâm của người 
gặp phải một sự thiệt hại (1> nào, hoặc phải chịu 
một sự khô cực nào. 


1 Byasana: Sự thiệt hại có 5 loại là thân quyến bị thiệt hại, tài 
sản bị thiệt hại, mắc bệnh trầm kha, giới-hạnh bị phạm, tà-kiến 
chấp thủ. 
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- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ẩy 
gọi là sự sầu não. 

1.5- Này chư tỳ-khim! Thế nào gọi là khóc 
than? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự khóc than kế le đến 
người đã chết hoặc đồ vật đã mất; sự khóc than 
kê lê ân nhân đã chết, báu vật kỷ niệm đã mất; cử 
chỉ khóc than thảm thiết; khóc than kê lê ân 
nghĩa gắn bó nhau nhưng bây giờ gặp phải một 
sự thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khô cực 
nào đó. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ấy 
gọi là sự khóc than. 

1.6- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là khổ 

thân? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự khô phát sinh từ thân, sự 
đau khố phát sinh từ thân, sự khố do thân tiếp 
xúc, sự đau khô là vì thọ khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thái các pháp ẩy 
gọi là sự khô thân. 

1.7- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là khổ tâm? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự khô phát sinh từ tâm, sự 
khó chịu phát sinh từ tâm, sự khô do tâm tiếp xúc, 
sự khó chịu là vì thọ khố. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ấy 
gọi là sự khô tâm. 
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1.8- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là khổ 

tâm cùng cực? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự khô tâm cùng cực, sự 
phát sinh đau khố cùng cực trong tâm, sự phát 
sinh kho tâm cùng cực, sự phát sinh noi thong 
khô tâm cùng cực của người gặp phải một sự 
thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khô tâm 
cùng cực nào. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là sự kho tâm cùng cực. 

1.9- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là tiếp xúc 
với đổỉ-tượng không vừa lòng, hoặc phải gần 
gũi với người mình không thích là khô? 

Trong đời này, người nào tiếp xúc với các đổỉ- 
tượng sắc, thanh, hưomg, vị, xúc, pháp không vừa 
lòng, không thích, không muốn; hoặc phải gần gũi 
vói những người muốn sự bất lợi, muốn sự tai hại, 
muốn sự đau kho, muốn sự tai họa. Người ẩy tiếp 
xúc với đoi-tượng không vừa lòng, ... hoặc gặp 
gỡ, họp mặt, tụ hội, chung chạ với người xấu ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thảỉ các pháp ấy gọi 
là tiếp xúc với đổỉ-tượng không vừa lòng hoặc 
phải gần gũi với người mình không thích là khô. 

1.10- Này chư tỳ-khưuĩ Thế nào gọi là tránh 
xa đoi-tượng vừa lòng hoặc xa lìa người thân 
yêu là khô? 
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Trong đời này, người nào phải tránh xa các 
đổỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đảng 
yêu, đảng thích, đảng vừa lòng; hoặc không được 
gần gũi với những người mong sự lợi ích, mong 
sự tiến hóa, mong sự an-lạc, mong sự an lành 
đó là mẹ, cha, anh trai, em trai, chị gái, em gái, 
bạn thân thiết, bạn đồng nghiệp, thân quyến. 
Người ấy không được tiếp xúc với đoỉ-tượng tốt, 
hoặc không gặp gỡ, không họp mặt, không tụ 
hội, không chung chạ với người thân yêu ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thải các pháp ẩy 
gọi là phải tránh xa đổi-tượng vừa lòng hoặc xa 
lìa người thân yêu là kho. 

1.11- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là tham 
muốn điều nào mà không thế có được điều ấy là 
khổ? 

• Này chư tỳ-khưu! Chúng-sỉnh có trạng-thảỉ 
sự tái-sinh kiếp sau là thường nhưng mong ước 
rằng: 

“Chúng ta không có sự tải-sỉnh kiếp sau thì 
tốt biết dường nào! Sự tải-sỉnh kiếp sau không 
đến với chúng ta thì tốt biết dường nào! ” 

Sự không tái-sinh kiếp sau không thê đạt được 
do sự mong ước ấy. 

- Này chư tỳ-khim! Trạng-tháỉ pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thế có được điều 
ấv là khô. 



Tứ Thánh-Đế Trong Kinh Mahasatipatthanasutta 


25 


• Này chư tỳ-khim! Chủng-sỉnh có trạng-tháỉ sự 
già là thường nhưng mong ước rằng: 

“Chúng ta không có sự già thì tốt biết dường 
nào! Sự già không đến với chúng ta thì tốt biết 
dường nào! ” 

Sự không già không thê đạt được do sự mong 
ước ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thê có được điều 
ấy là khô. 

• Này chư tỳ-khưu! Chúng-sỉnh có trạng-thái 
bệnh là thưòng nhưng mong ước rằng: 

“Chúng ta không có bệnh thì tốt biết dường 
nào! Sự bệnh không đến với chúng ta thì tốt biết 
dường nào!” 

Sự không bệnh không thê đạt được do sự 
mong ước ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-thái pháp ẩy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thê có được điều 
ấy là khô. 

• Này chư tỳ-khưu! Chúng-sỉnh có trạng-thái 
sự chết là thường nhưng mong ước rằng: 

“Chúng ta không có sự chết thì tốt biết dường 
nào! Sự chết không dến với chúng ta thì tốt biết 
dường nào!” 
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Sự không chết không thê đạt được do sự mong 
ước ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thê có được điều 
ấy là khô. 

• Này chư tỳ-khưu! Chúng-sỉnh có trạng-thái 
sự sầu-não, sự khóc-than, sự khô thân, sự khố 
tâm, sự khô tâm cùng cực là thường nhưng 
mong ước rằng: 

“Chúng ta không có sự sầu-não, sự khóc-than, 
sự khô thân, sự khô tâm, sự khô tâm cùng cực thì 
tốt biết dường nào! Sự sầu-não, sự khóc-than, sự 
khô thân, sự khố tâm, sự khố tâm cùng cực 
không đến với chúng ta thì tốt biết dường nào! ” 

Sự không sầu-não, không khóc-than, không 
khô thân, không khô tâm, không khô tâm cùng 
cực không thê đạt được do sự mong ước ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Trạng-tháỉ các pháp ấy 
gọi là tham muốn điều nào mà không thế có 
được điều ấy là khố. 

1.12- Này chư tỳ-khưu! Tóm lại thế nào gọi là 
ngũ-uấn chấp-thủ là khố thật? 

Năm uân là đoỉ-tượng chấp thủ đó là sắc-uấn 
chấp-thủ, thọ-uản chấp-thủ, tưởng-uân chấp-thủ, 
hành-uản chấp-thủ, thức-uản chấp-thủ. 
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- Này chư tỳ-khini! Thật-tảnh các pháp ấy gọi 
là ngũ-uắn chấp-thủ. 

- Này chư tỳ-khưu! Thật-tánh các pháp ẩy gọi 
là khố-Thánh-đế. 


II- Khai Triển Nhân Sinh Khổ-Thánh-Đế 

- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là nhân sinh 
khổ-Thánh-đế? 

Nhân sinh khố-Thánh-đế đó là tham-ái là nhân 
dắt dẫn táỉ-sỉnh kiếp sau, đồng sinh với ải dục say 
đắm trong kiếp của mình, vô cùng say đắm trong 
đốỉ-tượng. Tham-áỉ nhân sinh khô đó là: 

* Kãmatanhã: Tham-áỉ say đắm trong cõi 
dục-gỉớỉ. 

* Bhavatanhã: Tham-áỉ say đắm trong cõi 
sắc-giới, cõi vô-sẳc-gỉớỉ. 

* Vỉbhavatanhã: Tham-áỉ say đắm đồng sinh 
với đoạn-kỉến. 

- Này chư tỳ-khưu! Tham-áỉ ấy đang phát 
sinh, phát sinh trong đoi-tượng nào? Đang dính 
mắc, dính mắc trong đoỉ-tượng nào? 

Trong ngũ-uân chấp-thủ, đổi-tượng nào có 
tỉnh chất đáng yêu thích, đốỉ-tượng nào có tỉnh 
chất đáng vừa lòng nên tham-ảỉ này đang phát 
sinh, phát sinh trong đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng; đang dính mắc, 
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dính mắc trong đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng. 

Đổi-tượng có tỉnh chất đảng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngũ-uấn chấp-thủ là thế nào? 

2.1- Mắt (cakkhu (I> ) là đốỉ-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-ảỉ này 
đang phát sinh, phát sinh trong mắt đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng; đang dính mắc, dính mắc 
trong mắt đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- Tai là đổỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu thích, 
đảng vừa lòng, ... 

- Mũi là đổi-tưọng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đoi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thân là đốỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Tâm là đoi-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng nên tham-áỉ này đang phát 
sinh, phát sinh trong tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; dang dính mắc, dính mắc trong 
tâm đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

2.2- Các sắc (rũpã <2> ) là đổỉ-tượng có tỉnh 
chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 


1 Cakkhu đó là cakkhupasada: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 

2 Rũpã đó là rũpãrammana: Các đối-tượng sắc. 
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- Các âm thanh là đốỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các pháp là đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này đang phát 
sinh, phát sinh trong các pháp đáng yêu thích, 
đảng vừa lòng này; đang dính mắc, dính mắc 
trong các pháp đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

2.3- Nhãn-thức-tăm (cakkhuvihhãna) là đối- 
tưọng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-thức-tâm là đoi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Tỷ-thức-tâm là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lỏng, ... 

- Thỉệt-thức-tâm là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
dáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thãn-thức-tãm là đoi-tượng có tỉnh chất 
dáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Ỷ-thức-tâm là đoi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-ảỉ này đang 
phát sinh, phát sinh trong ỷ-thức-tâm đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
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mắc trong ỷ-thức-tâm đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 

2.4- Nhãn-xúc (cakkhusamphassa (1> là đổi- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Nhĩ-xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đoi-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đoi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Ỷ-xủc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này đang phát 
sinh, phát sinh trong ỷ-xúc đảng yêu thích, đảng 
vừa lòng này; đang dính mắc, dính mắc trong ỷ- 
xủc đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

2.5- Nhãn-xúc sinh thọ (Cakkhusamphassajã 
vedanã <2> ) là đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-xúc sinh thọ là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc sinh thọ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

1 Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasãda. 

2 Cakkhusamphassajãvedanã: Thọ sinh do xúc với nhãn-tịnh-sắc. 
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- Thỉệt-xúc sinh thọ là đốỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đốỉ-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Ỷ-xúc sinh thọ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này 
đang phát sinh, phát sinh trong ỷ-xúc sinh thọ 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong ỷ-xúc sinh thọ đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này. 

2.6- Sắc tưởng (rũpasahhã (1) ) là đổỉ-tượng 
có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tưởng là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Vị tưởng là đoi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tưởng đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
mắc trong pháp tưởng đảng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 


1 Rupasaníĩa: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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2.7- Sắc tác-ý (Rũpasancetanã (1> ) là đối- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tác-ỷ là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lỏng, ... 

- Hương tác-ỷ là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tảc-ỷ là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tảc-ỷ là đoi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp tảc-ỷ là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tác-ỷ đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
mắc trong pháp tác-ỷ đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng này. 

2.8- Sắc tham-ái (rũpatanhã ị2> ) là đổi-tượng 
có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tham-áỉ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-ảỉ là doỉ-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Vị tham-áỉ là đối-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


1 Rupasaíĩcetana: Tác-ý có đối-tượng sắc. 

2 Rũpatanhã: Tham-ái trong đối-tượng sắc. 
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- Xúc tham-áỉ là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp tham-áỉ là đốỉ-tưọĩig có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tham-ái đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
mắc trong pháp tham-ảỉ đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này. 

2.9- Sắc hướng-tâm (Rũpavỉtakka (1> ) là đổỉ- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tâm là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tâm là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đối-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc hướng-tâm là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tâm là đổi-tưọTig có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-ảỉ này 
đang phát sinh, phát sinh trong pháp hưóng-tâm 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong pháp hướng-tâm đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này. 


1 Rupavitakka: Hướng tâm nghĩ đến đối-tượng sắc. 
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2.10- Sắc quan-sát (Rũpavỉcãra a> ) là đốỉ- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh quan-sát là đổi-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sát là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị quan-sát là đốỉ-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sảt là đoi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp quan-sảt là đoi-tưọng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng nên tham-áỉ này 
đang phát sinh, phát sinh trong pháp quan-sảt 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong pháp quan-sát đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

- Này chư tỳ-khưu! Tham-ảỉ phát sinh trong 
các đổỉ-tượng này được trình bày gọi là nhân 
sinh khô-Thánh-đê. 


III- Khai Triển Diệt Khổ-Thánh-Đe 


- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là diệt khô- 
Thánh-đế? 

Diệt khổ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn diệt tận 


1 Rupavicara: Quan sát đối-tượng sắc. 
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được mọi tham-ái không còn dư sót, từ bỏ mọi 
tham-ải, xả bỏ mọi tham-ái, giải thoát khỏi mọi 
tham-ải, không còn luyến tiếc. 

- Này chư tỳ-khưu! Tham-ái ấy đang bị từ bỏ, 
từ bỏ trong đoỉ-tượng nào? Đang diệt, diệt 
trong đoỉ-tượng nào? 

Trong ngũ-uấn chấp-thủ, đổỉ-tượng nào có tỉnh 
chất đáng yêu thích, đốỉ-tượng nào có tính chất 
đáng vừa lòng nhưng tham-ảỉ này đang bị từ bỏ, 
bị từ bỏ trong đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng; đang diệt, diệt trong đoi- 
tượng có tỉnh chất đảng yêu thích, đáng vừa lòng. 

Đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngũ-uân chấp-thủ là thế nào? 

3.1- Mắt (Cakkhu n> ) là đối-tượng đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-áỉ này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong mắt đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong mắt đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này. 

- Tai là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, 
đảng vừa lòng, ... 

- Mũi là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đoi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 


1 Cakkhu đó là cakkhupasada: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 
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- Thân là đốỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Tâm là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-áỉ này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong tâm đảng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

3.2- Các sắc (Rũpã (1> ) là đốỉ-tượng có tỉnh 
chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các âm thanh là đối-tượng có tỉnh chất 
dáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các pháp là đổi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ảỉ này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong các pháp đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong các 
pháp đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.3- Nhãn-thức-tâm (Cakkhuvihhãna) là đoỉ- 
tượng cỏ tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng... 


1 Rupa đó là ruparammana: Các đối-tượng sắc. 
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- Nhĩ-thức-tâm là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-thức-tãm là đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thỉệt-thức-tâm là đổi-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-thức-tâm là đoi-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Ỷ-thức-tâm là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-áỉ này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong ỷ-thức-tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
ỷ-thức-tâm đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.4-Nhãn-xúc (Cakkhusamphassa (I> là đổi- 
tượng có tỉnh chất dáng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Nhĩ-xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc là đoi-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đoi-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Ỷ-xúc là đổỉ-tượng có tỉnh chất đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 


1 Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasada. 
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từ bỏ, bị từ bỏ trong ỷ-xúc đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong ý-xủc đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng này. 

3.5- Nhãn-xúc sinh thọ (Cakkhusamphassajã 
vedanã (1) 2 ) là đổi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-xúc sinh thọ là đoi-tượng có tính chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xủc sinh thọ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc sinh thọ là đốỉ-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Ỷ-xúc sinh thọ là đổi-tưọng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong ỷ-xúc sinh thọ đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong ỷ- 
xủc sinh thọ đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.6- Sắc tưởng (Rũpasanhã t2> ) là đổi-tượng 
có tinh chất đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đổi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tưởng là đoỉ-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 


1 Cakkhusamphassạịavedana: Thọ sinh do xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

2 Rũpasaniĩã: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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- Vị tưởng là đối-tưọng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đoi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đoi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tưởng đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong pháp 
tưởng dáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.7- Sắc tác-ý (Rũpasahcetanã (1> ) là đốỉ- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tác-ỷ là đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Hương tác-ỷ là đối-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Vị tác-ỷ là đổỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc tảc-ỷ là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp tác-ỷ là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-áỉ này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tác-ỷ đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
pháp tảc-ỷ đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 


1 Rupasaĩĩcetana: Tác-ý có đối-tượng sắc. 
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3.8- sắc tham-áỉ (Rũpatanhã (Ị> ) là đốỉ-tượng 
có tỉnh chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tham-ảỉ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-áỉ là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tham-ải là đốỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc tham-áỉ là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp tham-áỉ là đoi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tham-ải đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
pháp tham-áỉ đáng yêu thích, dáng vừa lòng này. 

3.9- Sắc hướng-tâm (Rũpavỉtakka (2> ) là đổỉ- 
tượng có tỉnh chất đảng yêu thích, đáng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tãm là đổỉ-tượng có tỉnh chất 
dáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tãm là đoỉ-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 


1 Rupatanha: Tham-ái trong đối-tượng sắc. 

2 Rũpavitakka: Hướng tâm đến đối-tượng sắc. 
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- XÚC hướng-tâm là đối-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tãm là đoi-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ải này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp hướng-tâm 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, 
diệt trong pháp hướng-tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này. 

3.10- Sắc quan-sát (Rũpavỉcãra (r> ) là đối- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh quan-sảt là đoi-tượng có tỉnh chất 
dáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sảt là đối-tượng có tỉnh chất 
đảng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị quan-sát là đoi-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sát là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Pháp quan-sát là đoỉ-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-áỉ này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp quan-sát đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
pháp quan-sát đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

- Này chư tỳ-khưu! Nỉết-bàn diệt tham-ải đã 
được trình bày gọi là diệt khô-Thánh-đế. 


1 Rupavicara: Quan sát đối-tượng sắc. 
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IV- Khai Triển Pháp-Hành Dần Đen Diệt Khổ- 

Thánh-Đế 

- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế? 

Phảp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh là 
chánh-kiến, chảnh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghỉệp, chảnh-mạng, chảnh-tinh-tẩn, chánh- 
nỉệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn. 

4.1- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
kiến (Sammãditthi)? 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu hành-giả có: 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng ngộ ngũ-uân chấp- 
thủ là khố-Thánh-đế. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng ngộ tham-ảỉ là 
nhân sinh khô-Thảnh-đế. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng ngộ Nỉết-bàn là 
diệt khổ-Thánh-đế. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng ngộ bảt-chảnh-đạo 
là pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế. 

- Này chư tỳ-khưuĩ Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế gọi là chánh-kỉến. 

4.2- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
tư-duy (Sammãsahkappa)? 

* Tư-duy chân-chảnh thoát ra khỏi ngũ-dục. 
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* Tư-duy chân-chảnh không tự làm khô mình, 
không làm khô tất cả chúng-sỉnh. 

* Tư-duy chân-chảnh không tự làm hại mình, 
không làm hại tất cả chúng-sinh. 

- Này chư tỳ-khưu! Ba pháp tư-duy này gọi là 
chánh-tư-duy. 

4.3- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
ngữ (Sammãvãcã)? 

* Tránh xa sự nóỉ-doỉ. 

* Tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

* Tránh xa sự nói lời thô tục. 

* Tránh xa sự nói lời vô ích. 

- Này chư tỳ-khưu! Tránh xa bon loại ác- 
nghỉệp này gọi là chánh-ngữ. 

4.4- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
nghỉệp (Sammãkammanta)? 

* Tránh xa sự sát-sỉnh. 

* Tránh xa sự trộm-cẳp. 

* Tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tỳ-khưu! Tránh xa ba loại ác- 
nghỉệp này gọi là chánh-nghỉệp. 

4.5- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
rnạng (Sammã ãjĩva)? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-gỉáo này, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ cách sổng tà-mạng 
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do thân và khấu hành ác-nghỉệp, mà sổng theo 
chánh-mạng do hành đạỉ-thỉện-nghỉệp. 

- Này chư tỳ-khưu! Nuôi mạng chân chánh 
gọi là chảnh-mạng. 

4.6- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
tinh-tấn (Sammãvãyãma) ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, tỳ- 
khưu hành-giả: 

* Đê ác-phảp tội lỗi chưa sinh, không cho 
sinh, nên hành-gỉả phát sinh tâm muốn tỉnh-tấn, 
thường tinh-tấn, kiên trì tinh-tấn, tác động tâm 
tinh-tấn, cổ gắng tỉnh-tẩn. 

* Đe diệt ác-pháp tội lỗi đã sinh, nên hành- 
gỉả phát sinh tâm muốn tinh-tấn, thường tỉnh- 
tấn, kiên trì tinh-tấn, tác động tâm tinh-tấn, cổ 
gắng tinh-tấn. 

* Đê thiện-pháp chưa sinh thì phát sinh, nên 
hành-gỉả phát sinh tâm muốn tỉnh-tẩn, thường 
tinh-tẩn, kiên trì tỉnh-tấn, tác động tâm tinh-tấn, 
cổ gắng tỉnh-tấn. 

* Đê thiện-phảp đã sinh roi được tồn tại, 
không bị mất, được tăng lên, được phát triển, 
được tăng trưởng đầy đủ, nên hành-gỉả phát 
sinh tâm muốn tinh-tấn, thường tinh-tấn, kiên trì 
tỉnh-tẩn, tác động tâm tinh-tấn, co gắng tỉnh-tấn. 

- Này chư tỳ-khưu! Bon pháp tinh-tấn này gọi 
là chánh-tỉnh-tẩn. 
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4.7- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là 
chánh-niệm (Sammãsatỉ)? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-gỉáo này, tỳ- 
khưu hành-gỉả: 

* Hành-giả có tâm tinh-tẩn, có chánh-nỉệm và 
trí-tuệ tỉnh-gỉảc thay rõ, biết rõ thân trong phần 
thân niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uấn chấp-thủ. 

* Hành-gỉả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác thấy rõ, biết rõ thọ trong phần 
thọ niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngủ-uân chấp-thủ. 

* Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác thay rõ biết rõ tâm trong phần 
tâm nỉệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uắn chấp-thủ. 

* Hành-gỉả có tâm tinh-tấn, có chảnh-nỉệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-giác thấy rõ biết rõ pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uắn chấp-thủ. 

- Này chư tỳ-khưu! Bốn phảp-hành tứ-nỉệm- 
xứ này gọi là chánh-nỉệm. 

4.8- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là chánh- 
định (Sammãsamãdhi)? 

- Này chư tỳ-khmi! Trong Phật-gỉáo này, tỳ- 
khưu hành-gỉả: 
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* Thực-hành pháp-hành thỉền-định làm vẳng 
lặng được ngũ-dục, ngăn được mọi ảc-phảp, nên 
chế-ngự được 5 phảp-chướng-ngại (nĩvarana), 
hành-gỉả chứng đắc đệ-nhất-thiền sắc-gỉới 
thỉện-tâm có 5 chi-thỉền là vỉtakka, vỉcãra, pĩtỉ 
(hỷ), sukha (lạc), ekaggatã (nhất-tâm). 

* Chế-ngự được 2 chỉ-thỉền là vitakka 
(hướng-tâm), vicãra (quan-sát), định tâm trong 
sáng, không có chỉ-thỉền vỉtakka và vicãra, 
hành-gỉả chứng đắc đệ-nhị-thiền sắc-giới thỉện- 
tâm có 3 chỉ-thỉền là pĩtỉ, sukha, ekaggatã. 

* Chế-ngự được 1 chỉ-thỉền là pĩtỉ (hỷ), hành- 
gỉả chứng đắc đệ-tam-thiền sắc-gỉới thiện-tâm 
có 2 chỉ-thỉền là sukha, ekaggatã. 

* Chế-ngự được 1 chỉ-thỉền là sukha (lạc), 
thay bằng chỉ-thỉền upekkhã (thọ xả không khô 
không lạc), hành-gỉả chứng đắc đệ-tứ-thiền sắc- 
giới thỉện-tâm có 2 chỉ-thỉền là upekkhã, ekaggatã. 

- Này chư tỳ-khưu! Bon bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thỉện-tâm này gọi là chánh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Bát-chánh-đạo họp đủ 8 
chánh này được trình bày gọi là pháp-hành dẫn 
đến diệt kho-Thánh-đế. 

Đoạn kết của pháp niệm-xứ 

Như vậy, hành-gỉả có chảnh-niệm, trỉ-tuệ 
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tỉnh-gỉảc thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các 
pháp trong pháp niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-gỉả có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-gỉả có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
gỉác thường dõi theo thay rõ, biết rõ các pháp 
trong pháp niệm-xứ khỉ thì bên trong của mình, 
khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-gỉả có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
gỉác thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-duyên nào sinh trong các pháp. 

Hoặc hành-gỉả có chảnh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
gỉác thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái- 
dỉệt do nhân-duyên ẩy diệt trong các pháp. 

Hoặc hành-gỉả có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
giảc thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-duyên nào sinh, trạng-thái-diệt do 
nhân-duyên ấv diệt trong các pháp. 

Chảnh-nỉệm của hành-gỉả trực nhận rằng: 
“Chỉ là pháp (thật-tánh-pháp không phải người, 
chúng-sỉnh) mà thôi ”. Đổi-tượng hỉện-tạỉ chỉ đê 
phát triển chánh-nỉệm, chỉ đê phát trỉên trỉ-tuệ 
tỉnh-gỉảc mà thôi. 

Hành-gỉả không có tham-áỉ và tà-kỉến nương 
nhờ (nơi đoỉ-tượng và chủ thế), không có chấp- 
thủ nào (ta và của ta) trong ngũ-uấn này. 
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- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là tỳ-khưu 
hoặc hành-gỉả có chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ 
tỉnh-gỉảc trực giác thường dõi theo thấy rõ, biết 

rõ các pháp trong pháp niệm-xứ. 

(Xong pháp tứ Thảnh-đế.) 

(Xong phần pháp niệm-xứ.) 


Quả báu của pháp-hành tứ-niệm-xứ 

- Này chư tỳ-khưu! So người nào là tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-gỉả 
thực-hành đoi-tượng nào trong pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ này suốt bảy năm. Đối với tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hỉện- 
tạỉ hoặc nếu còn sót lại pháp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến bảy năm. 

- Này chư tỳ-khưu! So người nào là tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-gỉả 
thực-hành đoỉ-tượng nào trong phảp-hành tứ- 
nỉệm-xứ này suốt sáu năm, ... suốt năm năm, ... 
suốt bon năm, ... suốt ba năm, ... suốt hai năm, 
... suốt một năm, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến một năm. 



Tứ Thánh-Đế Trong Kinh Mahasatipatthanasutta 


49 


- Này chư tỳ-khưu! số người nào là tỳ-khim, 
tỳ-khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-gỉả 
thực-hành đối-tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt bảy tháng. Đoi với tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản ngay trong kiếp hỉện- 
tạỉ hoặc nếu còn sót lại phảp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến bảy tháng. 

- Này chư tỳ-khưu! So người nào là tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-gỉả 
thực-hành đối-tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt sáu tháng, ... suốt năm tháng, 
... suốt bốn tháng, ... suốt ba thảng, ... suốt hai 
tháng, ... suốt một thảng, ... suốt nửa tháng, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến nửa thảng. 

- Này chư tỳ-khưu! So người nào là tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đốỉ-tượng nào trong phảp-hành tứ- 
nỉệm-xứ này suốt bảy ngày. Đổi với tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thảnh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện- 
tạỉ, hoặc nếu còn sót lạiphảp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 
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Đoạn kết bài kinh Đại-niệm-xứ 

- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là con đường duy 
nhất đế dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn trong 
sạch khỏi mọi phiền-não ô-nhiễm trong tâm của 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc, chư Phật Độc- 
Giác, chư Thảnh thanh-văn-giảc; đê diệt sự sầu 
não, khóc than; đê diệt sự khô tâm, khô thân; đê 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả; đê chứng 
ngộ Nỉết-bàn. 

Đạo duy nhất này đó là pháp-hành tứ-nỉệm-xứ. 

Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Đạỉ-niệm-xứ 
xong, chư tỳ-khưu vô cùng hoan-hỷ lời giảo 
huấn của Đức-Phật. 

Sau khỉ lẳng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
kỉnh Đại-niệm-xứ, tâm của khoảng 30 ngàn vị 
tỳ-khưu không còn chấp thủ ta và của ta, diệt 
tận được mọi phỉền-não trầm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản. 

(Xong bài kỉnh Đạỉ-niệm-xứ.) 

Tóm Lược Tứ Thánh-Đe 

Tứ Thánh-đế đó là khô-Thánh-đế, nhân sinh 
khô-Thảnh-đế, diệt khô-Thánh-đế, pháp-hành 
dân đến diệt khố-Thánh-đế, mà mỗi đối-tượng 
Thánh-đế có chi-pháp như sau: 
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1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha arỉỵasacca) đó là 
ngũ-uấn chẩp-thủ, là đối-tượng của 4 pháp 
chấp-thủ (upãdãna) gọi là khô-Thảnh-đế. 

Ngũ-uấn chấp-thủ có 5 uân: 

- sắc-uắn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp là đối- 
tượng của pháp chấp-thủ. 

- Thọ-uấn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

- Tưởng-uấn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
đồng sinh với 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của 
pháp chấp-thủ. 

- Hành-uân chấp thủ đó là 50 tâm-sở còn lại 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

- Thức-uấn chấp-thủ đó là 81 tam-gỉớỉ-tâm là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Pháp chấp-thủ (Upãdãna) có 4 pháp: 

- Kãmupãdãna: Chấp-thủ trong ngũ-dục là 
sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xủc-dục 
trong cõi dục-giới, có chi-pháp là tham tâm-sở 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 

- Dỉtthupãdãna: Chấp-thủ trong tà-kỉến thay 
sai chấp lầm (trừ sĩlabbatupãdãna và attã- 
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vadupadana) có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Sĩlabbatupãdãna: Chấp-thủ trong pháp 
thường hành sai lầm có chi-pháp là tà-kiến tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm họp với tà-kiến. 

- Ảttãvãdupãdãna: Chấp-thủ trong ngũ-uấn 
cho là ta, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Như vậy, tóm lại 28 sắc-pháp, 51 tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở) với 81 tam-gỉớỉ-tâm gọi là khố- 
Thánh-đế (dukkha arỉyasacca) là pháp nên biết, 
thì đã biết. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế (dukkhasamudaya 
arỉyasacca) đó là tham-ái (tanhã) phát sinh trong 
các đối-tượng đáng yêu thích (piyarũpa), đáng vừa 
lòng (sãtarũpa) gọi là nhân sinh khố-Thảnh-đế. 

* Tham-ái có 3 loại: 

- Kãmatanhã: Dục-ái đó là tham-áỉ trong 6 
đối-tượng (đoi-tượng sắc, đoỉ-tượng thanh, đối- 
tượng hưong, đổỉ-tượng vị, đổỉ-tượng xúc, đoi- 
tượng pháp) trong cõi dục-giới. 

- Bhavatanhã: Hữu-áỉ đó là tham-áỉ họp với 
thường-kỉến (sassatadụthỉ) thấy sai chấp lầm 
cho là thường tồn; hoặc tham-áỉ trong bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
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tâm, trong cõi sắc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Vỉbhavatanhã: Phỉ-hữu-áỉ đó là tham-áỉ hợp 
với đoạn-kỉến (ucchedadụthỉ) thấy sai chấp lầm 
cho là chết rồi không còn táỉ-sỉnh kiếp sau nữa. 

Tham-áỉ phát sinh trong đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa) như sau: 

- 6 môn: Nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thỉệt- 
môn, thân-môn, ỷ-môn đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng. 

- 6 đối-tượng: Đổỉ-tượng sắc, đổi-tượng thanh, 
đổỉ-tượng hương, đổỉ-tượng vị, đổỉ-tượng xúc, 
đoỉ-tượngpháp đảng yêu thích, đáng vừa lỏng. 

- 6 thức: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ- 
thức-tâm, thỉệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ-thức- 
tâm đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc: Nhãn-xủc, nhĩ-xúc, tỷ-xúc, thiệt-xúc, 
thân-xúc, ỷ-xúc đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc sinh thọ: Nhãn-xủc sinh thọ, nhĩ-xủc 
sinh thọ, tỷ-xúc sinh thọ, thỉệt-xúc sinh thọ, 
thân-xúc sinh thọ, ỷ-xủc sinh thọ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưcmg, pháp tưởng đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng. 
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- 6 tác-ý: sắc tác-ỷ, thanh tác-ỷ, hương tảc-ỷ, 
vị tác-ỷ, xúc tảc-ỷ, pháp tảc-ỷ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sắc ái, thanh ải, hương ái, vị ái, xúc ái, 
pháp ái đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: sắc hướng-tâm, thanh hướng- 
tâm, hương hướng-tãm, vị hướng-tâm, xúc 
hướng-tâm, pháp hướng-tãm đáng yêu thích, 
đảng vừa lòng. 

- 6 quan-sát: sắc quan-sảt, thanh quan-sát, 
hương quan-sảt, vị quan-sát, xúc quan-sát, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

Như vậy, tham-ái phát sinh từ 60 đối-tượng 
đáng yêu thích (piyarũpa), đáng vừa lòng 
(sãtarũpa) gọi là nhân sinh khố-Thánh-đế là 
pháp nên diệt. 

Cho nên, khô-Thánh-đê với nhân sinh khô- 
Thánh-đế có liên quan với nhau theo nhân với 
quả: Nhân sinh khố-Thánh-đế đó là tham-ái là 
nhân và khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 
là quả của nhân sinh khố-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế (dukkhanỉrodha arỉya- 
sacca) đó là Niết-bàn (Nibbãna) diệt tận tham-ái 
không còn dư sót trong các đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa) gọi là 
diệt khổ-Thánh-đế. 
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* Niết-bàn có 2 loại: 

- Sa upãdisesanỉbbãna: Niết-bàn đổi với bậc 
Thảnh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-áỉ 
không còn dư sót, nhưng mà ngũ-uản vẫn còn tồn 
tại cho đến khỉ hết tuôi thọ, sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

- Anupãdỉsesanỉbbãna: Nỉết-bàn đổi với bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-áỉ 
không còn dư sót, đến lúc hết tuôỉ thọ tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát khô tử sinh ỉuân-hồỉ trong 
tam-giới. 

Niết-bàn diệt tận được mọi tham-ái trong đối- 
tượng đáng yêu thích (piyarũpa), đáng vừa lòng 
(sãtarũpa) như sau: 

- 6 môn: Nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thỉệt- 
môn, thân-môn, ỷ-môn đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng. 

- 6 đối-tượng: Đổi-tượng sắc, đổi-tượng thanh, 
đốỉ-tượng hương, đổỉ-tượng vị, đổỉ-tượng xúc, 
đốỉ-tượng pháp đáng yêu thích, đáng vừa lỏng. 

- 6 thức: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ- 
thức-tâm, thỉệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ-thức- 
tâm đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc: Nhãn-xúc, nhĩ-xủc, tỷ-xúc, thỉệt-xúc, 
thãn-xúc, ỷ-xúc đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 



56 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


- 6 XÚC sinh thọ: Nhãn-xúc sinh thọ, nhĩ-xúc 
sinh thọ, tỷ-xúc sinh thọ, thỉệt-xúc sinh thọ, 
thãn-xúc sinh thọ, ỷ-xủc sinh thọ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 tác-ý: Sắc tác-ỷ, thanh tảc-ỷ, hương tảc-ỷ, 
vị tác-ỷ, xúc tác-ỷ, pháp tảc-ỷ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sắc ải, thanh ải, hương ái, vị ải, xúc ái, 
pháp ái đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: sắc hướng-tâm, thanh 
hướng-tâm, hương hướng-tâm, vị hướng-tâm, 
xúc hướng-tâm, pháp hướng-tãm đảng yêu thích, 
đảng vừa lòng. 

- 6 quan-sát: sắc quan-sát, thanh quan-sát, 
hương quan-sảt, vị quan-sát, xúc quan-sảt, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

Như vậy, Niết-bàn diệt tận được mọi tham-ái 
không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa) gọi là 
diệt khổ-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ. 

Cho nên, nhân sinh khố-Thánh-đế với diệt 
khô-Thảnh-đế có liên quan với nhau theo sự 
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sinh với sự diệt: Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó 
là tham-ái sinh từ 60 đối-tượng đáng yêu thích 
(piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa); còn diệt 
khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn diệt tận được tham- 
ái không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng 
yêu thích (piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa). 

Tham-ái sinh từ trong đối-tượng đáng yêu 
thích (piyarũpa), đáng vừa lòng (sãtarũpa) nào; 
thì Niết-bàn diệt tận được tham-áỉ không còn dư 
sót trong đối-tượng đáng yêu thích (piyarũpa), 
đáng vừa lòng (sãtarũpa) ấy. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

(Dukkhanirodhagãminĩ patỉpadã arỉyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo (atthangỉkamagga) 
là phảp-hành dẫn đến chứng ngộ Nỉết-bàn, diệt 
khổ-Thánh-đế. 


Pháp-hành bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Sammãditthi: Chảnh-kiến đó là trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế là khô- 
Thánh-đế, nhân sinh khố-Thánh-đế, diệt khô- 
Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh- 
đế gọi là chánh-kiến. 

2- Sammãsaủkappa: Chánh-tư-duy đó là tư- 
duy chân chánh trong 3 pháp: 

- Tư-duy chân-chánh thoát ra khỏi ngũ-dục. 



58 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


- Tư-duỵ chân-chánh không tự làm khô mình, 
không làm khô tất cả chúng-sỉnh. 

- Tư-duy chãn-chánh không tự làm hại mình, 
không làm hại tất cả chúng-sỉnh. 

Tư-duy 3 pháp này gọi là chánh-tư-duy. 

3- Sammãvãcã: Chánh-ngữ đó là khấu tránh 
xa 4 loại ác-nghỉệp: 

- Tránh xa sự nói-dối. 

- Tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 

Tránh xa 4 ảc-nghỉệp này gọi là chánh-ngữ. 

4- Sammãkammanta: Chánh-nghỉệp đó là 
thân tránh xa 3 loại ác-nghỉệp: 

- Tránh xa sự sát-sỉnh. 

- Tránh xa sự trộm-cẳp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

Tránh xa 3 ác-nghỉệp này gọi là chánh-nghỉệp. 

5- Sammã ãjĩva: Chánh-mạng. Trong Phật- 
gỉảo, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ cách 
song tà-mạng do thân và khấu hành ác-nghỉệp, 
mà nuôi sổng theo chảnh-mạng do thân và khâu 
hành đạỉ-thỉện-nghỉệp gọi là chánh-mạng. 

6- Sammãvãyãma: Chánh-tỉnh-tấn đó là tỉnh- 
tấn trong 4 pháp: 
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- Tỉnh-tấn ngăn ảc-phảp chưa sinh, không 
cho phát sinh. 

- Tỉnh-tẩn diệt ảc-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tẩn làm cho thỉện-phảp chim sinh, thì 
phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thỉện-pháp đã sinh rồi, 
được phát trỉên, tăng trưởng đầy đủ. 

Tỉnh-tấn trong 4 pháp này gọi là ch ánh-tinh-tấn. 

7- Sammãsati: Chánh-nỉệm đó là hành-gỉả 
thực-hành 4 pháp tứ-nỉệm-xứ: 

- Hành-gỉả có tâm tinh-tẩn, có chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc thay rõ, biết rõ thân trong phần 
thân niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lỏng trong ngũ-uấn chấp-thủ. 

- Hành-gỉả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc thay rõ, biết rõ thọ trong phần 
thọ niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uân chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tinh-tẩn, có chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ tỉnh-gỉác thay rõ, biết rõ tâm trong phần 
tâm niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uân chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-nỉệm và 
tri-tuệ tỉnh-giảc thay rõ, biết rõ pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uấn chẩp-thủ. 
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Hành-gỉả thực-hành 4 pháp tứ-niệm-xứ gọi là 
chánh-nỉệm. 

8- Sammũsamãdhi: Chánh-định đó là thực- 
hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm: 

- Chứng đắc đệ-nhẩt-thỉền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm 
có 5 chỉ-thỉền là vỉtakka (hướng-tãm), vỉcãra 
(quan-sát), pĩtỉ (hỷ), sukha (lạc), ekaggatã 
(nhất-tâm) do chế ngự được 5 phảp-chướng- 
ngạỉ là tham-dục, sân-hận, buồn-chán - buồn- 
ngủ, phóng-tâm - hổi-hận, hoài-nghi. 

- Chứng đắc đệ-nhị-thỉền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm 
có 3 chỉ-thỉền là pĩtỉ, sukha, ekaggatã do chế 
ngự được 2 chỉ-thỉền là vỉtakka, vicãra. 

- Chứng đắc đệ-tam-thỉền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm 
có 2 chỉ-thỉền là sukha và ekaggatã do chế ngự 
được 1 chỉ-thỉền là pĩtỉ. 

- Chứng đắc đệ-tứ-thỉền sẳc-giớỉ thỉện-tâm có 
2 chỉ-thỉền là upekkhã và ekaggatã do chế ngự 
bằng cách thay chỉ-thỉền sukha bằng chỉ-thỉền 
upekkhã. 

Hành-gỉả thực-hành phảp-hành thỉền-định, 
dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm gọi là chánh-định. 

Như vậy, pháp-hành bảt-chánh-đạo gồm có 8 
chánh là chánh-kỉến, chảnh-tư-duỵ, chảnh-ngữ, 
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chánh-nghỉệp, chảnh-mạng, chảnh-tỉnh-tẩn, 
chánh-niệm, chánh-định gọi là pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đế là pháp nên tiến hành 
phận-sự trong tứ Thánh-đế: 

- Kho-Thánh-đế là pháp nên biết, thì pháp- 
hành bát-chánh-đạo đã biết. 

- Nhân sinh khô-Thảnh-đế là pháp nên diệt, 
thì pháp-hành bảt-chánh-đạo đã diệt. 

- Diệt khố-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ, 
thì pháp-hành bát-chánh-đạo đà chứng ngộ. 

- Phảp-hành dẫn đến diệt khô-Thảnh-đế là 
pháp nên tiến hành, thì pháp-hành bảt-chảnh- 
đạo tiến hành đã biết ngũ-uấn chấp-thủ là kho- 
Thảnh-đế; đã diệt tham-áỉ là nhân sinh kho- 
Thánh-đế; đã chứng ngộ Nỉết-bàn là diệt khố- 
Thánh-để. 

Cho nên, diệt khố-Thánh-đế với pháp-hành 
dẫn đến diệt kho-Thảnh-đế không có liên quan 
với nhau theo nhân với quả nào cả, bởi vì Niết- 
bàn, diệt khô-Thánh-đế, là pháp vô-vỉ asahkhata- 
dhamma, không bị cấu tạo do 4 nhân-duyên: 
kamma (nghiệp), cỉtta (tâm), utu (thời-tỉết), ãhãra 
(vật thực), nên không phải là nhân là quả của 
pháp nào cả. Còn bát-chánh-đạo gồm có đủ 8 
chánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết- 
bàn, chứ không phải là pháp-hành để phát sinh 
Nỉết-bàn. 
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Ví dụ: Con đường dẫn đi đến thành-phố. 

Con đường vỉ nhưpháp-hành bát-chánh-đạo; 
thành-phố vỉ như Niết-bàn. 

Bát-chánh-đạo có 8 chảnh là chánh-kỉến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghỉệp, chảnh- 
mạng, chánh-tỉnh-tẩn, chánh-nỉệm, chảnh-định 
đó là 8 tâm-sở như sau: 

- Chánh-kỉến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chảnh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghỉệp đó là chánh-nghỉệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tỉnh-tấn đó là tỉnh-tấn tâm-sở. 

- Chảnh-nỉệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

8 loại tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác 
gồm có 36 tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tãm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Tuy nhiên, trong 8 loại tâm-sở này gọi là bát- 
chảnh-đạo, có 3 loại tâm-sở là chánh-ngữ tâm- 
sở, chánh-nghỉệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
gọi là vừaticetasika: chế-ngự tâm-sở. 

- Neu 3 chế-ngự tâm-sở thuộc về lokuttara- 
vỉratỉcetasỉka: sỉêu-tam-gỉớỉ chế-ngự tâm-sở thuộc 
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về niyata ekatocetasỉka: cố-định chế-ngự tâm-sở 
thì 3 chế-ngự tâm-sở này chắc chắn cùng đồng 
sinh với nhau trong 8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm 
cùng có đối-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-giới. 

- Neu 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về lokỉya- 
vỉratỉcetasỉka: tam-gỉới ché-ngự tâm-sở thuộc loại 
aniyatayogĩcetasika: bẩt-định tăm-sở còn thuộc 
loại nãnãkadãcỉcetasika thì mỗi bất-định tâm-sở 
này riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi 
vì mỗi bất-định tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác 
nhau, nên không thể đồng sinh với nhau đuợc. 

Tứ Thánh-Đế Trong Phật-Giáo 

Tứ Thánh-đế (Arỉyasacca) có tầm quan trọng 
trong Phật-giáo, những hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, rồi mới 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

1- Đe trở thành bậc Thánh Nhập-hm, hành- 
giả là hạng người tam-nhân (tỉhetukapuggala) 
phàm-nhân nào đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-ỉa-mật và 5 pháp-chủ là tỉn-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện- 
tại phàm-nhân ấy là nguời có giới-hạnh của 
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mình trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưn Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại tham-áỉ là 
bhavataụhã trong 4 tham-tâm họp với thường- 
kiến và vibhavataụhã trong 4 tham-tâm hợp với 
đoạn-kiến không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-ỉưu (Sotãpanna). 

Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
không còn táỉ-sỉnh kiếp sau trong 4 cõi ảc-giới, 
mà chỉ có đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm 
họp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đại-quả- 
tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận-sự táỉ-sỉnh kiếp sau đầu 
thai làm hạng người Thánh Nhập-lưu, hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam Thánh Nhập-lưu, 
hoặc vị thiên-nữ Thánh Nhập-lưu trên cõi trời 
dục-gỉớỉ nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đen 
kiếp thứ 7, chắc chan bậc Thánh Nhập-lưu ẩy sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, rồi 
sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong tam-gỉớỉ. 

2- Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai, hành-giả 
là bậc Thánh Nhập-lưu nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-ỉa-mật và 5 phảp-chủ là tín- 
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pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bậc Thảnh Nhập-lưu. 
Hành-giả Nhập-lưu ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai Thảnh-đạo, Nhẩt- 
laỉ Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại tham- 
áỉ là kãmatanhã loại thô cõi dục-gỉớỉ trong 4 
tham-tâm không họp với tà-kỉến không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Nhất-ỉai (Sakadãgãmĩ). 

Sau khỉ bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đạỉ- 
thiện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là tái-sỉnh-tâm (patisandhỉcitta) làm phận- 
sự tảỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai làm hạng người 
Thánh Nhất-lai, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam Thánh Nhất-lai, hoặc vị thiên-nữ Thánh 
Nhất-lai trên cõi thiện dục-gỉớỉ nhiều nhất 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chắn bậc 
Thánh Nhất-lai ấy sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luãn-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

3- Để trở thành bậc Thánh Bất-lai, hành-giả 
là bậc Thảnh Nhất-laỉ nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 10 phảp-hạnh ba-ỉa-mật và 5 pháp-chủ là tỉn- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
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pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bậc Thánh Nhất-laỉ. 
Hành-giả Nhất-lai ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại tham- 
áỉ là kãmatanhã loại vỉ-tế cõi dục-gỉớỉ trong 4 
tham-tâm không họp với tà-kỉến không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai (Ảnãgãmĩ). 

Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn 
không còn tảỉ-sỉnh kiếp sau trở lại cõi dục-gỉớỉ, 
mà chỉ có sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm nào có quyền ưu tiên cho quả 
trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) 
có bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới 
táỉ-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận-sự tải- 
sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Thánh 
Bất-lai trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm ẩy. Vị 
phạm-thiên Bất-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng tại tầng trời 
sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luãn-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

4- Đe trở thành bậc Thánh A-ra-hán, hành- 
giả là bậc Thánh Bẩt-laỉ nào đã từng tích lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-ỉa-mật và 5 phảp-chủ 
là tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-phảp-chủ, 
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định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá- 
khứ, có nhiều năng lực hơn bậc Thảnh Bất-lai. 
Hành-giả Bất-lai ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thảnh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 1 
loại tham-ái là bhavatanhã trong 4 tham-tâm 
không họp với tà-kỉến không còn dư sót, trong 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tăm, cõi sắc-gỉớỉ phạm-thỉên, cõi vô- 
sẳc-gỉớỉ phạm-thiên, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản (Arahanta). 

Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đến khỉ hết 
tuôỉ thọ, đồng thời tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-giới. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ giai đoạn ban 
đầu có các đối-tượng thân hoặc thọ hoặc tăm 
hoặc pháp hoặc sắc-pháp hoặc danh-pháp khác 
nhau, đến giai đoạn cuối chắc chắn đều dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 
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Tứ Thánh-Đế Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 

Bodhisattã: Đức-Bồ-tát là hạng chúng-sinh 
cao thượng, có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
trong sạch, có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Giảc hoặc Đức-Phật Độc- 
Gỉác hoặc bậc Thánh thanh-văn-gỉảc, thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ theo ý nguyện 
của mình, có mục đích cứu cánh cuối cùng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áỉ, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pãramĩ: Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 loại: 

1- Pháp-hạnh bố-thi ba-ỉa-mật (Dãnapãramĩ). 

2- Pháp-hạnh giữ-gỉới ba-ỉa-mật (Sĩlapãramĩ). 

3- Pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-ỉa-mật (Nekkhamma- 
pãramĩ). 

4- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-Ia-mật (Pahhãpãramĩ). 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật (Vĩriyapãramĩ). 

6- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-ỉa-mật (Khantipãramĩ). 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật (Saccapãramĩ). 

8- Pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật (Adhitthãna 
pãramĩ). 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (Mettãpãramĩ). 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-Ia-mật (Upekkhapãramĩ). 
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Mồi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 

1- Pháp-hạnh bố-thỉ ba-ỉa-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh gỉữ-gỉớỉ ba-ỉa-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

3- Pháp-hạnh xuất gia ba-ỉa-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

4- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-ỉa-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

6- Phảp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

8- Phảp-hạnh phát nguyên ba-ỉa-mật bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

9- Phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramĩ). 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upa- 
pãramĩ). 
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-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (para - 
matthapãramĩ). 

Đức-Bồ-tát thực-hành mỗi pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng khác nhau (1) . 

Bodhisattã: Đức-Bồ-tát có 3 hạng (2) : 

- Sammãsambodhisattã: Đức Bồ-tảt Chánh- 
Đằng-giảc. 

- Paccekabodhỉsattã: Đức Bồ-tảt Độc-gỉác. 

- Sãvakabodhisattã: Vị Bồ-tát Thanh-văn-gỉác. 

I- Sammãsambodhisattã: Đức Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-giác 

Đe trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉảc thì 
Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc cần phải thực- 
hành đầy đủ 30 phảp-hạnh ba-la-mật là 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung và 10 phảp-hạnh ba-la-mật 
bậc thượng như sau: 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (Pãramĩ) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giác dám hy sinh 
những gì thuộc về bên ngoài thân thê của mình 

1 Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, VII, VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 

2 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí vợ con 
yêu quý, ... đế thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ ẩy. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
(Upapãramĩ) 

- Kh i thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác dám 
hy sinh những gì thuộc về bên trong thân thể 
của mình như đôi mắt, quả thận, ... để thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ẩy. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
(Paramatthapãramĩ) 

- Kh i thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác dám 
hy sinh sỉnh-mạng của mình, đế thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng ẩy. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 3 hạng: 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trỉ-tuệ sỉêu- 
việt (Sammãsambuddha pannãdhỉka) nghĩa là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ nhiều 
năng lực hơn đức-tỉn và tinh-tấn. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có đức-tỉn 
siêu-việt (Sammãsambuddha saddhãdhika) nghĩa 
là Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc có đức-tỉn nhiều 
năng lực hơn trỉ-tuệ và tinh-tấn. 



72 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


- Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có tỉnh-tẩn 
sỉêu-vỉệt (Sammãsambuddha vĩrỉỵãdhỉka) nghĩa 
là Đức-Phật Chánh-Đãng-Giác có tình-tấn nhiều 
năng lực hơn trỉ-tuệ và đức-tỉn. 

Ba hạng Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, mỗi 
hạng thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật có thời 
gian khác nhau như sau: 


1- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 


Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt (Sammãsambuddha pahhãdhika), 
thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có trỉ-tuệ 
sỉêu-việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ sỉêu-việt phát-nguyện trong 
tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chảnh-Đẳng-Giảc trong thời vị-lai, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy trong 
tăm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ, 
tiếp đến thời-kỳ giữa: 
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- Thờỉ-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chảnh- 
Đẳng-Gỉảc trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-ỉa-mật được tích lũy trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 9 a-tãng-kỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 16 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ 
siêu-vỉệt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác bất-định (anỉỵatabodhỉsattã) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác ẩy có the thay đối ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành 
Đức-Phật Độc-Giảc hoặc bậc Thảnh thanh-văn- 
gỉác mà thôi. 

Neu như Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có 
trí-tuệ sỉêu-vỉệt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thờỉ-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đắng-Gỉảc có trỉ-tuệ sỉêu-việt ấy được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 4 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp 
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trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác có trỉ- 
tuệ siêu-vỉệt ẩy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt cố-định (niyata- 
bodhisattã). Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giác ấy 
tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật được tích lũy trong tâm sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt khoảng 
thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp trái 
đất ẩy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 phảp-hạnh 
ba-la-mật cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất, thực-hành bồi bố cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giảc có trỉ- 
tuệ sỉêu-vỉệt ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉảc ấy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 

Đen kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc 
có trỉ-tuệ siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ- 
tuệ sỉêu-vỉệt ấy xuất gia, rồi tự mình thực-hành 
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pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-áỉ, mọi phỉền-não không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khỉên-tật 
(vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha) 
độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sỉnh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chãn- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, tùy theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 
phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, nỉệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 


2- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt 


Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có 
đức-tin sỉêu-vỉệt (Sammãsambuddha saddhãdhika) 
thì Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giác có đức-tỉn sỉêu- 
việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt phát-nguyện 
trong tâm, có ỷ-nguỵện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác trong thời vị-lai, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khởi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật đuợc tích 
lũy trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt 14 a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 

- Thòi-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt phát nguyện ra 
bằng lời nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chảnh- 
Đẳng-Gỉảc trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật đuợc tích lũy trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 18 a-tăng-kỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 32 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có đức- 
tin sỉêu-vỉệt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác bất-định (aniyatabodhỉsattã) nghĩa 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ây có thê thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muôn trở 
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thành Đức-Phật Độc-Giảc hoặc bậc Thánh thanh- 
văn-giác mà thôi. 

Neu như Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có 
đức-tỉn sỉêu-vỉệt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉảc có đức-tỉn siêu-việt ấy được Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kỉếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉảc có 
đức-tỉn sỉêu-vỉệt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt co-địnli 
(nỉyatabodhỉsattã). Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Gỉác ẩy tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy trong tăm sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
khoảng thời gian 8 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kiếp trái đất ẩy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 8 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất, thực-hành bồi bố cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện trên 
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thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có đức- 
tỉn sỉêu-vỉệt ẩy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 

Đen kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
có đức-tỉn sỉêu-vỉệt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉác có đức- 
tỉn sỉêu-việt ấy xuất gia, rồi tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phỉền-não không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được mọi tỉền-khiên-tật 
(vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh, gọi là Đức- 
Pltật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sỉnh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, tùy theo năng 
lực của 10 phảp-hạnh ba-ỉa-mật bậc hạ và 5 
phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, nỉệm-pháp- 
chủ, định-phảp-chủ, tuệ-phảp-chủ của hành-giả. 
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3- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn 
siêu-việt 

Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tẩn sỉêu-việt (Sammãsambuddha vĩrỉyãdhỉka), 
thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc có tỉnh-tấn 
siêu-việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có tỉnh-tấn siêu-việt phát-nguyện 
trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác trong thời vị-lai, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các phảp-hạnh ba-la-mật đuợc tích 
lũy trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt 28 a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 

- Thờỉ-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác có tỉnh-tấn siêu-việt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chảnh- 
Đẳng-Gỉác trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật đuợc tích lũy trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 36 a-tăng-kỳ. 
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DÙ đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 64 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giác có tinh- 
tấn sỉêu-vỉệt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác bẩt-định (Aniyatabodhỉsattã) nghĩa 
là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác ấy có thế thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác mà chỉ muôn trở 
thành Đức-Phật Độc-Gỉác hoặc bậc Thánh thanh- 
văn-gỉảc mà thôi. 

Neu nhu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có 
tỉnh-tấn sỉêu-vỉệt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có tỉnh-tấn siêu-vỉệt ấy đuợc Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 7 ố a-tăng-kỳ và ỉ 00 ngàn 
đạỉ-kỉếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác có 
tinh-tấn sỉêu-vỉệt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn sỉêu-việt cố-định 
(nỉyatabodhỉsattã). Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng- 
Gỉác ẩy tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật đuợc tích lũy trong tâm sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
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khoảng thời gian 16 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kiếp trái đất ẩy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
phảp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 16 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất, thực-hành bồi bố cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc có tỉnh- 
tấn siêu-vỉệt ẩy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chảnh-Đẳng-Gỉác ấy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 

Đen kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác 
có tỉnh-tấn sỉêu-vỉệt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnlĩ- 
tấn siêu-vỉệt ấy xuất gia, rồi tự mình thực-hành 
phảp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khỉên-tật 
(vãsanã'), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha) 
dộc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõỉ-gỉớỉ 
chúng-sỉnh. 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chãn- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, tùy theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 
pháp-chủ: tỉn-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-phảp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 

* ĐỨC PHẬT GOTAMA 

Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuy Đức-Phật 
đã tịch diệt Nỉết-bàn cách đây 2.564 năm, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn luru truyền trên 
thế gian cho đến 5.000 năm, rồi sẽ bị mai một 
hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng tha nh -văn đệ- 
tử không còn ai có trí-tuệ giữ gìn duy trì chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama đuợc nữa. 

Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

Đức-Phật Gotama là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Gỉác có trỉ-tuệ siêu-việt (Sammãsambuddha 
pahhãdhika), cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có 
trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt, nghĩa là Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đăng-Giảc có trí-tuệ nhiều năng lực hom đức-tỉn 
và tỉnh-tẩn. 
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Trong bộ Jỉnakãlamãlĩ và bộ Chú-giải 
Buddhavamsa giảng giải về tiếu sử của Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đãng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 30 phảp- 
hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trải qua ba 
thời-kỳ như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu-vỉệt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát-nguyện trong tâm, có 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành các 
phảp-hạnh ba-la-mật được tích lũy trong tâm 
sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ, tiếp đến 
thời-kỳ giữa: 

- Thòi-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát-nguyện ra bằng lời 
nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý-nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Giảc 
trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành các pháp- 
hạnh ba-ỉa-mật được tích lũy trong tâm sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng 
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tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, khoảng 
thời gian suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 16 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc có trỉ- 
tuệ sỉêu-vỉệt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bất- 
định (anỉỵatabodhỉsattã), nghĩa là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác ấy có thế thay đối ý-nguyện 
của mình, không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác mà chỉ muốn trở thành Đức- 
Phật Độc-Gỉác hoặc bậc Thánh thanh văn-giác 
mà thôi. Nhung Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác 
có trỉ-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục kiên trì thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật nên dẫn đến thời- 
kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đăng-Gỉảc có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt là vị Đạo-sĩ 
Sumedha, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama đã 
chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm và 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tãm, chứng đắc 5 
phép-thần-thông tam-gỉới. (1) 

Một hôm, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha đang 
bay trên hu không, nhìn thấy dân chúng xứ 
Rammavati đang hoan-hỷ sửa sang con đuờng, 

1 Ngũ thông tam-giói: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiêp-thông. 
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để đón rước Đức-Phật Dĩpankara cùng với 400 
ngàn chư Thánh A-ra-hán ngự đi qua, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha đáp xuống đất đến xin 
dân chúng nhường cho một đoạn đường. Dân 
chúng biết vị đạo-sĩ có phép-thần-thông, nên 
nhường đoạn đường khó làm. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha không sử dụng 
phép-thần-thông mà dùng sức lực của mình làm 
đoạn đường ấy. Khi còn đúng một sải tay, nghe 
mọi người vui mừng đón rước Đức-Phật 
Dĩpankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
quyết định rằng: 

“Hôm nay ta xỉn cúng dường sỉnh-mạng của 
ta đến Đức-Phật Dĩpahkara bằng cách nằm sấp 
trên đoạn đường còn lại, nguyện lẩy tấm thân 
này làm như một chiếc cầu đê cúng dường Đức- 
Phật Dĩpahkara cùng với 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hản ngự đi qua. Chắc chấn ta sẽ được sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Kh i ấy, một nữ bà-la-môn tên là Sumittã {1) 
trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức- 
Phật Dĩpaốkara, khi nhìn thấy vị đạo-sĩ Sumedha 
như vậy, nên cô liền phát sinh đức-tin trong sạch 
kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, còn 3 đóa 
sen để lại cho mình. 


1 Nữ bà-la-môn chính là tiền-kiếp của công chúa Yasodhara. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sấp, hai tay 
cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Khi ấy, Đức-Phật 
Dĩpahkara cùng vói 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hản ngự đi ngang qua bằng phép-thần-thông một 
cách nhẹ nhàng trên tấm thân của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩSumedha, nên Đức-Bồ-tát vẫn được an toàn. 

Kh i ấy, Đức-Phật Dĩpaiikara với Phật-nhãn 
xem xét thấy rõ, biết rõ quá-khứ, vị-lai; và đặc biệt 
hiện-tại của vị đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp. 

Tám chi-pháp là: 

1- Manussattã: Loài người thật. 

2- Lỉhgasampatti: Người nam thật. 

3- Hetu: Đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật có khả 
năng trở thành bậc Thánh A-ra-hản ngay kiếp 
hỉện-tạỉ. 

4- Satthãradassana: Đen hầu đảnh lễĐức-Phật. 

5- Pabbajjã: Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chảnh-kiến. 

6- Gunasampatti: Đầv đủ 8 bậc thiền sắc-giới 
và vô-sắc-giới, 5 phẻp-thần-thông thế gian. 

7- Adhỉkãra: Cúng dường sỉnh-mạng đến Đức- 
Phật Dĩpahkara. 

8- Chandatã: Ý-nguyện tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phật Chảnh-Đãng-Giác trong thời vị-laỉ. 

Cho nên, Đức-Phật Dĩpaúkara đầu tiên thọ 
ký xác định thời gian còn lại của vị đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 
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“Trong thời vị-laỉ, còn 4 a-tăng-kỳ (1) 2 và 100 
ngàn đại-kỉếp trái đất <2> nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha được 
Đức-Phật Dĩpaiỉkara đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng- 
Giảc có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời 
vị-lai. Kể từ kiếp ấy và vô số kiếp kế tiếp cho đến 
kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giảc, tiền- 
kỉếp của Đức-Phật Gotama chính thức trở thành 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
cố-định (niyatabodhisattã), tiếp tục kiên trì thực- 
hành đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy 
trọn vẹn trong tâm trong suốt khoảng thời gian 
còn lại 4 a-tầng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kiếp trái đất. 

Trong suốt khoảng thời gian 4 a-tãng-kỳ và 
100 ngàn đạỉ-kiếp trái đất, nếu có Đức-Phật 


1 A-tăng-kỳ (asankhyyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải qua vô số đại-kiếp trái đất (mahãkappa) kể 1 a- 
tăng-kỳ. 

2 Đại-kiếp trái đất (mahãkappa) thời gian đại-kiếp trái đất trải 
qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không, là thời gian quá lâu. 

Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khối, mồi chiều 1 
do-tuần (khoảng 20 km), cứ 100 năm, vị thiên-nam lấy tấm vải 
mịn và mỏng quét nhẹ qua một lần cho đến khi mòn hết hòn núi 
ấy, thế mà suốt thời gian ấy chưa kể được 1 đại-kiếp trái đất. 
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Chánh-Đãng-Gỉác nào xuất hiện trên thế gian, 
thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác ấy và được 
Đức-Phật ẩy thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Như vậy, có 24 Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác 
theo tuần tự mỗi Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian như sau: 

24 Đức-Phật theo tuần tự thọ ký (1) 

Tóm lược 24 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian. 

1- Đức-Phật Dĩpankara xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, vị đạo-sĩ Sumedha là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama, đã được Đức-Phật Dĩpankara 
đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trải đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Dĩpankara tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có 
1 Đức-Phật là: 

2- Đức-Phật Konặanỉía xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đắng-Giảc, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương VỊịừãvĩ, đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Konậaĩina, và đuợc Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 3 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, Đức Chuyến-luăn 
Thánh-vương Vịịừãvĩ này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Gỉảc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật KondaMa tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãramanậa- 
kappa có 4 Đức-Phật là Đức-Phật Mahgaỉa, 
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Đức-Phật Sumana, Đức-Phật Revata, Đức-Phật 
Sobhita, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 

3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-môn Suruci, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Mangala và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn Surucỉ 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Mangala tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

4- Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumana và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y nhu Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, Đức Long-vương 
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Atula này sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng- 
Gỉảc có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sumana tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

5- Đức-Phật Revata xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 60 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác, 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
Atìdeva, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Revata và được 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Mahgala và Đức-Phật Sumana rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kiếp trái đất nữa, vị Bà-la-môn 
Atỉdeva này sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Kh i Đức-Phật Revata tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

6- Đức-Phật Sobhita xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác, 
tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
Sụịãta , đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sobhỉta và 
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được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Mahgaỉa, Đức-Phật Sumana và 
Đức-Phật Revata rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, vị bà-la-môn Sujãta 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sobhita tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một hoàn toàn. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 
3 Đức-Phật là Đức-Phật Anomadassĩ, Đức-Phật 
Paduma, Đức-Phật Nãrada, mỗi Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp 
trái đất ấy. 

7- Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đắng-Giác, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Thống-tướng Yakkha, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Anomadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 1 a-tầng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất nữa, vị Thống-tướng 
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Yakkha này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Anomadassĩ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

8- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tỉền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là sư tử 
chúa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Paduma và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Anomadassĩ rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 1 a-tầng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kiếp trái đất nữa, sư tử chúa này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Paduma tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

9- Đức-Phật Nãrada xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị đạo- 
sĩ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Nãrada và được 
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Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Anomadassĩ và Đức-Phật Paduma 
rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kiếp trải đất nữa, vị đạo-sĩ này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Nãrada tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa có 
1 Đức-Phật là: 

10- Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
phú-hộ Jatỉla, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đạỉ-kỉếp trái 
đất nữa, phú-hộ datila này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 
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Khi Đức-Phật Padumuttara tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 70 ngàn đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phật Sumedha và Đức- 
Phật Sujãta, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 

11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng- 
Gỉác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-môn Uttara, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumedha, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khuu. 
về sau, vị tỳ-khưu Uttara đuợc Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 30 ngàn đạỉ-kiếp trái 
đất nữa, vị tỳ-khưu Uttara này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sumedha tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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12- Đức-Phật Suịãta xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Suịãta, xin phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu. về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Sumedha rằng: 

“Trong thòi vị-lai, còn 30 ngàn đạỉ-kỉếp trái 
đất nữa, vị tỳ-khưu này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sụịãta tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 28.200 đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Varakappa có 
3 Đức-Phật là Đức-Phật Pỉyadassĩ, Đức-Phật 
Atthadassĩ và Đức-Phật Dhammadassĩ, mỗi 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
trong cùng kiếp trái đất ấy. 
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13- Đức-Phật Piyadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
90 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-môn Kassapa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Piyadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, vị Bà-la-môn Kassapa này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Pỉyadassĩ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

14- Đức-Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉảc, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Đạo-sĩ Susĩma, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Atthadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Pỉyadassĩ 
rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, vị Đạo-sĩ Susĩnia này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Giảc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 
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Khi Đức-Phật Atthadassĩ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

15- Đức-Pliật Dhammadassĩ xuất hiện trên 
thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉảc, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
Đức-vua trời Sakka, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Dhammadassĩ và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Pỉyadassĩ 
và Đức-Phật Atthadassĩ rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn ỉ.800 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, Đức-vua trời Sakka này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Kh i Đức-Phật Dhammadassĩ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất mà 
mồi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có 
1 Đức-Phật là: 
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16- Đức-Phật Siddhattha xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đăng-Giác, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Bà-la-môn phủ-hộ xuất gia trở thành vị đạo-sĩ 
Maúgala, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Siddhattha và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 94 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, vị đạo-sĩ Mangala này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉảc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Siddhattha tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 2 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phật Tỉssa và Đức-Phật 
Phussa, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 

17- Đức-Phật Tissa xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 ngàn 
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năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Gỉác, tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị đạo-sĩ Suịãta, 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Tissa và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 92 đạỉ-kỉếp trải đất 
nữa, vị đạo-sĩ Suịãta này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Tỉssa tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

18- Đức-Phật Phussa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-Chuyến-luân 
Thánh-vương VỊịừãvĩ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Phussa, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. về 
sau, vị tỳ-khưu Vịịitãvĩ được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Tissa rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 92 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, vị tỳ-kỉum Vịịitãvĩ này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Gỉảc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Kh i Đức-Phật Phussa tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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* về sau, trải qua 1 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa có 
1 Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian. 

19- Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 80 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Vipassĩ và đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 91 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, Đức Long-vương Atula này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Vỉpassĩ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 60 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Manậakappa 
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CÓ 2 Đức-Phật là Đức-Phật Sỉkhĩ và Đức-Phật 
Vessabhũ, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 

20- Đức-Phật Sikkhĩ xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác, tỉền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua Arìndama, 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sỉkhĩ và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đạỉ-kỉếp trái đất 
nữa, Đức-vua Arỉndama này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Giảc có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sikhĩ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

21- Đức-Phật Vessabhũ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
60 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉác, tỉền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua 
Sudassana, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Vessabhũ, 
xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. về sau, vị tỳ- 
khim Sudassana được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phật Sỉkhĩ rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 31 đại-kiếp trải đất nữa, 
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vị tỳ-khim Sudassana này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Vessabhũ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* về sau, trải qua 31 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
(trái đất mà chúng ta đang sống) có 5 Đức-Phật 
là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãga- 
mana, Đức-Phật Kasssapa, Đức-Phật Gotama 
và Đức-Phật Metteyya, mỗi Đức-Phật theo tuần 
tự xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp trải đất 
Bhaddakappa này. 

22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con nguời có tuổi thọ khoảng 
40 ngàn năm. Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Gỉảc, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là Đức- 
vua Khema, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành tỳ- 
khuru. về sau, vị tỳ-khưu Khema đuợc Đức-Phật 
thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 
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“Trong thời vị-laỉ, ngay trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị tỳ-khưu Khema này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đãng-Gỉảc có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Kakusandha tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

23- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc, 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua 
Pabhata, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Konã- 
gamana và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trái 
đất Bhaddakappa này, Đức-vua Pabhata này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Konãgamana tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. 

24- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 20 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác, tiền- 
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kiếp của Đức-Phật Gotama, là bà-la-môn Jotỉpãla 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, xin xuất gia 
trở thành tỳ-khưu Jotỉpãla. về sau, vị tỳ-khưu 
Jotỉpãla đuợc Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y nhu Đức-Phật Kakusandha, Đức- 
Phật Konãgamana rằng: 

“Trong thòi vị-lai, ngay cùng trong kiếp trái 
đất Bhaddakappa này, tỳ-khưu Jotipãla này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác có trỉ- 
tuệ sỉêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
vô số kiếp không sao kể xiết, đến kiếp Đức-Bồ- 
tảt Chảnh-Đẳng-Giảc đạo-sĩSumedha mới đuợc 
Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ- 
kỉếp trải đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Trong khoảng thời gian 4 ci-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuât hiện 
trên thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đều đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác ấy và đuợc 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phật Gotama. 

Đen kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác tỳ- 
khưu Jotỉpãla, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, 
đuợc Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuối cùng thọ 
ký xác định thời gian còn lại ngay trong kiếp trái 
đất gọi là Bhaddakappa này, tỳ-khưu Jotipãla 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc có trỉ-tuệ 
siêu-việt, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama, kiên 
trì thực-hành bồi bổ 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho 
đuợc đầy đủ trọn vẹn, trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp áp chót là kiếp Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara thực-hành pháp-hạnh đại-thỉ con 
yêu quỷ là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã- 
jỉnã yêu quỷ nhất đến cho ông bà-la-môn Jũjaka, 
và pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quỷ là Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ đến ông bà-la-môn, để bổ 
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sung vào pháp-hạnh bổ-thí ba-Ia-mật cho đầy 
đủ tại núi Vaủka, trong rừng núi Himavanta. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc có 
trỉ-tuệ siêu-vỉệt áp chót là Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama đã 

thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật hoàn toàn 
đầy đủ trọn vẹn. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm họp với trỉ- 
tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhicitta) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Setaketu trên cõi trời Tusỉta (Đâu-suất-đà-thiên) 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời ấy. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 

Khi ấy, các Đức-vua-trời cùng toàn thể chư- 
thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên các tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu Đức- 
Bồ-tảt thỉên-nam Setaketu, đồng kính thỉnh Đức- 
Bồ-tát thiên-nam Setaketu tảỉ-sỉnh kiếp chót 
xuống làm người, đê trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đăng-Giảc, roi thuyết pháp tế độ chúng- 
sỉnh hữu-duyên nên tê độ, đê giải thoát khô tử 
sinh luân-hồỉ trong ba giới bổn loài. 
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Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu suy 
xét 5 điều trước khi tái-sinh kiếp chót: 

1- Suy xét thờỉ-kỳ tuôỉ thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tảỉ-sỉnh kiếp chót. 

3- Suy xét xứ sở đến tảỉ-sỉnh kiếp chót. 

4- Suy xét dòng họ noi táỉ-sỉnh kiếp chót. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu-hậu để đầu thai. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu suy xét kỹ 
mỗi điều: 

1- Suy xét về tuồi thọ: Đức-Phật không xuất 
hiện trên thế gian trong thời đại con người có 
tuổi thọ trên 100 ngàn năm và dưới 100 năm. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu xem xét thay 
khi ấy thời đại con người có tuôỉ thọ khoảng 100 
năm, đó là thờỉ-kỳ thích họp cho Đức-Phật 
Chảnh-Đăng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt xuất hiện 
trên thế gian. 

2- Suy xét về bốn châu: Trong quá-khứ, chư 
Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất hiện trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu mà thôi, không xuất hiện ở 3 
châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tảt thỉên-nam Setaketu quyết 
định táỉ-sỉnh kiếp chót trong cõi Nam-thỉện-bộ- 
châu này. 
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3- Suy xét về xứ: Cõi Nam-thiện-bộ-châu 
rộng lớn mênh mông, chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác chỉ xuất hiện tại Trung-xứ (Majjhỉma- 
padesa) mà thôi, không xuất hiện ở nơi biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót tại Trung-xứ (Majjhỉma- 
padesa) vùng Sakka, kinh-thành Kapỉlavatthu. 

4- Suy xét về dòng dõi: Trong thời quá-khứ, 
chư Phật Chánh-Đẳng-Giác không sinh trong 
dòng dõi thấp hèn, nghèo khổ, mà chỉ sinh trong 
dòng dõi Vua chúa hoặc dòng dõi bà-la-môn cao 
quý mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tảt thỉên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót vào dòng vua Sakya, 
Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời vua 
tỉnh khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm 
Đức Phụ-vương của Đức-Bồ-tát. 

5- Suy xét về tuổi thọ của Mẩu-hậu: Mầu- 
hậu của Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉảc kiếp chót 
là người có giới-hạnh trong sạch, đã từng thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu xem xét thấy 
Bà Mahãmãyãdevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Suddhodana, có đầy đủ tiêu chuân và 
tuổi thọ của Bà Mahãmãyãdevĩ chỉ còn đúng 10 
tháng lẻ 7 ngày. 
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Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chọn 
Bà Mahãmãyãdevĩ làm Mau-hậu của Đức-Bồ- 
tát kiếp chót. 

Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu quyết định sẽ tái-sinh kiếp 
chót xuống làm nguời, để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên! Ta đồng ỷ 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ táỉ-sỉnh 
kiếp chót xuống làm người trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu tại trung-xứ, kinh-thành Kapiỉavatthu, 
trong dòng dõi vua Sakya, Đức-vua Suddhodana 
là Đức Phụ-vương và Bà Mahãmãyãdevĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
Mau-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ- 
tát thiên-nam Setaketu, tất cả chu-thiên, chu 
phạm-thiên vô cùng hoan-hỷ tán duơng ca tụng 
Đức-Bồ-tát thiên-nam, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chuyến kiếp từ 
cõi trời Tusita, đại-thiện-nghiệp trong đạỉ-thỉện- 
tâm thứ nhất đồng sinh vói thọ hỷ, họp với trỉ-tuệ, 
không cần tác-động, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ, họp với trỉ-tuệ, không cần 
tác-động, gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) 
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làm phận-sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
trong bụng của Mau-hậu Mahã-mãyãdevĩ, nhằm 
vào canh chót đêm rằm tháng sáu (âm-lịch). 
Khi ấy, Bà Mahãmãyãdevĩ có tuối thọ được 55 
năm 6 tháng 20 ngày . Ngay khi ấy, trái đất 
rùng mình chuyển động và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng có bao giờ. Chư-thiên, chư phạm- 
thiên vô cùng hoan-hỷ loan báo tin lành rằng: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Giác đã táỉ-sỉnh 
kiếp chót rồi. ” 

Thai-nhi Đức-Bồ-tát được tăng trưởng trong 
bụng của mẫu-hậu với tư thế ngồi kiết già như vị 
Pháp-sư ngồi trên pháp-tòa cho đến khi tròn 
đúng 10 tháng. 

Đức-Bồ-tát kiếp chót đản-sỉnh (Năm 624 TCN) 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ biết 
gần đến ngày đản sinh Thái-tử, theo truyền 
thống Bà ngự đến chầu Đức-vua Suddhodana 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thần thiếp xỉn phép trở về 
kỉnh-thành Devadaha đê sinh hạ Tháỉ-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuẩn tấu, rồi truyền 
bảo các quan sửa sang đường sá bằng phang, 
trang hoàng đẹp đẽ từ kinh-thành Kapilavatthu 


1 Theo bộ Samantacakkhudipam. 
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đến kinh-thành Devadaha, để tiễn đưa Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãỵãdevĩ trở về, và 
truyền bảo làm một chiếc kiệu mới thật sang 
trọng đế cho Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 

Mọi việc được chuẩn bị sẵn sàng, các quan 
thỉnh Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ 
ngự lên chiếc kiệu, các quan khiêng đi từ kinh- 
thành Kapilavatthu đến kinh-thành Devadaha. 

Trên đường đi, đến khu vườn Lumbinĩ, hôm 
ấy khu vườn Lumbinĩ thật là tuyệt vời! Cả muôn 
hoa đều đua nở, muôn chim ca hót như hân hoan 
đón mừng một sự kiện trọng đại. 

Truyền bảo các quan dừng kiệu lại, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ ngự đi vào khu 
vườn Lumbinĩ để du lãm. Hôm ấy, chư-thiên 
cùng chư phạm-thiên tụ hội tại khu vườn vui 
mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbinĩ này, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác kiếp chót sẽ đản sinh 
ra đời khỏi lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ. ” 

Chư-thiên cùng chư phạm-thiên cầm những 
đóa hoa trời, vật thom trời, nhạc trời, các chiếc 
lọng trắng che phủ trên không gian. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ ngự 
đi đến cây Sãla có thân to, các cành cây đầy hoa 
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đang nở rộ. Khi Bà đứng đưa cánh tay phải lên, 
thì cành cây tự nhiên sà xuống, Bà đưa tay nắm 
lấy cành cây với tư thế dáng đứng vững vàng, 
Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đãng-Gỉác kiếp chót sẽ đản 
sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyã- 
devĩ đang đứng trong tư thế vững vàng, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp chót đản sinh ra 
đời khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
mãyãdevĩ bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai 
tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách 
suôn sẻ an lành cả Đức-Bồ-tát lẫn mẫu-hậu của 
Đức-Bồ-tát vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch). 
Kh i ấy, hai dòng nước ấm và lạnh từ trên hư 
không chảy xuống làm cho sạch sẽ thân hình của 
Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Giảc và mẫu-hậu của 
Đức-Bồ-tát. Trước tiên 4 vị Đạỉ-phạm-thỉên có 
thiện-tâm trong sạch, mỗi vị cầm mỗi chéo tấm 
lưới bằng vàng đón nhận Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đẳng- Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kính xỉn 
Bà phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan-hỷ! Đây là 
Thảỉ-tử của Bà, cũng là Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đắng-Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác toỉ-thượng nhất 
trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh muôn loài. 
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Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác tổi- 
thượng từ trên tay 4 vị Đại-phạm-thỉên được 
trao sang cho 4 vị Tứ Đạỉ-thiên-vương đón tiếp 
bằng tấm da mềm mại. Một lần nữa, Đức-Bồ-tảt 
Chánh-Đăng-Gỉác toi-thượng từ trên tay 4 vị Tứ 
Đại-thỉên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đãng-Gỉác toỉ- 
thượng từ trên tay các quan, bước xuống đạp 
trên mặt đất bằng đôi bàn chân bằng phang. 
Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giảc toỉ-thượng đứng 
quay mặt nhìn về hướng Đông, chư-thiên và 
nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tát, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sỉnh 
trong hướng này, Ngài là Bậc toi-thượng nhất, 
không có một ai hơn Ngài. 

Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác tổi- 
thượng quay mặt nhìn về Đông Nam ... hướng 
Nam ..., hướng Tây Nam ..., hướng Tây ..., 
hướng Tây Bắc ..., hướng Bắc ..., Đông Bắc ..., 
trong 8 hướng, mỗi hướng chư-thiên và nhân- 
loại đều dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tảt, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sỉnh 
trong hướng này, Ngài là Bậc toi-thượng nhất, 
không có một ai hơn Ngài. 
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Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Gỉác cúi mặt nhìn 
xuống hướng Dưới, rồi ngẩng mặt nhìn lên 
hướng Trên, chư-thiên, chư phạm-thiên đều 
dâng hoa tán dương và ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đạỉ-nhãn, chư-thiên, chư 
phạm-thiên hướng trên này, Ngài là Bậc toi- 
thượng nhất, không có chư-thiền, chư phạm- 
thiên nào hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác toi-thượng đứng 
nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu 
tiên Đức-Bồ-tát bước bằng chân phải, mỗi bước 
có đóa hoa sen nâng đỡ dưới bàn chân. 

Khi Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉảc toi- 
thượng bước đi, Đức-vua trời Phạm-thiên cầm 
chiếc lọng màu trắng che cho Đức-Bồ-tát, Đức- 
vua Suyãma cầm quạt lông, còn ba thứ khác là 
đôi hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua 
trời cầm mỗi thứ đi theo sau Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác toỉ-thượng. Đó là năm báu vật của lễ 
phong vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giảc tối-thượng bước 
đi đến bước chân thứ 7 rồi dừng lại. Khi ấy, tất 
cả chư-thiên, chư phạm-thiên bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉảc toỉ- 
thượng sẽ truyền dạy những lời toi quan trọng. ” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lòi đầu tiên 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đều im 
lặng, chờ lắng nghe, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng- 
Giác toi-thượng dõng dạc truyền dạy rằng: 

“Ảggo' ham' asmi lokassa! 

Jettho' ham' asmỉ lokassa! 

Settho 'ham' asmỉ lokassa! 

Ayamantỉmã jãtỉ. 

Natthỉ dãni punabbhavo (I> . ” 

“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩ-đạỉ nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sỉnh! 

Ta là Bậc toi-thượng nhất, trong toàn cõi- 
gỉớỉ chúng-sỉnh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn tảỉ-sỉnh kiếp nào khác nữa!” 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân- 
loại vô cùng hoan-hỷ đồng thanh tán dưong ca 
tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác toỉ-thượng. 

7 Người và vật đồng sinh với Đức-Bồ-tát 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác tốỉ-thượng đản- 
sinh ra đời, đồng thời có 7 người và vật cùng 
sinh với Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác toi-thượng. 

1 Dlghanikãya, MahãvaggapãỊi, Mahãpadãnasutta. 
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1- Công-chúa Bhaddakaccãnã gọi Yasodharã 
(là công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Amỉtãdevĩ tại kinh-thành 
Devadaha). 

2- Hoàng-tử Ẵnanda (Hoàng-tử của ông hoàng 
Amỉtodana dòng Sakya là hoàng-đệ của Đức-vua 
Suddhodana). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- KãỊudãyĩ (vị quan cận thần). 

5- Ngựa báu Kandaka. 

6- Cây Mahãbodhỉrukkha vốn là cây assattha 
mọc trong khu rừng Uruvelã, sau này trở thành 
cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama. 

7- Bon hầm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapỉlavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Tháỉ- 
tử đản-sinh ra đời tại khu vườn Lumbỉnĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ cùng Tháỉ-tử 
hồi cung ngụ trở về lại kinh-thành Kapilavatthu. 

Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát thái-tử 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc Thảỉ-tử sinh ra 
đời đuợc năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tô 
chức buổi lễ trọng thể gội đầu và đặt tên cho 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác Tháỉ-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị 
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Bà-la-môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng 
(theo truyền thống của Bà-la-môn) vào cung điện 
để thiết đãi món ăn đặc biệt “cơm nau bằng sữa 
tươi nguyên chất ”. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn ấy, có 8 vị Bà-la- 
môn đạỉ-trí là vị Bà-la-môn Rãma, vị Bà-la-môn 
Dhạịa, vị Bà-Ia-môn Lakkhana, vị Bà-ỉa-môn 
Jotỉmanta, vị Bà-ỉa-môn Yahha, vị Bà-la-môn 
Subhoja, vị Bà-la-môn Suyãma và vị Bà-la-môn 
Sudattã, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đạỉ-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. 

Trong 8 vị Bà-la-môn đại-trí, có 7 vị đồng 
đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 

* Thảỉ-tử là Bậc có đầv đủ trọn vẹn các tướng 
tốt của bậc đạỉ-nhân và các tướng tốt phụ này: 

- Neu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương trị vì thỉên-hạ có bổn 
biên làm ranh giói. 

- Neu từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Duy chỉ có một vị Bà-la-môn trẻ tuôỉ nhất, 
thuộc dòng dõi Konậanha tên là Bà-la-môn 
Sudattã, sau khi xem xét kỹ các tướng tốt của 
Thái-tử xong, vị Bà-la-môn này chỉ đưa một 
ngón tay lên và tiên đoán quả quyết rằng: 
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- Thảỉ-tử có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của 
bậc đạỉ-nhân và các tướng tốt phụ này, Tháỉ-tử 
không thê nào sống tại cung điện mà Thảỉ-tử sẽ 
từ bỏ cung điện đi xuất gia, rồi chắc chắn Thảỉ- 
tửsẽ trở thành một Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất 
trí với nhau rằng: “Tháỉ-tử chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Thải-tử, tất cả 
các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất trí với nhau: 

- Thải-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho chúng-sỉnh trong tam-gỉới 
và chắc chắn sẽ được thành tựu như ỷ. Cho nên, 
đặt tên là Tháỉ-tử S1DDHATTHA. (I> 

Đức-Bồ-tảt Tháỉ-tử Sỉddhattha sinh ra đời 
đến ngày thứ 7, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
mãyãdevĩ hết tuổi thọ quy thiên, huởng thọ đuợc 
56 năm 4 tháng 27 ngày ở cõi nguời. 

Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyã- 
devĩ quy thiên, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đại-quả-tâm 
hợp với trỉ-tuệ gọi là tái-sỉnh-tâm (patỉsandhi- 


1 Các Bậc Đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa trẻ nào, xem xét về 
tương lai cuộc đời của đứa trẻ ấy, rồi đặt tên thích hợp. 
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citta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thỉên-nam Santussỉta trên cỗi trời Tusỉta 
(Đâu-xuất-đà-thỉên) có tuổi thọ 4.000 năm trời, 
so với thời gian cõi nguời bằng 576 triệu năm, 
bởi vì 1 ngày 1 đêm tại cõi trời Tusita bằng 400 
năm cõi nguời. 

Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Sỉddhattha 

Đức-Bồ-tát Thảỉ-tử Sỉddhattha truởng thành 
lên 16 tuôi đuợc Đức Phụ-vương Suddhodana 
truyền ngôi báu cho Thái-tử lên ngôi làm vua. 

Trong buổi lễ đăng quang lên ngôi vua, Thái- 
tử Siddhattha làm lễ thành hôn với Công-chúa 
Yasodharã (1> . Đức-vua Sỉddhattha tấn phong 
Công-chúa Yasodharã lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu. 

Đức-vua Bồ-tảt Siddhattha trị vì đất nuớc 
đuợc thanh bình thịnh vuợng, thần dân thiên-hạ 
đuợc an cu lạc nghiệp. Đức vua Bồ-tát Siddhattha 
huởng sự an-lạc trên ngai vàng suốt thời gian 
trải qua 12 năm, chua từng thấy cảnh nào để 
phát sinh động-tâm (samvega). 


1 Công-chúa Yasodharã của Đức-vua Suppabuddha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Amitãdevĩ kinh-thành Devadaha. Công-chúa 
Yasodharã là người đồng sinh với Đức-Bồ-tát Siddhattha trong 
ngày rằm tháng tư 16 năm về trước. 
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Nguyên nhân Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

* Lần đầu tiên, vào ngày rằm thảng 6, Đức- 
vua Bồ-tát Sỉddhattha ngự đi du lãm vườn 
thượng uyển. Trên đường đi, bồng nhiên Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người già, do chư- 
thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát phát 
sinh động-tăm (samvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy 
người già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ- 
tát suy tư: 

“Chắn chắn ta sẽ có sự già như thế, không 
thê tránh khỏi sự già được. ” 

Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn 
muốn đi du lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 

* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày 
rằm tháng 10, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. Trên đường đi, lần này Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người bệnh, cũng do 
chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, 
không thế tránh khỏi sự bệnh được. ” 

Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 
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* Lần thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 2, đế vơi bớt nỗi buồn, Đức-vua 
Bồ-tát lại ngự đi du lãm vuờn thuợng uyển. Trên 
đuờng đi, bất chợt Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người chết, cũng do chu-thiên hóa ra. 

Nhu hai lần truớc, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, 
không thê tránh khỏi sự chết được. ” 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ- 
tát truyền lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua 
hồi cung. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về 
sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi 
có con đường nào giải thoát khỏi sự già, sự 
bệnh, sự chết hay không? Sở dĩ có sự già, sự 
bệnh, sự chết là vì có sự tái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sinh đáng kỉnh sợ thật! ” 

* Lần thứ tư, 4 tháng sau, vào ngày rằm 
thảng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong 
lòng, một lần nữa, Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. 

Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
bậc xuất-gia đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây, có 
vẻ an nhiên tự tại, cũng do chư-thiên hóa ra, để 
làm cho Đức-vua Bồ-tát nghĩ đến việc xuất-gia. 
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Thật vậy, khi Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy bậc 
xuất-gia, liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng 
trĩu trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức- 
vua Bồ-tát quyết định xuất gia ngay đêm ấy, để 
tìm con đường giải thoát khỏi sự táỉ-sỉnh là giải 
thoát khỏi kho già, khố bệnh, khố chết. 

Hôm ấy, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng hoan- 
hỷ nên Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. 

Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm 
ấy Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng- 
hậu Yasodharã đã sinh hạ Hoàng-tử, tình 
thưong con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát 
than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn! ” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “Rãhula ”. 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức- 
vua Bồ-tát vẫn không thay đổi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tim gặp Channa, 
quan giữ ngựa thân tín rồi truyền bảo rằng: 

- Này Channa! Đềm nay, Trẫm sẽ rời khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho 
Trẫm con ngựa Kandaka ngay bây giờ, và nhớ 
không đế cho một ai hay biết cả. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi 
vua, trị vì đất nước được 13 năm. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng-nhi. ” 

Đức-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharã, dưới ánh 
đèn mờ nhạt, Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm 
nghiêng, choàng cánh tay qua Hoàng-nhi, vì 
đứng đằng sau nên không thể nhìn thấy rõ mặt 
Hoàng-nhi, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 

“Neu ta đến gần e rằng Chánh-cung Hoàng- 
hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuất-gỉa của 
ta trong đêm nay. Bây giờ, ta chưa nhìn thấy mặt 
Hoàng-nhi thì chờ sau khỉ ta trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, ta sẽ trở về gặp vậy. ” 

Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra 
khỏi phòng, lên ngựa Kandaka, còn Channa đi 
theo sau, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khởi 
hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mồi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng 
đỡ, không phát ra tiếng động, nên không một ai 
hay biết, khi đến cửa thành thì liền có chư-thiên 
mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba 
xứ: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 
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do tuần chỉ trong một đêm. Đen bờ sông Anoma, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ra hiệu cho ngựa 
Kanậaka bay sang bờ bên kia, rồi Ngài nhẹ 
nhàng xuống ngựa cởi các đồ trang phục đức- 
vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channaỉ Trẫm sẽ xuất gia tại nơi đây, 
khanh hãy mang tất cả đồ trang phục này trở về 
hoàng cung, trình tâu cho Đức-Phụ-vương của 
Trẫm biết. 

Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha dùng thanh guom 
báu cắt tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo 
khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu và cạo 
sạch râu. Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt 
cả cuộc đời của Đức-Phật, không còn phải cắt 
tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm 
nắm tóc trên tay, phát nguyện rằng: 

“Neu ta trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉác 
thì xin cho nắm tóc này ở trên hư không, còn 
nếu như ta không trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác thì nam tóc này sẽ rơi xuống đất. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hu không. 

Thật là phi thuờng thay! Nắm tóc bay bỗng 
lên trên hu không khoảng một do tuần rồi đứng 
yên một chỗ. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka nhìn 
thấy bèn đem cái hộp bằng ngọc hiện xuống, 
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cung kính đặt nắm tóc của Đức-vua Bồ-tát vào 
hộp, đem về tôn thờ ở ngôi tháp CuỊamanĩ tại 
cõi Tam-thập-tam-thiên. 

Vị Đại phạm-thiên Ghatikãra, bạn thân cũ 
trong tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, biết hôm nay Đức-vua Bồ- 
tát Siddhattha xuất gia, nên mang 8 thứ vật 
dụng của bậc Sa-môn là tam y, bình bát, dao 
cạo, kim chỉ, dây thắt lưng và đồ lọc nước đến 
kính dâng cúng duờng Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y vàng màu lõi 
mít, tuợng trung nhu lá cờ chiến thắng của bậc 
Thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuất-gia, lúc Đức- 
Bô-tát Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha 29 tuôỉ. 

Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha tìm 
đến vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta xin thọ giáo. 
Vị Đạo-su hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
qua một thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng 
đắc đuợc 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, và chứng 
đắc đến đệ-tam-thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là 
vô-sở-hữu-xứ-thiền thỉện-tâm (akỉncannãyatanạị- 
jhãnakusaỉacitta) ngang bằng với bậc thiền mà 
vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 
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Vị Đạo-sư Alara Kalamagotta tán dương ca 
tụng tài đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hỉền-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới thỉện-tâm nào thì hỉền-gỉả cũng 
chứng đắc được bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
ẩy. Hỉền-gỉả chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thỉện-tãm ấy. 

- Này hỉền-gỉả! Từ nay, hai chúng ta cùng 
làm Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Vô-sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong đệ-tam-thỉền 
vô-sắc-gỉới thỉện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền 
thiện-tâm này sẽ cho quả táỉ-sỉnh hóa-sỉnh làm 
vị phạm-thỉên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thỉên gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thiên, có tuôi thọ song 
lâu đến 60.000 đạỉ-kỉếp trái đất, không phải là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uẩn, không diệt 
tận được mọi tham-ảỉ, không chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, không giải thoát khô sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khô tử sinh luân- 
hồỉ trong tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không bằng lòng với 
sở đắc của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị 
Đạo-sư Ãlãra Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm 
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pháp môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta xin thọ giáo. Vị Đạo-su hân hoan 
tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
một thời gian không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến đệ-tứ-thỉền 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm tột đỉnh gọi là Phỉ-tưởng-phỉ- 
phỉ-tưởng-xứ-thỉền thỉện-tâm (nevasahhãnãsahhã- 
yatanajjhãnakusalacitta) là bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm tột đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà 
vị Đạo-su Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-su tán duong ca tụng Đức-Bồ-tát: 

- Này hiền giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tãm tột đỉnh nào thì hỉền-gỉả 
cũng chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm tột đỉnh ẩy. Hỉền-gỉả chứng đắc bậc thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm tột đỉnh nào thì tôi cũng 
đã chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
tột đỉnh ấy. 

- Này hỉền-giả! Tôi xỉn thỉnh hỉền-gỉả làm 
Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 
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“Vô-sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong đệ-tứ-thỉền 
vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm tột đỉnh gọi là phỉ-tưởng- 
phi-phỉ-tưởng-xứ-thỉền thỉện-tâm này sẽ cho quả 
táỉ-sỉnh hóa-sỉnh làm vị phạm-thỉên trên tầng 
trời vô-sẳc-gỉới phạm-thỉên tột đỉnh gọi là phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ song 
lâu đến 84.000 đạỉ-kỉếp trái đất, nên không phải 
là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uấn, không 
diệt tận được mọi tham-áỉ, không chứng ngộ 
chãn-lỷ tứ Thánh-đế, không chứng dắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, không giải 
thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp-môn 
khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-khổ-hạnh 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Udaka Rãmaputta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đi đến khu rừng 
Uruvelã gần con sông Neraryarã, noi đây có 
nhóm 5 tỳ-khuu: Ngài Trưởng-lão Kondahha là 
trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assajỉ xin 
theo hộ độ Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tinh-tấn thực-hành 

pháp-khố-hạnh (dukkaracarỉyã) đó là pháp- 
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khó-hành như là phương-pháp nín thở vào, thở 
ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ 
tai; rồi tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng miệng, 
bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai lồ 
tai, hơi đâm lên đầu đau dữ dội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh 
khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “Sa-môn Gotama 
chết rồi! ” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gần 
chết! ” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không 
phải chết, cũng không phải gần chết, mà Sa-môn 
Gotama đang thực-hành pháp-hành của bậc 
Thảnh A-ra-hán! ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực 
dần dần, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống dần ... Vì vậy, kim thân 
của Đức-Bồ-tát gầy ốm chỉ còn da bọc xương, 
đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải xương sống. 

Trước kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đen 
nay, các tướng tốt của bậc đại-nhân và các 
tướng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã trở 
thành màu đen sẫm. 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: “Ta đã thực- 
hành pháp-khô-hạnh là pháp khó hành này đến 
cho tột cùng rồi! Trong quá-khứ, chưa từng có 
Sa-môn, Bà-ỉa-môn nào đã thực-hành phảp-khô- 
hạnh đến mức như ta đang thực-hành. Hỉện-tạỉ 
và vị-lai cũng sẽ không có Sa-môn, Bà-ỉa-môn 
nào có thê thực-hành pháp-khố-hạnh như ta, thế 
mà, ta không thế trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đẳng-Gỉảc. 

Như vậy, chắc chan còn có một pháp-hành 
nào khác dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết- 
bàn, trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha hồi tưởng lại: “Khi 
còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vưomg đê ta ngồi trong 
một chiếc lều vải dưới gốc cây mận (đào). Ta đã 
ngồi niệm đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta 
dã chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. Vậy, 
chắc chắn pháp-hành thiền-định ẩy làm nền 
tảng, đê cho ta có thê trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Gỉảc cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Bây giờ, thăn thê 
của ta gầy om, sức khỏe của ta yếu đuối, ta 
không thế thực-hành pháp-hành thỉền-định với 
đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra này được. 
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Vậy, điều tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, 
đê phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thê thực- 
hành phảp-hành thỉền-định với đề mục niệm hơi 
thở vào, hơi thở ra. ” 

Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp- 
khô-hạnh (dukkaracarỉỵã) đó là pháp-khó-hành 
suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến 
mục đích trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, 
nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bồ-tát 
mang bát vào xóm nhà Senã đi khất thực trở lại. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Siddhattha đi khất-thực 
như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu hiểu lầm Đức-Bồ- 
tát Sỉddhattha đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thực-hành 
pháp-khô-hạnh đê trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giảc, mà trở lại đời song bình thường. 
Nên nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát nữa, họ dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú 
tại noi ấy. 

Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian 
không lâu, thì sức khỏe của Đức-Bồ-tát được hồi 
phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha bị biến 
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mất. Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
lại hiện rõ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời 
như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm 
ấy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha nằm thay 5 đại-mộng 
(mahãsupina). Qua 5 đại-mộng này, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư ăm lịch, Đức- 
Bồ-tát Sỉddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, 
để chờ đến giờ đi vào xóm khất-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư, nàng Suịãtã thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn chư-thiên theo lời nguyện của nàng. 
Nàng Sujãtã là con gái của ông phú hộ Mahãsena 
ở làng Senã gần khu rừng Uruvelã, khi trưởng 
thành, nàng có đến gốc cây da này cầu nguyện rằng: 

“Khỉ tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được 
một đứa con trai đầu lòng. Neu tôi được toại 
nguyện thì hằng năm vào ngày rằm thảng tư, tôi 
sẽ làm lễ cúng dưòng tạ 071 chư-thỉên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như 
ý, cho nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm 
lịch, nàng Suịãtã thường đem cơm sữa đến cúng 
dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. 
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Từ sáng sớm, nàng Suịãtã thức dậy vắt sữa 
của 8 con bò tinh khiết, khi nàng đem nồi đựng 
sữa để gần vú con bò thứ nhất thì dòng sữa tự 
nhiên chảy ra một mạch. Thật là việc lạ thường 
chưa từng có bao giờ! Lần lượt 7 con bò còn lại, 
dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. 

Khi nàng đổ sữa vào nồi nấu com, sữa sôi 
xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy 
tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không có 
một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là 
vì buối sáng hôm ấy có Tứ Đạỉ-Thỉên-vương 
trông coi lò lửa, Đức-vua trời Sakka lấy củi bỏ 
vào lò, Đức Phạm-Thỉên che lọng, tất cả chư- 
thiên đem những chất bổ dưỡng do năng lực của 
minh bỏ vào nồi com sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punnã! Hôm nay chư-thỉên của ta thật 
đáng kỉnh, trước đây ta chim từng chứng kiến 
những hiện tượng lạ thường như thế này! Con 
hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ, đê 
chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị 
thiên thần cội cây ẩy. 

Vâng lời bà chủ, người tớ gái Punnã đến gốc 
cây da để quét dọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đang ngồi quay mặt về hướng Đông, 
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từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra hào quang 
sáng ngời tỏa khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 

“Sảng hôm nay, vị thỉên-thần cội cây của 
chúng ta hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa 
củng dường. ” 

Nghĩ nhu vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội 
vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nghe lời tuờng trình rõ ràng của nguời tớ gái, 
nàng Sujãtã phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ bảo nguời tớ gái Punnã rằng: 

- Này Punnã! Kê từ hôm nay về sau, ngươi 
trở thành đứa con gái của ta. 

Sau khi nói xong, nàng Sujãtã ban cho cô 
Punnã những đồ trang sức quý giá, xứng đáng 
với địa vị đứa con gái của nàng. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để 
đựng cơm, khi nàng đặt mâm gần nồi cơm, thì 
cơm sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt 
bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm 
đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến 
thêm một việc lạ thuờng chua từng có bao giờ. 
Nàng Sujãtã lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải trắng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những 
đồ trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng 
nguời con gái Punnã đi theo sau đến gốc cây da. 
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Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của 
bậc đại-nhân và tướng tốt phụ, hào quang tỏa ra 
từ kim thân của Đức-Bồ-tát sáng khắp vùng. 
Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức-tin trong 
sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng rằng: 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha là vị thiên-thần cội 
cây hiện ra đê thọ nhận phảm vật cúng dường tạ 
ơn của nàng. 

Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa của nàng Sujãtã 

Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát 
đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, 
hoa quả, vật thơm, ... cung kính cúng dường lên 
Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
bỗng nhiên biến mất, Đức-Bồ-tát nhìn nàng 
Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Tlĩỉên-thần, con thành kỉnh 
cúng dường chiếc mâm vàng đầy phấm vật này 
lên Ngài. 

Kính xỉn Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đầy phắm vật này, đê cho con được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kỉnh xỉn 
Ngài củng được toại nguyện như thế ấy. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
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chiếc mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy 
của nàng Sujãtã. 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của 
nàng Sujãtã xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng 
dậy rời khỏi gốc cây da, tay cầm chiếc mâm 
vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông Neranjarã, 
nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác quá-khứ 
kiếp chót, trước khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên 
bến sông này gọi là bến Supatỉtthỉta. Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đặt mâm vàng đầy cơm sữa tại bến 
Supaịỉtthita, rồi xuống dòng sông Neranịarã tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tảt Siddhattha 
mặc y cà-sa tượng trưng lá cờ chiến thắng của 
chư Thánh A-ra-hán, đoạn Đức-Bồ-tát ngồi quay 
mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa, rồi 
uống hết bình nước. (Từ đó về sau suốt 7 tuần lễ 
gồm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực và 
nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Nỉết-bàn.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha 
cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 

“Neu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác thì xỉn cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc 
mâm vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng- 
Gỉác Siddhattha ném chiếc mâm vàng xuống 
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dòng sông Neranịarã. Thật phi thường thay! 
Chiếc mâm vàng cắt ngang dòng nước đang 
chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi ngược dòng 
nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu 
xuống đáy nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng 
của 3 Đức-Phật quả-khứ: Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Konãgamana và Đức-Pìĩật Kassapa, 
phát ra một âm thanh vang dội, làm cho Long- 
vương Kãlanãga tỉnh giấc, nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vưong Kãlanãga thức dậy vô cùng hoan 
hỷ tán dương ca tụng hằng trăm bài kệ vui mừng 
Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác 
Siddhattha nghỉ trong một khu rừng Sãla, bên bờ 
sông Neranịarã, những cây Sãla đua nhau nở hoa 
khắp cả khu rừng, để đón mừng Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đẳng-Giác Siddhattha ngự đến cội cây Assattha (I> 

1 Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-đề đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề này, đế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây Đại-Bồ-đề 
của Đức-Phật Gotama. 
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tại khu rừng Uruvelã, dọc theo hai bên đường, 
chư-thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất 
xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở các cõi trời đua 
nhau cúng dường hưong thơm cùng với thiên 
nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 

Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthỉỵa, 
trên đường đi ngược chiều về phía Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha, nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên 
dâng cúng dường tám nắm cỏ lên Đức-Bồ-tát. 
Nhận tám nắm cỏ xong, Đức-Bồ-tảt Chánh - 
Đẳng-Giác ngự đi thẳng đến cội cây Assattha. 

* Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha nhìn thắng về hướng Bắc, 
có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi-giới chúng-sinh 
hướng Bắc được nổi lên đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây 
của cội cây Assattha, nhìn thắng về hướng 
Đông, cũng như vậy, có cảm giác mất thăng 
bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Tây 
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bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục Avĩci, còn toàn 
cõi-giới chúng-sinh huớng Đông đuợc nổi lên 
đến tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên 
Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có 
thế trở thành Đức-Phật Chảnh-Đãng-Gỉác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc 
của cội cây Assattha, nhìn thẳng hướng Nam, 
cũng nhu vậy, có cảm giác mất thăng bằng, nhu 
toàn cõi-giới chúng-sinh huớng Bắc bị chìm sâu 
xuống cõi địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi-giới 
chúng-sinh huớng Nam đuợc nổi lên đến tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là cho ngồi, đê ta có 
thê trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha 
ngự đi sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, nhìn thẳng về huớng Tây. 

Thật phỉ thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm 
giác toàn khắp cõỉ-giớỉ chúng-sinh đều ở trạng 
thái thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Chỉnh đây là chỗ ngồi, đê ta có thế chứng 
dắc thành bậc Chảnh-Đãng-Gỉác. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc Siddhattha trải 
8 nắm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 
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Thật phỉ thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bồng nhiên hóa thành ngôi bồ-đoàn quỷ báu có 
chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà 
không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể 
tạo nên một ngôi bồ-đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. 
Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát-sinh do 
oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn của Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác Siddhattha 
ìúếp chót sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha ngồi 
kiết già vững vàng trên ngôi bồ-đoàn quý báu, 
quay mặt về hướng Đông rồi phát nguyện bằng 
lời chân thật rằng: 

“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn 
hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi 
nữa, nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giảc, ta quyết không bao giờ rời khỏi 
ngôi Bồ-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-thiên 

Khi ấy, từ cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thiên, Ác- 
ma-thỉên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí 
giới, cỡi voi trời Gỉrimekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tuớng, thiên ma binh rầm rộ hiện 
xuống vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do 
tuần. Bên trên hu không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang 
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dội kinh khủng làm chấn động khắp mọi nơi, 
quyết tranh giành cho được ngôi bồ-đoàn của 
Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉảc Sỉddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc 
Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với 
thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp 
điệp từng đoàn, từng lớp hiện xuống, nên tất cả 
chư-thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở 
về chồ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vẫn điềm 
nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ảc-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí 
và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tranh với 
Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉảc Sỉddhattha, đế 
chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, với mục 
đích ngăn cản không cho Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đăng-Gỉác Sỉddhattha trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 
trọn vẹn của Đức-Bồ-tảt Cỉĩánh-Đãng-Gỉác 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Gỉác, 
nên không có một loại phép thuật hay vũ khí 
nguy hiểm nào có thể thắng Đức-Bồ-tát được. 
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Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
Sỉddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tảt 
Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotamaĩ Nhà ngươi hãy mau 
mau rời khỏi ngôi bồ-đoàn ấv, vì ngôi bồ-đoàn 
ấy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha từ 
tốn đáp lại rằng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
này phát sinh do oai-lực của 30 phảp-hạnh ba- 
la-mật, 5 hạnh đạỉ-thí, 3 pháp-hành mà Như-Laỉ 
đã thực-hành từ vô so kiếp trong quả-khứ cho 
đến kiếp hỉện-tạỉ này. Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này 
thuộc về của Như-Laỉ, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đẳng-Giác Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát cả, nên Ác-ma-thỉên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

-Thưa Sa-môn Gotamaĩ Ngài nói rằng : “Ngôi 
bồ-đoàn quỷ báu ẩy thuộc về của Ngài. Vậy, ai 
làm chứng cho Ngài! ” 
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Nhìn xung quanh đều không có một chu- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đẳng-Giảc Siddhattha bèn đua bàn tay phải ra, 
rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất nhu truyền 
dạy bằng lời chân thật rằng: 

- Tỉền-kiếp của Như-Lai trải qua vô so kiếp 
quá-khứ đã từng thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đạỉ-thỉ, 3 pháp- 
hành. Bây giờ, tại noi đây không có chúng-sỉnh 
nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt 
đất, mặt đất này không có tâm thức có thê làm 
chứng cho Như-Lai được không? 

Thật phi thuờng thay! Lời chân-thật của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Sỉddhattha vừa chấm 
dứt, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyển mình, rung 
động, phát ra những tiếng sấm sét long trời lở đất, 
làm cho Ác-ma-thiên kinh hoàng khiếp đảm, giục 
voi trời Gỉrỉmekhala bở chạy trở về cõi trời Tha- 
hóa tự-tại thiên; còn đám thiên ma binh, thiên ma 
tuớng thì hỗn quân, hồn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo Ác-ma-thiên 
trở về cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu 
duới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác-ma- 
thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn huớng Tây, 
mặt trăng ló dạng huớng Đông. Khắp muời ngàn 
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cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi trời dục- 
giới, các tầng trời sắc-giới phạm-thiên, cõi 
Long-vương dưới long-cung, ... toàn thể chư- 
thiên, chư phạm-thiên vui mừng reo hò vang dội 
khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực của 
30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đã toàn thẳng rồi! 

- Ác-ma-thỉên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Như vậy, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được 
phát sinh do oai-lực của 30 phảp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát chảnh-Đăng-Giảc Siddhattha, 
nên gọi là “Aparặịitapallanka ” nghĩa là ngôi bồ- 
đoàn quỷ báu noi toàn thẳng Ác-ma-thỉên. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đem 
những phẩm vật quý báu nhất từ cõi trời đến 
cúng dường, tán dương ca tụng oai-lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Gỉác Sỉddhattha. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác Siddhattha 
đã toàn thắng Ác-ma-thiên vào canh đầu đêm 
rằm thảng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp- 
hành thiền-định (samathabhãvanã) với đề-mục 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anãpãnassati) tuần 
tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm: 
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- Đệ-nhẩt-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chi- 
thiền là hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm, 
do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là tham- 
dục, sân-hận, buồn-chán và buồn-ngủ, phóng- 
tâm và hoỉ-hận, hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thỉện-tâm có 3 chi- 
thiền là hỷ, lạc, nhất-tâm, do chế ngự được 2 
chi-thiền là hướng-tâm, quan-sát. 

- Đệ-tam-thỉền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là lạc, nhẩt-tâm, do chế ngự được 1 chi- 
thiền là hỷ. 

- Đệ-tứ-thỉền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là xả, nhẩt-tâm, do chế ngự được 1 chi- 
thiền lạc, thay bằng chi-thiền xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền- 
tảng để chứng đắc Tam-minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivãsãnussatinãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc Sỉddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nền-tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
tỉền-kiếp-minh: trí-tuệ nhớ rõ lại tỉền-kỉếp, từ một 
kiếp đến hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu 
triệu kiếp, cho đến vô sổ kiếp không giới hạn (I> . 


1 Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 




Tứ Thánh-Đế Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 


147 


Tiền-kỉếp-mỉnh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp,... 

Tiển-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tảt Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha đã chứng đắc 
vào canh đầu đêm rằm tháng tu (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhunãna) 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nền tảng để Đức-Bồ-tát huớng tâm đến chứng 
đắc thiên-nhãn-minh: trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 
kiếp quả-khứ, kiếp vị-laỉ của tất cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thỉên, phạm-thỉên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (Cutũpapãtahãna): Trỉ-tuệ 
thay rõ, biết rõ sự tử, sự táỉ-sỉnh của tất cả 
chủng-sỉnh muôn loài trong các cõỉ-gỉớỉ, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

- Vị-lai kiến-minh (Anãgatamsahãna): Trỉ- 
tuệ thay rõ vô-sổ-kỉếp vị-lai của tất cả chủng- 
sinh. Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của chu Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-giác, chu Đức-Bồ-tát Độc- 
giác, chu vị Bồ-tát thanh-văn-giác, v.v ..., xác 
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định thời gian còn lại của các chúng-sinh trong 
kiếp vị-lai xa xăm. 

Thiên-nhãn-minh là minh thứ nhì mà Đức-Bồ- 
tảt Chánh-Đăng-Gỉảc Sỉddhattha đã chứng đắc 
vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trầm-luân tận-minh (Ãsavakkhayaíiãna) 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giảc Sỉddhattha 
dùng đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền- 
tảng, để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ suy-xét 
thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh (paticca- 
samuppãda) là đoi-tượng pháp-hành thỉền-tuệ 
của chư Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc đế trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác. 

* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha suy 

xét thập-nhị duyêtt-sinh theo chiều thuận nhu sau: 

- Do vô-mỉnh làm duyên, nên các hành sinh. 

(Avijjãpaccayã sankhãrã.) 

- Do các hành làm duyên, nên tái-sinh-thức 
sinh. (Sahkhãrapaccayã vihhãnam.) 

- Do táỉ-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, 
sẳc-pháp sinh. (Vihhãnapaccayã nãmarũpam.) 

- Do danh-phảp sẳc-phảp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh. (Nãmarũpapaccayã saỉãyatanam.) 

Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

(SaỊãyatanapaccayã phasso.) 
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- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

(Phassapaccayã vedanã.) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-áỉ sinh. 

(Vedanãpaccayã tanhã.) 

- Do lục-áỉ làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

(Tanhãpaccayã upãdãnam.) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

(Upãdãnapaccayã bhavo.) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên táỉ-sỉnh sinh. 

(Bhavapaccayã jãti.) 

- Do táỉ-sỉnh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 

(Jãtipaccayãjarãmaranam ...) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh theo chỉều-thuận, chỉều- 
sỉnh, đế trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ “sự- 
sinh ” của mỗi pháp do nhãn-duyên sinh, trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ khố-Thánh-đế và 
nhân sinh khổ-Thánh-đế. 

* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha 
suy xét thập-nhị nhân-diệt theo chỉều-nghịch, 
chỉều-dỉệt nhu sau: 

- Do diệt tận được vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijjãyatveva asesavirãganirodhã sankhãra- 
nỉrodho.) 

- Do diệt tận được các hành, nên diệt tái- 
sỉnh-thức. (Sankhãranirodhã vihhananirodho.) 
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- Do diệt tận được táỉ-sỉnh-thức, nên diệt 
danh-pháp, sắc-phảp. (Vihhãnanirodhã nãma- 
rũpanỉrodho.) 

- Do diệt tận được danh-pháp sắc-phảp, nên 
diệt lục-xứ. (Nãmarũpanirodhã saỊãyatana- 
nỉrodho.) 

- Do diệt tận được lục-xứ, nên diệt lục-xúc. 

(Saỉãyatananirodhã phassanỉrodho.) 

- Do diệt tận được lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodhã vedanãnirodho.) 

- Do diệt tận được lục-thọ, nên diệt lục-áỉ. 

(Vedanãnỉrodhã tanhãnỉrodho.) 

- Do diệt tận được lục-áỉ, nên diệt tứ-thủ. 

(Tanhãnirodhã upãdãnanỉrodho.) 

- Do diệt tận được tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 

(Upãdãnanỉrodhã bhavanỉrodho.) 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt táỉ-sỉnh. 

(Bhavanirodhã jãtỉnỉrodho.) 

- Do diệt tận được tái-sinh, nên diệt lão, tử.... 

(Jãtỉnỉrodhãjarãmarana ... nỉrodho.) 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha suy 
xét thập-nhị nhân-diệt theo chiều-nghịch, chỉều- 
dỉệt, đế trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ “sự- 
dỉệt” của mỗi pháp do nhân-duyên-diệt, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ Diệt khố-Thánh-đế 
và Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc Sỉddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt 
theo chỉều-thuận, chỉều-nghịch, chỉều-sỉnh, 
chỉều-dỉệt; trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự- 
sinh, sự-dỉệt của mỗi pháp do nhân-duyên-sinh 
do nhãn-duyên-dỉệt; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thảỉ-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-tháỉ kho, trạng-thái vô-ngã của mồi pháp; 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 4 
pháp-trầm-luân (ãsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ 
theo tuần tự nhu sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tâm diệt tận đuợc 1 pháp-trầm-luãn 
là tà-kiến trầm-luân (diịthãsava) đồng thời diệt 
đuợc tất cả mọi tà-kỉến khác không còn du sót. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ trong Nhẩt-ỉai 
Thảnh-đạo-tâm diệt tận đuợc 1 pháp-trầm-luân 
là tham-dục trầm-luân (kãmãsava) trong ngũ- 
dục loại thô cõi dục-giới (còn loại vi-tế chua 
diệt đuợc) đồng thời diệt đuợc tất cả mọi tham- 
tâm loại thô cõi dục-gỉớỉ khác không còn du sót. 

3- Bất-laỉ Thánh-đạo-tuệ trong Bẩt-laỉ 
Thánh-đạo-tâm diệt tận đuợc 1 phảp-trầm-luân 
là tham-dục trầm-ỉuân (kãmãsava) trong ngũ- 
dục loại vi-tế cõi dục-gỉớỉ, đồng thời diệt đuợc 
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tất cả mọi tham-tâm loại vỉ-tế cõi dục-gỉớỉ khác 
không còn dư sót. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hán 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 2 pháp-trầm-luăn 
là kiếp-sinh trầm-luăn (bhavãsava) và vô-mỉnh 
trầm-luân (avỉjjãsava) không còn dư sót, đồng 
thời diệt tận được hoàn toàn mọi tham-áỉ, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt tận tất 
cả mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) đã tích lũy từ vô- 
thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ. 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉảc Sỉddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trầm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (.âm- 
lịch), trước lúc rạng đông (aruna). 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tại cội cây Assattha, đúng như 24 Đức- 
Phật quá-khứ đã từng thọ ký, nên cây Assattha 
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này trở thành Mahabodhỉrukkha a> : cây Đạỉ- 
Bồ-dề của Đức-Phật Gotama tại khu rừng 
Uruveỉã (nay gọi là Buddhagayã tại nước Ản-ĐỘ). 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
trở thành Đức-Phật Gotama lúc tròn 35 tuổi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên 
đến tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư- 
thiên, phạm-thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ 
thốt lên lời: 

Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

- Buddho uppanno! 

Đức-Phật-Bảo đã xuất hiện trên thế gian! 

- Dhammo uppanno! 

Đức-Pháp-Bảo đã xuất hiện trên thế gian! 

- Samgho uppannoỉ 

Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế gian! 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian 
này là: 

1 Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đang-Giác, thì cây ấy được gọi là 
Mahãbodhirukkha: Cây Đại-Bồ-đề. Mồi Đức-Phật có mồi cây 
Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này tại khu rừng Uruvelã 
đồng sinh cùng một lúc với Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha từ 35 năm về trước, gọi là cây Đại-Bồ-đề của Đức- 
Phật Gotama hiện tại của chúng ta. 
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- Tất cả các loài hoa đều đua nhau nở đê 
cúng dường đến Đức-Phật. 

- Tất cả các loại cây ăn trải đều cho quả ngon 
ngọt. 

- Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khi 
sinh ra đời không thay được gì, thì nay có đôi 
mắt sáng, có thê nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

- Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khỉ 
sinh ra đời không nghe được âm thanh gì, thì 
nay hai tai có thê nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

- Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu 
thai, khỉ sinh ra đời không đi lại được, thì nay 
họ đi lại dễ dàng. 

- Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarỉka rộng 
lớn toi tăm, nơi giáp ranh với ba cõi-giới, dành 
cho những chúng-sỉnh có tà-kỉến cố-định 
(nỉyatamỉcchãdỉtthỉ) hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Địa-ngục toi tăm ấy, dù ảnh 
sảng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc, củng 
không thê chiếu sáng đến nơi ấy, song ảnh sáng 
hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp 
mười ngàn cõỉ-gỉớỉ, chiếu sáng đến tận địa-ngục 
Lokantarỉka, cho nên, những chúng-sỉnh ở trong 
cõi địa-ngục ấy có thê nhìn thấy lẫn nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, chư 
phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu nhất 
từ các tầng trời đến cúng dường Đức-Phật 
Gotama và tán dương ca tụng hằng ngàn bài kệ. 
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Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ n) 153-154 rằng: 

Anekajãtisamsãram, sandhãvissam anibbisam. 
Gahakãram gavesanto, dukkhã jãtipunappunam. 
Gahakãraka dittho 'sỉ, puna geham na kãhasi. 
Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam visankhatam. 
Visahkhãragatam cittam, tanhãnam khayamajjhagã. 

- Này người thợ “tham-áỉ ” xây nhà ‘thân 7 
Như-Laỉ co tìm ngươi mà chưa gặp, 

Nên tử sinh luân-hồỉ vô sổ kiếp, 

Táỉ-sỉnh mãi trong tam-gỉớỉ là khố. 

- Này “tham ải” người thợ xây nhà ‘thân 7 
Bây giờ Như-Laỉ đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà, “phỉền-não ” (2> của ngươi, 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 

Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, 

Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Nỉết-bàn, 

Diệt tận được tất cả mọi “tham-ải ” 

Như-Laỉ đã chứng đắc A-ra-hán. 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên 
của Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacana). 


1 Dhammapadagatha số 153 và số 154. 

2 Phiền-não có tất cả 1.500 loại. Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 

Sau khi đã trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn suốt 7 
tuần lễ, gồm có 49 ngày (1) . 

Sau khi an hưởng pháp-vị giải thoát Niết-bàn 
suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày xong, Đức-Phật 
Gotama suy tư về 9 pháp sỉêu-tam-gỉớỉ 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc. 

Pháp siêu-tam-giói (lokuttaradhamma) có 9 pháp: 

* Thánh-đạo-tâm (Ariyamaggacitta) có 4 tâm: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tãm (Sotãpattỉmagga- 
Cỉtta). 

- Nhất-laỉ Thánh-đạo-tãm (Sakadãgãmimagga- 
cỉtta). 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tãm (Anãgãmimagga- 
citta). 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tâm (Arahattãmagga- 
cỉtta). 

* Thánh-quả-tâm (Ariyaphalacitta) có 4 tâm: 

- Nhập-lini Thánh-quả-tâm (Sotãpattỉphala- 
cỉtta. 

- Nhất-lai Thánh-quả-tâm (Sakadãgãmỉphala- 
cỉtta. 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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- Bẩt-laỉ Thánh-quả-tâm (Anãgãmiphala- 
citta. 

- A-ra-hán Thánh-quả-tãm (Arahattãphala- 
citta. 

* Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) có 4 bậc: 

- Bậc Thảnh Nhập-lini (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhất-Iai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thảnh-đạo- 
tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Nỉết-bàn chỉ là pháp của 
4 bậc Thánh-nhân đã chứng đắc mà thôi, còn tất cả 
mọi chúng-sinh còn phàm-nhân đang bị dính mắc 
trong ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc-dục; bị chìm đắm trong ngũ-dục, 
làm tôi tớ của 108 loại tham-áỉ, làm nô lệ của 
1500 loại phỉền-não; thì khó mà chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, khó mà chứng đắc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma) này. 

Đức-Phật Gotama suy nghĩ rằng: “Neu Như- 
lai thuyết pháp mà chúng-sỉnh không thấu hiếu 
chánh-pháp, không chứng đắc pháp siêu-tam- 
giới cao thượng này, thì chỉ làm cho Như-lai vất 
vả mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 
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Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 

Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đại- 
phạm-thiên Sahampati bèn thông báo cho toàn 
cõi phạm-thiên, chư-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassatỉ vata Bho ỉokoĩ 

- Vỉnassatỉ vata Bho ỉokol (1> 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sỉnh bị bất lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sỉnh bị thiệt hại! 

Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang còn do dự 
chưa muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biển khổ trầm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đại-phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới hiện xuống kí nh lễ Đức-Thế-Tôn, đồng kính 
thỉnh rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavã dhammcim. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Chúng con hết 
lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh. 

- Kỉnh bạch Đức-Thỉện-Ngôn! Chúng con hết 


1 Bộ MajjhimanikayapaỊi, MulapannasapaỊi, Pasarasisutta. 
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lòng thành kỉnh cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn có 
tâm đạỉ-bi thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh. 

Có sổ chủng-sỉnh nào phỉền-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn. Neu so 
chúng-sỉnh ấy không có cơ hội lẳng nghe chánh- 
phảp của Đức-Thế-Tôn thì sự bất lợi sẽ lớn lao 
biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đạỉ-Phạm-thỉên 
Sahampati cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi suy xét bằng Phật- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ số chúng- 
sinh có tham-ái nhẹ; số chúng-sinh có tham-ái 
nặng; số chúng-sinh có phiền-não nhẹ; số 
chúng-sinh có phiền-não nặng; số chúng-sinh đã 
từng thực-hành 10pháp-hạnh ba-ỉa-mật từ vô số 
kiếp quá-khứ đã được tích lũy trong tâm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài; số chúng-sinh có 
5 pháp-chủ già dặn; số chúng-sinh có 5 phảp- 
chủ non yếu;... 

Ví như 4 loại hoa sen (2) : 

1- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền nở ngay 
ngày hôm ấy. 


2 Bộ Chú-giải Majjhimanikaya, Mulapannasa, kinh Pasarasisutta. 
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2- Có đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang tầm 
mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 

3- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thòi gian ba hoặc bon hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những mầm sen non ẩy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, ... 

Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn 
hạng người ở trong đời: 

1- Ugghãtitahhũ: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
thượng, bén nhạy khỉ được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cần khai triền, hay trong một 
bài kệ có bổn câu, chỉ nghe hai câu đầu, hạng 
người có trỉ-tuệ bậc thượng ấy có khả năng 
chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn ngay khỉ ẩy. 

2- Vipaĩicitannũ: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
trung khi được nghe tiền đề của chánh-pháp và 
khai triến, hay được nghe một bài kệ đầy đủ bon 
câu, hạng người có trỉ-tuệ bậc-trung ẩy có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả, Nỉết-bàn ngay sau đó. 

3- Neyya: Hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ khỉ 
được nghe tiền đề của chánh-pháp và khai trỉến 
xong, còn cần phải có thời gian thân cận gần 
gũi với bậc Thánh-nhãn, bậc thiện-trỉ hướng 
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dẫn chỉ dạy thêm, hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ 
ẩy mới có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Nỉết-bàn trong kiếp hiện-tạỉ này. 

4- Padaparama: Hạng người có trí-tuệ kém 
dù được nghe nhiều, học nhiều đi nữa hoặc có 
thân cận với bậc thỉện-trỉ, người có trỉ-tuệ kém 
ẩy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chim chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Nỉết-bàn trong kiếp hiện-tạỉ này. Nhưng đây 
là một cơ hội tốt, một dịp may, đê bồi bô các 
phảp-hạnh ba-la-mật, đê chứng ngộ chãn-ỉỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả, 
Nỉết-bàn trong kiếp vị-lai. 

Đức-Phật Gotama xem xét tất cả chúng-sinh 
bằng Phật-nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy, 
cho nên, sự thuyết pháp của Đức-Phật sẽ đem lại 
lợi ích lớn lao cho ba hạng người trước có khả 
năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, ngay trong kiếp 
hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người 
thứ tư (padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của vị Đạỉ-Phạm-thỉên Sahampatỉ, Đức-Phật 
Gotama sẽ thuyết pháp tế độ chúng-sinh. Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đạỉ-Phạm-thỉên Sahampatỉ! Bây giờ, 
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Như-Laỉ nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Laỉ sẽ thuyết pháp tế độ cho chúng-sỉnh hữu- 
duyên nên tế độ, đê giải thoát khô tử sinh luãn- 
hồi trong ba giới bon loài. 

Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, 
nên vị Đạỉ-Phạm-thiên Sahampatỉ cùng toàn thế 
chư phạm-thiên, chư-thiên vô cùng hoan-hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 

Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đắng-Giảc kiếp chót và chư Bồ-tát Độc- 
Gỉác kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
phảp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 
tất cả mọi mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc 
trở thành Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác kiếp 
chót và chư Bồ-tảt Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư vị Bồ-tát thanh-văn-giảc bậc nào cũng 
đều cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Gỉảc, rồi thực-hành theo pháp- 
hành thiền-tuệ mới có thế dẫn đến chứng ngộ 
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chãn-lỷ tứ Thánh-đế ỵ theo Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, chứng đắc như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não là tà-kỉến (ditthỉ) và hoài-nghi (vỉcỉkỉcchã), 

trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt- 
laỉ Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não là săn (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhẩt-laỉ. 

* Chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh 
Bất-lai. 

* Chứng đắc đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã- 
mạn (mãna), buồn-chán (thĩna), phóng-tãm 
(uddhacca), không biết hô-thẹn tộỉ-loỉ (ahỉrỉka), 
không biết ghê-sợ tội-lỗỉ (anottappa), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Đê trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào đều hoàn toàn tùy thuộc vào 
năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (ỉndrỉya): tỉn-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, nỉệm- 
phảp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, Ngài Đại Trưởng-lão Sãrỉputta là 
bậc Thảnh Tổỉ-Thượng thanh-vãn-gỉác có trí-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. Vậy mà tự Ngài 
không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài 
Trưởng-lão Assajỉ thuyết dạy một bài kệ gồm 
bốn câu, vừa nghe hai câu đầu, Ngài liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lim Thảnh-quả, Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lmi tại nơi ấy. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thuyết pháp tế độ người đầu tiên 

Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho người nào đầu tiên, Đức-Phật nghĩ đến vị 
Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Nỉết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Ẫlãra 
Kãlãmagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Ãlãra 
Kãlãmagotta đã viền tịch, vô-sắc-giới thiện- 
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nghiệp trong đệ-tam-thỉền vô-sắc-giới thỉện-tâm 
cho quả táỉ-sỉnh hóa-sỉnh làm vị phạm-thỉên 
trên tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên gọi là Vô- 
sở-hữu-xứ thiên có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái 
đất. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” (1> 

* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu 
vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta đuợc nghe chánh- 
pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Nỉết-bàn. 

Khi ấy, chu-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiều hôm qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
nghỉệp trong đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
cho quả táỉ-sỉnh hóa-sỉnh làm vị phạm-thỉên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Phỉ-tưởng-phi-phỉ-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 


1 Sự bất lọi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô-sắc-giới 
không có sắc-uấn, nên không có tai đế nghe được chánh-pháp, 
đã mất đi cơ hội tốt hiếm có, đế chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 
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“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” 

* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ- 
khưu đã từng phụng sự, hộ độ Đức-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát thực-hành 
pháp-khô-hạnh tại khu rừng Uruvelã, Đức-Phật 
nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Laỉ nên thuyết pháp tế độ nhóm 
năm tỳ-khmi này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khuu đang trú tại khu 
rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần ki nh - 
thành Bãrãnasĩ. Đức-Phật từ khu rừng Uruvelã 
ngự đi đến khu rừng phóng-sinh-nai ấy, để 
thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ-khuu: Ngài 
Trưởng-lão Kondahha truởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và 
Ngài Assajỉ. 

Đức-Phật thuyết kinh Chuyển-pháp-luân 

Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng-sinh- 
nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm thảng 6, 
(âm lịch) sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm năm tỳ-khuu nhìn thấy Đức-Phật 
Gotama từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: “Sa-môn 
Gotama dã từ bỏ sự tỉnh-tẩn thực-hành pháp- 
khô-hạnh đê trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Gỉác, mà trở lại đời song sung túc. ” 
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Vì nghĩ lầm như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu 
không còn đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật 
như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ đê cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. ” 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama đến gần, do 
oai lực tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm năm tỳ- 
khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi vị 
đều tự động đứng dậy cung kính đón rước. Vị 
nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì sắp đặt 
trải chỗ ngồi cao quỷ, thỉnh Đức-Phật ngự đến 
ngồi cho cao quỷ ẩy. Nhưng cách xưng hô của 
họ đối với Đức-Phật bằng cách gọi “Ãvuso” 
không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với 
Đức-Thế-Tôn. 

Nghe vậy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng “Ẩvuso” (ỉ> . Như-Lai là 
Đức-Phật Chảnh-Đãng-Gỉác, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp giảng dạy chánh-phảp mà Như-Laỉ đã 
chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đếy theo Như-laỉ, 


1 “Avuso” tù' dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi vị 
cao hạ một cách tôn kính. 
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cũng chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy 
của Đức-Phật, bởi vì nghĩ rằng: 

“Trước đây Sa-môn Gotama thực-hành 
pháp-khô-hạnh đến như thế, mà không trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. Nay, Sa- 
môn Gotama trở lại đời song sung túc như vậy, 
lại có thê trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Gỉác được hay sao? ” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm năm tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Thế- 
Tôn và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 

rpl À rin /V 

Thê-Tôn. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta . Kinh Chuyển- 
phảp-luân, đế tế độ nhổm 5 tỳ-khưu là Ngài Trưỏng- 
lão Kondahha, Ngài Vappa, Ngài Bhaddỉya, 
Ngài Mahãnãma và Ngài Assajỉ tại khu rừng 
phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 

1 Samyuttanikãya, Mahãvagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
Tìm hiếu toàn bài kinh này trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, 
quyển I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Bãrãnasĩ, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), tròn 
đúng 2 tháng sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aĩinãsikondanna 

Sau khi lẳng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết giảng 
bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 
5 tỳ-khuu ấy chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Konặaĩina là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-hm Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thảnh-quả, Nỉết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Plĩật Gotama. Cho nên, Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Konậanna đuợc Đức-Phật gọi tên 
mới là Ahhãsikondahha nghĩa lả Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Kondahha đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đếy theo Đức-Phật Gotama cùng với 180 
triệu chư-thỉên và chư phạm-thỉên cũng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ảhhãsikondahha 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Ahhãsikondahha có đầy đủ phuớc-duyên phát 
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sinh 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu là tam 
y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ổng kim chỉ, 
ổng lọc nước phát sinh như thần thông, nên 
Đức-Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ ngón tay trỏ 
truyền dạy rằng: 

- “Ehi Bhỉkkhu! Svãkkhãto dhammo, cara 
brahmacarỉyam sammã dukkhassa antakỉriyãya. 

- Này Anhãsikondahha! Con hãy đến với Như- 
laỉ! Con trở thành tỳ-khưu theo ỷ nguyện. 
Chánh-phảp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy 
nền cố gắng tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, đê chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, cuối cùng giải 
thoát khô tử sinh luân-hồỉ. ” 

Thật kỳ diệu thay! Sau khi Đức-Phật truyền 
dạy vừa dứt câu, ngay khi ấy, hình tướng cũ của 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikondahna biến mất, 
thay thế Tăng tướng mới đạo mạo của vị tỳ- 
khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng được thành-tựu 
như thần thông. Vị tỳ-khưu có Tăng tướng trang 
nghiêm, lục-môn thanh-tịnh như Ngài Trưởng - 
lão có 60 hạ. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Ahhãsikondahha là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong gỉáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, đồng thời ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trọn 
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vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng 6 âm-lịch. 

* Ngày rằm thảng tư (âm lịch) Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, đồng thời Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian. 

* Ngày rằm tháng 6 âm-lịch (2 tháng sau khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Ahnãsikondahha là 
bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
Đồng thời Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất 
hiện trên thế gian. 

Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama 
nhập hạ đầu tiên cùng với nhóm 5 tỳ-khuu tại 
khu rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 

- Ngày 16 thảng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Tlĩảnh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhỉkkhu 

- Ngày 1 7 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
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Nhập-lmi Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khim. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhỉkkhu 

- Ngày 18 thảng 6, Ngài Trưởng-lão Mahã- 

nãma chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-hru Thảnh-đạo, Nhập-hm Thảnh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
kính xỉn Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehỉ Bhỉkkhu 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assạịi 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-hru Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kỉnh xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi ‘Ehi Bhỉkkhu 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kỉnh Anattãlakkhanasutta: kinh Trạng- 
thảỉ vô-ngã, tế độ nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán . 


1 Tìm hiểu rõ toàn bài kinh này trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyến I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Khi ấy, 5 bậc Thánh A-ra-hán là thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trong 
cõi người. 


II- Paccekabodhisatta: Đức Bồ-tát Độc-Giác 

Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Độc-Giảc, thì Đức Bồ-tát Độc-Giác cần 
phải thực-hành đầy đủ 20 phảp-hạnh ba-la-mật 
là 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 10 phảp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung. 

* Mồi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ nào, Đức-Bồ-tát Độc-Giác dám hy sinh những 
của cải tàỉ-sản, ... bên ngoài thân thê của mình, 
đế thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ ấy. 

* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung nào, Đức-Bồ-tát Độc-Giác dám hy sinh 
những bộ phận nào trong thân thê của mình, đê 
thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ẩy. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác thực-hành đầy đủ 20 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, đều 
được tích lũy đầy đủ trong tâm sinh rồi diệt từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, cho đến khi được Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác thọ ký xác định thời gian còn 
lại, để trở thành Đức-Phật Độc-Gỉảc. 
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Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng: 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trỉ-tuệ sỉêu-việt. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tỉn sỉêu-vỉệt. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giảc có tỉnh-tấn sỉêu-vỉệt. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giảc có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giảc thọ 
ký xác định thời gian còn lại 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trái đất đế bồi bố 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tỉn sỉêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác thọ 
ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trải đất đế bồi bố 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

* Đức-Bồ-tảt Độc-Gỉảc có tỉnh-tẩn siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác thọ 
ký xác định thời gian còn lại 8 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trải đất đế bồi bố 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức Bồ-tát Độc-Giác ấy kiếp chót sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, Đức Bồ-tát Độc-Giác ẩy xuất gia không thọ 
giáo với vị thầy nào, tự mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế không có thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thảnh- 
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đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật 
Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật không thể thuyết pháp 
giảng dạy các chúng-sinh cùng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật Độc-Giác được. 

Đức-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong 
cùng thời đại, song mỗi Đức-Phật Độc-Giác đều 
tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không có thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản gọi là 
Đức-Phật Độc-Gỉác. 

Đến khi hết tuổi thọ, Đức-Phật Độc-Giác tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


m-Savakabodhisatta: Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 

Vị Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác, thì vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác cần phải thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ. 

* Mồi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, vị Bồ-tát thanh-văn-giác dám hy sinh những 
của cải tài-sản, ... bên ngoài thân thê của mình, 
đế thành tựu pháp-hạnh ba-ỉa-mật bậc hạ ấy. 
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Vị-Bồ-tát thanh-văn-giác thực-hành đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ vô số kiếp quá- 
khứ, đều được tích lũy đầy đủ trong tâm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác có 3 hạng: 

- Vị Bồ-tát Toi-thượng Thanh-văn-gỉảc 
(Aggasãvakabodhỉsattã). 

- Vị Bồ-tát Đạỉ-Thanh-văn-gỉác 
(Mahãsãvakabodhỉsattã). 

- Vị Bồ-tát Thanh-vần-gỉác hạng thường 
(Pakatỉsãvakabodhỉsattã). 

1- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasãvakabodhisattã) 

Vị Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Vị Bồ- 
tát Tổỉ-thượng Thanh-văn-giác (Aggasãvaka- 
bodhỉsattã) cần phải thực-hành đầy đu 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ từ vô số kiếp quá-khứ, 
cho đến khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
thọ ký xác định Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác có 
danh hiệu nào trong thời vị lai. 

Vị Bồ-tát Tổỉ-thượng Thanh-văn-gỉảc ấy cần 
phải thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, được tích lũy đầy đủ trong tâm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 
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ngàn đại-kiếp trái đất, để bồi bổ cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác 
có danh hiệu ẩy xuất hiện trên thế gian, vị Bồ- 
tát Toỉ-thượng Thanh-văn-giảc ấy kiếp chót sinh 
làm người nam tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu ẩy đúng 
như Đức-Phật quả-khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bồ-tảt Tổỉ-thượng Thanh-văn-gỉảc ấy đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc ẩy, 
xin xuất gia trở thành tỳ-khưu, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thảnh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, cùng với tứ tuệ- 
phân-tỉch, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hội, 
Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc ấy tuyên dương 
ngôi vị Thánh A-ra-hán Toi-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật ấy. 

Mồi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ có 2 vị 
Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
mà thôi. 

Đức-Phật Gotama có 2 vị Thánh A-ra-hán 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử là: 
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- Ngài Đạỉ-Trưỏĩig-lão Sãriputta là bậc Thánh 
A-ra-hán Tốỉ-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải 

có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

- Ngài Đại-Trưởng-ỉão Mahãmoggallãna là 
bậc Thảnh A-ra-hán Toi-thượng thanh-văn đệ-tử 
bên trái có phép thần-thông xuất sắc bậc nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

2- Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác 
(Mahãsãvakabodhisattã) 

Vị Bồ-tát Đại Thanh-vẫn-gỉác cần phải thực- 
hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ 
vô số kiếp quá-khứ, cho đến khi được Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu nào trong thời 
vị lai. 

Vị Bồ-tát Đại Thanh-văn-giảc ấy cần phải 
thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, được tích lũy đầy đủ trong tâm sinh rồi diệt 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc 
có danh hiệu ấy xuất hiện trên thế gian, vị Bồ- 
tảt Đại Thanh-văn-gỉác ấy kiếp chót sinh làm 
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người nam tam-nhân trong thời-kỳ Đức-Phật 
Chảnh-Đãng-Gỉảc có danh hiệu ấy đúng như 
Đức-Phật quá-khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bồ-tát Đại Thanh-văn-gỉác ẩy đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác ấy, xin xuất gia 
trở thành sa-di, tỳ-khưu, lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hội, 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác ẩy tuyên dưong 
ngôi vị Thảnh A-ra-hán Đạỉ-thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật ấy. 

Đức-Phật Gotama có 80 vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn đệ-tử. 

3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisãvakabodhisattã) 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-gỉác hạng thường cần 
phải thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ từ vô số kiếp quá-khứ, được tích lũy đầy 
đủ trong tâm sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới 
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suốt ỉ 00 ngàn đạỉ-kiếp trái đất hoặc dưới 100 
ngàn đại-kiếp trải đất. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường ẩy 
sinh làm người tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. 
Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường ấy đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác, hoặc 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc như sau: 

* Có so chứng đắc Nhập-lmi Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

* Có so chứng đắc đến Nhất-lai Thảnh-đạo, 
Nhất-laỉ Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhẩt-laỉ. 

* Có sổ chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, 
Bẩt-laỉ Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bất-laỉ. 

* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Gotama có vô-số bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử hạng thường đủ các hạng như sa-di, 
tỳ-khưu, tỳ-khim-nỉ, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
chư-thiên, chưphạm-thỉên. 



Phần II 


Tứ Thánh-đế trong bài ki nh 
Dhammacakkappavattãnasutta 

Tứ Thánh-đế trong bài Dhammacakkappa- 
vattãnasutta (1> : Kỉnh Chuyển-pháp-luân là một 
bài kinh cốt lõi trọng yếu trong Phật-giáo, bởi vì 
trong bài kinh này Đức-Phật thuyết giảng về 
pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bát- 
chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê là khô-Thánh-đê, nhân sinh khô- 
Thảnh-đế, diệt khô-Thảnh-đế, phảp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đế. 

Đức-Phật thuyết giảng mỗi Thánh-đế có tam- 
tuệ-luân luân chuyển theo tuần tự từ trỉ-tuệ-học 

(saccanãna) luân chuyến đến trỉ-tuệ hành (kicca- 
nãna), rồi luân chuyến đến quả trỉ-tuệ-thành (kcita- 
nãna). Vì vậy, Tứ Thánh-đế gồm có 12 (3x4) 
loại trỉ-tuệ. Đức-Phật thuyết giảng nhu sau: 

Catu ariyasacca 

1- Idam kho pana bhikkhave, dukkham 
arỉyasaccam. 

dãtipi dukkhã, jarãpi dukkhã, byãdhipi dukkho, 


1 Samyuttanikaya, Mahavaggasamyut, Dhammacakkappavattanasutta. 
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maranampỉ dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, pỉyehỉ vippayogo dukkho, yampỉccham 
na labhatỉ, tampỉ dukkham, samkhỉttena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

2- Idam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasaccam. 

Yãyam tanhã ponobbhavỉkã nandirãga- 
sahagatã tatratatrãbhinandỉnĩ. 

Seyyathỉdam- Kãmatanhã, bhavatanhã, 
vibhavatanhã. 

3- Idam kho pana bhỉkkhave, dukkha- 
nỉrodham ariyasaccam. 

Yo tassãyeva tanhãya asesavỉrãganỉrodho 
cãgo patỉnỉssaggo muttỉ anãlayo. 

4- Idam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagãminĩpatỉpadã ariyasaccam. 

Avameva arỉyo atịhangỉko maggo. 
Seyyathỉdam sammãditthi, sammãsankappo, 
sammãvãcã, sammãkammanto, sammã-ặịivo, 
sammãvãyamo, sammãsatỉ, sammãsamãdhi. 

1.1- “Idam dukkham arỉyasaccan”tỉ me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdỉ, pannã 
udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

1.2- “Tam kho panỉdam dukkham ariyasaccam 
parỉnneyyan ”tỉ me bhỉkkhave, pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdỉ, 
nãnam udapãdỉ, pannã udapãdỉ, vỉjjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 

1.3- “Tam kho panỉdam dukkham ariya- 
saccam parỉnhãtan ”tỉ me bhỉkkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdỉ, 
nãnam udapãdỉ, pannã udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, 
ãỉoko udapãdi. 

2-1- “Idam dukkhasamudayam ariyasaccan”tỉ 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdỉ, nãnam udapãdỉ, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

2.2- “Tam kho panỉdam dukkhasamudayam 
arỉyasaccatv pahãtabban "ti me bhikkhave, 
pnbbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
nãnam udapãdỉ, panhã udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, 
ãloko udapãdi. 

2.3- “Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahĩnan”tỉ me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
hãnam udapãdỉ, pahhã udapãdỉ, vỉjjã udapãdỉ, 
ãloko udapãdi. 

3.1- “Idam dukkhanirodham ariyasaccan”tỉ 
me bhikkhave, pnbbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdỉ, hãnam udapãdỉ, pahhã 
udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 
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3.2- “Tam kho panidam dukkhanỉrodham 

arỉỵasaccam sacchỉkãtabban”tỉ me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 

udapãdi, nãnam udapãdỉ, pannã udapãdỉ, vijjã 
udapãdỉ, ãloko udapãdi. 

3.3- “Tam kho panỉdam dukkhanỉrodham 

arỉỵasaccam sacchikatan "ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 

udapãdỉ, nãnam udapãdỉ, pannã udapãdi, vỉjjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. 

4.1- “ỉdam dukkhanỉrodhagãmỉnĩ patỉpadã 

arỉỵasaccan "ti me bhikkhave, pnbbe 

ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdỉ, 
nãnam udapãdỉ, pannã udapãdi, vỉjjã udapãdỉ, 
ãloko udapãdi. 

4.2- “Tam kho panỉdam dukkhanirodhagãminĩ 
patỉpadã ariyasaccam bhãvetabban "ti me 
bhikkhave, pnbbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdỉ, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

4.3- “Tam kho panidam dukkhanỉrodha- 
gãmỉnĩ patỉpadã arỉyasaccam bhãvitan”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnarn udapãdỉ, pannã 
udapãdi, vỉjjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

Yãvalãvanca me bhỉkkhave, ỉmesu catũsu ariya- 
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saccesu evam tỉparỉvattam dvãdasãkãram 
yathãbhũtam nãnadassanam na suvisuddham 
ahosỉ. 

Neva tãvã 'ham bhỉkkhave, sadevake loke 
samãrake sabrahmake sassamanabrãhmaniyã 
pajãya sadevamanussãya “anuttaram santmã- 
sambodhim abhisambuddho 'tipaccannãsỉm. 

Yato ca kho me bhikkhave, ỉmesu catũsu 
ariyasaccesu evam tỉparỉvattam dvãdasãkãram 
yathãbhũtam nãnadassanam suvỉsuddham ahosỉ. 

Athã ’ham bhỉkkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrãhmanỉyã pajãya 
sadevamanussãya “anuttaram sammãsambodhim 
abhisambuddho 'tỉ paccannãsỉm. 

Nãnanca pana me dassanam udapãdi, 
“akuppã me vỉmuttỉ , ayamantỉmã jãti, natthi 
dãnỉ punabbhavo "ti. 

Idamavoca Bhagavã. Ảttãmanã pancavaggiyã 
bhikkhũ Bhagavato bhãsỉtam abhỉnanduntỉ. 

Imasmỉmca pana veyyãkaranasmỉm bhanna- 
mãne ãyasmato KondaMassa virajam vĩtamaỉam 
dhammacakkhum udapãdỉ “yam kinci samudaya- 
dhammam, sabbattt tam nirodhadhamman "tỉ. 


1 Syama cetovỉmutti. 
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Tứ Thánh-Đế 

1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Khô-Thánh-đế là chân-lỷ 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

* Tái-sinh là khô, già là kho, bệnh là kho, 
chết là khổ. 

* Phải gần gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khô. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết... mà điều ấv không 
thê nào được như ỷ là khô. 

Tóm lại, chấp thủ trong ngũ-uấn do tâm 
tham-áỉ và tà-kỉến là khô. 

Những thật-tánh khô ẩy gọi là khô-Thánh-đế. 

2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế 
(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Nhân sinh khô-Thánh-đế là 
chãn-lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái, là nhân dắt dẫn táỉ-sỉnh kiếp sau, họp với 
tham muốn, ải-dục say mê trong mỗi kiếp ấv, say 
mê trong các đổỉ-tưọmg, đắm say trong kiếp song. 

Nhân sinh khô-Thánh-đế ẩy là: 

* Dục-áỉ (kãmatanhã): Tham-ái trong 6 
đoỉ-tượng ái (sẳc-ái, thanh-áỉ, hương-áỉ, vị-ái, 
xúc-áỉ, pháp-ái). 
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* Hữu-ảỉ (bhavatanhã): Tham-ái trong 6 đối- 
tượng ải họp với thường-kỉến, hoặc tham-ảỉ 
trong các bậc thiền sắc-giới, vô-sắc-giới, trong 
cõi sắc-gỉớỉ, cõi vô-sẳc-gỉớỉ. 

* Phi-hữu-ái (vỉbhavatanhã): Tham-ái trong 
6 đoi-tượng ái họp với đoạn-kỉến. 

Những thật-tánh tham-ái ẩy gọi là nhân sinh 
khổ-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế (Dukkhanirodha 
Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Diệt khô-Thánh-đế là 
chân-lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
Niết-bàn, là pháp diệt tận được mọi tham-ải 
không còn dư sót bằng 4 Thảnh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cả, Niết-bàn từ bỏ chấp-thủ trong 
ngũ-uân chấp-thủ, Niết-bàn giải thoát khô, Nỉết- 
bàn không còn luyến ái, không còn dính mắc. 

Những thật-tánh Niết-bàn ấy gọi là diệt khô- 
Thánh-đế. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
(Dukkhanirodhagaminĩ Patipadã Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Nỉết-bàn, diệt khô-Thánh-đế, là chân-lỷ mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo họp đủ 8 chảnh là chảnh-kỉến, chảnh-tư- 
duy, chảnh-ngữ, chánh-nghỉệp, chảnh-mạng, 
chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, chảnh-định. 
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Những thật-tánh pháp-hành bảt-chảnh-đạo 
ấy gọi là pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thảnh-đế. 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

1.1- Trí-tuệ-học biết khổ-Thánh-đế (Saccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhẫn (cakkhu) biết rõ 
khô-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ (hãna) biết 
rõ thật-tánh khô-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ 
sáng suốt (pahhã) biết rõ tải-sinh là khô, già là 
khô,... tóm lại ngũ-uấn chấp-thủ là kho đã phát 
sinh; tuệ-mỉnh (vijjã) biết rõ thau suốt hoàn toàn 
khô-Thảnh-đế đã phát sinh; ảnh sáng trỉ-tuệ 
(ãloko) diệt màn vô-minh che phủ khô-Thảnh-đế 
đã phát sinh đến với Như-Laỉ trong mọi pháp 
khô-Thánh-đế mà trước đây, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Laỉ chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tảnh của ngũ-uân chấp-thủ là khô- 
Thảnh-đế, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiếu biết rõ ngũ-uân chấp-thủ là kho- 
Thánh-đế. ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết khổ-Thánh-đế 
(Kiccanãna) 

- Này chu: tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khô-Thánh-đế đã phát sinh; trí-tuệ- 
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thỉền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh khô- 
Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sáng 
suốt (pannã) thấy rõ, biết rõ tải-sinh là khô, già 
là khô,... tóm lại ngũ-uân chấp-thủ là khô đã 
phát sinh; tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau 
suốt hoàn toàn khô-Thảnh-đế đã phát sinh; ảnh 
sáng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ khô-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khô-Thảnh-đế mà trước 
đây, khỉ chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uân chấp-thủ là khố- 
Thánh-đế, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngũ-uân chấp-thủ bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. ” 

1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
biết khổ-Thánh-đế (Katanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khô-Thảnh-đế đã phát sinh; trí-tuệ- 
thỉền-tuệ (hãna) thay rõ, biết rõ thật-tánh khô- 
Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sáng 
suốt (pahhã) thấy rõ, biết rõ táỉ-sỉnh là khô, già 
là khố,... tóm lại ngũ-uấn chấp-thủ là khố đã 
phát sinh; tuệ-mỉnh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thau 
suốt hoàn toàn khố-Thánh-đế đã phát sinh; ảnh 
sáng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ khô-Thảnh-đế đã phát sinh đến với 
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Như-Lai trong mọi pháp khô-Thảnh-đế mà trước 
đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Laỉ 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tảnh của ngũ-uân chấp-thủ là khô- 
Thảnh-đế, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ, thì trỉ-tuệ-thành đã biết rõ ngũ-uân 
chấp-thủ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khổ-Thánh-đế 
(Saccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
nhân sinh khô-Thảnh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ 
(nãna) biết rõ thật-tảnh nhân sinh khô-Thảnh-đế 
đã phát sinh; trỉ-tuệ sáng suốt (panhã) thấy rõ 
108 loại tham-ải đó là 3 loại tanhã là kãma- 
tanhã, bhavatanhã, vỉbhavatanhã nhân với 6 
loại đổỉ-tượng là sắc-áỉ, thanh-áỉ, hương-áỉ, vị- 
áỉ, xủc-áỉ, phảp-áỉ thành 18 loại tham-ái; rồi 
nhân với 2 bên là bên trong của mình và bên 
ngoài mình của người khác thành 36 loại; rồi 
nhân với 3 thời là thời quá-khứ, thời hỉện-tạỉ, 
thời vị-laỉ gồm có 108 loại tham-áỉ là nhân sinh 
khô-Thánh-đế ấv đã phát sinh; tuệ-mỉnh (vỉjjã) 
biết rõ thấu suốt hoàn toàn nhân sinh khổ- 
Thảnh-đế đã phát sinh; ánh sáng trỉ-tuệ (ãloko) 
diệt màn vô-mỉnh che phủ nhân sinh khô-Thánh- 
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đế đã phát sinh đến với Như-Lcii trong mọi pháp 
nhân sinh khô-Thảnh-đế; mà trước đây, khỉ 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Laỉ chưa từng 
nghe, chim từng biết rằng: 

“Thật-tảnh của tham-áỉ là nhân sinh khô- 
Thảnh-đế, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hỉêu bỉêt rõ tham-áỉ là nhân sinh khô- 
Thánh-đế. ” 

2.2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh khổ- 
Thánh-đế (Kiccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khố-Thánh-đế đã phát sinh; 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (nãna) thay rõ, biết rõ thật-tảnh 
nhân sinh khố-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ sáng suốt (pahnã) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là kãmatanhã, 
bhavatanhã, vỉbhavatanhã ... gồm có 108 loại 
tham-ảỉ là nhân sinh khô-Thảnh-đế ẩy đã phát 
sinh; tuệ-mỉnh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
hoàn toàn nhân sinh khô-Thánh-đế đã phát sinh; 
ánh sáng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô- 
minh che phủ nhân sinh khô-Thánh-đê đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khô-Thảnh-đế mà trước đây, khỉ chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 
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“Thật-tánh của tham-áỉ là nhân sinh khô- 
Thảnh-đế, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-áỉ bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam- 

• Ị.Ị f> 

giới. 

2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự diệt 
tận nhân sinh khổ-Thánh-đế (Katanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khô-Thảnh-đế đã phát sinh; 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tảnh 
nhân sinh khô-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ sáng suốt (panhã) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-áỉ đó là 3 loại tanhã là kãmatanhã, bhava- 
tanhã, vibhavatanhã ... gồm có 108 loại tham-ảỉ 
là nhân sinh khô-Thảnh-đế ấy đã phát sinh; tuệ- 
minh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khô-Thảnh-đế đã phát sinh; ảnh sáng 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-mỉnh che phủ 
nhân sinh khố-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khô-Thánh- 
đế; mà trước đây, khỉ chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-áỉ là nhân sinh khô- 
Thánh-đế, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt, thì trỉ-tuệ-thành đã diệt tận được 
tham-ảỉ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ ròi. ” 
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3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

3.1- Trí-tuệ-học biết diệt khổ-Thánh-đế 

(Saccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ (nãna) 
biết rõ thật-tánh diệt khô-Thánh-đế đã phát sinh, 
trỉ-tuệ sáng suốt (pannã) biết rõ 2 loại Nỉết-bàn 
là sa-upãdisesanibbãna, anupãdỉsesanỉbbãna, 
biết rõ 3 loại Nỉết-bàn là animitanibbãna, 
appanihỉtanỉbbãna, suhhatanibbãna đã phát 
sinh, tuệ-mỉnh (vỉjjã) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt khô-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ 
(ãloko) diệt màn vô-mỉnh che phủ diệt khô- 
Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khô-Thánh-đế mà trước đây, khỉ 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Laỉ chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Nỉết-bàn là diệt khô-Thánh- 
đế, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự học hỏi, 
hiểu biết rõ Niết-bàn là diệt khổ-Thánh-đế. ” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 

khổ-Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ (nãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khô-Thảnh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
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sáng suốt (pahhã) biết rõ 2 loại Nỉết-bàn là sa- 
upãdisesanỉbbãna, anupãdisesanỉbbãna; biết rõ 
3 loại Nỉết-bàn là animitanibbãna, appanỉhỉta- 
nỉbbãna, sunnatanỉbbãna đã phát sinh; tuệ-mỉnh 
(vỉjjã) thay rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khô-Thảnh-đế đã phát sinh; ảnh sảng trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-mỉnh che phủ diệt 
khô-Thảnh-đế đã phát sinh đến với Như-Laỉ 
trong mọi pháp diệt khô-Thảnh-đế mà trước 
đây, khỉ chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tảnh của Nỉết-bàn là diệt khố-Thánh- 
đế, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ Niết-bàn bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam- 
giới. 

3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ-Thánh-đế 
(Katanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh; trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ (nãna) thấy rõ, biết rõ thật-tảnh 
diệt kho-Thảnh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
sáng suốt (paĩỉnã) biết rõ 2 loại Nỉết-bàn là sa- 
upãdỉsesanibbãna, anupãdỉsesanỉbbãna; biết rõ 
3 loại Niết-bàn là anỉmỉtanỉbbãna, appanỉhỉta- 
nibbãna, suhhatanibbãna đã phát sinh; tuệ-minh 
(vỉjjã) thay rõ, biết rõ thau suốt hoàn toàn diệt 
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khô-Thảnh-đế đã phát sinh; ánh sáng trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ diệt 
khô-Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Laỉ 
trong mọi pháp diệt khô-Thánh-đế; mà trước 
đây, khỉ chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khô-Thánh- 
đế, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ, thì trí-tuệ-thành đã chứng ngộ Niết- 
bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 

4 - Tam-tuệ-Iuân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh đe 

4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế (Saccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế đã phát 
sinh; trỉ-tuệ (hãna) biết rõ thật-tảnh pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thảnh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ 
sáng suốt (pahhã) biết rõ phảp-hành bảt-chánh- 
đạo có 8 chánh là chảnh-kiến, chảnh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chảnh-mạng, chảnh- 
tỉnh-tẩn, chảnh-nỉệm, chánh-định đã phát sinh; 
tuệ-minh (vijjã) biết rõ thau suốt hoàn toàn 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã phát 
sinh; ảnh sáng trí-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế 
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đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi phảp- 
hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế mà trước đây, 
khi chim trở thành Đức-Phật, Như-Laỉ chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của pháp-hành bảt-chánh-đạo có 
8 chánh là chánh-kỉến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, chảnh-tỉnh-tẩn, 
chảnh-nỉệm, chánh-định, là pháp mà trỉ-tuệ-học 
có phận sự học hỏi, hiếu biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo có 8 chảnh là chánh-kiến, ... là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. ” 

4 . 2 - Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế (Kiccanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh- 
đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (hãna) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng 
suốt (pahnã) thấy rõ, biết rõ phảp-hành bát- 
chánh-đạo họp với 8 chánh là chánh-kiến, ...đã 
phát sinh; tuệ-mỉnh (vỉjjã) thay rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn pháp-hành dẫn đến diệt khô- 
Thánh-đế đã phát sinh; ảnh sáng trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khô- 
Thảnh-đế mà trước đây, khi chưa trở thành 



Tứ Thánh-Đế Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 197 


Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tảnh của pháp-hành bảt-chảnh-đạo họp 
với 8 chánh là chánh-kỉến, ... là pháp mà trỉ- 
tuệ-hành có phận sự nên tiến hành pháp-hành 
bảt-chảnh-đạo bằng tri-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. ” 

4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế (Katanãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (hãna) thay rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh; trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng suốt 
(pahhã) thấy rõ, biết rõ phảp-hành bát-chánh-đạo 
họp đủ 8 chánh là chảnh-kỉến, ...đã phát sinh; 
tuệ-mỉnh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau suốt hoàn 
toàn pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế đã 
phát sinh; ảnh sáng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ (ãloko) diệt 
màn vô-minh che phủ pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thảnh-đế đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọipháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế 
mà trước đây, khỉ chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của phảp-hành bảt-chảnh-đạo 
họp đủ 8 chánh là chánh-kỉến, ... là pháp-hành 
dẫn đến diệt khô-Thánh-đế, là pháp mà trỉ-tuệ- 
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hành có phận sự nên tiến hành thì trỉ-tuệ-thành 
đã tiến hành phảp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 
chánh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ ròi. ” 

Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 

- Này chư tỳ-khim! Khi nào trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tảnh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến vói Như-Laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác vô thượng trong 
toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh: nhân-loạỉ, vua chúa, 
sa-môn, bà-ỉa-môn, chư-thỉên, ma-vương và 
phạm-thỉên cả thảy. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ nào trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luẫn (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ấy, Như-Lai dõng dạc 
khăng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
vô thượng trong toàn cõỉ-gỉới chúng-sỉnh: 
nhân-loạỉ, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 
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Trí-tuệ quán-triệt (Paccavekkhananãna) 

Trí-tuệ quán-trỉệt đã phát sinh đến với Như- 
Laỉ, biết rõ rằng: “Ả-ra-hản Thảnh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chan 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 

Ngài Trưởng-Lão Kondanna chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-đế 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kỉnh Chuyên- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh 
đạỉ-thỉện-tâm vô cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn 
của Đức-Phật. 

Trong khỉ Đức-Thế-Tôn thuyết bài kỉnh 
Chuyến-pháp-luân toàn văn xuôi này, thì Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Kondahha đã phát sinh 
dhammacakkhu: pháp-nhãn chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-hru Thảnh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phỉền-não là tà- 
kỉến (dỉỊỊhỉ) và hoài-nghi (vỉcỉkỉcchã) không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu 
tiên trong gỉáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nền 
Ngài thấy rõ, biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi nào trong tam-gỉớỉ 
có trạng-tháỉ-sỉnh, thì tất cả pháp-hữu-vỉ ấy đều 
có trạng-tháỉ-diệt. ” 
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Tứ Thánh-đế cần biết 

Trong bài Kinh Chuyến-pháp-luăn: 

Ariyasacca: Thánh-đế là sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

Ariyasacca: Thánh-đế có 4 pháp: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-đế đó là 
ngũ-uấn chấp-thủ là sẳc-uấn chẩp-thủ, thọ-uắn 
chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uấn chấp- 
thủ, thức-uấn chấp-thủ thuộc về tam-giới, là đối- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ đều là khổ-Thánh-đế. 

2- Dukkhasamudaya arỉyasacca: Nhân sinh 
khô-Thánh-đế đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, 
có 3 loại tham-ái (tanhã): 

- Kãmatanhã: Dục-áỉ là tham-ái trong 6 đối- 
tuợng ái (sắc-ái, thanh-ái, huong-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi dục-giới. 

- Bhavataụhã: Hữu-ảỉ là tham-ái trong 6 đối- 
tuợng ái (sắc-ái, thanh-ái, huong-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) hợp với thường-kiến và tham-ái 
trong thiền sắc-giới, thiền vô-sắc-giới, trong cõi 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Vibhavatanhã: Phi-hữu-áỉ là tham-ái trong 
6 đối-tuợng ái (sắc-ái, thanh-ái, huơng-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) hợp với đoạn-kiến. 

3- Dukkhanirodha aríyasacca: Diệt khổ-thánh- 
đế đó là Niết-bàn. 
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4- Dukkhanirodhagãminĩpatipadã ariyasacca: 

Pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chảnh: 
chánh-kiến, chảnh-tư-duy, chảnh-ngữ, chảnh- 
nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, 
chánh-định. 

* Trong Bộ Vỉsuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đế (1) : 

1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha arỉyasacca) đó là 
ngũ-uấn chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-gỉớỉ đó là 81 tam-gỉớỉ-tâm (trừ 8 siêu-tam- 
gỉớỉ-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khô là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khô là do nhãn-duyên cẩu tạo. 

- Thật-tánh khô làm nóng nảy. 

- Thật-tánh khô là luôn luôn biên đoi. 

2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế (Dukkhasamudaya 
arỉyasacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, 
có 3 loại tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ- 
Thảnh-đế, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh nhân sinh khô-Thảnh-đế. 

- Thật-tảnh làm cho phát sinh khô-Thảnh-đế. 

- Thật-tánh ràng buộc trong khô-Thánh-đế. 

- Thật-tánh dính mắc trong khô-Thánh-đế. 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Pariíĩnadikiccakatha. 
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3- Diệt khổ-Thánh-đế (Dukkhanirodha arỉya- 
sacca) đó là Niết-bàn, là pháp diệt kho-Thánh-để, 
có 4 thật-tánh: 

- Thật-tánh giải thoát khỏi khô-Thảnh-đế. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khô- 
Thánh-đế. 

- Thật-tánh không bị nhãn-duyên cấu tạo. 

- Thật-tảnh không tử sinh luân-hồỉ trong tam-giới. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

(Dukkhanỉrodhagamỉnĩ patỉpadã ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chảnh- 
nghỉệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh phảp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn. 

- Thật-tảnh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khô tử 
sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

- Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: 

- Biết khổ-Thánh-đế. 

- Diệt nhân sinh khô-Thánh-đế. 

- Chứng ngộ Nỉết-bàn, diệt kho-Thánh-đế. 

Tất cả 7 ố thật-tảnh của tứ Thánh-đế này đồng 
thành tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đạo-tâm. 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

1- Saccanãna : Trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 
thánh-đế. 

2- Kiccanãna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế. 

3- Katanãna: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-đế. 

1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

1.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khố-Thánh-đế đó là ngủ-uẩn chấp-thủ (dukkham 
arỉyasaccam). 

1.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận 
sự của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đế là pháp nên biết 

bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ (dukkham ariya- 
saccam parihheyyam). 

1.3- Trỉ-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý khô-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ khô-Thảnh-đế là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkham arỉya- 
saccam parihhãtam). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là 3 loại tham-ái 

(dukkhasamudayam ariyasaccam). 
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2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận 
sự của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khô-đế là 
pháp nên diệt bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ 
(dukkhasamudayam arỉyasaccam pahãtabbam). 

2.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khô-Thảnh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ nhân sinh khô- 
Thánh-đế là pháp nên diệt thì đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahĩnam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

3.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt 
khổ Thánh-đế đó là Niết-bàn (dukkhanỉrodham 
arỉyasaccam). 

3.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ diệt khô-đế là pháp nên 
chứng ngộ bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ 
(dukkhanỉrodham arỉyasaccam sacchikãtabbam). 

3.3- Trỉ-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ, chứng ngộ 
chân-lý diệt khô-Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết rõ diệt khố-Thánh-đế là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tuệ rồi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchỉkatam). 
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4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh-đế 

4.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khồ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (dukkhanirodhagãminĩ 
patỉpadã arỉyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô- 
đế là pháp nên tiến-hành bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
tam-gỉói (dukkhanirodhagãminĩ patỉpadã arỉya- 
saccam bhãvetabbam). 

4.3- Trỉ-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 

sự của trí-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo-tuệ biết rõ pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là pháp nên tiến 
hành thì đã tiến hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanỉrodhagãminĩ patỉpadã ariyasaccam 
bhãvitam). 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 
(3x4) loại trí-tuệ, có vai trò quan trọng làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế mà Đức-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kỉnh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: Kỉnh Chuyến-pháp-luân rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tảnh của tứ Thánh-đế theo 



206 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ hành, trỉ-tuệ 
thành) (4x3) thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến Như-Laỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, Như-Lai dõng dạc 
khăng định truyền dạy rằng: “Anuttaram sammã 
sambodhim abhisambuddho ” Như-Lai đã chứng 
đắc thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc vô thượng 
trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh: nhân-loạỉ, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, 
phạm-thiên cả thảy. 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, rồi chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn. Hành- 
giả cần phải học và hành theo tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế. 

1- Saccahãna: Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế. 

2- Kỉccanãna: Trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế. 

3- Katahãna: Trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thảnh-đế. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự 
trong tam-tuệ-luân như sau: 

1- Bốn trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
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tiên Cần phải học pháp-học trong tứ Thánh-đế 
đó là học 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế cho 
hiểu biết rõ chi pháp của mỗi Thánh-đế như sau: 

1.1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ: 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đối- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ trong đổỉ-tượng: 

- Kãmupãdãna: Chấp-thủ trong ngũ-dục (sắc- 
dục, thanh-dục, hưong-dục, vị-dục, xúc-dục) trong 
cõi dục-giới có chi-pháp là tham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Ditthupãdãna: Chấp-thủ trong tà-kiến (ngoài 
sĩlabbatupãdãna và attãvãdupãdãna) có chi-pháp 
là tà-kỉến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm họp 
với tà-kỉến. 

- Sĩỉabbatupãdãna: Chẩp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lầm, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm họp với tà-kiến. 

- Attãvãdupãdãna: Chấp-thủ trong ngũ-uân 
cho là ta, có chi-pháp là tà-kỉến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm họp với tà-kiến. 

4 pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục-giới, 
sắc-giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

1- sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp, là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 
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2- Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-tliủ đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chẩp-thủ đó là Sỉ tam-gỉớỉ-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ này thuộc khổ-Thánh-đế 
là pháp nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới và 15 
cõi sắc-giới đều có đủ ngũ-uắn. 

- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 
4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uân, hành-uấn, 
thức-uẩn) mà thôi (chỉ có tâm, không có thân). 

- Chúng-sinh ở trong cõi sẳc-gỉớỉ Vô-tưởng- 
thiên chỉ có 1 uân là săc-uân mà thôi (chỉ có 
thân, không có tâm). 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uẩn 
(thọ-uấn, tưởng-uãn, hành-uấn, thức-uấn). 

Thật vậy, mỗi tâm phát sinh chắc chắn có sổ 
tâm-sở đồng sinh với tâm ấy. 

- Tâm ẩy thuộc về thức-uấn. 
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- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uân. 

- So tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về hành-uắn. 

- Vatthurũpa là nơi nuơng nhờ của tâm với 
tâm-sở ấy đế phát sinh thuộc về sắc-uắn. 

* Đối với chúng-sinh trong 11 cõi dục-gỉới và 
15 cõi sẳc-gỉớỉ (trừ cõi Vô-tuởng-thiên), mỗi 
tâm phát sinh đều có đầy đủ ngũ-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên trong 4 
cõi vô-sẳc-giới, mỗi tâm phát sinh đều có đầy đủ 
tứ-uẩn phát sinh (không có sắc-uẩn). 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên ở trong 
cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên chỉ có nhất-uấn là 
sẳc-uẩn mà thôi (không có 4 danh-uẩn). 

* Còn thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uân trong 8 sỉêu-tam-gỉới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm) không phải là đối-tuợng 
của 4 pháp chấp-thủ. 

Nhu vậy, 28 sẳc-pháp và 81 tam-gỉớỉ-tâm và 
51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) đều thuộc về khố- 
Thánh-đế là pháp nên biết. 

1.2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham 
tãm-sở gọi là tham-áỉ 
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Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 
108 loại: 

* Tham-ái có 3 loại đó là: 

1- Kãmatanhã: Dục-ảỉ là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ảỉ, thanh-áỉ, hương-áỉ, vị-áỉ, xúc- 
ải, pháp-ái) trong cõi dục-giới. 

2- Bhavatanhã: Hữu-áỉ là tham-áỉ trong 6 
đối-tượng ái (sắc-ái, thanh-áỉ, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, phảp-ái) hợp với thường-kiến; và tham- 
ái trong thiền sắc-giới, thiền vô-sắc-giới, trong 
cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

3- Vỉbhavatanhã: Phỉ-hữu-áỉ là tham-ái trong 
6 đối-tượng ái (sắc-ái, thanh-áỉ, hương-ái, vị-áỉ, 
xúc-ái, phảp-ải) hợp với đoạn-kiến. 

* Tham-ái có 6 loại đó là tham-áỉ trong 6 
đối-tượng: 

1- sắc-ái (rũpatanhã) là tham-ảỉ trong đối- 
tượng sắc-dục. 

2- Thanh-ái (saddatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng thanh-dục. 

3- Hương-ải (gandhatanhã) là tham-áỉ trong 
đối-tượng hưong-dục. 

4- Vị-ảỉ (rasatanhã) là tham-ảỉ trong đối- 
tượng vị-dục. 

5- Xúc-áỉ (photthabbatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng xúc-dục. 
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6- Pháp-áỉ (dhammatanha) là tham-ái trong 
đối-tượng pháp-dục. 

* Tham-ái có 18 loại đó là 3 loại tham-áỉ 
nhân với 6 đoỉ-tưọmg ải thành 18 loại tham-ái. 

* Tham-ái có 54 loại đó là 18 loại tham-áỉ 
nhân với 3 thời (quá-khứ, hỉện-tại, vị-laỉ) thành 
54 loại tham-ảỉ. 

* Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ái 
nhân với 2 (bên trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, đốỉ-tượng khác) thành 108 
loại tham-áỉ. 

Các loại tham-ái thuộc về nhăn sình khổ- 
Thánh-đế là pháp nên diệt. 

1.3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn diệt 

nhân sinh khô-Thảnh-đế 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upãdỉsesanỉbbãna) 
là Nìết-bàn đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbãna: 
mọi phỉền-não Nỉết-bàn, nhưng ngũ-uấn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dư Nỉết-bàn (Anupãdỉsesanỉbbãna) là 
Nỉết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
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bàn, còn gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn 
Niết-bàn, nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi không còn 
ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ 
đó là: 

1- Vô-hiện-tượng Niết-bàn (Animittanỉbbãna) 
là Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-thường 
(anỉccalakkhana) hiện rõ hon trạng-tháỉ khô và 
trạng-tháỉ vô-ngã; do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định phảp-chủ, tuệ 
phảp-chủ); hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
bàn (animỉttanỉbbãna) Niết-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vỉ. 

2- Vô-ái Niết-bàn (Appanỉhỉtanỉbbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
thấy rõ, biết rõ trạng-tlĩáỉ khố (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trạng-thải vô-thường và trạng-tháỉ 
vô-ngã; do năng lực định pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
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tấn pháp-chủ, niệm phảp-chủ, tuệ phảp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Nỉết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appanỉhỉta- 
nỉbbãna) Nỉết-bàn không có tham-ảỉ nương nhờ. 

3- Chân-không Niết-bàn (Suhhatanibbãna) 
là Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô-ngã (anattã- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khô và trạng- 
thải vô-thường; do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm phảp-chủ, định 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn 
(suhhatanibbãna): Niết-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 

Những đoi-tượng Niết-bàn ấy thuộc về diệt 
khổ-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ. 

1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế 
đó là bát-chánh-đạo, là pháp-hành dẫn đến 

chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố-Thánh-đế 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Chánh-kỉến (Sammãdỉtthi): Trỉ-tuệ chân- 
chinh là trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-để. 
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2- Chánh-tư-duy (Sammasahkappa): Tư-duy 
chân-chảnh là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

- Tư-duy không làm khô mình khô người. 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chánh-ngữ (Sammãvãcã): Lời nói chãn- 
chánh là: 

- Không nóỉ-dổỉ, mà nói lời chân thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghiệp (Sammãkammanta): Nghề- 
nghiệp chân-chánh là: 

- Không sát-sỉnh. 

- Không trộm-cắp. 

- Không tà-dâm. 

5- Chánh-mạng (Sammã-ặịĩva): Nuôi mạng 
chân-chảnh là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành ác và khẩu hành ác. 

6- Chánh-tỉnh-tẩn (Sammãvãyãma): Tỉnh- 
tấn chãn-chánh là: 

- Tỉnh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tinh-tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 
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- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chánh-niệm (Sammãsati) là niệm chân- 
chánh trong 4phảp-hành tứ-nỉệm-xứ, có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chánh-định (Sammãsamãdhi): Định chãn- 
chánh là định-tâm trong các bậc thiền sỉêu-tam- 
gỉới có Niết-bàn là đối-tượng. 

Bát-chánh-đạo họp đủ 8 chảnh chỉ đồng sinh 
trong 8 hoặc 40 tâm siêu-tam-giớỉ có đoỉ-tượng 
Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ mà thôi, bởi vì trong bát- 
chánh-đạo có 3 chánh là chánh-ngữ, chảnh- 
nghỉệp và chảnh-mạng là 3 loại chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: 3 loại tảm-sở cổ 
định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ- 
tâm có đổi-tượng Nỉết-bàn sỉêu-tam-giới mà thôi. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chảnh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 
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- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tỉnh-tấn đó là tinh-tấn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tãm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

Như vậy, bát-chánh-đạo đó là 8 tâm-sở cùng 
với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có đối-tượng Nỉết-bàn sỉêu-tam-giới. 

* Thật ra, 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có 36 
tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở ấy có chánh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghỉệp tâm-sở, chảnh-mạng 
tâm-sở là 3 loại chế-ngự tâm-sở (vỉratỉcetasỉka) 
thuộc loại niyata-ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm- 
sở cổ định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 sỉêu- 
tam-gỉớỉ-tâm có Nỉết-bàn làm đoi-tượng mà thôi. 

* Trong tam-gỉới-tâm, chế-ngự tâm-sở 
(vỉratỉ-cetasỉka) có 3 chánh là chánh-ngữ tâm- 
sở, chánh-nghỉệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
thuộc về loại anỉyatayogĩcetasỉka: bẩt-định tâm- 
sở còn thuộc loại nãnãkadãci moi chế-ngự tâm- 
sở sinh riêng rẽ và không nhất định trong 8 đại- 
thỉện-tâm, bởi vì moi chế-ngự tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau. 

* Bát-chánh-đạo có 3 nhóm 

1- Nhóm tuệ gồm có 2 chánh là chảnh-kỉến và 
chánh-tư-duy có đối-tượng Niết-bàn. 
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2- Nhóm giới gồm có 3 chánh là chánh-ngữ, 
chánh-nghỉệp, chánh-mạng có đối-tượng Niết-bàn. 

3- Nhóm định gồm có 3 chánh là chánh-tỉnh- 
tấn, chảnh-nỉệm, chánh-định có đối-tượng Niết-bàn. 

Trong bát-chánh-đạo có 3 nhóm tuệ, giói, 
định đồng sinh cùng nhau với 8 hoặc 40 siêu- 
tam-gỉớỉ-tâm cùng có đốỉ-tượng Nỉết-bàn sỉêu- 
tam-gỉớỉ. 

Sở dĩ trong bát-chánh-đạo có chảnh-kỉến, 
chánh-tư-duy thuộc về nhóm tuệ dẫn đầu, tiếp 
theo chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng 
thuộc về nhóm giới, cuối cùng chánh-tỉnh-tẩn, 
chảnh-nỉệm, chánh-định thuộc về nhóm định, là 
vì nhóm tuệ dẫn đầu làm phận-sự chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn siêu-tam-gỉớỉ. 


Bát-chánh-đạo tam-giói và siêu-tam-giới 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiều loại như sau: 

1- Chánh-kiến (Sammãdỉtthỉ) là trỉ-tuệ chân- 
chánh thấy đúng, biết đúng, có 6 loại: 

- Kammasscikatã sammãditthi: Chánh-kỉến 
sở-nghỉệp là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng tất cả 
mọi chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình, và 
thừa hưởng quả của nghiệp. Neu tạo thiện- 
nghiệp nào rồi thì hưởng quả an-lạc của thiện- 
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nghiệp ấy; nếu tạo ác-nghiệp nào rồi thì phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

- dhãnasammãditthi: Chảnh-kiến thỉền-định là 
định-tâm vững chắc trong đối-tuợng thiền-định 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sẳc-giớỉ thỉện- 
tâm, vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

- Vipassanã sammãditthi: Chánh-kỉến thỉền- 
tuệ là trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-gỉớỉ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Maggasammãdỉtthỉ: Chảnh-kiến Thánh- 
đạo-tuệ là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có đoỉ-tượng Nỉết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áỉ, mọiphỉền-não. 

- Phalasammãdỉtthỉ: Chánh-kỉến Thánh-quả- 
tuệ là trí-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-giớỉ đồng sinh 
với 4 Thánh-quả-tâm có đổỉ-tượng Nỉết-bàn, 
làm an-tịnh phiền-não mà 4 Thánh-đạo-tuệ đã 
diệt tận được. 

- Paccavekkhana sammãditthi: Chánh-kỉến 
quản-triệt là trỉ-tuệ quản-triệt Thảnh-đạo, 
Thánh-quả đã chứng đắc; Nỉết-bàn đã chứng 
ngộ, phỉền-não nào đã diệt tận được rồi, phỉền- 
não nào còn lai chưa diêt đươc. 
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Trong 6 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sở- 
nghỉệp, chánh-kỉến thỉền-định, chánh-kỉến thỉền- 
tuệ, chánh-kỉến quán-triệt thuộc về tam-gỉớỉ. 

Chánh-kỉến Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh- 
đạo-tâm, chánh-kiến Thánh-quả-tuệ trong 4 
Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn, thì thuộc 
về siêu-tam-giới. 

* Thật ra, chánh-kiến có chi-pháp là trí-tuệ 
tâm-sở (pannỉndrỉỵacetasỉka) đồng sinh với 47 
hoặc 79 tâm đó là 12 dục-gỉớỉ tịnh-hảo-tâm họp 
với trỉ-tuệ, 15 sắc-gỉớỉ-tâm, 12 vô-sắc-giớỉ-tâm, 
8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm. 

* Neu khi trỉ-tuệ tâm-sở đồng sinh với tam- 
gỉớỉ-tâm thì chánh-kỉến thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Neu khi trỉ-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có 
đối-tuợng Nỉết-bàn thì chảnh-kỉến thuộc về sỉêu- 
tam-gỉới. 

2- Chánh-tư-duy (Sammãsahkappa) là tu-duy 
chân-chánh, có 3 loại: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

- Tư-duy không làm khô mình, khô người. 

- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chánh-tư-duy có chi-pháp là hướng- 
tâm tâm-sở (vỉtakkacetasỉka) đồng sinh với 35 
tâm đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 3 đệ-nhất- 
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thiền sắc-giớỉ-tãm, 4 đệ-nhẩt-thỉền Thánh-đạo- 
tâm, 4 đệ-nhất-thỉền Thánh-quả-tâm. 

* Neu khi hướng-tãm tâm-sở đồng sinh với tam- 
gỉớỉ-tâm ấy thì chánh-tư-duy thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Neu khi hướng-tăm tâm-sở đồng sinh với 4 
đệ-nhất-thiền Thánh-đạo-tãm và 4 đệ-nhất-thỉền 
Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn thì chánh- 
tư-duy thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

3- Chánh-ngữ (Sammãvãcã) là lời nói chân- 
chánh, có 3 loại: 

3.1- Kathã sammãvãcã: Chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chánh đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

3.2- Cetanã sammãvãcã: Chảnh-ngữ tảc-ỷ là 
tác-ý đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nóỉ-doỉ, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa hợp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3.3- Vỉratỉ sammãvãcã: Chánh-ngữ chế-ngự 
là chế-ngự tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời- 
nóỉ, chánh-ngữ tảc-ỷ thuộc về tam-giới. 

Chảnh-ngữ chế-ngự là chánh-ngữ tâm-sở 
đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 
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hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn, 
thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Thật ra, chánh-ngữ có chi-pháp là chảnh-ngữ 
tâm-sở (sammãvãcãcetasỉka) đồng sinh với 8 
đạỉ-thỉện-tâm, và 8 hoặc 40 sỉêu-tam-giới-tâm. 

* Neu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
đạỉ-thỉện-tãm ấy thì chánh-ngữ thuộc về tam-gỉói. 

* Neu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh- 
quả-tâm có đối-tuợng Niết-bàn, thì chánh-ngữ 
thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

4- Chánh-nghiệp (Sammãkammanta) là nghề 
nghiệp chân-chánh, có 3 loại: 

4.1- Kirỉyã sammãkammanta: Chánh-nghỉệp 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

4.2- Cetanã sammãkammanta: Chánh-nghỉệp 
tác-ỷ là tác-ý thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sảt-sỉnh. 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

4.3- Vỉratỉ sammãkammanta: Chánh-nghỉệp 
chế-ngự là chế-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp 
khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghỉệp 
hành-động, chánh-nghỉệp tảc-ỷ thuộc về tam-gỉói. 
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Chánh-nghỉệp chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh- 
quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn, thuộc về sỉêu- 
tam-giớỉ. 

Thật ra, chánh-nghiệp có chi-pháp là chánh- 
nghỉệp tâm sở (sammãkammantacetasỉka) đồng 
sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm, 8 hoặc 40 siêu-tam-giới- 
tâm có đối-tượng Nỉết-bàn. 

* Neu khi chảnh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
8 đại-thỉện-tâm ấy thì chánh-nghỉệp thuộc về 
tam-giớỉ. 

* Neu khi chảnh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thảnh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh- 
quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn, thì chánh-nghỉệp 
thuộc về siêu-tam-gỉớỉ. 

5- Chánh-mạng (Sammã-ặịĩva) là nuôi mạng 
chân-chánh, có 2 loại: 

- Vĩrỉyasammã-ãjĩva: Chánh-mạng tỉnh-tấn là 
tinh-tấn nuôi mạng chân-chánh, từ bở cách sống 
tà-mạng do thân hành ác, do khẩu nói ác. 

- Vỉratỉsammã-ãjĩva: Chánh-mạng chế-ngự là 
chế-ngự tâm-sở tránh xa cách sống tà mạng khi 
đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mạng 
tinh-tấn thuộc về tam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
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hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tãm có đối-tượng Niết-bàn, thuộc về siêu-tam-giới. 

Thật ra, chánh-mạng có chi-pháp là chảnh- 
mạng tâm-sở (sammã-ặịĩvacetasika) đồng sinh 
với 8 đạỉ-thỉện-tâm, 8 hoặc 40 sỉêu-tam-gỉới-tâm 
có đối-tượng Niết-bàn. 

* Neu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 
đạỉ-thỉện-tâm ấy thì chánh-mạng thuộc về tam-giới. 

* Neu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thảnh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm có đối-tượng Nỉết-bàn, thì chảnh mạng 
thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

6- Chánh-tinh-tấn (Sammãvãyãma) là tỉnh- 
tấn chân-chánh, có 4 pháp: 

- Tinh-tẩn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tỉnh-tấn diệt ảc-pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tẩn làm cho thỉện-pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho tăng trưởng thỉện-pháp đã 
phát sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tấn có chi-pháp là tỉnh- 
tấn tâm-sở (vĩrỉỵacetasỉka) đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-gỉớỉ tịnh- 
hảo-tâm, 15 sắc-gỉớỉ-tâm, 12 vô-sẳc-giới-tâm, 8 
hoặc 40 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm. 
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* Neu khi tỉnh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam- 
gỉói-tâm ấy thì chánh-tỉnh-tấn thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Neu khi tỉnh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh-quả- 
tâm thì chánh-tỉnh-tấn thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

7- Chánh-niệm (Sammãsati) là niệm chân- 
chánh có 4 pháp là pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân nỉệm-xứ: Thân là đối-tuợng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ nỉệm-xứ: Thọ là đối-tuợng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đối-tuợng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp nỉệm-xứ: Pháp là đối-tuợng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

Chảnh-niệm có 4 đối-tuợng là thân, thọ, 
tâm, pháp của pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi 
phiền-não. 

Thật ra, chánh-niệm có chi-pháp là niệm 
tâm-sở (satỉcetasỉka) đồng sinh với 59 hoặc 91 
tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 15 
sẳc-gỉớỉ-tâm, 12 vô-sắc-giớỉ-tâm, 8 hoặc 40 
siêu-tam-gỉớỉ-tãm. 
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* Neu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam- 
gỉói-tâm ấy thì chánh-niệm thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Neu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm thì 
chánh-nỉệm thuộc về siêu-tam-gỉớỉ. 

8- Chánh-định (Sammãsamãdhỉ) là định 
chân-chánh trong 5 bậc thiền siêu-tam-giới có 
Niết-bàn là đối-tuợng. 

- Đệ-nhất-thiền sỉêu-tam-gỉớỉ có 5 chỉ-thỉền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm có đối- 
tuợng Nỉết-bàn. 

- Đệ-nhị-thỉền sỉêu-tam-giới có 4 chỉ-thỉền là 
quan-sảt, hỷ, lạc, nhẩt-tâm có đối-tuợng Niết-bàn. 

- Đệ-tam-thỉền sỉêu-tam-gỉớỉ có 3 chỉ-thỉền là 
hỷ, lạc, nhẩt-tâm có đối-tuợng Niết-bàn. 

- Đệ-tứ-thỉền sỉêu-tam-gỉới có 2 chỉ-thỉền là 
lạc và nhất-tâm có đối-tuợng Nỉết-bàn. 

- Đệ-ngũ-thỉền sỉêu-tam-gỉớỉ có 2 chỉ-thỉền là 
xả và nhất-tâm có đối-tuợng Niết-bàn. 

Thật ra, chánh-định có chi-pháp là nhẩt-tâm 
tâm-sở (ekaggatãcetasỉka) đồng sinh với 59 hoặc 
91 tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-gỉớỉ tịnh-hảo-tâm, 
15 sẳc-giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm, 8 hoặc 40 
sỉêu-tam-giới-tâm. 

* Neu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
gỉói-tãm ấy thì chảnh-định thuộc về tam-gỉớỉ. 
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* Neu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh-quả- 
tâm thì chánh-niệm thuộc về sỉêu-tam-giới. 

4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế thuộc về 
pháp-học Phật-gỉáo (parỉyattisãsana). 

2- Bốn trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-Đe 

Sau khi hành-giả đã học phần pháp-học tứ 
Thánh-đế đó là 4 trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 
hiểu biết rành rẽ xong, hành-giả luân chuyển đến 
phần thực-hành phận sự trong tứ Thảnh-đế đó là 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, cần phải biết sử dụng 
trỉ-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đế thấy 
rõ, biết rõ mỗi Thánh-đế có mỗi phận sự riêng 
biệt nhu sau: 

2.1- Khố-Thánh-đế đó là ngũ-uấn chấp-thủ 
hoặc sắc-phảp, danh-pháp trong tam-gỉớỉ, là 
pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc- 
pháp, danh-phảp trong tam-giới là khố-đế bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-gỉớỉ (khôngphải là phận sự 
nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là 3 loại 
tham-áỉ, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
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nên diệt tham-ái (1> từng thời (tadangappahãna) 
bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉới (không phải là 
phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn, là 
pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên chứng 
ngộ Nỉết-bàn <2> từng thời bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ 
tam-gỉới (không phải là phận sự nên biết, nên 
diệt, nên tiến hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

là pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp mà trí-tuệ- 


1 Pahãna: Diệt tham-ái có 5 cách: 

1- Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự 
do năng lực thiền-định. 

2- Tadangappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực 
trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaranappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 

2 Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt, có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế 
ngự do năng lực thiền-định. 

2- Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samuccheda nibbãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissarananibbãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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hành có phận sự nên tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉới (không 
phải là phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thảnh-đế 
này, trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-phảp, 
danh-pháp trong tam-giói là khố-đế là chỉnh, còn 3 
tri-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh-đế còn lại là phụ. 

Thật ra, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
đế có sẳc-pháp, danh-phảp trong tam-giới làm đối- 
tượng, phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

Khi trí-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-phảp trong tam-gỉớỉ nào là khố-đế, 
là pháp nên biết bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ. 

- Cũng đồng thời tham-áỉ, nhân sinh khô-đế 
bị diệt, không thể nương nhờ nơi sẳc-pháp, danh 
pháp trong tam-giới ấy để phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ diệt khô-đế (diệt 
tham-ái, nhân sinh khổ-đế). 

- Cũng đồng thời đang tiến hành phảp-hành 
chánh-đạo có chánh-nỉệm, chánh-kiến, chảnh- 
tỉnh-tẩn; có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới ấy là khổ-đế, là pháp 
nên biết; tham-áỉ là nhân sinh khô-đế là pháp 
nên diệt; Niết-bàn là pháp nên chứng ngộ; 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tiến hành. 

Như vậy, 4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 
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4 loại trí-tuệ-hành phận sự trong tứ đế thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (patipattisãsana). 

3- Bốn trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm- 
xứ hoặc phảp-hành thỉền-tuệ, thực-hành 4 trí- 
tuệ-hành phận sự trong tứ đế đến khi hoàn 
thành mọi phận sự trong tứ đế, thì tự động được 
luân chuyển đến 4 trí-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự trong tứ Thánh-đế. 

Vì vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
đến khi hoàn thành mọi phận sự bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới thì tự động được luân chuyển 
đến 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-đạo-tăm có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-gỉớỉ (không còn đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp- 
thủ, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên biết 
bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đế 
đó là tham-ái, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận 
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sự nên diệt từng thời bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam- 
gỉới, thì trỉ-tuệ-thành đã diệt tận được mọi 
tham-áỉ xong bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời diệt khắ-Thảnh-đế, đó là 
Niết-bàn, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên chứng ngộ bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới, 
thì trỉ-tuệ-thành đã chứng ngộ xong bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 

họp đủ 8 chảnh (chảnh-kỉến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tỉnh-tấn, chánh-niệm, clĩánh-định) là pháp mà 
trỉ-tuệ-hành có phận sự nên tiến hành bằng trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới, thì trỉ-tuệ-thành đã tỉến- 
hành xong bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
đó là 4 Thánh-đạo-tuệ: 

- Khố-Thánh-đế là pháp nên biết, thì đã biết. 

- Nhân sinh khô-Thảnh-đế là pháp nên diệt, 
thì đã diệt tận dược mọi tham-áỉ. 

- Diệt kho-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã chứng ngộ Nỉết-bàn. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế là 
pháp nên tỉến-hành, thì đã tỉến-hành. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 



Tứ Thánh-Đế Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 231 


Thánh-đế đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-đế đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế thì trí-tuệ-thành pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chảnh 
là chỉnh yếu, 3 trỉ-tuệ-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phận sự trong mỗi Thánh-đế, 
cùng một lúc không trước không sau với trỉ-tuệ- 
thành pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thánh-đế đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-đế, thuộc về pháp-thành Phật-gỉáo (pati- 
vedhasãsana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn gọi là navalokuttaradhamma: 9 pháp 
sỉêu-tam-gỉới. 

Cho nên, bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta là một bài kinh đặc biệt gồm có đầy đủ 3 
loại Phật-giáo: pháp-học Phật-gỉảo, pháp-hành 
Phật-gỉáo, phảp-thành Phật-gỉảo. Đó là trí-tuệ- 
học trong tứ Thảnh-đế thuộc về pháp-học Phật- 
gỉảo, được luân chuyến đến trỉ-tuệ-hành phận 
sự của tứ Thánh-đế thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo, được luân chuyến đến trỉ-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-đế thuộc về pháp- 
thành Phật-giáo. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

* Từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 

chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Nỉết-bàn 
đó là quả đã hoàn thành xong 4 trí-tuệ-liành 
phận sự trong tứ Thánh-đế. 

4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đế đó là quả của 4 trí-tuệ-học trong tứ 
Thảnh-đế đã hiểu biết rõ mỗi chi-pháp của mỗi 
Thánh-đế. 

Nhu vậy, 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 
hiểu biết rõ đúng các chi-pháp của mỗi Thánh- 
đế làm nền tảng cơ bản, làm nhân phát sinh quả 
là 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 
đúng theo mỗi phận sụ của mỗi Thánh-đế. 

4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả là 4 trí-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc theo 
tuần tự nhu sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thảnh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận đuợc 2 loại 
tham-ái là bhavataụhã tham-áỉ họp với thường- 
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kiến và vibhavatanhã tham-áỉ hợp với đoạn- 
kiến không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt- 
laỉ Thảnh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kãmatanhã: tham-áỉ trong 6 đổỉ- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại thô 
trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhất-ỉai. 

- Chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thảnh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kãmataụhã: tham-ảỉ trong 6 đổỉ- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại vi- 
tế trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Bất-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là bhavatanhã: tham-áỉ trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm, trong cõi sắc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trỉ-tuệ quán triệt thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 
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Như trong đoạn kỉnh Chuyển-pháp-luân, 
Đức-Thế-Tôn khẳng định: 

“Nãnahca pana me dassanam udapãdỉ, 
akuppã me vỉmuttỉ, ayam ’antỉmãjãtỉ, natthỉ dãnỉ 
punabbhavo. ” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Laỉ, 
biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hỉện-tạỉ này, 
không còn phải tảỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 


Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 


Tam- 

tuệ- 

luân 

Tứ Thánh-đế 

Khổ- 

thánh-đế 

Nhân sinh 
khổ-Thánh- 

đế 

Diệt khổ- 
Thánh-đế 

Pháp hành 
diệt khổ- 
Thánh-đế 

Trí-tuệ- 

học 

sắc-pháp 

danh-pháp 

tham-ái 

Niết-bàn 

bát-chánh- 

đạo 

Trí-tuệ- 

hành 

nên biết 

nên diệt 

nên chứng 
ngộ 

nên tiến 
hành 

Trí-tuệ- 

thành 

đã biết 

đã diệt 

đã chứng 
ngộ 

đã tiến hành 
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Tứ 

Thánh-đế 

Tam-Tuệ-Luân 

Trí-tuệ-học 

Trí-tuệ-hành 

Trí-tuệ-thành 

Khổ- 

Thánh-đế 

sắc-pháp 

danh-pháp 

nên biết 

đã biết 

Nhân sinh 
khổ- 

Thánh-đế 

tham-ái 

nên diệt 

đã diệt 

Diệt khổ- 
Thánh-đế 

Niết-bàn 

nên chứng ngộ 

đã chứng ngộ 

Pháp-hành 
diệt khổ- 
Thánh-đế 

bát-chánh- 

đạo 

nên tiến hành 

đã tiến hành 


Bậc Thánh-nhân trải qua tam-tuệ-luân 

Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-đế, mỗi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đối với mồi bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ nhất, Nhập-lưu 
Thảnh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham-ảỉ là 
bhavatanhã: tham-ải hợp với thường-kiến và 
vỉbhavatanhã: tham-áỉ họp với đoạn-kỉến trong 
4 tham-tâm họp tà-kỉến (còn 4 tham-tâm không 
họp tà-kỉến thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhất-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ nhì, Nhất-lai Thánh- 
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đạo-tuệ đã diệt tận được 1 loại tham-ái là kãnia- 
tanhã: tham-ảỉ trong 6 đoỉ-tượng ải loại thô cõi 
dục-giớỉ trong 4 tham-tâm không hợp tà-kỉến 
(còn 6 đổỉ-tượng ái loại vi-tế thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Bất-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ ba, Bất-laỉ Thảnh-đạo- 
tuệ đã diệt tận được 1 loại tham-ái là kãmatanhã: 
tham-áỉ trong 6 đổi-tượng ái loại vi-tế cõi dục- 
giới trong 4 tham-tâm không họp tà-kiến (còn tham- 
ảỉ trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, 4 bậc 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, trong cõi sắc-gỉớỉ 
phạm-thiên, cõi vô-sắc-gỉới phạm-thỉên thì chưa 
diệt được). 

- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ tư, A-ra-hán Thánh- 
đạo-tuệ đã diệt tận được bhavataụhã: tham-áỉ 
trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, 4 bậc thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, trong cõi sẳc-gỉớỉ phạm- 
thiên, cõi vô-sắc-giới phạm-thỉên trong 4 tham- 
tâm không họp tà-kiến không còn dư sót. 

Như vậy, đến bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư 
sót, nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán không còn 
tham-ái là nhân dắt dẫn tái-sinh kiếp sau nữa. Vì 
vậy, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uân Nỉết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đế 

4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thảnh-đế và 
4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thảnh-đế có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có 
ví dụ: Khi đốt một cái đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời không trước không sau: 

- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng toi bị biến mất. 

- Tỉm đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dần. 

Cũng giống như trường-họp 4 trỉ-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thảnh-đế và 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế có tính 
chất đồng thời không trước không sau. 

Trong kỉnh Gavampatisutta (1> có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ khô-Thảnh-đế, 
thì vị tỳ-khưu ẩy cũng chứng ngộ nhân sinh kho- 
Thánh-đế, diệt khô-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đế. 


1 Bộ Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Gavampatisutta. 
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* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khô- 
Thảnh-đế, thì vị tỳ-khim ẩy cũng chứng ngộ khô- 
Thánh-đế, diệt khô-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khô-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ diệt khô-Thánh- 
đế, thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ khô-Thánh- 
đế, nhân sinh khố-Thánh-đế, phảp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dẫn 
đến diệt khô-Thánh-đế, thì vị tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngộ khô-Thánh-đế, nhân sinh khô-Thánh- 
đế, diệt khổ-Thánh-đế. 

Như vậy, tứ Thánh-đế có sự liên quan về phận 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 

Phần giải thích 

4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có trỉ-tuệ-hành phận sự trong khố-đế là 
pháp nên biết là chính, còn 3 trỉ-tuệ-hành phận 
sự trong 3 đế còn lại cũng được thành tựu đồng 
thời không trước không sau. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ khi phát sinh trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ 

thấy rõ, biết rõ sắc-pháp nào, hoặc danh-pháp 
tam-giớỉ nào là khố-đế là pháp nên biết; thì 
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đồng thời tham-áỉ, nhân sinh khố-để không sinh 
trong sắc-pháp ấy, hoặc trong danh-pháp tam- 
gỉới ấy; đồng thời chứng ngộ diệt khô-đế (diệt 
tham-ái nhân sinh khổ-đế). 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có chánh-niệm, chảnh-kiến, chánh-tỉnh-tấn, 

... khi phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
khố-đế là pháp nên biết, nhân sinh khố-đế là 
pháp nên diệt, diệt khố-đế là pháp nên chứng 
ngộ, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt khổ-đế 
là pháp nên tiến-hành. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
đồng thời không trước không sau, đều có đối- 
tượng sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ. 

4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-đế 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế, hành-gỉả thực-hành phảp- 
hành thỉền-tuệ, có trỉ-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự trong pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế có đốỉ-tượng Nỉết-bàn là chinh, còn 3 
trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-đế còn lại cũng được hoàn thành xong 
đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-giớỉ đó là 4 Thánh-đạo-tuệ đã hoàn 
thành xong phận sự tỉến-hành pháp-hành dẫn 
đến diệt khô-Thánh-đế thì: 
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- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự biết khô-Thánh-đế. 

- Đồng thời 4 Thảnh-đạo-tuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được mọi tham-ải, 
nhân sinh khô-Thánh-đê. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quả- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngộ Nỉết- 
bàn, diệt khố-Thánh-đế. 

- Đồng thời pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 
8 chánh: chánh-kỉến, chánh-tư-duỵ, chánh-ngữ, 
chánh-nghỉệp, chánh-mạng, chánh-tỉnh-tẩn, 
chánh-nỉệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thành xong 
phận sự tỉến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế đó là: 

- Khô-Thánh-đế đó là ngũ-uắn chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì đã biết. 

- Nhân sinh khố-Thảnh-đế đó là tham-ải là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận. 

- Diệt khô-Thảnh-đế đó là Nỉết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ. 

- Pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ- 
Thảnh-đế là pháp nên tiến hành, thì đã tiến hành. 

4 trí-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận 
sự trong tứ Thánh-đế đồng thời không trước 
không sau. 
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Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 

* Trong 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ đế ở 
giai đoạn đầu, trỉ-tuệ-hành phận sự biết khố-đế 
đóng vai trò chính yếu, đó là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giớỉ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là khố đế, là pháp nên biết, còn trí-tuệ- 
hành phận sự của mỗi đế còn lại, cũng được thành 
tựu phận sự đồng thời không trước không sau. 

* Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế ở giai đoạn cuối, trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự đã tỉến-hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khô-Thảnh-đế đóng vai trò chính 
yếu, đó là Thánh-đạo họp đủ 8 chánh là 8 tâm- 
sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đoỉ-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, là 
trỉ-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự đã tiến- 
hành phảp-hành dẫn đến diệt khổ-Thảnh-đế, đã 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trỉ-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-đế còn 
lại cũng được thành tựu mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đế đồng thời không trước không sau. 

Tứ Thánh-đế trong giáo-pháp của Đức-Phật 

Tứ Thánh-đế là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, tứ Thánh-đế là nền tảng căn 
bản, là pháp cốt lõi trọng yếu trong giáo-pháp 
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của chư Phật quá-khứ, của Đức-Phật hiện-tại và 
của chư Phật vị-lai. 

Tứ Thánh-đế đó là: 

1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ hay 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-gỉới (cõi 
dục-gỉớỉ, cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới) đúng 
theo sự thật chân-lý chỉ là khổ-đế (dukkhasacca) 
mà thôi, không có lạc đế. 

Tuy có thọ-lạc (sukhavedanã) nhưng thọ-lạc 
gọi là vỉparỉnãmadukkha: biến-chất-khô, bởi vì 
thọ-lạc cũng sinh rồi diệt là vô-thường nên cũng 
chỉ là khổ-đế mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vỉ: sẳc- 
phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ đều sinh rồi diệt nên 
có 4 trạng-tháỉ là trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
thải khô, trạng-thảỉ vô-ngã, trạng-tháỉ bất tịnh. 

Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong 
đời này? 

Thật-tánh của tất cả mọi sẳc-phảp, mọi danh- 
pháp trong tam-gỉớỉ đều có 4 trạng-tháỉ: trạng- 
thảỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ vô- 
ngã, trạng-thải bất-tịnh, nhưng do 3 pháp-đảo- 
điên (vỉpallãsa) là tâm-đảo-đỉên, tưởng-đảo-đỉên, 
tà-kỉến-đảo-điên cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Pháp-đảo-điên (vipallasa) có 3 loại: 

- Cittavipallãsa: Tâm-đảo-đỉên là tâm biết sai, 
chấp lầm trong các sắc-phảp, các danh-pháp 
trong tam-giớỉ cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Sahhãvipallãsa: Tưởng-đảo-điên là tưởng 
sai, chấp lầm trong các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallũsa: Tà-kỉến đảo-đỉên là tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm trong các sẳc-phảp, các danh- 
phảp trong tam-gỉớỉ cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-gỉớỉ đều có trạng-thái vô-thường, 
(anỉcca) nhưng do tâm-đảo-đỉên, tưởng-đảo-điên, 
tà-kiến-đảo-đỉên cho là thường (nỉcca). 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-phảp 
trong tam-gỉớỉ đều có trạng-thái khố (dukkha), 
nhưng do tâm-đảo-đỉên, tưởng-đảo-điên, tà-kỉến 
đảo-đỉên cho là lạc (sukha). 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-phảp 
trong tam-gỉớỉ đều có trạng-thái vô-ngã (anattã), 
nhưng do tâm-đảo-điên, tưởng-đảo-điên, tà- 
kỉến-đảo-điên cho là ngã (attã). 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-phảp 
trong tam-gỉớỉ đều có trạng-thái bất-tịnh 
(asubha), nhưng do tâm-đảo-đỉên, tưởng-đảo- 
dỉên, tà-kỉến-đảo-đỉên cho là tịnh (subha). 
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Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 X 4 trạng-tháỉ 
gồm có 12 pháp-đảo-điên. 

Sự thật chân-lý của các sắc-phảp, các danh- 
phảp trong tam-gỉớỉ chỉ là khố-đế mà thôi, 
nhưng do tâm-đảo-đỉên, tưởng-đảo-đỉên, tà-kỉến 
đảo-điên đảo ngược lại thật-tánh cho là lạc. 

Vậy, lạc không phải là sự thật chân-lỷ, mà 
thuộc về lạc-đảo-đỉên (sukhavỉpallãsa). 

Như Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni Vajirã dạy rằng: 

“Chỉ có khố-đế sinh, khô-đế trụ, khô-đế diệt, 
ngoài khố-đế ra, không có gì sinh, không có gì 
trụ, không có gì diệt... ” (1) 

Cho nên, ngủ-uắn chấp-thủ, hay sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-gỉớỉ đều chỉ là kỉtố-đế, 
không phải là lạc thật sự, mà chỉ là lạc-đảo-đỉên 
(sukhavỉpallãsa) mà thôi. 

Cho nên, người nào tim lạc thủ trong đời, 
người ấy chắc chắn sẽ bị thất vọng, bởi vì chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-ái 

* Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp hiện-tại 

- Neu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đoỉ-tượng nào mà không được thỏa mãn như ý 


1 Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Vajirasutta. 
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thì người ấy phát sinh sân-tâm không vừa lòng, 
làm cho khổ tăm. 

- Neu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đoi-tượng nào mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tâm chấp-thủ cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ, cũng làm cho khổ tâm. 

Như Đức-Phật dạy trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhãỵa jãyatĩ soko, 
tanhãya jãyatĩ bhayam. 

Tanhãya vỉppamnttassa, 
natthỉ soko kuto bhavam? (Ị> 

Sự sầu não phát sinh do tham-áỉ, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ảỉ. 

Bậc Thánh A-ra-hản diệt tận tham-áỉ, 

Không sầu não, từ dâu có lo sợ? 

Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nào 
phát sinh tham-tâm trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sân- 
tâm không vừa lòng, chỉ làm cho khổ tâm trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lãng quên theo 
thời gian mà thôi. 

Còn nếu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đổỉ-tượng nào mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tâm chấp-thủ cho là 


1 Bộ Dhammapadagatha câu kệ thứ 216. 
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của ta, nên làm nhân phát sinh khổ tâm trong 
suốt khoảng thời gian dài vì đối-tượng ấy. 

* Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp-sau 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-áỉ không còn dư sót, đến khi hết tuối 
thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chúng-sinh có ngũ-uấn: sắc-uân, thọ-uắn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 11 cõi 
dục-gỉớỉ và trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thỉên, hoặc chúng-sinh có tứ-uân (thọ-uân, 
tưởng-uân, hành-uân, thức-uân) trong 4 tâng 
trời vô-sắc-giới phạm-thỉên cũng chỉ có khô-đế 
mà thôi. Thậm chí chư phạm-thiên chỉ có nhất- 
uản (sắc-uân) trong tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm- 
thỉên Vô-tưởng-thỉên, kiếp hiện-tại không có 
khổ, bởi vì chỉ có thân mà không có tâm, nhưng 
kiếp vị-lai cũng không thoát khỏi khổ-đế. 

Tất cả mọi chúng-sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, đều có 
khô-đế, mỗi chúng-sinh có khô-đế khác nhau là 
khổ nhiều hoặc khổ ít mà thôi. 

Chư bậc Thánh-nhân sống trong đời đều có 
khổ thân vì tứ-đại bất hòa, còn khổ tâm do 
phiền-não bị giảm dần cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhập-lmi đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kỉến (dỉtthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchã) không còn dư sót, trong kiếp hiện- 
tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khố tâm vì 
2 loại phiền-não ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhất-lai đã diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn 
dư sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhẩt-laỉ 
không còn khổ tâm vì phiền-não sân loại thô 
ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhẩt-lai chỉ còn khổ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-thiện-giới chỉ có 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thảnh 
Nhất-laỉ ẩy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân loại vi-tế và diệt tận được 
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tham-ái trong cõi dục-gỉớỉ không còn dư sót, 
trong kiếp hiện-tại, bậc Thảnh Bất-laỉ không còn 
khổ tâm vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi 
dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thảnh Bẩt-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Bất-lai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Vị phạm-thiên Bất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thảnh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), 
ngã-mạn (mãna), buồn-chản (thỉna), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết ho-thẹn tội-lỗi (ahỉrỉka), 
không biết ghê-sợ tộỉ-lỗi (anottappa) không còn 
dư sót. Trong kiếp hiện-tại, bậc Thảnh A-ra-hán 
hoàn toàn không có khổ-tâm vì phiền-não nữa, 
chỉ còn khô thân mà thôi. 

Đen khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, là pháp 
diệt tận được tham-ái, nhân sinh khổ-Thánh-đế. 
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Niết-bàn có 2 loại đó là: 

- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upãdỉsesanỉbbãna) là 
Niết-bàn đoi với bậc Thánh A-ra-hản đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbãna: mọi 
phiền-não Nỉết-bàn, nhưng ngủ-uấn vẫn còn tồn 
tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Vô-dư Niết-bàn (Anupãdỉsesanỉbbãna) là 
Nỉết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn 
Nỉết-bàn nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi không còn 
ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ là: 

- Vô-hỉện-tượng Niết-bàn (Anỉmỉttanỉbbãna) 
là Nỉết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường 
(anỉccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-tháỉ khố và 
trạng-tháỉ vô-ngã; do tín-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tấn- phảp-chủ, 
niệm-phảp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của giới, dẫn đến chứng ngộ 
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Nỉết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn: Nỉết- 
bàn không có hỉện-tượng các pháp hữu-vi. 

- Vô-ái Niết-bàn (Appanỉhỉtanỉbbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái khố (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trạng-thảỉ vô-thường và trạng-tháỉ 
vô-ngã; do năng lực định-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, nỉệm-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Nỉết-bàn gọi là vô-ái Nỉết-bàn (appanihỉta- 
nibbãna): Nỉết-bàn không có tham-áỉ nương nhờ. 

- Chân-không Nỉết-bàn (SuMatanibbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-ngã (anattã- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-tháỉ khô và trạng- 
thảỉ vô-thường; do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tín- 
phảp-chủ, tấn-phảp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Nỉết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn 
(suhhatanibbãna): Nỉết-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 
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Vì vậy, Niết-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo-tâm có đoỉ-tượng Nỉết-bàn siêu-tam-giới. Khi 
ấy, 4 Thánh-đạo-tâm họp đủ 8 chánh: chảnh-kiến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tỉnh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, đó 
là 8 tâm-sở cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 
4 Thánh-đạo-tâm đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khô-Thánh-đế đó là ngũ-uân chẩp-thủ là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngũ- 
uản chấp-thủ xong. 

- Nhân sinh khô-Thảnh-đế đó là tham-áỉ là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ dã diệt tận 
được mọi tham-áỉ xong không còn du: sót. 

- Diệt khố-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã chứng 
ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bảt-chảnh-đạo là pháp nên tiến 
hành, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tiến hành pháp- 
hành bát-chảnh-đạo họp đủ 8 chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp- 
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hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ- 
Thánh-đế. 

Tứ Thánh-đế là nền tảng, là cốt lõi chính yếu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có 
những đối-tượng thiền-tuệ như thân, hoặc thọ, 
hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc sẳc-pháp, hoặc 
danh-pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai 
đoạn cuối cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đế 

Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khỗ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, 

hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-gỉớỉ, là 
quả của nhân sinh khố-Thánh-đế. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-ái, là 
nhân dẫn dắt tải-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavỉkã). 

- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn, không 
thuộc về quả của một nhân nào, bởi vì Niết-bàn 
là pháp vô-vỉ (asankhatadhamma), là pháp hoàn 
toàn không do một nhân duyên nào cấu tạo, 
Niết-bàn là đối-tượng siêu-tam-giới của 4 
Thánh-đạo-tãm, 4 Thảnh-quả-tâm. 
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- Pháp-hành dẫn đến diệt khồ-Thánh-đế đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Nỉết-bàn, diệt khô-Thảnh-đế. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân 
đạt đến Nỉết-bàn (diệt khô-Thánh-đế), không 
phải là nhân sinh Nỉết-bàn, và diệt khô-Thánh- 
đế (Niết-bàn) củng không phải là quả của phảp- 
hành bảt-chánh-đạo dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, 
mà chỉ là đoi-tượng sỉêu-tam-gỉớỉ của pháp- 
hành bát-chảnh-đạo họp đủ 8 chánh (chảnh- 
kỉến, chảnh-tư-duy, chảnh-ngữ, chánh-nghỉệp, 
chảnh-mạng, chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, chảnh- 
định đồng sinh với 4 Thảnh-đạo-tảm) dẫn đến 
diệt khố-Thánh-đế mà thôi. 

Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bảt-chảnh- 
đạo là pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thảnh-đế 
(Nỉết-bàn). 

- Kinh-đô ví như Niết-bàn là pháp diệt khố- 
Thánh-để. 

Con đường dẫn đến kinh-đô chứ không phải 
là nhân sinh kỉnh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bảt-chảnh-đạo dẫn 
đến diệt khố-Thánh-đế (Niết-bàn) không phải 
nhân sinh Nỉết-bàn (diệt khố-Thánh-đế). 

Niết-bàn siêu-tam-giới chỉ là đổỉ-tượng của 
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pháp-hành bát-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm mà thôi. 

Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimãpatipadã) 

Pháp-hành trung-đạo (Majjhimãpatỉpadã) là 
pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta (1> : 
Kỉnh Chuyến-phảp-luân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khuu: 
Ngài Đạỉ-Trưỏmg-lão Kondanha, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddỉya, Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãma, Ngài Trưởng-lẫo Assạịi 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi Isỉpatana, gần 
kinh-thành Bãranasĩ. 

Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo họp đủ 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-tư-dưy, chánh-ngữ, chánh-nghỉệp, chảnh- 
mạng, ch ảnh-tinh-tấn, chảnh-niệm, chảnh-định. ” 

Tuy nhiên, 8 chánh này gọi là pháp-hành bát- 
chánh-đạo có chánh-kỉến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chảnh-nghỉệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 


1 Sam., MahavaggapaỊi, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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chánh-niệm, chánh-định, đó là 8 tâm-sở (cetasika) 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có đổỉ-tượng Nỉết-bàn siêu-tam-giớỉ. 

Thật ra, trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
ấy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

1- Trỉ-tuệ tâm-sở gọi là chảnh-kiến. 

2- Hướng-tãm tâm-sở gọi là chánh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chánh-ngữ. 

4- Chảnh-nghiệp tâm-sở gọi là chảnh-nghiệp. 

5- Chánh-mạng tâm-sở gọi là chảnh-mạng. 

6- Tỉnh-tấn tâm-sở gọi là chánh-tỉnh-tẩn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chánh-nỉệm. 

8- Nhẩt-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có đổỉ-tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chánh-đạo họp đủ 8 chảnh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đoi-tượng 
Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 

8 chánh này không phải là pháp-hành bắt đầu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành đang 
thực-hành, mà sự thật là pháp-hành đã thực- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phận sự 
tứ Thảnh-đế, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
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hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
giáo (pativedhasãsana) là kết quả của pháp-hành 
Phật-gỉáo (patipattỉsãsana). 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành bát-cliánh-đạo họp đủ 8 chánh ở giai 
đoạn cuối. 

Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 

* Giai đoạn đầu thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hành 
chánh-niệm: nỉệm-thân, nỉệm-thọ, nỉệm-tâm, nỉệm- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Thật vậy, trong kỉnh Rahogatasutta (1> Ngài 
Truởng-lão Anuruddha từng tu duy rằng: 

“Hành-gỉả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ thì hành-gỉả ấy là người chán 
nản thực-hành phảp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thê dẫn đến sự giải thoát kho tử sinh 
luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Hành-gỉả nào tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ thì hành-gỉả ẩy là người có tỉnh-tấn 
thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên có 
khả năng dẫn đến sự giải thoát khố tử sinh luân- 
hồỉ trong tam-gỉớỉ. ” 

Nhu vậy, thực-hành chánh-niệm là 1 chánh 


1 Samyuttanikaya, bộ MahavaggapaỊi, kinh Rahogatasutta. 
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trong pháp-hành bát-chánh-đạo đó là thực-hành 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ là nhân bắt đầu dẫn đến 
quả cuối cùng là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kỉến, chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chảnh- 
nghỉệp, chảnh-mạng, chánh-tỉnh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định, đó là 8 tâm-sở đồng sinh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đoỉ- 
tượng Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Trong Chú-giải kỉnh Mahãsatỉpatthãnasutta- 
vannanã giảng giải rằng: 

“Pubbabhãgasatỉpatthãnamaggo ” tứ-niệm-xứ 
là phần đầu của bảt-chảnh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng về 3 pháp-hành (patỉpadã): 

1- Ẵgãỉhã paịipadã: Pháp-hành hưởng lạc thú 
trong ngũ-dục là cực đoan. 

2- Nỉjjhãmãpatỉpadã: Phảp-hành tự ép xác 
hành khô hạnh là cực đoan. 

3- Majjhimãpatipadã: Phảp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về phảp-hành trung- 
đạo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
thế nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, tỳ-khưu: 
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1- Là hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chảnh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc 
trực giác thay rõ, biết rõ thân trong phần thân 
nỉệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uấn chẩp-thủ này. 

2- Là hành-gỉả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chánh-nỉệm trực nhận, có trí-tuệ tỉnh-gỉác trực 
giác thay rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ niệm- 
xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt săn-tâm 
không hài lòng trong ngũ-uấn chấp-thủ này. 

3- Là hành-gỉả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác thay rõ, biết rõ tâm trong phần tâm 
niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uân chấp-thủ này. 

4- Là hành-gỉả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-nỉệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc 
trực giác thay rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và 
diệt săn-tâm không hài lòng trong ngũ-uân 
chấp-thủ này,...” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ và đến 
phần cuối của pháp-hành trung-đạo là đạt đến 
pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh đó là 
8 tâm-sở đồng sinh với 4 Thảnh-đạo-tâm, 4 Thánh 
quả-tâm có đoi-tưọng Nỉết-bàn sỉêu-tam-giớỉ. 
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Pháp-hành tứ-niệm-xứ vói pháp-hành thiền-tuệ 

* Thân, thọ, tâm, pháp là đối-tượng của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Phần thân nỉệm-xứ có 14 đổỉ-tượng thuộc 
về sắc-pháp. 

- Phần thọ nỉệm-xứ có 1 đổỉ-tượng chia ra 
làm 9 loại thọ thuộc về danh-pháp. 

- Phần tâm niệm-xứ có 1 đổỉ-tượng chia ra 
làm 16 loại tâm thuộc về danh-pháp. 

- Phần pháp niệm-xứ có 5 đoi-tượng thuộc 
về sắc-pháp và danh-pháp. 

Nhu vậy, tứ-nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tuợng 
sắc-pháp, danh-pháp (1) thuộc về chân-nghĩa- 
phảp (paramatthadhamma). 

* sắc-pháp, danh-pháp trong tứ-niệm-xứ là 
đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Nhu vậy, pháp-hành tứ-niệm-xứ với pháp- 
hành thiền-tuệ chỉ có khác nhau về danh từ gọi, 
còn về đối-tượng là hoàn toàn giống nhau. Cho 
nên, thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ với thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ đều dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn giống nhau. 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, phần pháp-hành tứ-niệm-xứ, cùng soạn giả. 
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Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu của phảp-hành trung-đạo. 

- Giai đoạn cuối của phảp-hành trung-đạo. 

1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác nào đã từng thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ được tích lũy trong tâm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam giới. 

Kiếp hiện-tại vị Bồ-tát Thanh-vãn-gỉác ẩy là 
hành-giả có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm 
nền tảng, làm noi nưong nhờ, thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), có khả năng dẫn đến phát 
sinh trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpapariccheda- 
hãna: trí-tuệ thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-phảp hỉện-tạỉ ấy, moi danh- 
pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ ẩy đều là pháp-vô-ngã 
(anattã) không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sỉnh nào, v.v... mà chỉ là sẳc-pháp ấy, 
danh-pháp tam-giới ẩy mà thôi, thuộc về chân- 
nghĩa-phảp. Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
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khả năng dẫn đến phát sinh các trí-tuệ-thiền-tuệ 
theo tuần tự đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là 
gotrabhunãna: trí-tuệ-thiền-tuệ có đoi-tượng 
Nỉết-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự chuyến 
dòng từ hạng thiện-trí phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 

Từ trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉccheda- 
nãna đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
nãna thuộc về trí-tuệ-thỉền-tuệ tam-gỉớỉ, nên vẫn 
còn ở giai đoạn đầu của phảp-hành trung-đạo. 

2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo 

Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ có khả năng 
dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giớỉ 
thứ 14 gọi là Maggaũãna: Thảnh-đạo-tuệ trong 
Thánh-đạo-tâm và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉớỉ thứ 15 gọi là Phalanãna: Thánh-quả-tuệ 
trong Thánh-quả-tâm thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ- 
tâm có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Trong 4 Thảnh-đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm 
có bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kỉến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghỉệp, chảnh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
cùng có đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 

Ban đầu hành-giả thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhỉmãpatỉpadã) đó là thực-hành pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tượng niệm-xứ (1) 
mà mỗi đoi-tượng nỉệm-xứ đều dẫn đến diệt tham- 
tâm hài lòng (abhijjhã) và diệt sân-tâm không hài 
lòng (domanassa) trong ngũ-uấn chấp-thủ; đều 
có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái chung: 
trạng-thảỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã; có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, trong 21 đoỉ-tượng niệm-xứ này, 
mỗi đổỉ-tượng niệm-xứ, mỗi đoi-tượng sắc-phảp, 
mỗi đoi-tượng danh-phảp đều thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), có thật-tánh rõ 
ràng làm đoi-tượng nỉệm-xứ hoặc đối-tượng thiền- 
tuệ; đều có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái 
chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, 
trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới cả thảy; đều có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn du 
sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


1 Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ không nên 
coi trọng đối-tượng này, coi khinh đối-tượng 
kia, bởi vì đối-tượng nào cũng đều có khả năng 
giống nhau, không hon không kém. 

Khi hành-giả thực-hành phảp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ có đổỉ-tượng thăn 
hoặc đổỉ-tượng thọ hoặc đổỉ-tượng tâm hoặc 
đốỉ-tượng pháp hoặc đổi-tượng sắc-pháp hoặc 
đổi-tượng danh-pháp tam-giới, đối-tuợng nào 
cũng đều diệt tham-tâm hài lòng (abhijjhã) và 
diệt sân-tâm không hài lòng (domanassa), đồng 
thời diệt si-tâm không nuong nhờ trong đối- 
tuợng ấy. Hành-giả thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo với đạỉ-thiện-tâm trong sạch 
trung dung trong mỗi đối-tuợng, không thiên về 
đối-tuợng nào cả, nghĩa là không coi trọng đối- 
tuợng này, không coi khinh đối-tuợng kia. Bởi 
vì mỗi đối-tuợng thân, thọ, tâm, pháp, sẳc-pháp, 
danh-phảp thuộc về chăn-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma), có thật-tánh rõ ràng; đều có sự 
sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái chung: trạng- 
thải vô-thường, trạng-thảỉ khô, trạng-tháỉ vô- 
ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới 
giống nhau; đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cả thảy. 
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* Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm- 
xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, nếu coi trọng đối- 
tượng này, coi khỉnh đổỉ-tượng kia, thì không 
thế diệt được tham-tâm hài lòng với đổi-tượng 
này, và không thể diệt được sân-tâm không hài 
lòng với đoỉ-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ với đối- 
tượng tứ oai-nghi, là 1 trong 14 đối-tượng trong 
phần thân nỉệm-xứ (1> . 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-nỉệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngồi, toàn dáng ngồi gọi là 
sắc ngòi (sắc-pháp) và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực 
giác nơi sắc ngòi (cho là ta ngồi), nên tham-tăm 
hài lòng nương nhờ nơi đoi-tượng sắc ngoi. Neu 
khi phóng-tâm (danh-pháp) phát sinh, thì 
buông bỏ đổỉ-tượng sắc ngồi, nên sân-tâm phát 
sinh không hài lòng nơi đoi-tượng phóng-tâm. 

Như vậy, hành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc không đúng pháp- 
hành thiền-tuệ, bởi vì không diệt được tham- 
tâm hài lòng nơi đoỉ-tượng sắc ngồi, và không 
diệt được sân-tâm không hài lòng nơi đối-tượng 
phóng-tâm. 


1 Tìm hiểu rõ trong quyển Thục-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: 
Đối-Tuợng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giả. 
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Hành-giả thực-hành sai pháp-hành trung-đạo, 
bởi vì hành-giả coi trọng đổỉ-tượng sắc ngồi (sắc- 
phảp), làm nơi nương nhờ cho tham-tâm phát 
sinh, và coi khỉnh đổỉ-tượng phóng-tãm (danh- 
pháp), làm nơi nương nhờ cho sân-tâm phát sinh. 

Cho nên, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
không đúng pháp-hành trung-đạo, nên trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ tam-gỉớỉ không phát sinh, không dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả nào và Niết-bàn được. 

* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành phảp-hành tứ-nỉệm- 
xứ hoặc phảp-hành thỉền-tuệ, không coi trọng 
đoỉ-tượng này, cũng không coi khỉnh đoỉ-tượng 
kia, nên diệt được tham-tâm không nương nhờ 
nơi đối-tượng này, cũng diệt được sân-tâm 
không nương nhờ noi đối-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành phảp-hành tứ-nỉệm- 
xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ với đối-tượng tứ 
oai-nghi là 1 trong 14 đối-tượng trong phần 
thân nỉệm-xứ. 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-nỉệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngồi, toàn dáng ngồi gọi 
là sắc ngồi (không phải ta ngồi), và có trỉ-tuệ 
tỉnh-gỉảc trực giác nơi sắc ngòi thuộc về sắc- 
pháp. Khi ấy, dù phóng-tâm phát sinh, đổi- 
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tượng phóng-tâm thuộc về danh-pháp, hành-giả 
vẫn có chánh-nỉệm trực nhận nơi phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp (không phải ta phóng tâm) 
và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác nơi phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp ấy. Khi không còn phóng 
tâm, hành-giả trở lại thực-hành đối-tượng sắc 
ngồi thuộc về sắc-pháp nhu truớc. 

Nhu vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ hoặc phảp-hành thỉền-tuệ với đoi-tượng 
tứ oai-nghi trong oaỉ-nghỉ ngồi, diệt đuợc tham- 
tâm hài lòng không nuơng nhờ nơi đổi-tượng 
sắc ngồi (sẳc-pháp) và cũng diệt đuợc sân-tâm 
không hài lòng không nuơng nhờ nơi đổi-tượng 
phóng-tãm (danh-pháp), bởi vì hành-giả không 
coi trọng đoỉ-tượng sắc ngồi, cũng không coi 
khỉnh đoỉ-tượngphóng-tâm. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo, nghĩa là đúng theo pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc đủng theo pháp-hành thỉền-tuệ. 

Giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam- 
gỉới theo tuần tự phát sinh thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ, thấy rõ 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-phảp 
tam-gỉớỉ, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-thảỉ 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thỉền-tuệ có chảnh-nỉệm và trỉ- 
tuệ tỉnh-gỉác biết rõ nơi đốỉ-tượng sắc-pháp như 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm ... hoặc đối- 
tượng danh-pháp như nhãn-thức-tâm thấy đối- 
tượng sắc, nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh, 
tỷ-thức-tâm ngửi đối-tượng hương, ... ỷ-thức- 
tâm biết đối-tượng pháp, v.v... Dù cho đối- 
tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp nào, danh-phảp nào 
thay đổi tùy theo nhân-duyên, nhưng mà chánh- 
nỉệm và trỉ-tuệ tỉnh-gỉác vẫn biết rõ đốỉ-tượng 
thiền-tuệ sắc-phảp ấy, danh-pháp ấy. 

* Hay một cách khác, khi đang ngồi, hành-giả 
có chánh-niệm trực nhận nơi toàn tư thế ngòi, 
toàn dáng ngồi gọi là sắc ngồi (không phải là ta 
ngồi) thuộc về sắc-pháp và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác nơi sắc ngồi thuộc về sắc-pháp. Khi thất 
niệm quên mình, phóng-tâm phát sinh, khiến hành- 
giả buông bỏ đoi-tượng sắc ngồi, nếu khi biết được 
như vậy, thì hành-giả liền trở lại có chánh-niệm 
trực nhận nơi toàn tư thế ngồi, toàn dáng ngồi 
gọi là sắc ngồi (không phải là ta ngồi) thuộc về 
sắc-pháp và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉảc trực giác nơi 
sắc ngồi thuộc về sắc-pháp ẩy trở lại như trước. 

Neu khi hành-giả có chánh-nỉệm và trí-tuệ 
tỉnh-gỉác, có sự tinh-tấn liên tục thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ 
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CÓ đổi-tượng tứ-nỉệm-xứ hoặc đổỉ-tượng thiền- 
tuệ thì phóng-tâm không có cơ hội phát sinh. 

Giai đoạn ban đầu, thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, hành-giả không coi trọng 
đổỉ-tượng sắc-pháp, danh-phảp tam-giới này, và 
cũng không coi khỉnh đoi-tượng sẳc-phảp, danh- 
pháp tam-gỉới kia, có đạỉ-thỉện-tâm trung dung 
trong mỗi đoỉ-tượng sẳc-phảp, mỗi đoi-tượng 
danh-pháp tam-gỉớỉ; nên diệt được tham-tâm 
không nương nhờ nơi đoi-tượng sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ này, và cũng diệt được sân-tâm 
không nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ kia; nên hành-giả thực-hành đúng theo 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiền-tuệ được tiến hành thuận lợi. 

Thật ra, đối-tưọTig tứ-nỉệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
pháp gồm có 27 đối-tượng chỉ tiết hoặc đoi-tượng 
thiền-tuệ gồm có tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
phảp tam-giới đều có thật-tánh rõ ràng; đều có 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp; đều có 3 trạng-thái chung: trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; đều có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ảỉ, mọi phỉền-não không còn 
dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 
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Cho nên, hành-giả muốn thực-hành phảp- 
hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, 
trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi hiểu biết rõ 
về trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế và trỉ-tuệ- 
hành phận sự trong mỗi Thảnh-đế. 

Khi đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thỉền-tuệ, hành-giả cần phải có 
yonỉsomanasỉkãra: trỉ-tuệ hỉêu biết trong tâm 
đủng theo 4 trạng-thải của tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-gỉớỉ, làm nhân-duyên phát 
sinh chánh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác hồ trợ cho 
hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành thỉền-tuệ 
được tiến hành thuận lợi. 

Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 

tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác phát sinh cũng do 
nhân-duyên. 

Vậy, do nhân-duyên nào đề cho chảnh-nỉệm, 
trỉ-tuệ tỉnh-giác phát sinh? 

Trong bài kinh Avijjãsutta (1> Đức-Phật thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

“Thường được gần gũi thân cận vói bậc thỉện- 
trỉ, mới lẳng nghe chánh-pháp được đầy đủ. 


1 Anguttaranikaya, phần Dasakanipata, Kinh AvijjasuttapaỊi. 
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- CÓ lắng nghe chánh-pháp được đầy đủ, mới 
có đức-tỉn được đầy đủ. 

- Có đức-tỉn được đầy đủ, mới có yonỉso- 

manasikãra được đầy đủ. 

- Có yonỉsomanasikãra được đầy đủ, mới có 
chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác được đầy đủ. 

- Có chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác được đầy 
đủ, mới giữ gìn cân trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đầy đủ. 

- Có giữ gìn cấn trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đầy đủ, mới có thân hành thiện, khấu hành 
thiện, ỷ hành thiện được đầy đủ. 

- Có thân hành thiện, khâu hành thiện, ỷ 
hành thiện được đầy đủ, mới có tứ-nỉệm-xứ 
được đầy đủ. 

- Có tứ-niệm-xứ được đầy đủ, mới có thất- 
gỉác-chỉ được đầy đủ. 

- Có thất-giảc-chi được đầy đủ, mới có trí- 
minh (vỉjjã) Thảnh-đạo-tuệ và gỉải-thoát (vimutti) 
Thánh-quả-tuệ được đầy đủ. ” 

Qua đoạn kinh trên “có yonisomanasikãra 
được đầy đủ, mới có chánh-nỉệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác được đầy đủ ”. 

Vậy, yonisomanasikãra là pháp như thế nào? 

Ý nghĩa yonisomanasikãra 

Yonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kãra 
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- Yonỉso: với trỉ-tuệ 

- manasỉ: trong tâm 

- kãra: sự hỉêu biết 

Yonỉsomanasỉkãra: Sự hỉêu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ hỉêu biết đúng với 4 trạng-thải của tất 
cả sắc-pháp, danh-pháp tam-giới như sau: 

- sắc-phảp, danh-phảp tam-gỉớỉ có trạng-thảỉ 
vô-thường (anỉcca) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là 
vô-thường (anỉcca). 

- sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ có trạng-thảỉ 
khố (dukkha) thì trỉ-tuệ hỉêu biết đúng là khố 
(dukkha). 

- sắc-phảp, danh-phảp tam-gỉớỉ có trạng-tháỉ 
vô-ngã (anattã) thì trỉ-tuệ hỉêu biết đúng là vô- 
ngã (anattã). 

- sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ có trạng-tháỉ 
bất-tịnh (asubha) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là 
bất-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra: Sự hỉêu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ hỉêu biết đúng 4 trạng-tháỉ: trạng- 
thảỉ vô-thường, trạng-thảỉ khô, trạng-tháỉ vô- 
ngã, trạng-thảỉ bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới làm nhân-duyên phát 
sinh chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ chính 
cho hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ; dẫn đến chứng ngộ 



272 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tính chất đặc biệt của Yonisomanasikãra 

* Yonisomanasikãra là 1 trong 4 chi-pháp để 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưn, như trong bài 
kinh Sotãpattỉyahgasutta (I> Đức Phật dạy 4 chi- 
pháp để trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 

1- Sappurỉsasamseva: Sự gần gũi thân cận 
với bậc thỉện-trỉ trong Phật-gỉáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thỉện-trỉ. 

3- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiếu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-tháỉ: trạng- 
tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-thảỉ vô- 
ngã, trạng-tháỉ bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. 

4- Dhammãnudhammapatỉpattỉ: Thực-hành 
phảp-hành thỉền-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
sỉêu-tam-gỉớỉ-phảp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niểt-bàn. 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo phảp-hành lứ- 

1 Samyuttanikãya, MahãvaggapãỊi, Kinh Sotãpattiyangasutta. 
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nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, đế dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- 
kỉến và hoàỉ-nghỉ không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 

(majjhimãpatỉpadã) diệt tham-tâm trong đối- 
tượng sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ và diệt sân- 
tâm trong đoỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giớỉ; bởi vì nhờ yonỉsomanasikãra nên ngăn chặn 
được tham-tâm và sân-tâm không nưong nhờ nơi 
mọi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành-thiền-tuệ với đối- 
tượng tứ-oai-nghi (oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghỉ dứng, 
oai-nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm). Trong đoi-tượng 
oaỉ-nghi ngồi, có chánh-niệm trực nhận môi tư 
thế ngồi, dáng ngồi ẩy, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi 
ấy là sắc ngồi (không phải ta ngồi), nên tham- 
tăm không nương nhờ nơi sắc ngồi mà phát 
sinh, dù có phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, 
nhưng sân-tâm vẫn không nương nhờ nơi phóng 
tâm mà phát sinh. Đó là do nhờ yonisonasikãra 
sự hỉêu biết trong tâm với trỉ-tuệ hiếu biết sắc 
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ngồi thuộc về sắc-pháp có trạng-tháỉ vô-ngã, 
nên tham-tâm không phát sinh, dù có phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thảỉ vô- 
ngã, nên sân-tâm vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oaỉ-nghỉ ngồi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khố, sắc ngồi khố (không phải ta 
khô), nên sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đổi oai-nghỉ ngồi cũ 
sang oaỉ-nghi đi mới là sắc đi, để làm giảm bớt 
thọ khố của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
oai-nghi đi mới cho bớt khổ, tham-tâm hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yonisomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với trí-tuệ hiếu biết 
đúng 4 trạng-tháỉ: trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
tháỉ kho, trạng-tháỉ vô-ngã, trạng-tháỉ bất-tịnh 
của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp tam-gỉới. 
Cho nên, dù có thay đối đổi-tượng oaỉ-nghỉ nào, 
vẫn có chảnh-niệm trực nhận nơi đoi-tượng oai- 
nghỉ ẩy, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực giác đổi-tượng 
oaỉ-nghỉ hỉện-tạỉ ẩy một cách tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikãra: sự hỉêu biết 
trong tâm với trỉ-tuệ hiếu biết đúng 4 trạng-tháỉ: 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thảỉ khô, trạng-thảỉ 
vô-ngã, trạng-tháỉ bất-tịnh của tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-phảp tam-gỉới hỗ trợ cho hành- 
giả thực-hành đúng theo phảp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đủng theo pháp-hành thỉền-tuệ, đúng theo 
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pháp-hành ừung-đạo, dỉệt-từng-thòi được tham- 
tâm và sân-tâm trong mỗi đối-tượng sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại ấy. 

Tuy nhiên, yonisomanasikãra còn là pháp hỗ 
trợ cho mọi thiện-pháp, kể từ dục-gỉới thiện- 
pháp, sắc-giới thỉện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
phảp cho đến sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonỉsomanasikãra là ayonỉso- 
manasỉkãra 

* Ayonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Ayonỉso + manasỉ + kãra 

- Ayonỉso: do sỉ-mê 

- manasỉ: trong tâm 

- kãra: sự hiêu biết 

Ayonỉsomanasỉkãra: Sự hỉêu biết trong tâm 
với sỉ-mê biết sai lầm trong 4 trạng-thảỉ của tất cả 
mọi sẳc-phảp, mọi danh-phảp tam-giới như sau: 

- sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ có trạng- 
tháỉ vô-thường (anỉcca) do si-mê biết sai lầm 
cho là thường (nỉcca). 

- sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới có trạng- 
tháỉ khố (dukkha) do si-mê biết sai lầm cho là 
lạc (sukha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ có trạng-thảỉ 
vô-ngã (anattã) do sỉ-mê biết sai lầm cho là ngã 
(attã). 
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- sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ có trạng-tháỉ 
bất-tịnh (asubha) do sỉ-mê biết sai lầm cho là 
tịnh (subha). 

Ayonỉsomanasỉkãra: Sự hiêu biết trong tâm 
với sỉ-mê biết sai lầm trong 4 trạng-tháỉ của tất 
cả mọi sắc-phảp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ cho là 

thường, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên phát sinh 
pháp-đảo-điên (vipallãsa). 

Pháp-đảo-điên (Vippallãsa) có 3 loại: 

1- Tưởng-đảo-điên (Sahhãvỉpallãsa): Tưởng 
sai lầm noi mọi sắc-phảp, mọi danh-pháp tam- 
gỉới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Tâm-đảo-điên (Cittavỉpallãsa): Tâm biết 
sai lầm nơi mọi sắc-phảp, mọi danh-phảp tam- 
giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

3- Tà-kiến-đảo-điên (DỉtỊhivipallãsa): Tà- 
kiến thấy sai lầm nơi mọi sẳc-phảp, mọi danh- 
pháp tam-gỉớỉ cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, 3 pháp-đảo-điên nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-đảo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi tham-áỉ, 
mọi phỉền-não, mọi ác-pháp tùy theo đối-tượng, 
làm che phủ thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giói, nên chỉ có yonisomanasikãra: 
sự hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ hiếu biết đúng 
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4 trạng-tháỉ: trạng-thảỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-tháỉ vô-ngã, trạng-thảỉ bất-tịnh của tất 
cả mọi sẳc-phảp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ, mới 
ngăn chặn được 12 pháp-đảo-đỉên ấy mà thôi. 

Đức-Phật dạy về tính chất ayonisomanasi- 
kãra và yonisomanasikãra trong Chi-bộ-kinh, 
phần 1 chi-pháp như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt như ayonisomanasikãra. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ người nào có ayoniso- 
manasỉkãra làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp dã phát 
sinh roi bị diệt. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt nhưyonỉsomanasikãra. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào có yonỉso- 
manasỉkãra làm nhân-duyên cho thỉện-pháp 
chưa phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp dã 
phát sinh rồi bị diệt. 

Vì vậy, yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ cho 
mọi thiện-pháp từ dục-gỉớỉ thỉện-pháp, sẳc-gỉớỉ 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-phảp cho đến siêu- 
tam-giới thỉện-pháp được phát triên. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ (Vipassananana) 

Vị Bồ-tảt Thanh-văn-giảc nào đã từng thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
trong thời quá-khứ được tích lũy đầy đủ ở trong 
tăm từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm noi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp hành thỉền-tuệ có 1 trong 
21 đổỉ-tượng tứ-nỉệm-xứ hoặc có đối-tượng 
thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ nào, có 
yonisomanasikãra hỗ trợ thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo; có chánh-niệm trực nhận 
đoỉ-tượng sẳc-pháp hỉện-tạỉ ẩy hoặc danh-pháp 
tam-gỉớỉ hiện-tạỉ ẩy; có trỉ-tuệ tình-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp 
hỉện-tạỉ ẩy hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ 
ấy; dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thỉền-tuệ theo tuần 
tự trải qua 16 loại trí-tuệ-thiền-tuệ từ trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ tam-gỉớỉ cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu- 
tam-gỉớỉ như sau: 

Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 

1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmarũpaparicchedanãna 

Hành-giả ấy thực-hành đúng theo phảp-hành 
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tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có đổỉ- 
tượng thỉền-tuệ sắc-phảp nào, danh-pháp tam- 
giới nào đúng theo phảp-hành trung-đạo, có khả 
năng dẫn đến phát sinh trí-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmarũpaparicchedahãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ thật-tánh của moi sẳc-pháp 
hỉện-tạỉ, mỗi danh-pháp tam-gỉới hỉện-tạỉ đều là 
pháp-vô-ngã (anattã) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sỉnh nào, không phải vật này, 
vật kia, v.v... đều chỉ là sắc-pháp, danh-pháp 
đúng theo chăn-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) mà thôi. 

Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đối-tượng thiền-tuệ 
sẳc-phảp hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tại, mà 
còn thấy rõ, biết rõ chủ-thể (tâm biết đổi-tượng) 
cũng là danh-pháp mà thôi. 

Vậy, trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉccheda- 
nãna này thấy rõ, biết rõ thật-tánh của đối- 
tượng thỉền-tuệ và chủ-thế (tâm biết đoi- 
tượng), liên quan với nhau chỉ là sẳc-pháp và 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã) mà thôi. 

Truớc kia, thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
phảp bị màn vô-minh (avijjã) che phủ, nên 
không thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, lại còn tà-kiến theo chấp ngã 
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(attãnudỉtthi) thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp, 
nơi danh-pháp cho là ta (ngã), người, người 
nam, người nữ, chúng-sỉnh, v.v ... 

Bây giờ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ là sắc-pháp hiện-tại 
hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, trỉ-tuệ thứ 
nhất nãmarũpaparỉcchedanãna phát sinh thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ đúng theo chân- 
nghĩa-phảp (paramatthadhamma) là: 

- sẳc-pháp chỉ là sẳc-phảp. 

- Danh-phảp chỉ là danh-phảp. 

- sẳc-pháp là một, danh-pháp là một. 

Khi trỉ-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ đoi- 
tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp nào, danh-pháp tam- 
giới nào thì cũng biết đến chủ-thể tâm biết đối- 
tượng sắc-pháp ẩy, danh-pháp tam-gỉớỉ ấy, chỉ 
là danh-pháp mà thôi (không phải ta biết), 
bởi vì đối-tượng thỉền-tuệ với chủ-thế (tâm biết 
đoi-tượng ấy) liên quan với nhau. 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anattã), không phải ngã (ta), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sỉnh nào cả, 
... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. Khi 
ấy, trỉ-tuệ dỉệt-từng-thờỉ (tadahgappahãna) 
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được tà-kiến theo chấp ngã (attãnuditthi) hoặc 
tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uân (sakkãyaditthi) 
trong đối-tượng lẫn chủ-thể, nên gọi là chánh- 
kiến thiền-tuệ (vỉpassanãsammãdỉtthỉ), đạt đến 
pháp-thanh-tịnh thứ 3 (1> gọi là ditthivisuddhỉ: 
chảnh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhất của phảp-hành thỉền-tuệ. 

Ví dụ: Trước kia, ông A đi trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
ngoằn ngoèo giống như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoằn 
ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa “con rắn độc ” ấy mà đi. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi dây, 
không phải là con rắn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoằn ngoèo ấy. Ông 
A rọi đèn chiếu sáng đến sợi dây ngoằn ngoèo 
ấy, tận mắt thấy rõ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi dây ngoằn ngoéo 
mà thôi, không phải con rắn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 


1 Bộ Visuddhimagga, Pháp-thanh-tịnh có 7 pháp. 
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- Sợi dây ám chỉ đến sẳc-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lầm nơi sợi dây cho là con 
rắn độc nghĩa là thay sai, tưởng lầm nơi sắc- 
pháp, nơi danh-pháp tam-gỉớỉ cho là ngã (ta), là 
người, là người nam, là người nữ, là chúng-sinh, 
là vật này, vật kia, v.v... 

Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rõ sợi dãy 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của đối- 
tượng thỉền-tuệ sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ 
và chủ-thế (tâm biết đổi-tượng thuộc về danh- 
pháp) liên quan với nhau đều là sắc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vô-ngã (anattã'), không phải ngã 
(attã), không phải người, không phải người nam, 
không phải người nữ, không phải chúng-sỉnh 
nào cả, ... 

Vai trò trí-tuệ thứ nhất 

Trong 16 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ của phảp-hành 
thiền-tuệ thì trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparic- 
chedanãna có vai trò tối u thiết yếu, làm nền 
tảng cho các trỉ-tuệ-thiền-tuệ tuần tự phát sinh. 
Bởi vì trỉ-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ 
thuộc về chãn-nghĩa-pháp, thấy rõ, biết rõ sự- 
thật chân-lỷ của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ 
đều là khố-đế (dukkhasacca). 
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Cho nên, hành-giả có được trí-tuệ thứ nhất 
nãmarũpaparỉcchedanãna này ví như gặp được 
vị Chân-sư thật sự đó là đổỉ-tượng sắc-phảp, 
danh-phảp. 

Từ nay, vị Chân-sư đoỉ-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ trực tiếp dẫn dắt phát sinh 
tuần tự 13 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới. 

* Đoỉ-tượng danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam- 
gỉớỉ dẫn dắt phát sinh 2 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ-tuệ thứ 
nhì nãmarũpapaccayapariggahahãna của pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 

2- Trí-tuệ thứ nhì 

Nãmarũpapaccayappariggahanãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉccheda- 
hãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên-sỉnh 
của mỗi sẳc-phảp, của mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Trí-tuệ thứ nhì này phát sinh do nưong nhờ 
trỉ-tuệ thứ nhất làm nền tảng, làm nhân-duyên: 
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- Trí-tuệ thứ nhất (Nãmarũpaparỉcchedanãna) 
thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ đủng theo 
chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma). 

- Trỉ-tuệ thứ nhì (Nãmarũpapaccayaparig- 
gahahãna) thấy rõ, biết rõ nhăn-duyên-sinh của 
mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp tam-giới. 

Trỉ-tuệ này thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ khác 
nhau, tùy theo quan điểm của mỗi hành-giả, song 
chắc chắn có kết quả giống nhau là diệt-từng- 
thời (tadahgappahãna) đuợc tâm hoàỉ-nghỉ về 
nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới bên trong của mình và bên ngoài 
mình, của nguời khác, chúng-sinh khác trong 
thời hiện-tại, thời quá-khứ và thời vị-lai. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi danh-phảp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên-sinh riêng biệt của danh-pháp tam-giới ấy 
nhu sau: 

1- Đổỉ-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sắc (mắt), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này thì nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 
thấy doỉ-tượng sắc ấy. 
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Theo bộ Vỉ-Dỉệu-Pháp Yeu-Nghĩa (1> , 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù). 

- Đổỉ-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sắc. 

- Ánh sảng đủ thay được. 

- Ngủ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đổi-tượng 
sắc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thấy đổỉ-tượng sắc ẩy 
(không có người nào thay đổỉ-tượng sắc ấy). 

2- Đoỉ-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sẳc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này 
thì nhĩ-thức-tăm phát sinh làm phận sự nghe 
đối-tưọmg thanh ấy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yeu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đối-tưọng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngủ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng 
thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-thức-tâm 


1 Bộ Abhidhammatthasaủgaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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phát sinh làm phận sự nghe đổỉ-tượng thanh 
(không có người nào nghe đoỉ-tượng thanh ấy). 

3- Đốỉ-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với tỷ- 
tịnh-sẳc (mũi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
tỷ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đổi- 
tượng hương. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yeu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

- Đốỉ-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ 
tịnh-sắc. 

- Chat gió đưa mùi hương đến lo mũi. 

- Ngủ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng 
hương ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì tỷ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đổi-tượng hương ẩy 
(không có người nào ngửi đổi-tưọTig hương). 

4- Đổỉ-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thỉệt-tịnh- 
sẳc (lười), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì thiệt- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đoi-tưọng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yeu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thiệt-tịnh-sẳc (lười) tốt (không bị bệnh). 

- Đoỉ-tưọng vị rõ ràng tiếp xúc vói thỉệt-tịnh-sẳc. 

- Chất nước miếng. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tưọng vị ấy. 



Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


287 


Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì thiệt-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nếm đoỉ-tượng vị ẩy. 
(không có người nào nếm đốỉ-tượng vi ấy). 

5- Đoỉ-tượngxúc (cứng, mềm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc với thân-tịnh-sẳc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này thì thân-thức-tâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đổỉ-tượng xúc. 

Theo bộ Vỉ-Dỉệu-Phảp-Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thân-tịnh-sẳc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đổi-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sẳc. 

- Chất đất cứng, mềm, nóng lạnh, ... 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thân-thức- 
tăm phát sinh làm phận sự xúc giác đổi-tượng 
xúc cứng, mềm, nóng, lạnh, ... ấy, (không có 
người nào xúc giác đổi-tượng xúc cứng, mềm ấy). 

6- Đối-tượng pháp (1) tiếp xúc với hadaya- 
vatthurũpa (sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức- 
tâm), khi ỷ-thức-tâm nào hội đủ nhân-duyên thì 
ỷ-thức-tâm ấy phát sinh làm phận sự biết đổỉ- 
tượng pháp ẩy. 


1 Đối-tượng pháp (dhammarammana) có 6 loại là 89 tâm, 52 
tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ỷ-thức- 
tâm (1) phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavatthurũpa: sắc-phảp là nơi sinh 
của ỷ-thức-tâm. 

- Đoi-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadava- 
vatthurũpa. 

- Ỹ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tưọmgpháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ỷ-thức-tâm nào 
thì ỷ-thức-tâm ấy phát sinh làm phận sự biết 
đoỉ-tượng pháp ấy (không có người nào biết đối- 
tượng pháp ấy). 

Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân-duyên nào 
thì danh-phảp tam-giớỉ ấy không phát sinh được. 

Cho nên, mọi danh-pháp tam-giới phát sinh do 
nhân-duyên của mỗi pháp, đều là pháp-vô-ngã 
(anattã). 

* sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 

Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp phát sinh 
do 4 nhân-duyên là: 


1 75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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1- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, có 25 loại nghiệp a> , trừ 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kammạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của mỗi chúng-sinh suốt 
môi sát-na-tâm (khcinacỉtta) kê từ khi tái-sinh. 

2- Cỉtta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp có 75 tâm (đó là 75 ỷ-thức-tâm đã trình 
bày ở trên). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cừtạịarũpa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sát-na-sỉnh 
(uppãdakkhana) của tâm kế từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau táỉ-sỉnh-tâm, v.v... 

3- Utu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-phảp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 

Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là utujarũpa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-trụ (thỉtỉkhana) của tâm kế 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 


1 25 loại nghiệp đó là 12 bất-thiện-nghiệp + 8 đại-thiện-nghiệp 
+ 5 sắc-giói thiện-nghiệp. 
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4- Ãhãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-phảp, đó là chất bổ trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là ãhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong sắc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 

sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ-oai-nghi là sẳc-pháp phát sinh do tâm 
(cỉttạịarũpa) có 32 tâm. (1) 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duỵên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “đi ”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi mỗi tư thế đi, 

mỗi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc đi” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cỉttajarũpa), (không có 
người đi). 


1 32 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-duy-tác- 
tâm + tiếu-sinh-tâm+ý-môn hướng-tâm+đặc biệt 2 thần-thông-tâm. 
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2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cỉttajarũpa), 
(không có người đứng). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngồi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhãn-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “ngồi ”. 

- Do tâm nghĩ ngòi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân 
phần dưới co theo mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi 
do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân ngồi” hoặc “sắc ngồi” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cỉttajarũpa), 
(không có người ngồi). 
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4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tăm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phăng theo 
mỗi tư thế nằm, mỗi dáng nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc nằm ” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cỉttajarũpa), 
(không có người nằm). 

Các oai-nghỉ phụ: quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở dĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngồi, nằm cũng không thể đi, đứng, ngồi, 
nằm nhu ý đuợc, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không đủ năng lực làm cho toàn thân cử 
dộng theo ỷ muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước nặng nề. 

Nhu vậy, mỗi sắc-pháp, mồi danh-pháp tam- 
giới phát sinh đều do nhân-duyên-sinh, nên mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, 
không do một ai có quyền năng tạo nên một sắc- 
pháp nào, một danh-pháp nào đuợc. 
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Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới, 
cho nên có khả năng diệt-từng-thờỉ (tadahgap- 
pahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc-phảp, mọi 
danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna làm nền tảng với paccakkhahãna: trí-tuệ 
trực-tiếp thay rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sẳc- 
pháp hiện-tạỉ, của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện- 
tại bên trong của mình (ajjhattã) như thế nào, và 
với anumãnanãna: trỉ-tuệ gián-tỉếp biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, của moi danh- 
pháp tam-gỉớỉ bên ngoài mình (bahiddhã), của 
người khác, chúng-sinh khác cũng như thế ấy. 

Hon nữa trí-tuệ thứ nhì này còn có khả năng 
biết rõ moi sắc-phảp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ 
trong hỉện-tạỉ phát sinh do nhân-duyên-sỉnh 
như thế nào thì moi sẳc-pháp, moi danh-pháp 
tam-giới trong quá-khứ, trong vị-lai cũng phát 
sinh do nhân-duyên-sinh như thế ấy. 

Cho nên, trỉ-tuệ thứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thòi (tadahgappahãna) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. 

Hoài-nghi có 16 điều 1 1 ’ như sau: 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Kankhavitaranavisuddhiniddesa. 
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1- Trong quá-khứ ta đã có hay không? 

2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quá-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thế nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thế nào, sinh đến 
đây như thế này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thòi vị-laỉ ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-ỉai ta sẽ là thế nào? 

5- Trong thời vị-laỉ ta sẽ là thế nào, sau kiếp này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thòi hiện-tại 

1- Trong thời hiện-tạỉ ta có hay không? 

2- Trong thời hỉện-tạỉ ta không có phải không? 

3- Trong thời hỉện-tạỉ ta là gì? 

4- Trong thời hỉện-tạỉ ta là thế nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khỉ ta chết, sẽ sinh ở cõỉ-gỉớỉ nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhì này phát sinh, nên diệt được 16 
điều hoài-nghi này. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thứ nhì phát sinh thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của moi sẳc-phảp, của 
moi danh-pháp tam-gỉớỉ bằng nhiều đối-tượng 
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khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả 
giống nhau là trí-tuệ thứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadahgappahãna) được tâm hoài- 
nghi về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của 
mỗi danh-pháp tam-giới; hoặc thoát ly khỏi sự 
hoài-nghi về nhân-duyên-sinh của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới trong thời hiện-tại, thời 
quá-khứ, thời vị-lai nữa. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
pariggahanãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kahkhãvitaranavisuddhi: trỉ-tuệ-thoát- 
ỉy hoàỉ-nghỉ thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tịnh 
thứ nhì của phảp-hành thỉền-tuệ, nên diệt-từng- 
thòi được tăm hoài-nghi về nhăn-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 
Trỉ-tuệ thứ nhì này chưa có khả năng diệt tận 
được (samucchedappahãna) tâm hoàỉ-nghỉ. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
hãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kahkhãvitaranavisuddhỉ: trí-tuệ thoảt-ly hoàỉ- 
nghỉ thanh-tịnh, cũng gọi là dhammatthitỉũãna: 
trí-tuệ thấy rõ vững chắc thật-tánh-pháp do 
nhãn-duyên-sỉnh, hoặc gọi là yathãbhũtanãụa: 
trỉ-tuệ thay rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ 
đúng theo sự thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoặc gọi là sammãdassana: chánh- 
kiến thấy đúng theo chánh-pháp. 
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* Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna 
và trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna thuộc về nãtapariũnã: trí-tuệ có khả năng 
thay rõ, biết rõ trạng-tháỉ riêng của mỗi sẳc- 
pháp, của mỗi danh-phảp tam-gỉới. 

Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng làm phát 
sinh 2 loại trí-tuệ theo tuần tự nhu sau: 

* Khi trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉccheda- 
hãna: trỉ-tuệ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
moi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đều là pháp- 
vô-ngã, không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sỉnh nào cả, ... nên có chánh-kiến thiền-tuệ 
(vỉpassanãsammãdỉtthỉ), đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là ditthivỉsuddhỉ: chánh-kiến-thanh-tịnh, 
cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của phảp-hành 
thỉền-tuệ dỉệt-từng-thời được (tadahgappahãna) 
tà-kỉến (chưa diệt tận được tà-kỉến). 

* Trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
hãna: trỉ-tuệ thay rõ nhân-duyên-sỉnh của mỗi 
sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ bên trong 
của mình (ajjhattã) với paccakkhahãna như thế 
nào; và với anumãnanãụa: trỉ-tuệ gián-tiếp biết 
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rõ nhân-duyên-sỉnh của mỗi sắc-phảp, của mỗi 
danh-pháp tam-gỉớỉ bên ngoài mình (bahỉddhã) 
của người khác, của chúng-sỉnh khác, thậm chỉ tất 
cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới thời 
hỉện-tạỉ, thời quá-khứ, thời vị-laỉ phát sinh cũng 
do nhân-duyên-sinh của chủng cũng như thế ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
pariggahanãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhãvitaranavisuddhỉ: trỉ-tuệ thoát- 
ỉy hoàỉ-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thỉền-tuệ, nên diệt-từng-thòi 
(tadangappahãna) được hoài-nghi (chưa diệt 
tận được hoàỉ-nghi). 

Tiểu-Nhập-Lưu CũỊasotãpanna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trỉ-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tịnh nên diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngũ-uẩn. Tiếp theo trỉ-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến trí-tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh- 
tịnh nên diệt-từng-thời được hoài-nghi trong 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Như vậy, hành-giả có 2 trỉ-tuệ đầu (trong 16 
loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ) của phảp-hành thỉền-tuệ: 
trỉ-tuệ thứ nhất và trỉ-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng dỉệt-từng-thờỉ được tà- 
kiến và hoài-nghi, nên hành-giả được gọi là 
cũịasotãpanna: tiếu-nhập-lưu. CũỊasotãpanna 
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vẫn còn là hạng thỉện-trỉ phàm-nhăn, chưa phải 
là bậc Thánh-Nhập-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chăn-lỷ tứ Thánh-đế, chim chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, chưa diệt tận được (samuc- 
chedappahãna) tà-kiến và hoài-nghỉ. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định-tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như vậy, nếu 
kiếp hiện-tại chưa trở thành Thảnh-nhân bậc 
nào thì sau khi chết sẽ không bị tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ảc-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
sủc-sỉnh) mà chỉ có đạỉ-thỉện-nghỉệp sẽ cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cỗi thỉện-dục-gỉớỉ: cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaỵaparỉggaha- 
hãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 sammasanahãna phát sinh. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 Sammasananãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparig- 
gahanãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasana- 
hãna: trí-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ do nhân- 
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duyên-diệt; nên hiện rõ trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasananãna này 
phát sinh do nương nhờ trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ 
thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna: 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đúng theo chân- 
nghĩa-phảp (paramatthadhamma). 

- Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna: trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-sinh. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 là tổng hợp trỉ-tuệ thứ 
nhất và trỉ-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 samma- 
sanahãna (1> : trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rỗ, biết rõ sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, của moi danh-pháp tam- 
giới do nhân-duyên-diệt; nên đặc biệt thay rõ, biết 
rõ trạng-thải vô-thuờng, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp tam-gỉớỉ. 


'Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasananãna dù được ghép vào trí- 
tuệ-thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ-thiền-tuệ, bởi vì trí- 
tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới mà chưa thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 
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Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ ba sammasananãna này 
là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt 
của các đối-tuợng thiền-tuệ mỗi phần có nhiều 
pháp mà mỗi pháp đều có 3 trạng-thái chung: 

trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã có nhiều chỉ tiết, mà mỗi trạng-thái chi- 
tiết là mỗi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna phát 
sinh thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
của mỗi danh-pháp tam-giới do nhăn-duyên-dỉệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô- 
thuờng, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 

Đe cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna và các tri-tuệ-thỉền-tuệ bậc cao đuợc 
phát triển, hành-giả đã có trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 
sammasanahãna, cần phải thực-hành đầy đủ 9 pháp- 
hỗ-trợ cho 5pháp-chủ tăng thêm nhiều năng lực. 

Pháp-hỗ-trợ có 9 pháp: 

1- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 thường thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-phảp 
tam-gỉớỉ do nhãn-duyên-dỉệt. 

2- Thường thấy rõ biết rõ sự diệt như vậy. 

3- Thường tỉnh-tấn không ngừng thay rõ, biết 
rõ sự diệt như vậy. 
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4- Hành-gỉả nên có đầy đủ 7 nơi chốn thuận 
lợi, tránh xa 7 nơi bất lợi. 

5- Thường tỉnh-tấn hướng tâm đến đoi-tượng 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 

6- Thực-hành 7 pháp gỉảc-chỉ thích ứng với 
moi trường-hợp, đê trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 có 
nhiều năng lực. 

7- Thường tỉnh-tấn thực-hành như vậy, không 
màng đến thân và sinh mạng của mình. 

8- Thường tỉnh-tấn liên tục không ngừng, đế 
chế-ngự tâm biếng nhác. 

9- Thường tinh-tấn liên tục không thoái chỉ 
nản lòng, chỉ quyết tâm thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ, đê giải thoát kho mà thôi. 

Hành-giả đã có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 
sammasananãna cần phải thực-hành đầy đủ 9 
pháp-hỗ-trợ cho 5 phảp-chủ là tỉn-phảp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ tăng thêm nhiều năng lực để làm 
nhân-duyên hồ trợ cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãiiãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
Udayabbayãnupassanãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: 
trí-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-phảp, của danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ 
do nhân-duyên-sỉnh, do nhân-duyên-dỉệt; nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thảỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-gỉới hiện-tạỉ. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này phát sinh do 
nương nhờ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 3 làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sẳc-phảp, mỗi 
danh-phảp tam-gỉớỉ đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
nãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ do nhân- 
duyên-sinh. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna: 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sẳc-pháp, của moi danh-pháp tam-gỉới do nhân- 
duyên-diệt. 
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* Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna là trí-tuệ tông hợp 3 loại trí-tuệ trước 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4: trí-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hỉện-tạỉ do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ 
vô-thường, trạng-thảỉ khô, trạng-thảỉ vô-ngã của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna bắt đầu chính thức gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-phảp 
tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ do nhãn-duyên-sỉnh, do nhân- 
duyên-dỉệt, nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sẳc-pháp là do nhân-duyên-sỉnh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sỉnh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-dỉệt. 

* Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sẳc-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của sẳc-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sẳc-pháp là do tham-áỉ sinh. 
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3- Sự sinh của sẳc-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-tháỉ-sỉnh của sẳc-pháp. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do nhân- 
duyên-sỉnh, nghĩa là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ quả sinh là do thay rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

* Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sẳc-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sẳc-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sẳc-pháp là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 này có khả năng thay 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp là do nhân- 
duyên-dỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ quả diệt là do thay rõ, biết rõ nhân- 

duyên-diệt. 

* Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sụ sinh của 
danh-phảp tam-gỉớỉ là do 5 nhân-duyên-sinh: 
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1- Sự sinh của danh-pháp là do vô-mỉnh sinh. 

2- Sự sinh của danh-phảp là do tham-ảỉ sinh. 

3- Sự sinh của danh-phảp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-phảp, 
sắc-phảp sinh. 

5- Trạng-thảỉ-sỉnh của danh-pháp. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 này có khả năng thay 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

* Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của danh-phảp tam-gỉới là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của danh-phảp là do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của danh-phảp là do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của danh-phảp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do danh-pháp, 
sắc-pháp diệt. 

5- Trạng-tháỉ-diệt của danh-pháp. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thay 
rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp là do nhân- 
duyên-dỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ quả diệt là do thay rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 



306 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

- Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở, có sự 
sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ. Đức-Phật dạy trong 
Chi-bộ-kinh, phần Ekakanipãta rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thay pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải PãỊi giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm với tâm- 
sở (danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. <1} ” 

Mồi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Uppãdakkhana: Sát-na-sỉnh. 

2- Thỉtỉkhana: Sát-na-trụ. 

3- Bhahgakhana: Sát-na-dỉệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 

- sắc-pháp đó là nipphannarũpa, có 18 sắc- 
pháp thật (2> thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma), nên có sự sinh, sự diệt chậm hơn 
sự sinh, sự diệt của danh-pháp (so sánh với thời 
gian 3 sảt-na: sinh - trụ - diệt của danh-pháp). 

sắc-pháp có 4 lakkhanarũpa là: 

1- Upacayarũpa: Sắc-phảp-sinh. 

2- Santatỉrũpa: sẳc-pháp lỉên-tục. 


1 Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindũpamãsuttavannanã. 

2 18 sắc-pháp là 4 sắc tú’ đại + 5 tịnh-sắc + 7 hoặc 4 sắc đối-tượng + 
2 sắc tính + 1 sắc-ý-căn + 1 sắc mạng-chủ + 1 sắc vật-thực. 
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3- Jaratarupa: sẳc-pháp gỉà-gỉặn. 

4- Anỉccatãrũpa: sẳc-pháp vô-thường. 

sắc-pháp có 4 trạng-tháỉ: sắc-phảp-sỉnh, sắc- 

pháp liên-tục, sẳc-pháp gỉà-gỉặn, sắc-pháp vô- 
thường; so sánh với 3 sát-na: sát-na-sinh, sảt- 
na-trụ, sát-na-dỉệt của danh-pháp: 

- Sắc-pháp-sinh của sắc-phảp là tương đương 
với sảt-na-sinh của danh-pháp. 

- sắc-pháp liên-tục và sắc-pháp già-giặn 
tương đương với sát-na-trụ của danh-pháp. 

- sắc-pháp vô-thường của sẳc-phảp tương 
đương với sát-na-dỉệt của danh-phảp. 

Sắc-pháp-sỉnh và sắc-pháp vô-thường có 
thời gian 1 sảt-na giống như sát-na-sinh và sát- 
na-diệt của danh-pháp. 

Nhưng sấc-pháp trụ (sắc-phảp lỉên-tục và 
sẳc-pháp già-giặn) có thời gian trụ lâu hơn sát- 
na-trụ của danh-pháp, bằng 49 sát-na-nhỏ của 
danh-phảp. 

Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãra- 
vĩthỉcỉtta) có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng 
gồm có đủ 77 sát-na-tâm, mỗi sát-na-tâm có 3 
sát-na-nhỏ: sát-na-sỉnh, sát-na-trụ, sát-na-dỉệt, 
nên 1 7 sảt-na-tâm gồm có 51 sát-na nhỏ. 

- Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-pháp 
chỉ có 1 sảt-na-sỉnh, 1 sát-na-trụ, 1 sảt-na-diệt 
mà thôi. 
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- Thời gian sình, trụ, diệt của sắc-phảp có 1 
sát-na-sinh, 1 sát-na-diệt giống như danh-pháp. 
Nhưng mà thời gian trụ (sẳc-pháp lỉên-tục và 
sẳc-phảp già-giặn) của sẳc-pháp chậm hơn của 
danh-pháp, tương đương với 49 sát-na-nhỏ của 
danh-pháp. 

Xem nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có số tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đốỉ-tượng 
sắc rõ ràng, bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá-khứ thứ 
nhất cho đến tiếp-đoi-tượng-tâm thứ 7 7 là chấm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm! 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oaỉ-nghi là oaỉ-nghỉ đi, oaỉ-nghi đứng, 
oai-nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là sẳc-pháp phát 
sinh do tâm gọi là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm như sau: 

- Sắc đi là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là tư 
thế đi, dáng đi một cách tự nhiên. 

- Sắc đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm đó 
là tư thế đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- Sắc ngồi là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thế ngồi, dáng ngoi một cách tự nhiên. 

- Sắc nằm là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thế nằm, dáng nằm một cách tự nhiên. 


1 Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, trang 348, cùng soạn giả. 
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Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc đi, sắc đứng, 
sắc ngồi, sắc nằm hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sinh. 

1- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do tham-áỉ sinh. 

3- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-tháỉ-sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngồi, sắc nằm hỉện-tạỉ. 

* Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngòi, sắc nằm hiện-tạỉ do 5 nhân- 
duyên-diệt như sau: 

1- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hỉện-tạỉ là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngồi, sắc nằm hỉện-tạỉ. 
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Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm 
hỉện-tạỉ do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
dỉệt như vậy; nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-tháỉ vô-thưòng, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã của moi sắc đi, mỗi sắc đứng, mỗi sắc 
ngồi, mỗi sắc nằm hiện-tạỉ ấy. 

* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uấn 

Ngũ-uẩn là sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-lúm, thức-uấn; mà sự sinh, sự diệt của mỗi 
uẩn có 5 trạng-thái như sau: 

1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uẩn 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-uấn 
hỉện-tại do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của sẳc-uấn là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sẳc-uấn là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-uấn là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-uân là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sỉnh của sắc-uản. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-uấn 
hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của sẳc-uấn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uân do tham-áỉ diệt. 
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- Sự diệt của sẳc-uắn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-uấn do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sẳc-uấn. 

2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uấn 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thay rõ, biết rõ sự sình của thọ-uấn 
hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uấn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uấn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thọ-uắn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uấn do xúc sinh. 

- Trạng-tháỉ-sinh của thọ-uân. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có thấy rõ, biết rõ sự diệt của thọ-uắn 
hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-dỉệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uấn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uân do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thọ-uân do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uân do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thọ-uãn. 

3- Sự sinh, sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của tưởng- 
uấn, hành-uấn hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sỉnh 
giong thọ-uản như sau: 
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- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uân do vô- 
minh sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uân do tham- 
ái sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do nghiệp 
sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sỉnh của tưởng-uấn, hành-uẩn. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của tưởng- 
uấn, hành-uấn hiện-tạỉ do 5 nhân-duyên-dỉệt 
giong thọ-uẩn như sau: 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do vô- 
minh diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uân do tham- 
ái diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do nghiệp 
diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-dỉệt của tưởng-uấn, hành-uản. 

5- Sự sinh, sự diệt của thức-uẩn 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thay rõ, biết rõ sự sinh của thức-uấn 
hỉện-tạỉ do 5 nhân-duyên-sỉnh như sau: 

- Sự sinh của thức-uản do vô-mỉnh sinh. 

- Sự sinh của thức-uấn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uân do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của thức-uấn do danh-pháp, sắc- 
pháp sinh. 

- Trạng-thái-sỉnh của thức-uấn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thay rõ, biết rõ sự diệt của thức-uấn 
hỉện-tạỉ do 5 nhãn-duyên-dỉệt như sau: 

- Sự diệt của thức-uân do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thức-uân do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uấn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uấn do danh-pháp, sắc- 
pháp diệt. 

- Trạng-tháỉ-diệt của thức-uấn. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của môi uân hỉện-tạỉ do nhân-duyên- 
sinh, do nhãn-duyên-dỉệt như vậy; nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của mỗi uân hỉện-tạỉ. 

- sắc-uấn thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ-uấn, tưởng-uân, hành-uấn, thức-uấn 
thuộc về danh-pháp. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tại do nhẫn-duyên- 
sỉnh, nên diệt được tà-kỉến loại ucchedadỉtthi: 
đoạn-kiến; và thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ do nhân- 
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duyên-diệt, nên diệt được tà-kiến loại sassata- 
ditthi: thường-kiến. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sụ sinh và sự diệt của 
sẳc-phảp, danh-pháp tam-gỉới hỉện-tạỉ do nhân- 
duyên-sỉnh và do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
tháỉ khô, trạng-thái vô-ngã, của moi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ, 

Trạng-thái-chung sãmannalakkhana 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-phảp trong 
tam-giới là phảp-hữu-vỉ (sahkhatadhamma) thuộc 
về chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) đều có 
sự sinh, sự diệt; có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái-vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã. 

Trong bộ Vỉsuddhỉmagga, phần Maggãmagga- 
hãnadassanavỉsuddhỉ trình bày mỗi trạng-tháỉ- 
chung có các trạng-tháỉ chỉ-tỉết: 

* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-thường 
có 10 trạng-thái nhu sau: 

1- Anỉccato: Trạng-thái vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-tháỉ tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-tháỉ biến đối. 

4- Pabhanguto: Trạng-tháỉ tan rã. 



Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


315 


5- Addhuvato: Trạng-tháỉ không bền vững. 

6- Vỉparinãmadhammato: Trạng-tháỉ biến đôi 
là thường. 

7- Asãrakato: Trạng-tháỉ vô dụng, không cốt lõi. 

8- Vỉbhavato: Trạng-tháỉ bị suy. 

9- Sahkhatato: Trạng-thái bị cấu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-tháỉ diệt, chết 
là thường. 

10 trạng-thải chỉ-tiết của trạng-thái vô- 
thường cũng là đối-tượng của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
aniccãnupassanã. Mồi trạng-tháỉ chỉ-tiết phát 
sinh tùy theo năng lực trỉ-tuệ-thỉền-tuệ của mỗi 
hành-giả. 

* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái khổ 

Trạng-thái chỉ-tỉết của trạng-tháỉ khô có 25 
trạng-tháỉ như sau: 

1- Dukkhato: Trạng-thái khô khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thái khô như bệnh tật. 

3- Gandato: Trạng-tháỉ khô như ung nhọt. 

4- Sallato: Trạng-tháỉ khô như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-tháỉ khô bất hạnh. 

6- Ẫbãdhato: Trạng-thái khô như om đau. 

7- ĩtỉto: Trạng-tháỉ khô suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-tháỉ kho tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thái khố đảng kỉnh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-tháỉ khô cản trở. 



316 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


ỉ ỉ-Atãnato: Trạng-tháỉ khô không có nơi bảo hộ 

12- Aỉenato: Trạng-tháỉ khô không có noi ấn náu. 

13- Asaranato: Trạng-tháỉ khô vì không có 
nơi nương nhờ. 

14- Ẫdĩnavato: Trạng-thảỉ khố vì tội chướng. 

15- Aghamũlato: Trạng-thái nguồn gốc của khố. 

16- Vadhakato: Trạng-thải khố như kẻ sát hại. 

17- Sãsavato: Trạng-tháỉ khô do phỉền-não 
trầm-luãn. 

18- Mãrãmỉsato: Trạng-tháỉ khô như mồi của Ma. 

19- Jãtỉdhammato: Trạng-tháỉ khô sinh là 
thường. 

20- Jarãdhammato: Trạng-thái khố già là 
thường. 

21- Byãdhỉdhammato: Trạng-tháỉ khô bệnh là 
thường. 

22- Sokadhammato: Trạng-tháỉ khô sầu não 
là thường. 

23- Parỉdevadhammato: Trạng-tháỉ khố than 
khóc là thường. 

24- Upãyãsadhammato: Trạng-tháỉ nỗi thong 
khô cùng cực. 

25- Samkỉlesỉkadhammato: Trạng-tháỉ khô bị 
ô nhiễm bởi phỉền-não. 

25 trạng-tháỉ chi-tỉết của trạng-thái khổ cũng 
là đối-tượng của trỉ-tuệ-thiền-tuệ dukkhãnu- 
passanã. Mồi trạng-thải chỉ-tỉết phát sinh tùy 
theo năng lực trỉ-tuệ-thỉền-tuệ của mỗi hành-giả. 
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* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-ngã 

Trạng-thái chỉ-tỉết của trạng-thái vô-ngã có 
5 trạng-tháỉ như sau: 

1- Anattato: Trạng-thái vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Trạng-thái khác lạ (khôngphải ta). 

3- Rỉttato: Trạng-tháỉ rỗng không, không có 
thường, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thảỉ không có thật là ta. 

5- Suhnato: Trạng-thảỉ hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 

5 trạng-thái chỉ-tỉết của trạng-thái vô-ngã 
cũng là đối-tượng của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ anattã- 
nupassanã. Mồi trạng-tháỉ chỉ-tỉết phát sinh tùy 
theo năng lực trỉ-tuệ-thỉền-tuệ của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãọa có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayãnupassanãnãna là trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu. 

2- Balava udayabbayãnupassanãhãna là trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực. 

4.1- Taruna udayabbayãnupassanãhãna 

Taruna udayabbayãnupassanãhãna là trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna còn non 
yếu, nên vipassanupakkilesa: 10 pháp-bân của trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ tư gọi là phi-đạo (amagga) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu ấy không thế 
phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao được. 

Giảng giải Taruna udaỵabbaỵãnupassanãnãọa 

Hành-giả là hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) có đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có giới- 
hạnh trong sạch làm nền tảng, làm noi nưong 
nhờ, có sự tinh-tẩn không ngừng đang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến phát sinh trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna: trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
môi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ do nhân- 
duyên-sỉnh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-phảp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, tuy trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna này đã phát sinh, 
nhưng vẫn còn non yếu, gọi là taruna udayab- 
bayãnupassanãũãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna cỏn non yếu; nên 
vipassanupakkilesa: phảp-bân của trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ tư phát sinh xen vào làm trở ngại trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn 
non yếu ấy không thể phát triển lên các trí-tuệ 
thiền-tuê bâc cao hon đươc. 
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Vipassanupakkilesa là thế nào? 

Vỉpassanupakkỉlesa là do 2 danh từ ghép: 

Vỉpassanã + upakkỉlesa 

- Vỉpassanã đó là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu. 

- upakkỉlesa: pháp-bấn đó là tà-kỉến, ngã- 
mạn, tham-áỉ phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
còn non yếu không thể phát triển lên trí-tuệ- 
thiền-tuệ bậc cao được. 

Vỉpassanupakkilesa: 10 loại phảp-bân của 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna còn non yếu đó là obhãsa, nãna, pĩtỉ, 
passaddhi, sukha, adhỉmokkha, paggaha, 
upatthãna, upekkhã, nỉkantỉ. 

Trong 10 pháp-bẩn này có 9 loại pháp-bẩn kể 
từ obhãsa cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chỉ là đối-tượng của tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. Còn nikanti 
không chỉ là đối-tượng của tà-kiến, ngã-mạn, 
tham-ái mà còn là phỉền-não vô cùng vi-tế khó 
biết được nữa. 

Vỉpassanupakkỉlesa: Phảp-bắn của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn 
non yếu ấy thật là lạ thường, chưa từng có từ 
trước đây đối với hành-giả ban đầu thực-hành 
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pháp-hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng 
hoan-hỷ dính mắc nơi pháp-bắn của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ tư ấy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi 
phảp-bân ấy không phải Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, không phải Thánh-quả cho là 
Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao 
không phát triển được. 

Giảng giải 10 pháp-bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 

Vipassanupakkilesa (1) có 10 pháp-bẩn: 

1- Obhãsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh từ trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ. 

2- Nãna: Trí-tuệ xuất sắc của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ. 

3- Pĩti: Hỷ đặc biệt đồng sinh vói trí-tuệ-thỉền-tuệ. 

4- Passadhỉ: An-tịnh đặc biệt đồng sinh với 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đặc biệt đồng sinh vói trí- 
tuệ-thỉền-tuệ. 

6- Adhỉmokkha: Đức-tỉn trong sạch đặc biệt 
phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ. 

7- Paggaha: Tỉnh-tấn không ngừng phát sinh 
từ tri-tuệ-thỉền-tuệ. 

8- Upatthãna: Niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ tri-tuệ-thiền-tuệ. 

9- Upekkhã: Xả tự nhiên đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ. 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakatha. 
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10- Nikanti: Tâm hài lòng phát sinh trong 9 
phảp-bản từ obhãsa cho đến upekkhã ở trên. 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có sự tinh-tấn không ngừng, đến khi trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp-bắn của trỉ- 
tuệ thiền-tuệ này phát sinh đối với hành-giả ấy. 

* Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp- 
bắn của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ ấy, nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 4 ấy không thể phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao đuợc, bởi vì hiểu sai chấp lầm nơi phảp- 
bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ ấy, rồi cho rằng: “Ta 
đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi! ” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan-hỷ hài lòng 
trong phảp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ tư ấy. 

1- Obhãsa đó là vipassanobhãsa: ảnh sảng 
đặc biệt phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 

udayabbayãnupassanãhãna phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ảnh sáng đặc biệt chưa từng 
thay cũng phát sinh với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
còn non yếu ấy. 

Vỉpassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh 
từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thật là lạ thuờng chua 
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từng thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu 
sai chấp lầm rằng: “Ánh sáng như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp-bân ánh sảng đặc biệt ẩy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp-bân ánh 
sáng đặc biệt ẩy không phải là Thánh-quả cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đốỉ-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 đã thấy rõ, biết rõ. Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hỷ noi vipassanobhãsa: ánh sáng 
đặc biệt lạ thường phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 4 còn non yếu ấy. 

Vỉpassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ấy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tùy theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra nửa do-tuần. 

- Ánh sảng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5 do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng trời dục-giớỉ, đến các tầng trời sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sắc-giới Ảkanittha 
tột đỉnh. 
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Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ 
thường phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 này 
thường phát sinh đối với hành-giả trước kia đã 
từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng 
đắc các bậc thiền, rồi tiếp theo thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
phát sinh còn non yếu, nên ảnh sáng ấy cũng 
phát sinh. 

Vỉpassanobhãsa: Ánh sảng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ấy gọi là vỉpassanupakkỉlesa; bởi vì không chỉ 
làm trở ngại cho trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non 
yếu không thể phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao, mà còn làm đối-tượng của tham-áỉ, 
ngã-mạn, tà-kỉến chấp thủ nữa. 

* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sáng phát 
sinh từ trỉ-tuệ toàn-gỉác (sabbahhutahãna) của 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiếu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 

2- Nãna là vipassanãhãna đó là trí-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna xuất sắc, 
đặc biệt vô cùng sâu sắc thấu suốt các pháp. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh còn non 
yếu, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
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rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp. Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này đặc biệt vô 
cùng sắc bén, thau suốt các pháp như thế này 
chưa từng có từ trước đày bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
trí-tuệ-thỉền-tuệ ấy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thánh-đạo, trí-tuệ-thỉền-tuệ ẩy không 
phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đoỉ-tượng thỉền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả vô 
cùng hoan-hỷ hài lòng nơi trí-tuệ-thiền-tuệ đặc 
biệt này. 

3- Pĩti đó là vipassanãpĩti: hỷ phát sinh cùng 
với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ udayabbayãnupassanãhãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh còn non 
yếu có hỷ tâm-sở (pĩtỉ) đồng sinh với trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Pĩti có 5 loại: 

1- Khuddakãpĩti: Hỷ chút ít có cảm giác noi 
da gà. 

2- Khanỉkãpĩti: Hỷ từng thời có cảm nhận 
như tỉa chóp. 
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3- Okkantỉkapitỉ: Hỷ có trạng-tháỉ rung người 
qua lại, như ngồi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegãpĩtỉ: Hỷ có trạng-tháỉ làm cho thân 
tâm nhẹ như bay bông lên. 

5- Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-tháỉ tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanãpĩtỉ: Hỷ có trạng-thảỉ tỏa khắp toàn 
thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu, nên 
hành-giả cảm giác pháp hỷ có trạng-tháỉ như 
thế này chim từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ noi pháp hỷ ẩy. 

4- Passaddhi đó là vỉpassanãpassaddhỉ: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna này phát sinh đang 
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còn non yếu, có an-tịnh tâm-sở đồng sinh với 
trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cảm giác thân và 
tâm an-tịnh, có những điều như: 

- Không có sự nóng nảy bực dọc. 

- Không có sự nặng nề khó chịu. 

- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cử động khó khăn. 

- Không có sự khô thân, khô tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác thân và tâm an-tịnh như: 

- Thân tâm thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyến. 

- Thân tâm uyên chuyên. 

- Thân tâm trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thế 
này chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thỉền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ noi thân tâm an-tịnh ấy. 
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5- Sukha đó là vỉpassanãsukha: an-lạc phát 
sinh cùng với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãhãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna này phát sinh còn 
non yếu, thọ lạc tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-tế phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả đuợc. Pháp an-lạc lạ thường như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
thọ lạc ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo; thọ lạc ẩy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sắc- 
phảp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi thọ lạc ẩy. 

6- Adhimokkha đó là vipassanãsaddhã: dức- 
tỉn đồng sinh với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãhãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
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udayabbayãnupassanãhãna này phát sinh còn 
non yếu, có đức-tin tâm-sở đồng sinh với trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Adhimokkha ẩy trở thành vỉpassanupakkỉlesa 
là sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch và nhiều năng lực. Vì đại-thiện- 
tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin trong sạch 
hoàn toàn nhu vậy, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, đê họ có đức-tỉn 
trong sạch như ta. ” 

“Ta có được đức-tỉn hoàn toàn trong sạch 
nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo như thế này là nhờ vị Thầy chỉ 
dạy pháp-hành thỉền-tuệ cho ta. Ân-đức Thầy 
thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hảnh- 
giả hài lòng hoan-hỷ trong những chuyện 
phuớc-thiện ấy với đức-tin hoàn toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-tỉn hoàn toàn trong sạch như vậy, 
nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Đức-tỉn hoàn toàn trong sạch như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 
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Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi đức-tỉn ấy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, đức-tỉn ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi đức-tỉn ẩy. 

Thật ra, đức-tỉn hoàn toàn trong sạch là điều 
tốt, dù đức-tỉn đồng sinh với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được. Nhưng 
đức-tỉn ấy trở thành vipassanupakkỉlesa, bởi vì 
tâm hài lòng hoan-hỷ trong đức-tin ấy, mà xao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
làm cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
không phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao. 

7- Paggãha đó là vipassanãvĩriya: tinh-tấn 
đồng sinh với trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna này phát sinh đang còn non 
yếu, có tỉnh-tấn tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Đạỉ-thiện-tâm có tỉnh-tấn không hăng hái quá 
cũng không chểnh mảng quá, tâm ti nh -tấn đều 
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đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Trước đây, dù có vị Thỉền-sư thường động 
viên khuyến khích ta cổ gắng tinh-tấn thực-hành 
phảp-hành thỉền-tuệ mà ta vẫn cảm thay khó 
khăn, mệt nhọc, không thê cổ gắng tinh-tấn nôi. 
Nhưng bây giờ, ta có đạỉ-thỉện-tâm có tinh-tấn 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tỉnh-tẩn ẩy không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp tinh-tấn ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đoi-tượng thỉền-tuệ 
sẳc-pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hỷ noi pháp tỉnh-tấn ẩy. 

8- Upatthãna đó là sa ti: niệm đong sinh vói trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã-nãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna này phát sinh đang 
còn non yếu, đồng thời niệm tâm-sở đồng sinh 
với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 
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Nếu satỉ là sammãsati: chánh-nỉệm thì đó là 
nỉệm-thân, nỉệm-thọ, niệm-tâm, nỉệm-pháp mà 
thôi, gọi là phảp-hành tứ-nỉệm-xứ. 

Upatthãna đó là sati là vipassanupakkilesa: 
niệm tâm-sở đồng sinh với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ khắng khít các đối-tượng. 

Neu hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì đối- 
tượng ấy hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hảnh- 
giả có nhãn-thông, muốn nhìn thấy cõi chúng- 
sinh nào dù gần dù xa thì cõi chúng-sinh ấy hiện 
rõ trong tâm ngay như thế ấy. Niệm là upatthãna 
phát sinh đến với hành-giả như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upatthãna là satỉ ấy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upatthãna là satỉ 
ấy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bở đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ noi pháp upatthãna là satỉ ấy. 

9- Upekkhã đó là vipassanupekkhã, ãvajjanu- 
pekkhã đồng sinh với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna. 
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- Vỉpassanupekkhã là tâm trung-dung trong 
tất cả mọi pháp hữu-vỉ. 

- Ẵvajjanupekkhã là tâm trung-dung khi phát 
sinh trong ỷ môn. 

Upekkhã này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna này 
phát sinh đang còn non yếu, đồng thời upekkhã 
này phát sinh với trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Khi hành-giả huớng tâm đến bất cứ đối-tuợng 
nào thì đạỉ-thỉện-tâm có upekkhã đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tuợng ấy, giống nhu 
hành-giả không có phiền-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đối-tuợng, 
đó là tâm có upekkhã nhiều năng lực vững chắc, 
dù cho đối-tuợng nhu thế nào tiếp xúc với tâm, 
tâm vẫn không lay động, tâm có upekkhã trung- 
dung trong mọi đối-tuợng. Cho nên hành-giả 
cảm thấy quá lạ thuờng chua từng có bao giờ. Vì 
vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm rằng: “Ta là bậc 
Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm có upekkhã của 
ta đặt trung-dung trong mọi đoỉ-tượng, không 
còn tham muốn hoặc nhàm chán đổi-tượng nữa. ” 

“Diệt tận được mọi phỉền-não, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thảnh-quả, Nỉết-bàn là như vậy!” 



Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


333 


Đó là do tà-kỉến nương nhờ upekkha ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành 
không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não dễ 
dàng như vậy, không có ai như ta. ” 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhã ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta được an nhiên tự 
tại rồi. Đổi với tất cả mọi đoi-tượng, ta không 
còn tham muốn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đổi với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buồn, không 
còn lo lẳng khô tâm như mọi người nữa. Xỉn cho 
tôi luôn luôn được như vậy. ” 

Đó là do tham-áỉ nương nhờ upekkhã ấy. 

Thật ra, tâm upekkhã này là vipassanupakkilesa 
thuộc về thiện-pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp lầm upekkhã này nên 
làm nơi nương nhờ của tà-kiến, ngã-mạn, tham- 
ảỉ phát sinh. 

10- Nikantỉ đó là vỉpassanãnỉkantỉ: tâm hài 
lòng phát sinh từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ udayabbayã- 
nupassanãhãna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna này phát sinh đang 
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còn non yếu, có tâm hài lòng phát sinh từ trỉ-tuệ 
thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Nỉkantỉ: Tâm hài lòng này vô cùng vi-tế, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đến với hành-giả, 
làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vỉpassanupakkỉlesa từ obhãsa, hãna, pĩti, 
passaddhỉ, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthãna, upekkhã. 

Nỉkantỉ: Tâm hài lòng vô cùng vi-tế, có trạng- 
thái an-tịnh gắn bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dễ có ai biết được 
rằng: tâm hài lòng này là phỉền-não tham-ái. 

Cũng như các pháp vipassanupakkỉlesa như 
obhãsa, hãna, v.v... khác, nikanti: tâm hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ obhãsa cho đến 
upekkhã thật là lạ thường như thế này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nỉkantỉ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp nỉkantỉ ẩy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây trí-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna đã thấy rõ, 
biết rõ. Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan-hỷ noi 
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nikanti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiền- 
não từ obhãsa cho đến upekkhã. 

Vấn: Vipassanupakkilesa: Pháp-bân của trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ tư phát sinh đoi với hành-gỉả 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ khỉ nào? Và 
không phát sinh đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 

Đáp: Vipassanupakkỉlesa: Pháp-bân của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ tư này phát sinh đối với hành-gỉả 
trước kia đã từng chứng đắc các bậc thiền sắc- 
gỉói thiện-tâm, sau đó thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ, có sự tinh-tấn thực-hành đúng theo pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, đến khỉ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udavab- 
bayãnupassanãhãna phát sinh còn non yếu. 

Và vipassanupakkilesa: pháp-bân của trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ tư không phát sinh đổi với 4 hạng 
hành-gỉả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thảnh- 
đạo, Thảnh-quả, Niết-bàn rồi. 

2- Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không đúng theo phảp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thỉền-tuệ. 

3- Hành-gỉả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ). 
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4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đầu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tỉnh-tấn nhiều. 

Vỉpassanupakkỉlesa: Pháp-bân của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ tư không phát sinh đổi với 4 hạng 
hành-gỉả này. 

10 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 

Tóm lại, 10 loại pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu: 

* 9 loại pháp-bấn của trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu kế từ 
obhãsa cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, mà chỉ là đổi-tượng của 
tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 

* Nikantỉ không chỉ là đối-tượng của phiền- 
não tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phiền- 
não nữa. 

Tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái chấp thủ trong 10 
loại phảp-bân của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu như thế nào? 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vipassanu- 
pakkỉlesa gồm có 10 loại pháp-bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 
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10 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
ấy không chỉ làm trở ngại cho trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu 
không thể phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ bậc 
cao được, mà còn làm đối-tượng của tà-kiến, 
ngã-mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại pháp- 
bân của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 ẩy nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phần vipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mắc như sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ánh sáng phát sinh từ trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn 
non yếu ẩy rằng: 

- “Mamci obhãso uppanno. ” 

Ánh sảng đã phát sinh đến với ta rồi! 

Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là dỉtthỉ- 
gãha: cố chấp do năng lực của tà-kiến. 

- “Manãpo vata obhãso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đổi với ta, xỉnh đẹp lạ 
thường thật đảng hài lòng hoan-hỷ quả! 

Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là mãna- 
gãha: cố chấp do năng lực của ngã-mạn. 

- “Obhãsam assãdayato. ” 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan-hỷ nơi ánh 
sảng ấy. 

Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là 
tanhãgãha: co chấp do năng lực của tham-áỉ. 
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9 pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu còn lại 
cũng tương tự như obhãsa. Mỗi vỉpassanupak- 
kỉlesa đều có tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái cố 
chấp như vậy, nên 10 loại pháp-bẩn của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ gồm có 30 loại pháp-bân của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Không nhận thức được pháp-bẩn của thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 
vipassanupakkỉlesa: 10 loại phảp-bắn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 ẩy đó là obhãsa, nãna, pĩtỉ, 
passaddhỉ, sukha, adhỉmokkha, paggaha, 
upatthãna, upekkhã, nỉkantỉ thật lạ thường, 
hành-gỉả chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 10 loại 
phảp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ tư ấy, do năng 
lực của tham-ải, ngã-mạn, tà-kỉến cố chấp rằng: 

“Etam mama, eso ’ham ’asmi, eso me attã. ” 

- Phảp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ẩy là 
của ta (etam mama) cố chấp do năng lực của 

tâm tham-ái. 
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- Pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ẩy là ta 
(eso’ham’asmỉ) cố chấp do năng lực của tâm 

ngã-mạn. 

- Pháp-bấn của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ẩy là tự 
ngã của ta (eso me attã) cố chấp do năng lực 
của tâm tà-kiến. 

10 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn 
non yếu ẩy đều bị cố chấp do năng lực của tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kỉến, nên gồm có 30 loại pháp- 
bân của tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Thật ra, trong 10 loại pháp-bẩn của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn 
non yếu ấy, có 9 loại phảp-bắn kế từ obhãsa, 
nãna, pĩti, passaddhỉ, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upatthãna, upekkhã thuộc về thỉện-pháp, không 
phải là ác-pháp. Bởi vì 9 loại phảp-bân này phát 
sinh do hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4, tuy còn non yếu 
nhung không phải dễ dàng có đuợc. 

Sở dĩ 9 loại pháp ấy gọi là phảp-bân là vì 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh, cố chấp 
trong 9 loại pháp ấy làm cho 9 pháp ấy trở nên 
bấn, nên gọi là 9 loại pháp-bân của trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Còn nikanti là phiền-não vô cùng vi-tế thật là 
khó biết. 
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Nhận thức được pháp-bấn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 10 loại phảp-bân của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãụa còn non yếu ẩy là 
phỉ-đạo (amagga) không dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 

* Còn đoỉ-tượng thỉền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ mà trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãhãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện- 
tại do nhân-duyên-sỉnh, do nhân-duyên-dỉệt; đã 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ 
vô-thưòng, trạng-tháỉ kho, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, đó chỉnh 
là chánh-đạo (magga) dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-áỉ, 
mọi phiền-não, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán. 

Khi ấy, 9 loại pháp-bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna không còn 
bẩn, bởi vì tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến không 
còn nương nhờ nơi 9 pháp vipassanupakkilesa ấy 
nữa. Cho nên, 9 loại pháp ẩy trở lại thuần túy 
thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biết rõ được rằng: 
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“Netarn mama, neso ’ham ’asmỉ, na meso atta. ” 

- Phảp-bân của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 ấy 
không phải là của ta (netam mama), không còn 
cố chấp do năng lực của tâm tham-ái. 

- Pháp-bân của tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ẩy 
không phải là ta (neso ’ham ’asmỉ), không còn cố 
chấp do năng lực của tâm ngã-mạn. 

- Pháp-bân của tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 ấy 
không phải là tự ngã của ta (na meso attã), 
không còn cố chấp do năng lực của tâm tà-kiến. 

Ví dụ: Nãna đó là vipassanãnãna là 
vỉpassanupakkỉlesa như sau: 

- Nãna: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là của ta (netam mama), không còn cố chấp do 
năng lực của tâm tham-ái. 

- Nãna: Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là ta (neso’ham’asmi), không còn cố chấp do 
năng lực của tâm ngã-mạn. 

- Nãna: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ẩy không phải 
là tự ngã của ta (na meso attã), không còn cố 
chấp do năng lực của tâm tà-kiến. 

8 vỉpassanupakkỉlesa còn lại cũng được thấy 
rõ, biết rõ tương tự như nãna vậy. 

Khi ấy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt, sâu sắc thấu suốt, nhận thức, thấy rõ, 
biết rõ rằng: 
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- 10 pháp vỉpassanupakkỉỉesa là amagga: 
phi-đạo, không phải là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

- Và đổỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ mà trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna đã thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-phảp, mỗi danh- 
pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ do nhãn-duyên-sỉnh, do 
nhân-duyên-diệt; đã thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thảỉ vô-thường, trạng-thải 
khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. Đó chính là magga: chánh- 
đạo, đủng là pháp-hành trung-đạo, pháp-hành 
tứ-nỉệm-xứ, hoặc pháp-hành thỉền-tuệ là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ chăn-lỷ tứ Thánh-đế, 
là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-áỉ, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 10 vỉpassanupakkỉlesa pháp-bản 
của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 là phỉ-đạo (amagga), 
rồi thực-hành theo pháp-hành chánh-đạo 
(sammãmagga) đó là thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo, thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ, hoặc pháp-hành thỉền-tuệ như trước. 
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Đen khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbavã- 
nupassanãnãna phát sinh trở lại có nhiều năng 
lực, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna có năng lực phát sinh, chính thức 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggã- 
maggaũãnadassanavisuddhi: chánh-đạo phỉ- 
đạo trỉ-kỉến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 
trong phảp-hành thỉền-tuệ. 

Khi đạt đến phảp-thanh-tịnh thứ 5, maggã- 
maggaĩiãnadassanavỉsuddhi: chánh-đạo phỉ-đạo 
trỉ-kỉến thanh-tịnh, thì xem như hành-giả đã biết 
rõ được 3 sự thật chân-lỷ với trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-gỉớỉ (lokỉyavỉpassanãnãna) như sau: 

1- Hành-gỉả biết rõ sự-thật chân-lỷ khổ-đế 
(dukkhasacca) với tri-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
paricchedahãna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
ditthivỉsuddhi: chánh-kỉến-thanh-tịnh. 

2- Hành-gỉả biết rõ sự-thật chân-lỷ nhân 
sinh khố-đế (samudayasacca) với trỉ-tuệ thứ nhì 
nãmarũpapaccayapariggahahãna, đạt đến pháp- 
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thanh-tịnh thứ 4 kankhavitaranavisuddhi: trỉ- 
tuệ thoát-ly hoàỉ-nghỉ thanh-tịnh. 

3- Hành-gỉả biết rõ sự-thật chân-lỷ pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-đế (maggasacca) với trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 sammasananãna và trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna, đạt 
đến phảp-thanh-tịnh thứ 5 maggãmaggaũãna- 
dassanavisuddhỉ: chánh-đạo phỉ-đạo tri-kỉến 
thanh-tịnh. 

4.2- Balava Udayabbayãnupassanãnãna 

Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phi-đạo 
(amagga) và pháp-hành chánh-đạo (sammã- 
magga), mới từ bỏ 10 pháp-bân của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 là phi-đạo, tiếp tục thực-hành 
theo pháp-hành chánh-đạo là thực-hành đúng 
theo pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatỉpadã), 
là thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp- 
hành thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh từ trỉ-tuệ thứ 
nhất nãmarũpaparỉcchedanãna cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna. 

Khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna có nhiều năng lực (balava udavab- 
bayãnupassanãhãna) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 10 pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 
(upakkilesavỉmutta udayabbayãnupassanãnãna), 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên- 
sỉnh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thảỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-thảỉ vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 

* Khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãhãna có nhiều năng lực đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggãmagganãna- 
dassanavỉsuddhỉ: chánh-đạo phỉ-đạo trỉ-kỉến 
thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong phảp- 
hành thỉền-tuệ. 

* Khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna có nhiều năng lực (balava udayab- 
bayãnupassanãnãna) có khả năng thoát khỏi 10 
pháp-bấn của trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ tư (upakkilesa- 
vimutta udayabbayãnupassanãhãna) đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadãĩiãnadassana- 
vỉsuddhi: pháp-hành trỉ-kỉến thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thỉền-tuệ. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna này thuộc về tiranaparinnã: trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ vô-thường, 
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trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sắc-phảp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tại. 

Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thường gặp phải 3 điều gút mắt là: 

1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 
thiền-tuệ 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chi tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

sắc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vỉjjamãnapannattỉ: 
chế-định-pháp về danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nền tảng, không phải là chân- 
nghĩa-phảp (paramatthadhamma); nhưng đối- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ chỉ có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma) mà thôi. Bởi vì chỉ có mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới thuộc về chăn- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới có thật- 
tánh; có sự sinh, sự diệt; có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới. 
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Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng 
suốt biết phân biệt rõ mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp như thế nào gọi là: 

- sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (pannattỉdhamma). 

- sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bởi vì mỗi loại đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp 
có tính chất hoàn toàn khác nhau: 

- Neu đổỉ-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc về chế-định-pháp thì không có thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ; không 
có sự sinh, sự diệt; không có 3 trạng-thái- 
chung của sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 

Cho nên, sẳc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ ẩy 
không phải là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Nếu đốỉ-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh 

của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ; có 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-gỉớỉ; có 3 trạng-thái-chung: trạng-thảỉ 
vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã 
của mỗi sắc-phảp, moi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Cho nên, sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới ấy là 

đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Vì vậy, hành-giả muốn thực-hành pháp-hành 
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thiền-tuệ cần phải có trí-tuệ hiểu biết phân biệt 
rõ mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đế làm đối- 
tượng thiền-tuệ, khi hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Nhu vậy, hành-giả đã thảo gỡ được gút mắt 
quan trọng dầu tiên, truớc khi bắt đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, biết sử dụng mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm đoỉ-tượng của 
phảp-hành thỉền-tuệ. 

2- Gút mắt thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ đuợc tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-gỉớỉ thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma); không phải sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chế-định-pháp danh từ ngôn-ngữ (vỉjja- 
mãnapannattỉ) có thật-tảnh-phảp làm nền tảng. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có đoỉ-tượng thỉền-tuệ là mỗi sắc-pháp hoặc 
mỗi danh-pháp tam-giới dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, 
hoặc của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật-tánh của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp 
tam-gỉớỉ là sự-thật chãn-lỷ hiến nhiên trong đời, 
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sở dĩ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-gỉớỉ không hiện rõ là vì vô-mỉnh 
(avijjã) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi 
sắc-phảp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ, hành-giả cần 
phải luôn luôn có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trỉ-tuệ hỉêu biết đúng 4 trạng- 
thải: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thảỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã, trạng-thái bất-tịnh của tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ, làm nhân- 
duyên phát sinh chánh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác 
mới ngăn được vô-mỉnh (avijjã) không phát 
sinh, đồng thời ngăn đuợc 3 pháp-đảo-điên 
(vỉpallãsa) là tưởng-đảo-đỉên, tâm-đảo-điên, tà- 
kỉến đảo-đỉên thấy sai, hiếu lầm cho rằng: sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, để hỗ trợ cho chánh-niệm 
và trí-tuệ tỉnh-gỉác phát sinh, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thứ 
nhất nãmarũpaparìcchedahãna: trỉ-tuệ thay rõ, 
biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉới đúng theo sự-thật 
chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma). 

Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna là 
trỉ-tuệ đầu tiên trong 16 trí-tuệ-thỉền-tuệ, đóng vai 
trò quan trọng, làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
hồ trợ cho 15 trí-tuệ-thiền-tuệ tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã tháo gỡ được gút mắt thứ nhì rồi, 
chỉ còn gút mắt cuối cùng nữa mà thôi. 

3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udaỵabbaỵãnupassanãnãụa 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
upassanãnãna phát sinh còn non yếu, thường có 
vỉpassanupakkilesa là 10 phảp-bân của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy phát sinh, các 
pháp-bấn ấy rất lạ thường mà hành-giả chim 
từng thay từ trước đây bao giờ, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm rằng: 

“Chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh quả và Niết-bàn rồi! ” 

Như vậy, pháp-bản của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ tư 
ấy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. Chính 
pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 ấy làm trở ngại 
cho trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu không phát 
triển lên các trỉ-tuệ-thỉền-tuệ bậc cao được. Đó 
là điều gút mắt thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được rằng: “vipassanu- 
pakkỉlesa là 10 pháp-bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu 
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ẩy là phi-đạo (amagga), không dẫn đến chứng 
ngộ chân-ỉỷ tứ Thánh-đế, không chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn. ” 

* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ rằng: “sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ 
mà trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-phảp, danh-phảp tam-gỉớỉ hiện-tại do 
nhân-duyên-sỉnh, do nhãn-duyên-dỉệt; đã thay 
rõ, đã biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sẳc-pháp, của danh-pháp tam-giới hỉện-tạỉ. Đó 
chỉnh là chánh-đạo (sammãmagga), dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Hành-giả từ bỏ phi-đạo (amagga), trở lại 
thực-hành theo chánh-đạo (sammãmagga), đó 
là thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành phảp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp- 
hành thỉền-tuệ. 

Đen khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna có nhiều năng lực phát sinh, 
mới thoát khỏi 10 pháp-bắn của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 4 non yếu ẩy, gọi là upakkilesavimutta 
udayabbayãnupassanãnãna: tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãnãna đã thoát khỏi 10 
pháp-bắn của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 non yếu ấy. 
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Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gõ' được gút 
mắt thứ ba cuối cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Neu hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-ỉa- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (ỉndrỉỵa): tỉn-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ thì hành-giả có khả năng tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ phát triển theo tuần tự từ trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 5 cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 16 
của pháp-hành thỉền-tuệ, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ phát triển từ trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanãnãna) cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
siêu-tam-giớỉ (lokuttaravỉpassanãnãna) chứng 
ngộ chăn-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Tháỉth- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-gỉảo. 

Cho nên, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna có nhiều năng lực này làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 5 gọi là bhangãnupassanãnãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhangãnupassanãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
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sanãnãna có nhiều năng lực đã thoát khỏi 
vỉpassanupakkỉlesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanãĩiãna: tri-tuệ-thỉền-tuệ chỉ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hỉện-tạỉ do nhẫn-duyên- 
dỉệt mà thôi; nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái- 
chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-phảp, danh-pháp tam- 
giới hỉện-tạỉ. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna này phát sinh do nương nhờ trỉ-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất thay rõ, biết rõ thật-tánh 
của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ đúng 
theo chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma). 

- Trỉ-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ do 

nhân-duyên-sinh. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam- 
gỉớỉ do nhân-duyên-diệt. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của moi sắc-phảp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hỉện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt. 



354 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
trí-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 4 làm nền tảng, làm nhãn-duyên đê 
phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangã- 
nupassanãhãna, trỉ-tuệ-thiền-tuệ chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tạỉ do nhân-duyên-diệt mà thôi; nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thảỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
hãna phát sinh như thế nào? 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 

có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 thường thay rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của moi sắc-pháp, moi danh- 
pháp tam-giới hỉện-tạỉ do nhân-duyên-sỉnh, do 
nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ, làm cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 4 tăng thêm nhiều năng lực. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ 
hiện-tạỉ một cách mau lẹ. 

Đen khỉ trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupas- 
sanãnãna ấy bỏ qua sự sinh của mỗi sẳc-pháp, 
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môi danh-pháp tam-giới hiện-tạỉ, mà chỉ dõi theo 
thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi đối-tượng sắc-pháp, 
moi đối-tượng danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tại; còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thế tâm biết đốỉ- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tâm 
vô cùng kỉnh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự diệt của moi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ mà 
thôi, mà không quan tâm đến sự sinh của moi 
sẳc-pháp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ nữa. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nỉrodha) của mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giớỉ hiện-tại mà thôi. 

Tuy nhiên, sự diệt (nỉrodha) của sẳc-pháp, của 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ mà trí-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 5 đặc biệt này thấy rõ, biết rõ là sự diệt 
của sẳc-phảp, của danh-phảp tam-gỉới hỉện-tạỉ này 
còn làm nhãn-duyên cho sự sinh của sẳc-pháp 
kia, danh-pháp tam-gỉớỉ kia; hoàn toàn không 
giống sụ diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới như bậc Thảnh A-ra-hán nhập-dỉệt-thọ- 
tưởng (nirodhasamãpattỉ), sự diệt của danh-pháp 
tam-gỉớỉ trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng ” là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 
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Cho nên, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 đặc biệt này 
thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tận diệt (khaya), 
sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda) sự diệt 
(nỉrodha) của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ này mà thôi. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna 
đặc biệt này là tri-tuệ-thỉền-tuệ chỉ dõi theo thay 
rõ, biết rõ ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của 
mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ 
mà thôi; nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
tháỉ vô-thường, trạng-thảỉ khô, trạng-tháỉ vô- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Hoặc trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassa- 
nãnãna đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ do nhân- 

duyên-diệt, nên gọi là bhahgãnupassanãnãna. 

Dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ như thế nào? 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự 
diệt mất của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới 
hỉện-tạỉ như sau: 

- Thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-phảp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ có trạng-thái vô- 
thường, không phải thay thường. 
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- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ có trạng-thái khố, 
không phải thay lạc. 

- Thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ có trạng-thái vô- 
ngã, không phải thay ngã. 

- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 

tâm ham muốn. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 

tham dục. 

- Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 

chấp thủ. 

- Khi thường dõi theo thay rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ có trạng-tháỉ 
vô-thường, nên diệt được niccasahhã: tưởng 
lầm cho là thường. 

- Khỉ thưòng dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-phảp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ có trạng-thái khố, 
nên diệt được sukhasahhã: tưởng lầm cho là lạc. 

- Khỉ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ có trạng-tháỉ 
vô-ngã, nên diệt được attãsahhã: tưởng lầm cho 
là ngã. 

- Khỉ phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 

tham-dục. 
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- Khỉ phát sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

- Khỉ phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm 

chấp thủ. 

Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 

bhangãnupassanãhãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của moi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã bhỉjjantỉ bhijjanti. ” 

“Tất cả các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ đều diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được atthãnisamsa (1> : 8 quả báu: 

1- Bhavadỉtịhỉppahãna: Hành-gỉả diệt được 
từng thời thường-kỉến trong kiếp. 

2- Jĩvỉtanỉkantiparỉccãga: Hành-gỉả từ bỏ sự 
say mê trong sỉnh-mạng. 

3- Sadãyuttapayuttatã: Hành-gỉả tinh-tấn 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ. 

4- Visuddhặịĩvitã: Hành-giả nuôi mạng trong 
sạch thanh-tịnh. 

5- Ussukkappahãna: Hành-gỉả bỏ sự cổ gắng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Bhahganupassanananakatha. 
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6- Vỉgatabhayatã: Hành-giả không có điều tai họa. 

7- Khantỉsoraccapatỉlãbha: Hành-giả có đức 
nhẫn-nạỉ hoan-hỷ trong pháp-hành thỉền-tuệ. 

8- Aratỉratỉsahanatã: Hành-giả có sự chế- 
ngự được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgã- 
nupassanãhãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, và biết 8 quả báu cao quỷ của trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 5 này, nên kiên trì thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không thoái chuyển, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt Niết-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthãna- 
hãna phát sinh liền tiếp theo sau. 

6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnaíiãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthãna- 
ĩtãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ 
thật đáng kinh sợ; nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
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tháỉ-chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hỉện-tạỉ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 là tống họp 5 loại 
trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 5 làm nền tảng, làm nhân-duyên đê 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là hhayatu- 
patthãnanãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-phảp tam-giới hỉện- 
tạỉ do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ; nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-tháỉ khố, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉới hỉện-tạỉ. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
phát sinh như thế nào? 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
hãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự diệt (nỉrodha) của ngũ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại có sự diệt trong 3 cõi-giới (bhava), 
trong 4 loài (yonỉ), trong 5 cõi tải-sinh (gati), 
trong 7 thức trụ (vihhãnathiti), trong 9 cõỉ-gỉói 
chủng-sỉnh (sattãvãsa) đang hiện-hữu thật đáng 
kinh sơ cưc đô. 
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Cũng như con thú dữ như sư tử, hố, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con rắn hô mang, hầm 
lửa đang chảy, v.v... đó là những vật đáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sệt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Atĩtã sahkhãrã niruddhã, paccuppannã 
nỉrujjhantỉ, anãgate nỉbbattãnakasahkhãrãpỉ 
evameva nirujjhissanti. ” 

Các pháp hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ quá-khứ đã diệt ròi trong thời quá-khứ; 
sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ đang diệt 
trong thời hỉện-tạỉ; và sắc-phảp, danh-phảp tam- 
giới sẽ phát sinh trong thời vị-lai củng sẽ diệt 
trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna 
không phải là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ có sự đáng kinh 
sợ nào cả, mà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời dáng kinh sợ: 

Tất cả các pháp hữu-vỉ, sắc-pháp, danh-pháp 
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tam-giới quá-khứ đã diệt trong thời quả-khứ rồi; 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ đang diệt 
trong thời hỉện-tại; sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới 
vị-lai chắc chắn củng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hầm 
lửa than hồng đang cháy hừng hực, chính người 
ấy không có sự kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 
3 hầm lửa than hồng ấy đáng kinh sợ rằng: 

“Neu có người nào bị rơi xuống 3 hầm lửa 
than hồng ấy thì chắc chắn phải chịu khô vì lửa 
thiêu nóng kỉnh khủng. ” 

Cũng như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthãnahãna này không có sự kinh sợ nào cả, 
mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tất cả các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ: dục-gỉớỉ, sắc-giới, vô-sắc-gỉớỉ vỉ như 
3 hầm lửa than hồng đang chảy hừng hực ấy. 

- sẳc-phảp, danh-phảp tam-gỉớỉ quá-khứ đã 
diệt rồi. 

- sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ 
dang diệt. 

- sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ vị-laỉ chắc 
chắn cũng sẽ bị diệt. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

bhayatupatthãnahãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
sự diệt của sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ quá- 
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khứ, hỉện-tạỉ, vị-laỉ đều có trạng-tháỉ vô-thường 
thật đảng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

bhayatupatthãnanãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, 
hỉện-tạỉ, vị-laỉ đều có trạng-thái khố thật đảng 
kỉnh sợ. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthãnahãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, 
hỉện-tạỉ, vị-laỉ đều có trạng-thái vô-ngã thật 
đảng kinh sợ. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 7 gọi là ãdĩnavãnupassanãhãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Ãdĩnavãnupassanãnãọa 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
hãna nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là 
ãdĩnavãnupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-phảp tam-giới đầy tội 
chướng. 
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- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna là tông họp 6 loại trỉ-tuệ từ trỉ-tuệ thứ nhất 
cho đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 làm nền tảng, làm 
nhân-duyên đê phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ sẳc-plĩáp, danh-pháp tam-gỉớỉ quá- 
khứ, hỉện-tạỉ, vị-lai đầy tội chướng. 

Tính chất của ãdĩnavãnupassanãnãna 

Khi hành-giả phát triển trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 

6 bhayatupatthãnanãna thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ ràng sự diệt của moi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-gỉới thật đáng kinh sợ có nhiều 
năng lực; tiến triển đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ đầy tội chướng, 
nên không dính mắc trong mọi sẳc-phảp, mọi 
danh-pháp tam-gỉớỉ trong 3 cõi-gỉới (bhava), 
trong 4 loài (yonỉ), trong 5 cõi táỉ-sỉnh (gatỉ), 
trong 7 thức trụ (vinnãnathiti), trong 9 cõi 
chúng-sinh (sattãvãsa) đang hỉện-hữu thật đáng 
kỉnh sợ tột độ. Bởi vì tất cả mọi cõỉ-gỉớỉ đang 
hỉện-hữu ẩy không phải là nơi ấn náu (neva 
tãnam), không phải là nơi an toàn (na ỉenam), 
không phải là nơi đến lánh nạn (na gatỉ), không 
phải là nơi nương nhờ (nappatỉsaranam), và 
cũng không phải noi mong muốn đoi với hành- 
giả. Tại sao vậy? 
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Bởi vì, tam-giới gồm có 31 cõi-giới (11 cõi 
dục-gỉớỉ, 16 cõi sắc-gỉớỉ, 4 cõi vô-sẳc-gỉớỉ) 
đang hỉện-hữu như 3 hầm lửa đầy than hồng 
đang hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ đại (địa-đạỉ, thủy-đạỉ, hỏa-đạỉ, phong- 
đạỉ) trong sẳc-thân đang hỉện-hữu như 4 con 
rắn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn (sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uân) đang hỉện-hữu như tên đao phủ 
đang giơ thanh đao chém xuống đầu. 

- 6 xứ bên trong (mắt, tai, mũi, lười, thân, ỷ) 
đang hỉện-hữu như xóm làng hoang, không có 
người ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp chiếm 
lẩy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hỉện-hữu 
như bị 11 thứ lửa (lửa tham, lửa sân, lửa sỉ, lửa 
sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa than 
khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô 
cùng cực) đang cháy ngầm thiêu đốt ngày đềm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vỉ đó là ngũ-uân, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ đang hỉện-hữu như là 
ung nhọt đau nhức (gandabhũtã), như là căn 
bệnh trầm kha (rogabhũtã), như là mũi tên độc 
(saỉỉabhũtã), như là sự đau khố bất hạnh triền 
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miên (aghabhũtã), như là bệnh tật đau khổ 
(ãbãdhabhũtã), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khối đại tội chướng (mahã ãdĩnavarãsibhũtã) 
mà thôi. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna như thế nào? 

Vỉ như một người có tỉnh nhát gan hay sợ sệt, 
chỉ mong muốn cuộc song an-ỉạc mà thôi. Khi 
người ấy đi gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống 
sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi đường gặp 
kẻ cưóp sát nhân, gặp kẻ thù giơ thanh đao đê 
chém xuống đầu, hoặc nằm trong căn nhà đang 
bị cháy, hoặc dùng vật-thực có chất độc, v.v... 
Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh hồn bạt vỉa, 
bởi vì thấy những điều xảy ra ấv thật đáng kinh 
sợ, chỉ là những điều đầy tội chướng mà thôi, 
như thế nào, đoi với hành-gỉả cũng như thế ấy. 

Khi hành-gỉả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

bhayatupatthãnahãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ cả 3 thời (quá-khứ, 
hỉện-tạỉ, vị-laỉ) đáng kinh sợ; nên cũng thay rõ, 
biết rõ ràng tất cả các phảp-hữu-vỉ đó là ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ trong quá- 
khứ, hiện-tạỉ, vị-laỉ đầy tội chướng, không có 
chút an-lạc nào cả. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ nào thay rõ, biết rõ sẳc- 
phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ trong quá-khứ, hiện- 
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tại, vị-lai đầy tội chướng (thấy lỗi cả đổi-tượng 
lẫn chủ thế), trí-tuệ-thỉền-tuệ ấy gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã-nãna. 

Vấn : Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
hãna thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉới trong 3 thời thật đáng kinh sợ có nhiều 
năng lực đê trở nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ trong quá-khứ, hỉện- 
tạỉ, vị-laỉ đầy tội chướng bằng cách nào? 

Đáp : Đe trở nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãhãna, thì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupatthãnahãna cần phải thay rõ, biết rõ 
sắc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật 
đáng kỉnh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đổỉ-tượng như sau: 

1- Uppãda: Sự sình của sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ trong 3 thời thật đáng kinh sợ; nên trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-phảp, danh-phảp tam 
giới trong quả-khứ, hỉện-tạỉ, vị-lai đầy tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hỉện-hữu của sẳc-phảp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, 
danh-phảp tam-gỉớỉ trong quá-khứ, hiện-tại, vị- 
laỉ đầy tội chướng. 
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3- Nỉmitta: Các pháp-hữu-vi đó là sắc-phảp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật đáng kỉnh 
sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ trong quá-khứ, 
hỉện-tạỉ, vị-lai đầy tội chướng. 

4- Ẵyũhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho 

quả tái-sinh kiếp sau trong tam-gỉớỉ thật đáng 
kinh sợ; nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãhãna thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-gỉớỉ 

đầy tội chướng. 

5- Patisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam- 
giớỉ thật đáng kinh sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-gỉớỉ đầy tội chướng. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ đầy tội chướng; nên tâm không dính mắc 
trong mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ 
trong 3 cõỉ-gỉới (bhava), trong 4 loài (yonỉ), 
trong 5 cõi tái-sinh (gati), trong 7 thức trụ 
(vinhãnathiti), trong 9 cõỉ-giớỉ chúng-sỉnh 
(sattãvãsa) đang hỉện-hữu thật đáng kinh sợ tột 
độ, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi cõi-giới đang hiện- 
hữu ấy không phải là nơi ấn náu (neva tãnam), 
không phải là nơi an toàn (na lenam), không 
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phải là nơi đến lánh nạn (na gatỉ), không phải 
là nơi nương nhờ (nappaịỉsaranam). Cho nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
này chỉ hướng tâm đến Niết-bàn giải thoát khô 
mà thôi. 

* Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
hãna thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-phảp tam- 
gỉớỉ với 5 đổỉ-tượng nppãda, pavatta, nỉmỉtta, 
ãyũhana, patỉsandhi thật đáng kinh sợ (bhaya); 
còn trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Nỉết-bàn với 5 đổỉ-tượng trải 
ngược lại là anuppãda, appavatta, anỉmỉtta, 
anãyũhana, appatisandhi bằng cách: 

* Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ 
rằng: sự sinh (uppãda) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giớỉ trong 3 thời thật là đáng kỉnh sợ 
(bhaya); nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãhãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hỉện- 
tạỉ, vị-lai đầy tội chướng. 

* Và tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự sinh (anup- 
pãda) là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến 
Nỉết-bàn diệt tận được tất cả mọi phảp-hữu-vỉ. 
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2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-phảp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật là đáng 
kinh sợ (bhaỵa); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ sự hỉện- 
hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giớỉ trong 
quá-khứ, hiện-tạỉ, vị-laỉ đầy tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự hiện-hữu 
(appavatta) của sắc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ, 
là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vỉ (sahkhãranỉmỉtta) đó là sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nền trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sẳc-pháp, danh-pháp tam-giớỉ 
trong quá-khứ, hỉện-tạỉ, vị-lai đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (anỉmitta) 
là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi phảp-hữu-vi. 

4- Trỉ-tuệ-thìền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana) cho 
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quả tái-sinh kiếp sau trong tam-gỉới thật là 
đáng kinh sợ (hhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự tích 
lũy nghiệp chướng cho quả tải-sỉnh trong tam- 
giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thìền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự tích lũy 
nghiệp chướng (anãyũhana) là pháp an-tịnh 
(khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãhãna hướng đến Nỉết-bàn diệt tận 
được tất cả mọipháp-hữu-vi. 

5- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới 
thật là đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thìền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết 
rõ sự tái-sỉnh kiếp sau trong tam-gỉớỉ đầy tội 
chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự tái-sinh 
kiếp sau (appatỉsandhi), là pháp an-tịnh (khema), 
nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Nỉết-bàn diệt tận được tất cả 
mọi phảp-hữu-vi. 

* Đối-tưọng khổ và đối-tượng an-lạc 

1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự sình (uppãda) của sắc-pháp, danh- 
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pháp 3 thời trong tam-gỉớỉ thật là khổ (dukkha); 
nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ trong quá-khứ, hỉện-tạỉ, vị- 

laỉ đầy tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna biết rằng: Niết-bàn không có sự sinh 
(anuppãda) của sẳc-phảp, danh-phảp tam-gỉới, 
là pháp an-lạc (sukha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Nỉết-bàn 
diệt tận được tất cả mọi phảp-hữu-vỉ. 

2- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự hiện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật là khố (dukkha); 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thấy rõ, biết rõ sự hìện-hữu của sẳc-pháp, 
danh-phảp tam-gỉớỉ trong quả-khứ, hỉện-tạỉ, vị- 
lai đầy tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự hiện-hữu 
(appavatta) của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ 
là pháp an-lạc (sukha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọipháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhãranimitta) đó là sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ trong 3 thời thật là 
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khổ (dukkha); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 

ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi sắc-phảp, danh-pháp trong quá-khứ, 
hiện-tại, vị-laỉ đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Nỉết-bàn pháp-vô-vi (anỉmỉtta) 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vỉ. 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana) cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-gỉớỉ thật là khố 
(dukkha); nên trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna thay rõ, biết rõ sự tích lũy 
nghiệp chướng cho quả táỉ-sỉnh kiếp trong tam- 
giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thìền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna biết rằng: Nỉết-bàn không tích lũy nghiệp 
chướng (anãyũhana) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Nỉết-bàn diệt tận được tất cả 
mọi phảp-hữu-vỉ. 

5- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam- 
gỉớỉ thật là khố (dukkha); nên tri-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-gỉớỉ đầy tội chướng. 
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* Và tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna biết rằng: Nỉết-bàn không có sự tải-sinh 
kiếp sau (appaịỉsandhỉ) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna hướng đến Nỉết-bàn diệt tận được tất cả 
mọipháp-hữu-vi ... 

Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

Hành-giả kiên trì thực-hành 10 loại trí-tuệ- 
thỉền-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 ãdĩnavahãna là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 

thấy rõ, biết rõ ràng 5 đổỉ-tượng sắc-phảp, 
danh-phảp tam-giớỉ có sự sinh (uppãda), sự 
hiện-hữu (pavatta), pháp-hành tạo-tác (sankhãra- 
nimitta), sự tích lũy nghiệp chướng (ãyũhana), 
sự tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉ) trong tam-giớỉ 
đầy tội chướng, và 

* 5 santỉpadahãụa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 

hướng tâm đến Nỉết-bàn có 5 đoi-tượng hoàn toàn 
trải ngược lại với 5 đổỉ-tượng của ãdĩnavahãna, 
đó là Niết-bàn không sinh (anuppãda), pháp 
không hỉện-hữu (appavatta), phảp-vô-vi (animỉtta), 
pháp không tích lũy nghiệp chưóng (anãyũhana), 
pháp không tái-sinh kiếp sau (appatỉsandhỉ). 

Khi kiên trì thực-hành 10 trỉ-tuệ-thiền-tuệ này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hề bị 
lay chuyển bởi các tà-kiến. 
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Như vậy, trỉ-tuệ-thỉền-tuệ ãdĩnavahãna với 
trí-tuệ-thỉền-tuệ santỉpadahãna, mồi loại có 5 
đối-tượng hoàn toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đầy tội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ không 
phải là nơi ấn náu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi đến 
lánh nạn (na gati), không phải là nơi nương 
nhờ (nappatisaranam), chỉ có khô thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới ấy. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ santipadahãna hướng 
đến Niết-bàn tịch tịnh đầy ân-đức. Nỉết-bàn là 
pháp ấn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp gỉảỉ-thoát khô hoàn toàn, chỉ có sự 
an-ỉạc tuyệt đoi mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
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trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdanupassananana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 gọi là 
nibbỉdãnupassanãnãụa: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật 
đáng nhàm chán. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna là tông họp 7 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đê phát sinh trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanãhãna: trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ thật đáng nhàm chán. 

Nibbidã: Thật đáng nhàm chán có nghĩa là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ từ trỉ-tuệ thứ nhất 
cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupas- 
sanãhãna nhu sau: 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 
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trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
nãna đã thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
đã thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
thật đáng kinh sợ tột độ (bhaya). 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đầy những tội chướng (ãdĩnava). 

* Vì thế, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanãnãna này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng tâm 

đến Niết-bàn giải thoát khỏi khô tử sinh luân-hồỉ 
trong tam-giớỉ mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cố gắng tinh-tấn không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anupassanũ, 
đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, giải 
thoát khố tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 
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Bảy pháp Anupassana 

1- Aniccãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sắc-phảp, danh-pháp tam 
giới có trạng-tháỉ vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ có trạng-tháỉ khô. 

3- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ có trạng-tháỉ vô-ngã. 

4- Nibbidãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ thật đáng nhàm chán. 

5- Vỉrãgãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-phảp 
tam-gỉớỉ không đáng say mê. 

6- Nirodhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-phảp 
tam-giới đáng diệt bỏ. 

7- Patinissaggãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
dõi theo thay rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh- 
phảp tam-giớỉ đáng xả bỏ. 

Giảng Giải 

1- Aniccãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
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pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-thường; và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ sẳc-pháp, danh-phảp 
tam-gỉớỉ quá-khứ, vị-laỉ cũng có trạng-thái vô- 
thường như sắc-pháp, danh-pháp hỉện-tạỉ này; 
nên diệt được niccasaỉthã: thay sai, tưởng lầm 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới cho là thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ, nên hiện rõ 
trạng-thái khố; và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ 
quá-khứ, vị-lai cũng có trạng-thái khố như sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ này; nên diệt 
dược sukhasahhã: thấy sai, tưởng lầm sắc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ cho là lạc. 

3- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-ngã; và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ quá-khứ, vị-laỉ cũng có trạng-thái vô-ngã 
như sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ này; 
nên diệt được attasahhã: thay sai, tưởng lầm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là ngã. 

4- Nibbidãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; và 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ quả-khứ, vị-lai 
củng thật đáng nhàm chán như sẳc-phảp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ hỉện-tại này; nên diệt được 
nandỉ: tâm tham-áỉ hài lòng trong sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

5- Virãgãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ chỉ có khố 
thật sự mà thôi, nên thật không đáng say mê; 
và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ quá-khứ, vị-laỉ 
cũng thật không đáng say mê như sắc-phảp, 
danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ này; nên diệt được 
rãga: tâm tham-ái say mê trong sẳc-pháp, danh- 
phảp tam-gỉớỉ. 

6- Nirodhãnupassanã: Tri-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ chỉ có khố 
thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ; và trí- 
tuệ-thỉền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ qnả-khứ, vị-laỉ cũng 
thật đáng diệt bỏ như sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉới hỉện-tạỉ này; nên diệt được samudaya: nhân- 
sỉnh-khô của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới. 



Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


381 


7- Patỉnỉssaggãnupassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
phảp, danh-pháp tam-giới hỉện-tạỉ chỉ có khố 
thật sự mà thôi, nên thật đáng xả bỏ; và trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-phảp tam-gỉớỉ quá-khứ, vị-laỉ cũng 
thật đáng xả bỏ như sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hỉện-tạỉ này; nên diệt được ãdãna: sự chẩp- 
thủ trong sắc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 

Trong 7 pháp ãnupassanã này có 3 loại căn 
bản là aniccãnupassanã, dukkhãnupassanã, 
anattãnupassanã, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thảỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giớì. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
nãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-phảp tam- 
giới đáng kỉnh sợ. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-phảp tam- 
gỉới đầy tội chướng. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanã- 
nãna thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
gỉớỉ đáng nhàm chán. 
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Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giống nhau về ý nghĩa. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã trải qua từ trí-tuệ thứ nhất nãma- 
rũpaparỉcchedanãna cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 8 nibbidãnupassanãnãna này. 

- Neu trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đáng kinh sợ thì gọi 
là bhayatupatthãnahãna. 

- Neu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới đầy tội chướng thì gọi là 
ãdĩnavãnupassananãna. 

- Neu trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ danh- 
pháp sắc-pháp tam-giới đáng nhàm chán thì gọi 
là nibbidãnupassanãnãna. 

Khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbidãnupas- 
sanãnãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai thật đáng nhàm chán tột độ; nên 
huớng tâm đến đoi-tượng santipada: Niết-bàn 
là pháp ấn-nảu an toàn, là pháp nưcmg-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát kho hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

Đổỉ-tượng santỉpada: Nỉết-bàn như thế nào? 

Hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidã- 
nupassanãhãna thấu suốt biết rõ rằng: 
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- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: uppãda: sự sinh của sắc-phảp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ thật là đáng kỉnh sợ, đầy tội chướng, 
đáng nhàm chán, chỉ có khô mà thôi. Và 
anuppãda: sự không sinh của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giớỉ, đó là santipada: Nỉết-bàn an-lạc 
tuyệt đối. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pavatta: sự hỉện-hữu của sắc-phảp, danh-phảp 
tam-gỉớỉ thật là đảng kỉnh sợ, đầy tội chướng, 
đảng nhàm chán, chỉ có khố mà thôi. Và 
anuppãda: sự không sinh của sắc-phảp, danh- 
pháp, đó là santipada: Nỉết-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: nỉmỉtta (sankhãranỉmỉtta): pháp-hữu-vỉ 
đó là sắc-phảp, danh-phảp tam-giới thật là đáng 
kỉnh sợ, đầy tội chướng, đảng nhàm chán, chỉ có 
khô mà thôi. Và animitta: phảp-vô-vi, đó là 
santipada: Nỉết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: ãyũhana: sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tái-sỉnh kiếp sau trong tam-gỉới thật là đáng 
kỉnh sợ, đầy tội chướng, đảng nhàm chán, chỉ có 
khô mà thôi. Và anãyũhana: sự không tích lũy 
nghiệp chướng, đó là santipada: Niết-bàn an- 
lạc tuyệt đoi. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rỗ, biết rõ 
rằng: patỉsandhi: sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong 
tam-giới thật là đáng kỉnh sợ, đầy tội chướng, 
đảng nhàm chán, chỉ có khô mà thôi. Và 
appatisandhỉ: sự không táỉ-sỉnh kiếp sau, đó là 
santipada: Nỉết-bàn an-lạc tuyệt đoi, v.v... 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị- 
lai đáng kỉnh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khô mà thôi. Nên chỉ hướng 
đến đối-tượng santipada: Niết-bàn diệt tận được 
tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ấn-náu an toàn, 
là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải thoát 
khô hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna phát 
sinh liền tiếp theo sau. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muncitukamyatãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbidãnupassanã- 
nãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 gọi là 
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muũcitukamyatãnãna: trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ thật đảng 
nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi 
các pháp-hữu-vi, sẳc-phảp, danh-phảp tam-gỉớỉ 
mà thôi. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
hãna là tông họp 8 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đê phát sinh trí-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna: trí-tuệ-thỉền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-phảp tam-gỉới 
thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉới mà thôi. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna 
phát sinh như thế nào? 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbidãnupassanãnãna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
thật đáng kỉnh sợ, đầy tội chướng, đảng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khô mà thôi, nên hướng tâm 
đến đốỉ-tượng santipada: Nỉết-bàn diệt tận được 
tất cả các pháp hữu-vỉ làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
muncitukamyatãhãna chỉ mong chứng ngộ Nỉết- 
bàn giải thoát khỏi kho tử sinh luân-hồỉ trong ba 
giói bon loài mà thôi. 
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* Ba giói gồm có 31 cõi, chia ra 3 giới: 

- Dục-gỉớỉ gồm có 11 cõỉ-gỉớỉ. 

- sẳc-gỉớỉ gồm có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thỉên. 

- Vô sắc-giới gồm có 4 tầng trời vô-sẳc-gỉới 
phạm-thỉên. 

1- Dục-giói có 11 cõi chia làm 2 cõi-giới: 

- Cõi ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sỉnh. Chúng-sinh bị tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 4 cõi ác-giới do quả của ác- 
nghỉệp 1 mà chúng-sinh ấy đã tạo, phải chịu quả 
khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới đuợc, rồi tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Cõi thiện dục-giới gồm có 7 cõi là cõi 
người và 6 cõi trời dục-gỉớỉ. Chúng-sinh đuợc 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới do 
quả của dục-gỉới thiện-nghiệp mà chúng-sinh 
ấy đã tạo, huởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn 
quả của dục-giới thỉện-nghỉệp ẩy, mới rời khỏi 
cõi thiện-dục-giới, rồi tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của chúng-sinh ấy. 


1 Tìm hiểu rõ trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thục Trong 
Cuộc Sống”, cùng soạn giả. 
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2- sắc-giói có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên nào do quả của sắc-gỉới thiện-nghiệp mà 
hành-giả ấy đã chứng đắc. Vị phạm-thiên ấy 
hưởng an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy (1) , rồi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Vô-sắc-giói có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được táỉ-sỉnh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên nào do quả của vô-sắc-giói 
thiện-nghiệp mà hành-giả ấy đã chứng đắc. Vị 
phạm-thiên ấy hưởng an-lạc trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cho đến hết tuổi thọ tại tầng 
trời ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

Tam-giới là cõi dục-gỉớỉ, cõi sẳc-gỉớỉ, cõi vô- 
sẳc-gỉớỉ gồm có 31 cõi-giới, chỉ là nơi tạm trú 
của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới mau 
hoặc lâu mà thôi. 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp- 
Hành Thiền-Định, cùng soạn giả. 
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DÙ vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phỉ-tưởng-phỉ- 
phi-tưởng-xứ-thỉên, có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên ấy chết, tùy theo thiện-nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên đầu thai trong bụng mẹ, từ từ lớn 
dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày mới sinh ra 
đời, đó là loài người trong cõi người, loài súc- 
sỉnh như trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài 
noãn-sinh, đầu tiên sinh trong trứng trong bụng 
con mái, trứng sinh ra ngoài rồi từ trứng nở ra 
con, đó là loài gà, vịt, chim, v.v... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nuong nhờ noi ẩm thấp dơ dáy, duới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, dòỉ, các loài sản, v.v... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa- 
sinh không cần nuơng nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nuơng nhờ nơi nghiệp quá-khứ của mình mà 
thôi. Kh i tái-sinh hóa-sinh ngay tức khắc to lớn 
tự nhiên, đó là chúng-sỉnh địa-ngục, các loài 
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ngạ-quỷ, a-su-ra, chư-thiên trong 6 cõi trời dục- 
gỉớỉ, chư Phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên, chư phạm-thỉên trên 4 tầng trời vô- 
sẳc-gỉớỉ phạm-thiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna 
hiểu biết rằng: 

Hễ còn táỉ-sỉnh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn 
hoặc tứ uấn hoặc nhất uấn, sắc-phảp, danh- 
phảp tam-gỉớỉ, dù ở trong cõi-giới nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khô của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới ẩy. 

Đoi với hạng phàm-nhân, hễ còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồỉ thì khó mà tránh khỏi 4 cõi ác- 
gỉới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh. 

Cho nên, hành-giả cố gắng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 này thay rõ, biết rõ sắc-phảp, danh-phảp tam- 
gỉói thật đáng kỉnh sợ, đầy tội chướng, thật đáng 
nhàm chán thật sự. 

Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khởi khổ vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài mà thôi. 
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Tỉnh chất của muncitukamyataũana như 

thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatã- 
hãna chỉ mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát 
khỏi sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới mà thôi, qua 
những ví dụ như sau: 

* Ví như con cá bị mắc lưới, co gắng hết sức 
mình vùng vẫy đế thoát ra khỏi lưới như thế nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ Nỉết-bàn giải thoát ra khỏi 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ cũng như thế ấy. 

* Ví như con ếch bị con ran ngậm trong 
miệng, co gắng hết sức mình vùng vẫy đế thoát 
ra khỏi miệng con rắn như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Nỉết-bàn ... cũng như thế ẩy, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatã- 
nãna này thấy rõ, biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong 31 cõi-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 
mà thôi. Nên tâm của hành-giả chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nghĩa là giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào nữa, chỉ 
cố gắng tinh-tấn không ngừng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 Muhcitukamyatãhãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãnãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Patisankhãnupassanãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatã- 
nãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi 
là patisankhãnupassanãhãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thay rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thảỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ vô-ngã của 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatã- 
nãna mong muốn tha thiết giải thoát khỏi mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ thật đáng 
nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm nhân- 
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duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 

paịỉsankhãnupassanãnãna như sau: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupas- 
sanãnãna là tông họp 9 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ- 
tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 làm 
nền tảng, làm nhân-duyên đê cho phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãhãna: 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 
trạng-thải vô-thưòng, trạng-tháỉ khô, trạng-thải vô- 
ngã của mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-giớỉ. 

Theo bộ Visuddhimagga, hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 patisahkhãnupassanãnãna (1> này 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 trạng-thái gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiết. 1 (2) 

- Trạng-thảỉ vô-thưỏng có 12 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thảỉ vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái bẩt-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupas- 
sanãnãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thái: trạng-thải vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã, trạng-tháỉ bất-tịnh của mọi 


1 Bộ Visuddhimagga, phần Patisaủkhãnupassanãnãnakathã. 

2 Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới một cách rõ 
ràng đầy đủ các trạng-thái chi-tiết; nên diệt- 
từng-thời (tadahgappahãma) được 3 pháp-đảo- 
điên: tưỏng-đảo-điên (sannãvipallãsa), tãm-đảo- 
đỉên (cỉttavipallãsa), tà-kỉến-đảo-đỉên (dỉtthỉ- 
vipallãsa) trong mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-gỉới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 này sáng 
suốt tim ra phương-pháp giải thoát khổ khởi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này. 

Hành-giả tiếp tục cố gắng tinh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với phương- 
pháp ấy cho đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
patỉsankhãnupassanãnãna phát sinh có nhiều 
năng lực. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patỉsankhãnupas- 
sanãnãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 gọi là 
sahkhãrupekkhãnãna phát sinh liền tiếp theo sau. 

11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sankhãrupekkhãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patỉsankhã- 
nupasanãnãna nhiều năng lực làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
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gọi là sankhãrupekkhãnãna: trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi sắc-phảp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, có sự sinh, 
sự diệt của mọi sắc-phảp, mọi danh-phảp tam- 
gỉớỉ, có 3 trạng-thái chung: trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã, của 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ, nên đặt tâm 
trung-dung giữa mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-gỉớỉ, đê quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi mọi sẳc-phảp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhã- 
hãụa là tong hợp 10 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ 
thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 làm 
nền tảng, làm nhân-duyên đê cho phát sinh trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna: trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-gỉớỉ đều là pháp-vô-ngã, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã; nên đặt tâm trung-dung (majjhattã) 
giữa mọi sắc-phảp, mọi danh-pháp tam-giới, đê 
quyết định phương-pháp giải thoát khô khỏi 
mọi sắc-phảp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 paựsahkhã- 
nupassanãhãna thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 
trạng-thái vô-ỉhường, trạng-tháỉ khô, trạng-tháỉ 
vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
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giới, để tìm ra phương-pháp giải thoát khổ khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này. Cho 
nên hành-giả trở lại suy xét rằng: 

“Sabbe sahkhãrã sunhã. ” 

Tất cả mọi pháp-hữu-vỉ, mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-gỉớỉ đó là ngũ-uân, 6 xứ bên 
trong với 6 xứ bên ngoài, 18 tự-tảnh (dhãtu), ... 
đều là hoàn toàn không (sunha) (na attã, na 
attãnỉya: không phải ta, không phải của ta). 

Thật vậy, hành-giả có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãhãna thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Suhhamidam attãnena vã attãnỉyena vã. ” 

Thật-tánh của tất cả mọi pháp-hữu-vỉ đó là 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ này đều 
không phải ta, cũng không phải của ta. 

Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

sahkhãrupekkhãnãna thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
pháp-hữu-vi đó là mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-gỉớỉ đều là hoàn toàn không phải ta, 
không phải của ta với paccakkhahãna: trỉ-tuệ 
trực-tiếp thấy rõ, biết rõ bên trong mình như thế 
nào, và với anumãnahãna: trỉ-tuệ gián-tiếp 
thấy rõ, biết rõ bên ngoài mình, của chúng-sỉnh 
khác cũng như thế ấy. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna 
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thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp-hữu-vi đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới rằng: 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 6 
xứ bên trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, ỷ xứ là hoàn toàn không (suhha), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bền vững, ... 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 6 
xứ bên ngoài: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị 
xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suhha), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
không bền vững, ... 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 6 
thức-tăm: nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ- 
thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ-thức- 
tâm là hoàn toàn không (suhha), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bền 
vững, ... 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn: sắc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành- 
uân, thức-uân là hoàn toàn không (suhha), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
là khô, là vô-ngã, không chiều theo theo ỷ của ai. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uân, tưởng-uân, hành- 
uẩn, thức-uẩn với 10 tính chất như sau: 
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sắc-uẩn có 10 tính chất: 

1- Rũparn rỉttato passatỉ: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 11 thay rõ, biết rõ sắc-uắn là vô dụng, bởi vì 
vô-thường, khô, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay rõ, 
biết rõ sắc-uắn là rỗng tuếch, bởi vì không có 
cốt lòi. 

3- Suhhato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay rõ, 
biết rõ sắc-uấn là rỗng không, không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Anattãto: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uấn là vô-ngã, bởi vì vô chủ. 

5- Anỉssariyato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sắc-uắn không có chủ quyền, bởi vì 
không ai có quyền sai khiến theo ỷ của mình. 

6- Akãmakãrỉyato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
thay rõ, biết rõ sắc-uắn không làm theo ỷ muốn 
của ai. 

7- Alabbhanĩyato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
thay rõ, biết rõ không thê muốn sắc-uấn như thế 
này, đừng như thế kia được. 

8- Avasavattãkato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
thay rõ, biết rõ sắc-uấn không chiều theo ỷ 
muốn của ai. 

9- Parato: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sắc-uấn là khác lạ. 
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10- Vỉvỉttato pasatỉ: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
thấy rõ, biết rõ sắc-uấn là vô chủ, bởi vì không 
phải người, không phải chủng-sỉnh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ sắc-uấn 
là hoàn toàn không (suhha) với 10 tính chất ấy 
như thế nào. Cũng như vậy, thọ-uắn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không 
(suhha) với 10 tính chất cũng như thế ấy. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uấn: sắc-uấn, thọ-uân, tưởng-uấn, hành- 
uấn, thức-uân là hoàn toàn không (suhha), có 12 
tính chất: 

sắc-uẩn có 12 tính chất: 

1- Rũpam na satto: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
thay rõ, biết rõ sắc-uấn không phải là chúng-sỉnh. 

2- Naịĩvo: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay rõ, biết 
rõ sắc-uấn không phải là sỉnh-mạng vĩnh cửu. 

3- Na naro: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 thay rõ, 
biết rõ sắc-uắn không phải là người. 

4- Na mãnavo: Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay 
rõ, biết rõ sắc-uấn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na ỉtthĩ: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay rõ, 
biết rõ sắc-uấn không phải là người nữ. 

6- Na purỉso: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay rõ, 
biết rõ sắc-uấn không phải là người nam. 
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7- Na atta: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uấn không phải ta (ngã). 

8- Na attãniyam: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay 
rõ, biết rõ sắc-uắn không phải thuộc về của ta. 

9- Nãham: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uấn không phải là ta. 

10- Na mama: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay 
rõ, biết rõ sắc-uắn không phải của ta. 

11- Na annassa: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thay 
rõ, biết rõ sắc-uấn không phải của người khác. 

12- Na kassacỉ: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sắc-uấn không phải của một ai cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ sắc-uấn 
là hoàn toàn không (suhha) với 12 tính chất ấy 
như thế nào. Cũng như vậy, thọ-uấn, tưởng-uân, 
hành-uấn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không 
(sunha) với 12 tính chất như thế ấy. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ sắc-uấn 
là hoàn toàn không (sunna) với trạng-thảỉ vô- 
thường có 12 trạng-thải chỉ-tiết, trạng-tháỉ khố 
cỏ 21 trạng-tháỉ chỉ-tỉết, trạng-thảỉ vô-ngã có 7 
trạng-tháỉ chỉ-tỉết của sẳc-uân. 

Cũng như vậy, trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
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Uẩn hoàn toàn không (sunna) với trạng-tháỉ vô- 
thường có 12 trạng-thảỉ chỉ-tỉết, trạng-tháỉ khô 
cỏ 21 trạng-thảỉ chỉ-tỉết, trạng-tháỉ vô-ngã có 7 
trạng-tháỉ chỉ-tỉết như sắc-uấn. 

Kh i hành-giả có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn, sắc-phảp, danh-pháp hoàn 
toàn không (sunna) như vậy, gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ mọi sẳc-phảp, mọi danh-pháp 
tam-gỉớỉ hoàn toàn không (suhha), không phải 
ta, không phải của ta. 

Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Mogharãja: 

“Suhhato lokarn avekkhassu, 

Mogharãja sadã sato. 

Attãnuditthim ũhacca, 
evam maccutaro sỉỵã. 

Evarn lokam avekkhantam, 
maccurậịã na passatỉ. (1> ” 

- Này Mogharãja! 

Con nên tỉnh-tấn ngày đêm, 

Thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ. 

Từ bỏ tà-kỉến theo chấp ngã, 

Con nên có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ, 

Thay rõ, biết rõ các phảp-hữu-vỉ, 

Trong tam-gỉớỉ hoàn toàn không. 


1 Bộ Visuddhimagga, và bộ Khu. Culanidesa. 
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Được như vậy, con thoát khỏi tử thần, 

Tử thần không thay người thấy rõ, biết rõ, 

Pháp-hữu-vỉ, sắc-pháp, danh-pháp, 

Trong tam-gỉớỉ hoàn toàn không như vậy. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ mọi 
pháp-hữu-vỉ đó là mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới hoàn toàn không (suhha) với nhiều 
phương pháp như vậy, tâm của hành-giả đặt 
trung-dung giữa tất cả mọi phảp-hữu-vỉ, mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ. 

Cho nên, hành-giả đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
nãna thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vỉ, sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-gỉớỉ hoàn toàn không 
(suũĩta) (không phải ta, không phải của ta); 
thay rõ, biết rõ đầy đủ các trạng-thái chi-tiết 
của trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thải kho, 
trạng-tháỉ vô-ngã của mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
phảp tam-gỉớỉ. Cho nên, hành-giả có được tính 
chất đặc biệt của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna như sau: 
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- Bhayanca nandỉnca vỉppahãỵa: Hành-giả 
diệt được tăm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hỷ 
(nandỉ) trong mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. Bởi vì đặt tâm trung- 
dung (majjhattã) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là ta (aham), 
của ta (mama). Bởi vì thấy rõ, biết rõ mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới thật đảng kinh- 
sợ, đầy tội-chướng thật đáng nhàm-chản tột độ. 

Ví dụ: Một chàng trai yêu say đắm người vợ 
trẻ đẹp, không muốn rời xa vì quá yêu vợ. Neu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nào thì chàng trai ấy nổi cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác. Thấy rõ, biết 
rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thủy 
với mình, đầy tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đắm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuổi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ 
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cũ đi theo người đàn ông khác, chuyện trò cười 
cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, không 
hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng 
trai trẻ đặt tâm trung-diing giữa người vợ cũ và 
người đàn ông khác ấy. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

sahkhãrupekkhãhãna thấy rõ, biết rõ ràng mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giớỉ hoàn toàn 
không (suhha) là pháp-vô-ngã, có trạng-tháỉ 
vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thảỉ vô-ngã; 
nên không còn chấp-thủ trong mọi sẳc-phảp, 
mọi danh-pháp tam-gỉớỉ cho là ta (aham), của 
ta (mama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ ấy. 

Hành-giả đã đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới thật dáng kỉnh sợ, đầy tội- 
chướng, thật đáng nhàm-chán tột độ, chỉ mong 
giải thoát khỏi mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-gỉới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
sẳc-phảp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ hoàn toàn 
không (sunha), không phải ta, không phải của 
ta, nên đặt tâm trung-dung giữa tất cả mọi sẳc- 
phảp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ, nên trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna có nhiều năng 
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lực chỉ CÓ hướng tâm đến chứng ngộ Niết-bàn 
giải thoát khố mà thôi. 

Neu trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chưa chứng ngộ đối- 
tượng danh-pháp Nỉết-bàn thì hành-giả trở lại 
với đoỉ-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giớỉ, và tiếp tục thực-hành như vậy, cho đến khi 
trí-tuệ-thiền-tuệ có khả năng chứng ngộ đoi- 
tượng Niết-bàn. 

Kh i nào trí-tuệ-thỉền-tuệ có khả năng chứng 
ngộ đổỉ-tượng Nỉết-bàn sỉêu-tam-giới, khi ấy, 
mới buông bỏ đối-tượng mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyền đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc la-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thưong thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dưoTig, người thuyền 
trưởng bắt một con quạ đem theo để chỉ phương 
hướng. Neu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy người 
thuyền trưởng thả con quạ bay đi tìm bến. 

Con quạ rời từ đỉnh cột buồm bay thẳng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nếu nó thấy 
bến thì nó bay thẳng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con quạ ấy tiếp tục bay như vậy, 
cho đến khi tim thấy bến bay thẳng về hướng ấy, 
chiếc thuyền cũng đi theo hướng ấy đến bến. 
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Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna, nếu khi thấy được 
đối-tượng santỉpada; Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉới thì 
buông bở đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-tháỉ vô-thường hoặc trạng-tháỉ khô hoặc 
trạng-tháỉ vô-ngã. 

Neu khi hành-giả chưa thấy được đổỉ-tượng 
santỉpada: Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thảỉ vô-thường hoặc trạng-tháỉ khố hoặc 
trạng-tháỉ vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna 
này phát sinh càng lâu càng vi-tế sâu sắc, thì 
càng có nhiều năng lực tâm trung-dung giữa 
mọi sẳc-phảp, mọi danh-pháp tam-giới. 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

1- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatã- 
hãna thấy rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-gỉớỉ thật đáng nhàm-chản tột độ, nên 
chỉ mong giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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2- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsankhãnu- 
passanãnãna thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 
trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, trạng-thảỉ 
vô-ngã của mọi pháp-hữu-vỉ, mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-gỉớỉ, đê tìm ra phương-pháp giải 
thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-phảp tam-giớỉ. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
nãna thay rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi 
sẳc-phảp, mọi danh-phảp tam-gỉớỉ là pháp-vô- 
ngã, có trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-thái vô-ngã; nên đặt tâm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ, 
nên có khả năng đặc biệt quyết định phương 
pháp thực-hành đê giải thoát khỏi mọi sẳc-phảp, 
mọi danh-pháp tam-gỉớỉ. 

Như vậy, 3 trí-tuệ-thiền-tuệ này đều giống 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát khỏi 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp tam-gỉới, nhưng 
chỉ có khác nhau về thời gian qua ba giai đoạn: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãhãna 
ở giai đoạn đầu. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patisankhãnupas- 
sanãnãna ở giai đoạn giữa. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
nãna ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Sankharupekkhanãna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
nãna, nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành phảp-hành thỉền- 
tuệ, đê mong sớm chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bổn 
loài mà thôi. 

Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhatìgavisesa: Pháp đặc biệt thẩt-giác- 
chỉ: nỉệm-gỉác-chỉ, phân-tỉch-gỉác-chỉ, tỉnh-tấn- 
giác-chi, hỷ-gỉác-chỉ, tịnh-gỉác-chi, định-gỉác- 
chỉ, xả-gỉác-chỉ. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bát- 
chánh-đạo: chánh-kỉến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghỉệp, chánh-mạng, chảnh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định. Đó là 8 pháp-chánh- 
đạo hỗ trợ trực tiếp chứng ngộ chân-lý tử Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áỉ, mọiphỉền-não. 

3- Jhãnangavỉsesa: Pháp đặc biệt chỉ-thỉền 
Jhãna nghĩa là định-tâm trong đoi-tượng, có 2 
loai đinh: 
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- Lakkhanũpanỉjjhãna: Định-tâm trong môi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ; đê trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ phát sinh thay rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ; 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ 
vô-thường, trạng-tháỉ khố, trạng-tháỉ vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới hỉện-tạỉ. 

- Ẫrammanũpanũpanijjhãna: Định-tâm trong 
40 đề mục thiền-định. 

4- Patipadãvisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

- Dukkhãpatỉpadã dandhãbhihhã: Thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thánh-quả. 

- Dukkhãpatỉpadã khỉppãbhỉnhã: Thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ khó nhọc, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhãpatỉpadã dandhãbhihhã: Thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dễ dàng, chậm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhãpatỉpadã khỉppãbhỉhnã: Thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ khó nhọc, chậm chứng 

đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 
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Do 10 vỉpassanupakkỉlesa: phảp-bân của trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ tư phát sinh xen vào làm trở 
ngại cho hành-giả đang thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ khó phát trỉến. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp-bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ tư, 
đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
nãna phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là dukkhãpatỉpadã dandhã- 
bhinnã: thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ dễ dàng, mau chứng 

đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 

Do hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dễ dàng thoát ra khỏi 10 vỉpassanupakkỉlesa: 
pháp-bân của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ tư, và đến khi 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna phát 
sinh gần chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả cũng 
dễ dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là sukhãpatỉpadã khippãbhiMã: 
thực-hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thảnh-quả. 

- Đối với chư Phật chỉ có điều thứ 4 là 
sukhãpatipadã khippãbhihhã: thực-hành pháp- 



410 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


hành thiền-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

- Đối với Ngài Đạỉ-trưỏng-lão Sãriputta chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả thuộc về pháp- 
hành thứ 4 “sukhãpatipadã khippãbhỉnnã”. 

- Đối với Ngài Đạỉ-trưởng-lão Mahãmoggal- 
lãna khi chứng đắc Sotãpattỉmagga, Sotãpattỉ- 
phala thuộc về pháp-hành thứ 4 “sukhãpatỉpadã 
khippãbhihhã ”, nhung đến khi chứng đắc 3 Thánh- 
đạo và 3 Thảnh-quả bậc cao thuộc về pháp-hành 
thứ nhất ‘‘dukkhãpatipadã dandhãbhỉnnã”. 

* Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tùy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vimokkha 
có 3 pháp: 

- Anỉmittavỉmokkha: Vô-hỉện-tượng gỉảỉ-thoát 
là giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ tam-giớỉ 
(anỉmỉtta), chứng ngộ Nỉết-bàn animitta- 
nibbãna: vô-hỉện-tượng Nỉết-bàn. 

- Appanihỉtavỉmokkha: Vô-tham-áỉ gỉảỉ-thoát 
là giải thoát khỏi tham-ải trong mọi pháp-hữu-vỉ 
tam-gỉớỉ (appanihita), chứng ngộ Nỉết-bàn appa- 
nihitanibbãna: vô-tham-ải Nỉết-bàn. 

- SuMatavỉmokkha: Chon-không-vô-ngã gỉảỉ- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong mọi pháp- 
hữu-vỉ tam-gỉớỉ (suMata), chứng ngộ Nỉết-bàn 
sunnatanibbãna: chơn-không-vô-ngã Nỉết-bàn. 
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Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 dõi theo 3 loại 
anupassanã cơ bản là: 

- Anỉccãnupassanã: Dõi theo trạng-tháỉ vô- 
t hường. 

- Dukkhãnupassanã: Dõi theo trạng-thái kho. 

- Anattãnupassanã: Dõi theo trạng-thảỉ vô-ngã. 

Khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãmpekkhã- 
nãna dõi theo 3 loại anupassanã này liên quan 
đến 3 loại indrỉya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vimokkha, chứng ngộ 3 loại Nìbbãna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân ariyapuggala 
phân định 7 nhóm Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãhãna này có một tiềm lực lớn có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phưong pháp 
thực-hành để giải thoát khổ khỏi tam-giới: 

- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhỉn- 
driya, samãdhỉndrỉya, pahhindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passanã, dukkhãnupassanã, anattãnupassanã. 

- Bằng 1 trong 3 sãmannalakkhana: anỉcca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattãlakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 phảp-giảỉ-thoát vimokkha: 
animittavimokkha, appanỉhỉtavỉmokkha, suhhata- 
vỉmokkha. 
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- Bằng 1 trong 3 loại nỉbbana: anỉmitta- 
nỉbbãna, appanỉhỉtanỉbbãna, suMatanibbãna. 

* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvỉmutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kãỵasakkhỉ. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavỉmutta. 

5- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ditthipattã. 

7- Nhóm Thánh-nhân Pahhãvimutta. 

1- Neu hành-giả nào là hạng người có đức-tin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindriya: tỉn-pháp- 
chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ- 
phảp-chủ); dõi theo aniccãnupassanã, thay rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trạng-thảỉ vô-thường; dẫn đến 
pháp-gỉảỉ-thoát animittavimokkha: vô-hiện-tưọng 
gỉảỉ-thoát là giải thoát khô khỏi mọi pháp hữu-vi 
tam-giớỉ (animitta); chứng ngộ Niết-bàn animitta- 
nibbãna: vô-hỉện-tượng Nỉết-bàn, hành-gỉả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Saddhãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-hm 
chứng đắc với đức-tỉn trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-quả, Nhất-ỉai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thảnh-quả, Bất-lai Thảnh- 
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đạo, Bất-laỉ Thảnh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thảnh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm Saddhãvimutta: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát với đức-tỉn trong sạch. 

2- Neu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samãdhindriya: 
định-phảp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 phảp- 
chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, nỉệm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ); dõi theo dukkhãnu- 
passanã, thay rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạng-thái khố; dẫn đến phảp-gỉảỉ-thoát 
appanihitavimokkha: vô-tham-áỉ gỉải-thoát là 
giải thoát khô khỏi tham-ảỉ trong mọi phảp-hữu- 
vi tam-giới (appanỉhỉta); chứng ngộ Nỉết-bàn 
appanihitanibbãna: vô-tham-ải Nỉết-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
gồm có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhóm 
Kãyasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiền sắc-giới thỉện-tâm làm nền tảng, sau thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

- Neu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thỉện-tâm, sau đó thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra-hản Thảnh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhỏm 
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Ubhatobhãgavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải 
thoát cả 2 pháp: đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉói thiện- 
tâm và A-ra-hản-Thảnh-đạo, A-ra-hán-Thảnh-quả. 

3- Neu hành-giả nào là hạng người có trí-tuệ 
sỉêu-việt đặc biệt thì pannindriya: tuệ-pháp-chủ 
có nhiều năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tỉn- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
phảp-chủ); dõi theo anattũnupassanã, thấy rõ, 
biết rõ anattãlakkhana: trạng-tháỉ vô-ngã; dẫn 
đến pháp-gỉảỉ-thoát sunnatavimokkha: chơn- 
không gỉảỉ-thoát là giải thoát khô khỏi mọi 
pháp-hữu-vỉ tam-giới; chứng ngộ Nỉết-bàn 
sunnatanibbãna: chơn-không Nỉết-bàn, hành-gỉả 
ẩy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Dhammãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lmi 
chứng đắc với trỉ-tuệ-sỉêu-việt. 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-quả, Nhất-laỉ 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bẩt-laỉ Thánh- 
đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo 
gồm có 6 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Ditthipattã: Bậc Thảnh-nhân giải thoát bằng trí- 
tuệ-sỉêu-vỉệt. 

- Chứng đắc A-ra-hản Thánh-quả thuộc về 
nhóm Panhãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát với trỉ-tuệ-siêu-việt, (không có bậc thiền 
nào làm nền tảng). 
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Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 

4 Thánh-quả 

Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng 
với 8 bậc Thánh-nhân như sau: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc với đức-tỉn trong sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãn có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc với trỉ-tuệ sỉêu-việt. 

3- Nhóm Thảnh-nhân Ditíhipattã gồm có 6 
bậc Thánh-nhân giải thoát vói trỉ-tuệ-siêu-việt, 
đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-laỉ Thảnh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả, Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả, A-ra-hản Thảnh-đạo. 

4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta gom có 
7 bậc Thảnh-nhân giải thoát với đức-tỉn trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thảnh-quả, Nhất-lai- 
Thảnh-đạo, Nhất-lai Thảnh-quả, Bất-lai Thánh- 
đạo, Bất-laỉ Thánh- quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhỉ gồm có 8 
bậc Thánh-nhân: trước có các bậc thiền sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm làm nền tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ, dẫn đến chứng đắc đầy đủ 
4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavimutta 

có 1 bậc Thánh A-ra-hản giải thoát bằng cả 2 
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pháp: đệ-tứ-thỉền vô-sắc-giới thỉện-tâm và A-ra- 
hán Thảnh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thảnh-nhân Pahhãvimutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng trí-tuệ-siêu-vỉệt, 
(không có bậc thiền nào làm nền tảng). 

Đối-tưọng trước Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

Trong bộ Visuddhỉmagga, phần sahkhãru- 
pekkhãnãna trinh bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ ban đầu có đối- 
tượng thỉền-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phát sinh thay 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-gỉới; hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-tháỉ khô, 
trạng-tháỉ vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, của mỗi 
danh-pháp tam-gỉớỉ. Những trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
phát sinh theo tuần tự cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna có những đoi- 
tượng thỉền-tuệ tam-gỉớỉ không chắc chắn, có 
thế thay đối đổi-tượng thiền-tuệ theo mỗi lộ- 
trình-tâm trước khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavĩthỉcỉtta) có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccãnulomanãna phát sinh. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthỉcỉtta), 
có đốỉ-tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp hoặc danh- 
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pháp tam-giới chắc chắn, không thay đối có 1 
trong 3 trạng-thái-chung là trạng-thảỉ vô- 
thường, hoặc trạng-tháỉ khô, hoặc trạng-tháỉ vô- 
ngã; do năng lực của tỉn-pháp-chủ, hoặc định- 
phảp-chủ, hoặc tuệ-pháp-chủ tùy theo phảp-chủ 
đặc biệt của hành-giả. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãm- 
pekkhãnãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên 
đế trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
phát sinh tiếp theo. 

12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccãnulomanãna 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác phàm-nhân đã từng 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ. Kiếp hiện-tại hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân có hữu duyên lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp , có 
giới-hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi 
nuơng nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna có nhiều năng lực đặc biệt, 
nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dãni maggo uppajjỉssatỉ. ” 

“Bây giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh. ” 



418 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


Khi ấy, Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

(Sotãpattỉmaggavĩthỉcỉtta) đầu tiên đối với hành- 
giả trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại này như sau: 

Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) 

đố i-tượng sắc, danh đối-tương Niế t-bàn 

(b h íuh h aXn a I d aĩm a Tp arịYu p a Ỵạn II Ygo t Yn a gìn h abh abh ajbh a 

; , T 1 V 

Anulomanana 

Gotrabhunãna V 
Sotăpattimagganăna ^ 

Sotãpattiphalanăna 

Giải thích Nhập-Iưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacaỉana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vt(na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, vt (da) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỹ-môn hướng-tâm, vt (ma) 

5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm, vt (pari) 

6- Upacãra: Tâm cận Thánh-đạo-tâm, vt (upa) 

7- Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau, vt (anu) 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên dòngphàm-nhân, vt (got) 

9- Sotãpattimaggacỉtta: Nỉĩập-hni Thánh-đạo-tâm, vt 
(mag) 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm, vt 
(phai) 

11- Bhavahgacỉtta: Hộ-kiếp-tâm sau, viết tắt (bha) 
Chấm dứt Nhập-lini Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Xem xét Nhập-lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm kê 
từ Manodvãravajjanacitta: ỷ-môn hướng-tâm 
phát sinh 1 sát-na tâm tiếp nhận đoi-tưọng sắc- 
pháp hoặc đổi-tượng danh-pháp tam-giới có 1 
trong 3 trạng-tháỉ chung là trạng-thái vô-thường 
hoặc trạng-thảỉ khô hoặc trạng-thảỉ vô-ngã sinh 
rồi diệt, làm duyên cho javanacitta: tác-hành- 
tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sát-na-tâm là: 

1- Sảt-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 

chuấn-bị-tâm cho Nhập-lini Thảnh-đạo-tãm phát 
sinh 1 sát-na-tâm, có 1 trong 3 trạng-tháỉ-chung 
làm đối-tượng giống như ỷ-môn hướng-tâm, sinh 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: cận- 
tãm gần Nhập-hni Thánh-đạo-tãm phát sinh 1 
sát-na-tâm, có 1 trong 3 trạng-tháỉ-chung làm 
đối-tượng giống như ỷ-môn hướng-tăm, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tâm 
có 1 trong 3 trạng-tháỉ-chung làm đối-tượng 
giống như ỷ-môn hướng-tâm, sinh rồi diệt làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

(3 sát-na-tâm trên gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccãnulomanãna.) 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuhãna làm phận sự 
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chuyến dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lưu phát sinh 1 sát-na-tâm. Tuy tâm này 
còn là dục-gỉớỉ thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ, nhưng 
có khả năng đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm có trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 

14 Maggahãna: Thánh-đạo-tuệ đó là Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lmi Thánh-đạo-tâm 
phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm có đoỉ-tượng danh- 
pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, có khả năng đặc 
biệt diệt tận được (samucchedappahãna) 2 loại 
phỉền-não là ditthi: tà-kiến và vicỉkỉcchã: hoàỉ- 
nghỉ không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

6- 7- Sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm có trí-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam- 
gỉới thứ 15 Phalahãna: Thánh-quả-tuệ đó là 
Nhập-ỉưu Thánh-quả-tuệ trong Nhập-lưu Thánh- 
quả-tâm phát sinh 2 sát-na-tâm có ãổi-tượng 
danh-phảp Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ có phận-sự 
làm an-tịnh phiền-não mà Nhập-lmi Thảnh-đạo- 
tuệ đã diệt tận được, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

* Hộ-kiếp-tâm sau bhavangacỉtta chấm dứt 
Nhập-ỉưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sotãpattimaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na-tâm 
(ịavanacitta) đặc biệt có 2 loại tâm, 2 loại đoi- 
tượng, 4 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ như sau: 

* 2 Loại tâm 

- Dục-giói thiện-tăm họp với trỉ-tuệ có 4 sát- 
na-tâm là sát-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra, sát- 
na-tâm thứ 3 gọi là anuloma, sát-na-tâm thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- Siêu-tam-giới-tâm có 3 sát-na-tâm là sát- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sotãpattimaggacitta thuộc 
về sỉêu-tam-gỉớỉ thỉện-tâm; và sát-na-tâm thứ 6, 
và thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta thuộc về 
sỉêu-tam-gỉớỉ quả-tâm. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Đổi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (ỉokiya-ãrammana) có 3 sát-na-tâm là sát- 
na-tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là 

anuloma. 

- Đốỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam- 
giớỉ (lokuttara-ãrammana) có 4 sát-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãpattimaggacitta, sát-na-tâm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta. 
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Tuy nhiên, sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là dục-gỉớỉ 
thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nhung có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đổỉ-tượng danh-phảp Niết-bàn 
sỉêu-tam-gỉớỉ. 

* Bốn Loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 
Magganãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 
Phaỉanãna. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 

tâm chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: cận- 
tâm gần với Nhập-ỉưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng 8 loại trỉ-tuệ-thỉền-tuệ trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhỉpakkhỉyadhamma sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời diệt 
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buông bỏ đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp 
tam-giới. 

3 sát-na-tâm này gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccãnulomanãna, trí-tuệ này có 2 phận sự: 

- Thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phần 
trước kế từ trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãhãna cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãhãna đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tâm. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim 
Thánh-đạo-tâm, Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

Giảng giải Saccãnulomanãna: sacca+anuloma 

1- Sacca: Chân-lỷ tứ Thánh-đế là 4 sự thật 
chân-lỷ mà bậc Thảnh-nhân đã chứng ngộ đó là: 

- Khổ-Thánh-đế (Dukkha-arỉyasacca) đó là 
81 tam-giới-tãm (trừ 8 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm), 51 
tâm-sở (trừ tham tâm-sở) và 28 sẳc-pháp, gọi là 
khô-Thánh-đế, hoặc tóm lại là ngũ-uân chấp-thủ. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế (Dukkhasamudaya- 
arỉyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasỉka), 
gọi là nhân sinh khô-Thánh-đế. 
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- Diệt khổ-Thánh-đế (Dukkhanỉrodha-arỉya- 
sacca) đó là Niết-bàn (Nibbãna), gọi là diệt khô- 
Thảnh-đế. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

(Dukkhanỉrodhagãmỉnĩpatỉpadã arỉyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiển, chánh- 
tư-duy, chánh-ngữ, chảnh-nghỉệp, chảnh-mạng, 
chánh-tỉnh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là 
phảp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đế. 

2- Anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ- 
thiền-tuệ phần trước, và thuận dòng theo 37 

pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

2.1- Thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ 

phần trước đó là: 

1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna. 

2- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
hãna. 

3- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna, 

4- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna. 

5- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
hãna. 

6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
nãna. 

7- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10patisankhãnupas- 
sanãnãna. 
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8- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 
nãna. 

2.2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đắc Thánh-đạo phần sau là: 

* Satipatthãna: 4 pháp niệm-xứ: 

- Thân nỉệm-xứ. - Thọ nỉệm-xứ. 

- Tâm nỉệm-xứ. - Pháp niệm-xứ. 

* Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tấn: 

- Tỉnh-tấn ngăn ảc-phảp chưa sinh, không sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-phảp đã sinh. 

- Tỉnh tấn làm cho thiện-phảp sinh. 

-Tỉnh-tấn làm tăng trương thỉện-pháp đã sinh. 

* Iddhipãda: 4 pháp-thành-tựu: 

- Thành-tựu do hài lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tấn. 

- Thành-tựu do quyết tâm. 

- Thành-tựu do trỉ-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chủ: 

- Tỉn-pháp-chủ. - Tấn-pháp-chủ. 

- Niệm-pháp-chủ. - Định-phảp-chủ. 

- Tuệ-phảp-chủ. 

* Bala: 5 pháp-lực: 

- Tỉn-phảp-lực. - Tẩn-pháp-lực. 

- Nỉệm-pháp-lực. - Định-phảp-lực. 

- Tuệ-pháp-lực. 
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* Bojjhaiiga: 7 pháp-giác-chi: 

- Niệm-gỉác-chi. - Phân-tỉch-gỉác-chỉ. 

- Tỉnh-tẩn-giác-chi. - Hỷ-gỉác-chỉ. 

- Tịnh-giảc-chi. - Định-gỉác-chỉ. 

- Xả-gỉác-chỉ. 

* Magga: 8 pháp-chánh-đạo: 

- Chánh-kỉến. - Chánh-tư-duy. 

- Chánh-ngữ. - Chảnh-nghỉệp. 

- Chánh-mạng. - Chánh-tinh-tẩn. 

- Chảnh-nỉệm. - Chánh-định. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna là 
trí-tuệ-thỉền-tuệ có đốỉ-tượng sắc-phảp hoặc 
danh-pháp tam-gỉớỉ cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Maggavĩthỉcỉtta), cũng là trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ tam-gỉớỉ cuối cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là patipadãnãnadassanavisuddhi 
pháp-hành trỉ-kỉến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ-thiền-tuệ là: 

1- Tn-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna đã thoát khỏi 10 phảp-bản của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ tư. 

2- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna. 

3- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
hãna. 

4- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna. 
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5- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbidãnupassanãnãna. 

6- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãnãna. 

7- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupas- 
sanãhãna. 

8- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna. 

9- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

- Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rõ trạng- 
tháỉ vô-thường hoặc trạng-thải khô hoặc trạng- 
thảỉ vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadahgap- 
pahãma) được các phỉền-não làm ô nhiễm che 
phủ sự thật chân-lỷ tứ Thánh-đế nhờ 37 pháp 
bodhỉpakkhỉyadhamma, đê cho Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnuỉomahãna 
sinh rồi diệt, làm nền tảng, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: lỉên-tục-duyên, 
samanantarapaccaya: lỉên-tục-hệ-duyên, ãsevana- 
paccaya: tảc-hành-duyên, upanỉssaya-paccaya: 
tỉềm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyên, đế trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuhãna phát sinh liền tiếp theo sau. 
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13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhunãna 

Trong cùng Nhập-lmi Thảnh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattỉmaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na-tâm javana- 
citta, theo tuần tự: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma. 

3 sát-na-tăm đầu này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 

thứ 12 saccãnulomahãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thuận 
dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước và 
thuận dòng theo 37 pháp bodhỉpakkhiya- 
dhamma phần sau, sinh rồi diệt, đồng thời 
buông bỏ cả đoi-tượng sẳc-phảp hoặc danh- 
phảp tam-gỉớỉ có trạng-tháỉ vô-thường hoặc 
trạng-tháỉ khô hoặc trạng-tháỉ vô-ngã, rồi làm 
duyên cho sát-na-tâm liền tiếp theo sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna trong dục-gỉớỉ 
thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có khả năng đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu- 
tam-gỉới mở đầu, làm phận sự chuyên-dòng từ 
thiện-trỉ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập- 
hrn như thế nào? 

Ví dụ: Một nguời nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên này đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an toàn, 
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an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phương pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, nắm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
dục-giới, sẳc-gỉớỉ, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thaỉ-sỉnh, noãn-sinh, thẩp-sỉnh, hóa-sinh, phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng ngộ Niết-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả “chạy lấy trớn” từ trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna, v.v... nắm 
“sợi dây” đó là 1 trong 5 uân chẩp-thủ hoặc 
sẳc-pháp hoặc danh-phảp tam-giớỉ làm đối- 
tượng có 1 trong 3 trạng-tháỉ-chung là trạng- 
thải vô-thường hoặc trạng-tháỉ khô hoặc trạng- 
tháỉ vô-ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccãnulomanãna phát sinh trong Nhập-lưu 
Thảnh-đạo lộ-trình-tâm có 7 sảt-na-tãm javana- 
cỉtta: tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 
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* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccanulomanana 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma phát 
sinh “lấy trớn tung nguời lên cao” rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra phát 
sinh “lao nguời qua gần bờ bên kia” là Nỉết-bàn 
siêu-tam-giới rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo là: 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh 
“sắp đến sát bờ bên kia” là Niết-bàn siêu-tam- 
gỉớỉ, nên “buông bỏ sợi dây” đó là buông bỏ 
đổỉ-tượng sắc-pháp hoặc danh-phảp tam-gỉớỉ có 
1 trong 3 trạng-tháỉ-chung rồi diệt, đồng thời trí- 
tuệ thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna đã hoàn 
thành xong phận sụ rồi diệt, làm nhân-duyên cho 
sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
“đứng bên bờ kia” là Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhunãna trong dục-gỉớỉ thiện-tâm 
họp với trỉ-tuệ tiếp nhận đổi-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-gỉớỉ mở đầu, làm phận sự chuyến dòng 
từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân (kalyãnaputhujjana) 
lên dòng bậc Thảnh Nhập-hm (Sotãpanna). 

Nhu vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thỉện-trỉ 
phàm-nhân (kalyãnaputhujjana), dù cho dục-gỉớỉ 
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thỉện-tâm họp với trỉ-tuệ đặc biệt có đổi-tượng 
danh-phảp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, nhưng vẫn 
chưa có khả năng diệt tận được (samuc- 
chedappahãna) phỉền-não. 

* Tính chất Gotrabhunãna 

Gotrabhuĩiãna trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyến dòng từ bậc thỉện-trỉphàm-nhăn lên 
dòng bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chuyến dòng từ bậc Thảnh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhất-laỉ. 

- Chuyến dòng từ bậc Thảnh Nhất-laỉ lên 
dòng bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Chuyến dòng từ bậc Thảnh Bẩt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 

Anulomahãna và Gotrabhunãna 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnuỉomahãna 
và trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là 2 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ cùng trong Nhập-lưu Thảnh- 
đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattỉmaggavĩthỉcitta). Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 

* Xét về tâm: trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnu- 
ỉomahãna với trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna cùng có dục-gỉớỉ thiện-tâm họp với trỉ-tuệ 



432 


TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐẾ 


làm phận-sự trong javanacỉtta hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

* Xét về đoi-tượng: trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccãnuỉomahãna với trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 
gotrabhuhãna có đối-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnuỉomahãna 
có đối-tuợng sẳc-phảp hoặc danh-pháp tam-giớỉ 
có 1 trong 3 trạng-thảỉ : trạng-thảỉ vô-thường 
hoặc trạng-tháỉ khô hoặc trạng-thảỉ vô-ngã. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có 
đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, 
không có trạng-thái nào cả. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnuỉomahãna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự thật chân-lỷ Thánh-đế, nhung không 
có đổỉ-tượng danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-giớỉ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đoi-tượng danh- 
pháp Nỉết-bàn siêu-tam-gỉớỉ, nhung không có 
khả năng làm tan biến màn vô-minh che phủ sự 
thật chân-lỷ tứ Thảnh-đế. 

Vutthãnagãminĩvipassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
dẫn đến giải thoát khỏi đổi-tượng thỉền-tuệ tam- 
giới (lokỉya ãrammana: sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉới) và giải thoát khỏi trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
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tam-giới (lokỉyavỉpassananana), có 2 loại trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ là: 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đoỉ-tượng sắc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-gỉới (lokỉỵa ãram- 
mana) tiếp theo sau là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 
gotrabhunãna có đoi-tượng danh-phảp Niết-bàn 
sỉêu-tam-gỉớỉ (lokuttara ãrammana). 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là 
trí-tuệ-thỉền-tuệ cuối cùng của trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
tam-gỉớỉ (lokỉyavipassanã), tiếp theo sau là trí- 
tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ thứ 14 (lokuttara- 
vỉpassanãnãna) gọi là Magganãna: Thảnh-đạo-tuệ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có 
đoi-tưọng danh-pháp Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, mở 
đầu làm phận sự chuyến dòng từ hạng thỉện-trỉ 
phàm-nhân (kalyãnaputhujjana) sang dòng bậc 
Nhập-lưu Thảnh-đạo-tâm (Sotãpattỉmaggacỉtta). 

Cho nên, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna là trí-tuệ-thỉền-tuệ cuối cùng của trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ tam-giới (lokỉyavipassanã) không ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 6 patipadãnãnadas- 
sanavỉsuddhỉ thuộc về lokiyavỉsuddhỉ: pháp- 
thanh-tịnh tam-gỉớỉ, bởi vì trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trạng-tháỉ vô- 
thường, trạng-thảỉ khô, trạng-thảỉ vô-ngã của 
sẳc-phảp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 
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Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
nãnadassanavisuddhi thuộc về lokuttaravỉsuddhỉ 
phảp-thanh-tịnh sỉêu-tam-gỉớỉ, bởi vì trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 13 này không có khả năng diệt tận 
được phỉền-não. 

Vì vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
patỉpadãnãnadassanavỉsuddhỉ và phảp-thanh- 
tịnh thứ 7 nãnadassanavỉsuddhỉ. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna này 
đặc biệt có đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn-sỉêu- 
tam-gỉới mở đầu sinh rồi diệt, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: lỉên-tục-duyên, 
samanantarapaccava: liên-tục hệ-duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyên, upanỉs-sayapaccaya: 
tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vỉgatapaccaya: ly-duyên, đế trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-gỉới thứ 14 phát sinh liền tiếp theo sau. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giói thứ 14 
Magganãna 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giói thứ 15 
Phalahãna 

Trong cùng Nhập-lưn Thảnh-đạo lộ-trình-tãm 
(Maggavĩthỉcitta) có 7 sát-na-tâm javanacitta: 
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- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Sotãpattỉmagganãna: 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lim Thánh-đạo-tâm này có đoỉ-tượng danh-pháp 
Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, có phận sự diệt tận được 
tham-ái trong 4 tham-tâm họp với tà-kiến không 
còn du" sót, và 2 loại phiền-não là ditthi: tà-kỉến 
trong 4 tham-tâm họp với tà-kỉến và vicikicchã: 
hoài-nghi trong sỉ-tãm họp với hoàỉ-nghỉ không 
còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccava), 
có 6 duyên là anantarapaccaya: lỉên-tục-duyên, 
samanantara-paccaya: lỉên-tục-hệ-duyên, ãsevana- 
paccava: tảc-hành-duyên, upanỉssaya-paccaya: 
tỉềm-nãng-duyên, natthỉpaccaya: vô-hiện-duyên, 
vỉgatapaccaya: ly-duvên, đế trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giớỉ thứ 15 Phaỉahãna: Thảnh-quả-tuệ 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta: Thánh-quả-tâm đó là Nhập-lmi Thánh- 
quả-tâm, trỉ-tuệ trong Nhập-ỉmi Thánh-quả-tâm 
gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Sotãpattiphaỉahãna: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Nhập- 
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lưu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm là thứ 6 và thứ 
7 có dổỉ-tượng danh-phảp Nỉết-bàn sỉêu-tam- 
gỉớỉ, có phận sự làm an tịnh phỉền-não mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thảnh-đạo 
lộ-trình-tâm, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotãpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 

16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhananãna 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 16 paccavekkhananãna 
làm phận sự quán triệt 5 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Nỉết-bàn lần đầu tiên trong kiếp tử sinh 
luân-hồỉ từ vô-thủy đến kiếp hiện-tạỉ. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhập-lim Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhập-ỉưu Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
tham-ái trong 4 tham-tâm họp với tà-kỉến; và 2 
loại phỉền-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm họp 
với tà-kiến và hoài-nghi trong sỉ-tâm họp với 
hoài-nghi không còn dư sót. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: chim diệt tận 
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được 8 loại phỉền-não còn lại là tham (lobha), 
sân (dosa), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn- 
chản (thỉna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hô-thẹn tộỉ-lỗi (ahirỉka), không biết ghê-sợ tội- 
lỗi (anottappa). 

Bốn bậc Thánh-nhân 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) 

Bậc Thánh Nhập-hm là bậc Thánh-nhân thứ 
nhất trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ vì 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hoài-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới, mà chỉ có đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đại-quă-tâm gọi là dục-gỉới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
nguời và cõi trời dục-giới nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thảnh A- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Trong Phật-giáo có 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ, 4 bậc Thánh-nhân. 

* Magganãna: Thánh-đạo-tuệ, có 4 bậc: 

- Sotãpattimagganãna: Nhập-lim Thảnh- 

đạo-tuệ. 

- Sakadãgãmỉmaggahãna: Nhất-lai Thánh- 

đạo-tuệ. 

- Anãgãmimagganãna: Bẩt-laỉ Thảnh-đạo-tuệ. 

- Arahattãmagganãna: A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

* Phalanãna: Thánh-quả-tuệ, có 4 bậc: 

- Sotãpattỉphalanãna: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

- Sakadãgãmiphaỉahãna: Nhẩt-lai Thánh- 

quả-tuệ. 

- Anãgãmiphaỉahãna: Bat-laỉ Thánh-quả-tuệ. 

- Arahattãphalanãna: A-ra-hán Thảnh-quả-tuệ. 

* Ariyapuggala: Bậc Thánh-nhân, có 4 bậc: 

- Sotãpanna: Bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Sakadãgãmĩ: Bậc Thảnh Nhẩt-lai. 

- Anãgãmĩ: Bậc Thảnh Bất-lai. 

- Arahanta: Bậc Thánh A-ra-hán. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) 

Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadã- 
gãnũ), hành-giả nào là bậc Thánh Nhập-lim đã 
từng tích lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 phảp-chủ (ỉndriỵa), 5 pháp-lực (bala), 
7 pháp-gỉác-chỉ (bojjhahga) có nhiều năng lực 
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hơn bậc Thánh Nhập-lưu, đế chứng ngộ chân-lỷ 

tứ Thánh-đế, đê chứng đắc Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, bắt đầu từ trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh 
pháp, mỗi sắc pháp hiện-tạỉ do nhân-duyên- 
sỉnh, do nhân-duyên-dỉệt; nên hiện rõ 3 trạng- 
tỉiái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-tháỉ vô-ngã của môi sẳc-phảp, môi 
danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Và tiếp theo trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãhãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna. 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patisankhãnupassanã- 
nãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Nhất-laỉ Thảnh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadãgãmimaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na tảc- 
hành-tảm (ịavanacitta) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Nhẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 

chuấn bị tâm cho Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với Nhất-lai Tlĩánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sụ xong rồi diệt, làm duyên 
cho sảt-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trí-tuệ-thỉền-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhỉpakkhỉya- 
dhamma phần sau, đê dẫn đến chứng đắc Nhẩt- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sẳc-pháp hoặc danh-phảp tam-gỉớỉ, có 1 
trong 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thảỉ vô-thường, 
hoặc trạng-tháỉ khố, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu (1> : Tâm- 
chuyên-dòng từ bậc Thánh Nhập-ỉưu lên dòng 


1 Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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bậc Thánh Nhất-laỉ gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhuhãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-tượng danh-phảp 
Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thảnh- 
đạo-tâm đó là Nhất-laỉ Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ 
trong Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm gọi là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Sakadãgãmi- 
maggahãna: Nhất-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ thứ 14 

Nhẩt-laỉ Thảnh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-đạo-tãm này có đốỉ-tượng danh-pháp 
Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉới, có phận sự diệt tận đuợc 
tham-ái loại thô trong cõi dục-gỉới trong 4 
tham-tâm không họp với tà-kỉến và diệt tận được 
1 loại phiền-não là do sa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn du sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
lỉên-tục-duyên, samanantarapaccaya: lỉên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tảc-hành-duyên, upanỉs- 
sayapaccava: tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vô-hiện-duyên, vỉgatapaccaya: ly-duyên, đê trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalanãna: 
Nhẩt-laỉ Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 

Phalacỉtta đó là Nhẩt-laỉ Thảnh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
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trong Nhất-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Sakadãgãmiphala- 
nãna: Nhất-laỉ Thánh-quả-tuệ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giởỉ thứ 15 

Nhất-laỉ Thảnh-quả-tuệ đồng sinh với Nhất-lai 
Thảnh-quả-tâm có 2 sảt-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, 
có phận sự làm an tịnh phỉền-não mà Nhất-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhất-lai Thảnh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ) 
trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

* Trỉ-tuệ thứ 16 Paccavekkhanahãna: Trỉ-tuệ 
làm phận sự quản triệt 5 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tạỉ. 

- Trỉ-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
dắc Nhất-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhất-laỉ Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong ngũ-dục loại thô trong cõi 
dục-gỉớỉ, và diệt tận được 1 loại phỉền-não là 
sân loại thô trong 2 sân-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: chim diệt 
tận được 8 loại phỉền-não còn lại là tham 
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(lobha), sân (dosa), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thỉna), phóng-tãm (uddhacca), 
không biết hô-thẹn tộỉ-loỉ (ahỉrỉka), không biết 
ghê-sợ tội-lỗi (anottappa). 

Bậc Thảnh Nhất-laỉ là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhất-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì tham-ái loại thô trong cõi dục- 
giới và loại phiền-não săn loại thô. 

Sau khi bậc Thảnh Nhất-lai chết, chắc chắn 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm cho quả 
trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) 
có đại-quả-tâm gọi là dục-gỉới táỉ-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới chỉ còn 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-laỉ chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thảnh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ) 

Đe trở thành bậc Thánh Bất-ỉai (Anãgãmĩ), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhất-laỉ đã từng tích 
lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-ỉa-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (ỉndrỉya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
gỉảc-chỉ (bojjhahga) có nhiều năng lực hơn bậc 
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Thảnh Nhất-laỉ, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ 

Thánh-đế, đê chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, 
Bất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bất-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhất-ỉaỉ tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh- 
pháp, mỗi sắc-pháp hỉện-tạỉ do nhân-duyền 
sinh, do nhãn-duyên diệt; nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ 
khô, trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc-phảp, mỗi 
danh-phảp tam-gỉớỉ hỉện-tạỉ. 

Và tiếp theo trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãhãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna. 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncỉtukamyatãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanã- 
nãna, 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Bẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anãgãmỉmaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacỉtta) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Bẩt-laỉ Thảnh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 

chuản-bị-tâm cho Bất-lai Thánh-đạo-tãm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sảt-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, đê dẫn đến chứng đắc Bất- 
lai Thảnh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đoỉ- 
tượng sẳc-phảp hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ, có 1 
trong 3 trạng-thái-chung: trạng-thảỉ vô-thường, 
hoặc trạng-tháỉ khố, hoặc trạng-tháỉ vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu (I> : tâm- 
chuỵên-dòng từ bậc Thảnh Nhất-laỉ lên dòng 
bậc Thánh Bất-lai gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 


1 Bộ sách khác, đối với Thánh bậc cao gọi là “vodana”. 
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gtítrabhuhãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đoi-tượng danh-phảp 
Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sảt-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Anãgãmimaggahãna: Bất- 
laỉ Thảnh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thỉền-tuê siêu-tam-giới thứ 14 Bẩt- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bất-laỉ Thảnh- 
đạo-tâm này có đổỉ-tượng danh-pháp Nỉết-bàn 
sỉêu-tam-gỉớỉ, có phận sự diệt tận đuợc tham-áỉ 
loại vi-tế trong cõi dục-gỉới trong 4 tham-tâm 
không họp với tà-kỉến và diệt tận được 1 loại 
phiền-não là dosa: sân loại vỉ-tế trong 2 sân- 
tâm không còn du sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samanantarapaccaya: lỉên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tảc-hành-duvên, upanỉs- 
sayapaccaya: tiềm-năng-duyên, natthỉpaccaya: vô- 
hỉện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đế trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalahãna: Bất- 
laỉ Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 

Phalacỉtta đó là Bất-lai Thánh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
trong Bẩt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thỉền- 
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tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Ảnagamiphalahana: 
Bất-laỉ Thánh-quả-tuệ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuê siêu-tam-giới thứ 15 Bất- 
laỉ Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bẩt-laỉ Thảnh- 
quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 có đoi- 
tượng danh-phảp Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, có 
phận sự làm an tịnh phỉền-não mà Bất-laỉ 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bẩt-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bất-lai (Sakadãgãmĩ) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

* Trỉ-tuệ thứ 16 Paccavekkhanahãna: Trỉ-tuệ 
làm phận sự quản triệt 5 điều: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thủy đến kiếp hỉện-tạỉ. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bất-laỉ Thảnh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái loại vi-tế cõi dục-gỉới và sân loại 
vỉ-tế trong 2 sãn-tâm không còn dư sót. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: chim diệt 
tận được 7 loại phỉền-não còn lại là tham 
(lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán 
(thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết hô- 
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thẹn tộỉ-lỗi (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa). 

Bậc Thánh Bất-laỉ là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành trang-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thảnh Bất-laỉ vĩnh viễn 
không còn khổ vì tham-ái loại vi-tế cõi dục-giới 
và phiền-não sân nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thảnh Bất-laỉ chết, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sẳc-giớỉ thỉện-tâm nào cho quả trong thờỉ- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãỉa) có bậc 
thiền sắc-giói quả-tâm ấy gọi là sắc-giới táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận-sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuong xứng với 
bậc thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm ấy. Vị phạm-thỉên 
Thảnh Bất-laỉ ẩy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 

Đe trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta), 
hành-giả nào là bậc Thánh Bẩt-laỉ đã từng tích 
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lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-ỉa-mật, đặc biệt 5 
phảp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 phảp- 
giảc-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực hơn bậc 
Thánh Bẩt-lai, đế chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh- 
đế, đê chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Bất-laỉ tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc 
pháp, mỗi danh pháp tam-giới hỉện-tạỉ do nhân- 
duyên-sỉnh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng- 
thảỉ khô, trạng-tháỉ vô-ngã của moi sẳc-pháp, 
mỗi danh-phảp tam-gỉớỉ hiện-tạỉ. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna. 

-Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patỉsankhãnupassanã- 
nãna. 

-Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãnãna. 
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Tiếp theo A-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattãmaggavĩthỉcitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacỉtta) phát sinh theo tuần tự. 

Trong A-ra-hán Thảnh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 

chuân-bị-tâm cho A-ra-hán Thảnh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sảt-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau. 

- Sát-na-tăm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thỉền-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, đê dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đổỉ- 
tượng sắc-phảp hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ, có 1 
trong 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-tháỉ vô-thường, 
hoặc trạng-thái khô, hoặc trạng-tháỉ vô-ngã, làm 
duyên cho sảt-na-tâm sau. 
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* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu (1) : Tâm- 
chuyên-dòng từ bậc Thánh Bẩt-laỉ lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhunãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đoi-tượng danh-phảp 
Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sảt-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thảnh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giớỉ thứ 14 Arahattãmaggahãna: A-ra- 
hản Thánh-đạo-tuệ. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A- 

ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thảnh-đạo-tãm này có đổỉ-tượng danh-phảp 
Niết-bàn sỉêu-tam-gỉới, có phận sự diệt tận đuợc 
tham-ái trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới 
trong 4 tham-tâm không họp với tà-kỉến và diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham, sỉ, 
ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tãm, không biết hố- 
thẹn tộỉ-loi, không biết ghê-sợ tộỉ-loỉ không còn 
du sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccaỵa), có 6 
duyên là anantarapaccaya: lỉên-tục-duyên, 
samanantarapaccaya: lỉên-tục-hệ-duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyên, upanissayapaccaya: 


1 Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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tỉềm-năng-duyên, natthỉpaccaya: vô-hiện-duyên, 
vỉgatapaccaya: ly-duyên, đế trí-tuệ-thỉền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 15 Phaỉahãna: A-ra-hán 
Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 

Phalacỉtta đó là A-ra-hản Thánh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
trong A-ra-hán Thánh-quả-tâm gọi là trí-tnệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Arahattãphaỉanãna: A- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 A-ra- 
hán Thánh-quả-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thảnh-quả-tâm có 2 sảt-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đổỉ-tượng danh-phảp Niết-bàn siêu-tam-gỉớỉ, 
có phận sự làm an tịnh phiền-não mà A-ra-hán 
Thánh -đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

* Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanahãna: trỉ-tuệ 
làm phận sự quản triệt 4 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ tư cuối cùng, kiếp hỉện-tạỉ 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-giới. 

- Trỉ-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm. 
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- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong cõi sắc-gỉớỉ, cõi vô-sắc-giới 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham 
(ỉobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chản 
(thỉna), phóng-tâm (uddhacca), không biết hô- 
thẹn tộỉ-loi (ahirika), không biết ghê-sợ tộỉ-loỉ 
(anottappa) không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thảnh A-ra-hán tuyệt đối 
không còn khổ tâm vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi cho đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến phảp-thanh- 
tịnh thứ 7 gọi là ũãnadassanavỉsuddhỉ: trỉ-kỉến- 
thanh-tịnh. 

Tóm lại, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, thì chỉ có mạịịhimãpatipadã: pháp- 
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hành trung-đạo đó là pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thỉền-tuệ mà thôi. Vì vậy, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

(Xong phần nội dung của tứ Thảnh-đế.) 



Đoạn Kết 

Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Chuyến- 
Pháp-luân (Dhammacakkappavattanasutta) rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luăn (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Như-Laỉ dõng dạc 
khắng định truyền dạy rằng: “Như-Laỉ đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
vô-thượng trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh: nhân- 
loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và chưphạm-thỉên cả thảy. ” 

Trỉ-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như- 
lai biết rõ rằng: “A-ra-hán Thảnh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-laỉ không bao giờ bị hư hoại, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này, Như-laỉ chắc 
chắn không còn táỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trở 
thành Thảnh-nhãn bậc nào trong Phật-giáo, thì phải 
thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ- 
học, trỉ-tuệ-hành, trí-tuệ-thành) thành 12 loại trí- 
tuệ, chứng đắc Thánh-đạo ấy, Thánh-quả ấy, 
trở thành bậc Thánh-nhân ấy trong Phật-gỉáo. 



Cho nên, tứ Thánh-đế có tầm quan trọng nhất 
trong giảo-pháp của Đức-Phật, bởi vì đế trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-gỉáo, vị Bồ- 
tảt thanh-văn-giác là hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp-hành thỉền-tuệ có 
đoỉ-tượng khác nhau như thân, thọ, tâm, pháp 
hoặc sắc-pháp nào, danh-pháp nào đúng theo 
pháp-hành trung-đạo đều dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phỉền-não, không còn dư sót, trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Vậy, tứ Thánh-đế là pháp cốt lõi trọng yếu 
làm nền tảng căn bản trong giáo-pháp của Đức- 
Phật, nên các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật cần phải học hỏi nghiên cứu hiếu biết rõ 
pháp tứ Thánh-đế này. 


Phật-lịch 2564/ 2020 
Rừng Núi Vỉên-Không, 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng-Tàu. 


Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Patthanã 


ỉminã punhakammena, 

Sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Cỉram tỉtthatu saddhammo, 

Loke sattã sumangalã. 

Vỉetnam ratthỉkã ca sabbe, 

Janã pappontu sãsane. 

Vuddhim viruỊhivepulỉam, 

Patthayãmi nỉrantaram. 

Năng lực phước-thỉện thanh cao này, 

Mong chúng con thường được an-lạc. 

Mong cho chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sỉnh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát trỉến, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-gỉáo, 

Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

* Cỉram tỉtthatu saddhammo lokasmim, 

* Cỉram tỉtthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-phảp dược trường tồn 
trên thế gian. 

* Nguyện cho chánh-phảp dược trường tồn 
trên tố quốc Việt-Nam thân yêu. 

* Buddhasãsanam cỉram titthatu. 

* Nguyên cho Phật-gỉáo được trường tồn. 
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- Bộ Abhỉdhammatthasahgaha của Ngài Đạỉ- 
Trưởng-ỉão Anuruddha. 

- Bài Kỉnh Mahãsatỉpatthãnasutta. 

- Bài Kỉnh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotỉka ” 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 

- Toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Ledỉ Sayadaw, v.v... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm 
nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... 
cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nền tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tim hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tim đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thi 
click vào tên sách và chọn “Mở trong ỈBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc íìle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 



Trong mồi fĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v ... không biết ở 
trong trang sách nào, thi độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết 0 'n quý độc-giả. 
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Tử Thánh-đê là sự-thật chân-lý mà bậc Thánh- 1 
nhân đã chứng ngộ. Tứ Thánh-đế có 4 pháp đó là 
khổ-Thánh-đế, nhân sinh khô-Thánh-đê, diệt khô- 
Thảnh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. 

Bậc Thánh-nhân có 4 bậc đó là bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Hành-giả thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giảo. 

Tứ Thánh-đế đỏ là những pháp nào ? 

- Khố-Thảnh-đế đỏ là ngũ-uẩn chấp-thủ là pháp 
nên biết. 

- Nhân sinh khô- Thảnh-đế đỏ là tham-ải là pháp 
nên diệt. 

- Diệt khô-Thảnh-đế đó là Niết-bàn là pháp nên 
chứng ngộ. 

- Pháp-hành dàn đến diệt khô-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiên hành. 

Moi Thánh-đế cỏ tam-tuệ-luân đó là trí-tuệ-học, 
tri-tuệ-hành, trí-tuệ-thành. 
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